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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Hội nghị Khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất được tổ chức vào ngày 14 

tháng 11 năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trường (15/11/1966-15/11/2014). 

Hội nghị khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài trường gặp gỡ 

trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu, thảo luận và cùng hợp tác giải quyết những vấn đề về 

khoa học và công nghệ đang đặt ra cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thuộc tất cả các 

lĩnh vực Khoa học nói chung và lĩnh vực các khoa học Trái đất và Mỏ nói riêng.  

 Hội nghị khoa học lần thứ 21 Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng là dấu ấn ghi nhận 

thành tích về các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của Nhà trường giai đoạn 2010 - 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thầy, cô giáo, các 

nghiên cứu sinh và học viên cao học trong Nhà trường và đặc biệt có sự tham gia nhiệt tình của 

nhiều nhà khoa học đang công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất và các địa 

phương trong cả nước. Ban Biên tập phối hợp cùng với các Tiểu ban chuyên môn đã tuyển chọn 

được 280 báo cáo khoa học có chất lượng với nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh những kết 

quả nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Để có được tầm nhìn bao quát toàn bộ 

những kết quả nghiên cứu, những ý tưởng khoa học mới được trình bày tại Hội nghị, Ban Tổ chức 

Hội nghị đã xuất bản Tuyển tập tóm tắt các báo cáo tại Hội nghị khoa học trường lần thứ 21 và 

toàn văn các báo cáo tại Hội nghị trong đĩa CD (định dạng file * .PDF) về các lĩnh vực: 

1 - Cơ điện 

2 - Công nghệ thông tin 

3 - Dầu khí 

4 - Địa chất   

5 - Khoa học cơ bản                  

6 - Kinh tế và QTKD 

7 - Khai thác mỏ - Tuyển khoáng 

8 - Lý luận chính trị 

9 - Môi trường 

10 - Trắc địa   

11 - Xây dựng 

 

 Để đảm bảo tính thời sự và kịp thời phục vụ Hội nghị của những thông tin khoa học, các 

thành viên Ban biên tập và các Tiểu ban chuyên môn đã cố gắng hết sức trong việc tuyển chọn và 

biên tập, chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật để các bài viết được ngắn gọn và súc tích hơn. Trong quá 

trình biên tập, in ấn do nhiều yếu tố khách quan, nhất là thời gian rất gấp nên không thể rà soát 

hết các lỗi kỹ thuật, rất mong nhận được sự cảm thông của tác giả báo cáo và bạn đọc. 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất xin chân thành cám ơn các nhà khoa học trong và ngoài 

trường đã gửi báo cáo khoa học tới Hội nghị, đặc biệt là các cơ quan đã hợp tác nhiệt tình, góp 

phần vào sự thành công của Hội nghị này. Mong rằng trong các kỳ Hội nghị khoa học tiếp theo, 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục nhận được sự hợp tác nhiều hơn nữa của các nhà khoa 

học, để nội dung các bài viết đăng trong các Tuyển tập báo cáo tóm tắt và toàn văn được phong 

phú hơn. 
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CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỔN THẤT THAN CỦA TRUNG QUỐC 

 VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM 
 

Đồng Thị Bích, Phan Thị Thùy Linh 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Khai thác than là ngành sản xuất có quy mô lớn, sản phẩm của ngành là 
nguyên, nhiên liệu đầu vào của nhiều ngành kinh tế quan trọng, đáp ứng nhu cầu chất 
đốt sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài 
nguyên quan trọng này chưa thực sự hợp lý dẫn đến lãng phí và tổn thất lớn về kinh tế 
và tài nguyênTrước tình hình này, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 
Nam và các ngành liên quan cũng như các doanh nghiệp trực tiếp khai thác than đã có 
nhiều biện pháp cụ thể nhằm giảm tổn thất than. Thực tế cho thấy, việc tham khảo 
công tác quản trị tổn thất than của các quốc gia có ngành sản xuất than phát triển 
mạnh là cần thiết, từ đó đưa ra những biện pháp hợp lý, hiệu quả trong công tác quản 
trị tổn thất than của Việt Nam. Trung Quốc là nước có quy mô sản xuất than cũng như 
quy mô tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Theo đó, công tác quản trị tổn thất than của 
nước này cũng có nhiều điểm nổi bật so với các quốc gia khác. Chính vì vậy, việc tìm 
hiểu công tác quản trị tổn thất than của Trung Quốc để rút ra bài học kinh nghiệm đối 
với Việt Nam là việc cần thiết. 

1. Mở đầu 
Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất thế giới với 2,35 tỉ tấn vào năm 2005 và 

đạt xấp xỉ 4 tỉ tấn vào năm 2013, với mức tăng bình quânlà 0,19 tỉ tấn/năm. Đối với Trung 
Quốc-một nền kinh tế đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc-than cũng là nguồn năng 
lượng quan trọng nhất vì ngành năng lượng than đang đảm bảo đến 95% nhu cầu năng lượng 
của quốc gia này.Mặc dù ngành khai thác than Trung Quốc có từ lâu đời, phát triển rất nhanh 
và mạnh nhưng có tới 95%  lượng than được khai thác bằng phương pháp truyền thống- 
phương pháp đào mỏ. Chính vì vậy, công tác quản trị tổn thất than tại Trung Quốc được thực 
hiện rất chặt chẽ nhằm bảo vệ và khai thác hợp lý  tài nguyên than. Điều này thể hiện qua 
những văn bản pháp luật mà Trung Quốc ban hành qua các thời kỳ như:“Luật than quốc gia 
Cộng hoà nhân dân Trung hoa”; “Phương pháp quản lý tạm thời tỉ lệ thu hồi tài nguyên than 
mỏ hầm lò” (Pháp lệnh số 5 Bộ công nghiệp than năm 1998),  văn bản gần nhất là “Quy định 
tạm thời quản lý tỉ lệ thu hồi sản xuất than”, bắt đầu thi hành từ 9/1/2013.  

Việt Nam không phải là nước có quy mô sản xuất than lớn song ngành than đã được 
hình thành từ lâu đời và theo đó các văn bản có liên quan đến công tác quản trị tổn thất than 
cũng được ban hành nhằm đảm bảo mục tiêu khai thác hợp lý và có hiệu quả tài nguyên than. 
Các văn bản pháp luật được ban hành như: “Luật khoáng sản”;  “Quy định về thăm dò, phân 
cấp trữ lượng tài nguyên than” ban hành theo Quyết định 25/2007/QĐ-BTNMT ngày 
31/12/2007 của Bộ Tài nguyên môi trường; “Quy định về quản trị trữ lượng, tài nguyên, sản 
lượng, chất lượng than nguyên khai khai thác, chỉ tiêu cơ lý đá, tổn thất than và Hướng dẫn 
thực hiện trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”….Tuy nhiên, những 
văn bản này hoặc là còn được sử dụng chung cho nhiều loại khoáng sản hoặc chưa đảm bảo 
tính cụ thể, chi tiết, gây khó khăn cho việc thực hiện cũng như chưa đảm bảo tốt hiệu quả của 
công tác quản trị tài nguyên than. Chính vì vậy, việc tham khảo và rút ra bài học kinh nghiệm 
từ công tác quản trị tổn thất than của các nước khác là cần thiết. 
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2. Nội dung 
2.1. Một số điểm nổi bật trong công tác quản trị tài nguyên than của Trung Quốc 
 Khi tìm hiểu sâu sắc“Quy định tạm thời quản lý tỉ lệ thu hồi sản xuất than”của Trung 
Quốc,nhóm tác giả nhận thấy một số điểm nổi bật trong công tác quản trị tổn thất than của 
Trung Quốcnhư sau: 

Thứ nhất: các doanh nghiệp khai thác than cần phải chấp hành các quy định khai thác 
than liên quan, tuân thủ trình tự khai thác hợp lý, tăng cường quản lý tài nguyên than, tỉ lệ thu 
hồi của khu vực khai thác mỏ không được thấp hơn so với yêu cầu  quy định. Bên cạnh đó, 
người chủ doanh nghiệp khai thác than chịu trách nhiệm chính về tỉ lệ thu hồi, tổng công trình 
(tương đương phó giám đốc kỹ thuật) chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật. 

Thứ hai: thiết lập tiêu chuẩn vỉa than có khả năng khai thác một cách cụ thể và chi 
tiết, đồng thời quy định tiêu chuẩn tỉ lệ thu hồi khu mỏ như sau:  

Bảng 1. Tiêu chuẩn vỉa than có khả năng khai thác 

Loại than 
 
Tiêu chuẩn 

Than mỡ Than ngọn lửa dài Than antraxit Than nâu 

＜25°  0,7  0,8  0,8  1,5 

25°～45°  0,6  0,7  0.,7  1,4 

Khai 
thác 
hầm 
lò 

Góc 
dốc 
vỉa 

＞45°  0,5  0,6  0,6  1,3 

Độ 
dày 
tối 

thiểu 
(m) 

Khai thác lộ thiên 1.0  

Độ tro lớn nhất Ad (%) 40  

Nhiệt lượng tối thiểu, (Mj/kg) —  17.0  22,1  15,7 

(Nguồn: Điều 8 - Quy định tạm thời quản lý tỉ lệ thu hồi sản xuất than của Trung Quốc) 
Bảng 2. Tiêu chuẩn tỉ lệ thu hồi khu mỏ khai thác hầm lò và lộ thiên 

Mỏ hầm lò Mỏ lộ thiên 
TT 

Chiều dày vỉa 
Tiêu chuẩn kiểm tra, 

đánh giá 
Chiều dày vỉa 

Tiêu chuẩn kiểm tra, 
đánh giá 

1 ≤1,3m ≥85% ≤1,3m  ≥70% 
2 1,3÷3,5m ≥80% 1,3-3,5m  ≥80% 
3 ≥3,5 ≥75% 3,5-6,0m  ≥85% 
4   ≥6,0m ≥95% 
(Nguồn: Điều 11 - Quy định tạm thời quản lý tỉ lệ thu hồi sản xuất than của Trung Quốc) 

Thứ ba: đối với công tác quản lý tỉ lệ thu hồi, các doanh nghiệp trực tiếp khai thác 
phải thực hiện các nội dung sau: 

- Kiện toàn quy định quản lý tỉ lệ thu hồi dựa trên các quy định của quốc gia, lập bảng 
biểu hợp lý để ghi chép số liệu liên quan đến quản lý tỉ lệ thu hồi; kiện toàn cơ cấu quản lý tỉ 
lệ thu hồi, bố trí nhân viên phụ trách các công việc liên quan; 

- Sản lượng khai thác thực tế, sản lượng tổn thất, tỉ lệ thu hồi cần được báo cáo theo 
tháng, quý, năm. Chậm nhất là tháng 3 năm sau phải báo cáo tỉ lệ thu hồi và lập hồ sơ báo cáo 
bộ phận quản lý ngành than của Quốc vụ viện; 

- Lựa chọn phương pháp khai thác hợp lý, không được dễ làm khó bỏ, lãng phí tài 
nguyên.Thực hiện khai thác đúng thứ tự, không bỏ vỉa mỏng, khuyến khích mỏ có điều kiện 
áp dụng khai thác thác hết trụ bảo vệ, kỹ thuật chèn lò. 

Thứ tư: đối với công tác kiểm tra giám sát: 
- Định kỳ tổ chức triển khai kiểm tra tỉ lệ thu hồi than trong quá trình sản xuất, đồng 

thời lấy tỉ lệ thu hồi là chỉ tiêu quan trọngđể kiểm tra đánh giá thành viên ban lãnh đạo doanh 
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nghiệp, nhân viên quản lý vàcông nhân trực tiếp khai thác. Hơn nữa, doanh nghiệpđịnh kỳ 
triển khai các hoạt động bình bầu theo tỉ lệ thu hồi để khen thưởng các tập thể và cá nhân có 
thành thành tích; 

- Bộ phận quản lý ngành than các cấp thực hiện niên độ kiểm tra đánh giá tỉ lệ thu hồi 
khai thác than với khu  vực quản lý, công bố kết quả kiểm tra đánh giá. Dựa vào kết quả kiểm 
tra đánh giá để xác định thuế tài nguyên doanh nghiệp phải nộpvà khuyến khích khen thưởng 
đối với doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm, sử dụng hợp lý tài nguyên. 

- Bộ phận quản lý ngành than các cấp tiến hành kiểm tra thí điểm không định kỳ tỉ lệ 
thu hồi khai thác than đối với khu vực quản lý, lấy tình hình kiểm tra công bố rộng rãi; 

- Các doanh nghiệp khai thác than sử dụng kỹ thuật, công nghệ mới, thiết bị mới nâng 
cao tỉ lệ thu hồi sẽ được bộ phận quản lý ngành than các cấp biểu dương hoặc khen thưởng. 

Thứ năm: về trách nhiệm pháp luật: 
- Trong công tác thiết kế, không chấp hành các quy định liên quan, để tỉ lệ thu hồi của 

khu vực khai thác cao hơn so với quy định, bộ phận quản lý ngành than sẽ giao trách nhiệm 
nghiên cứu lại. Đồng thời, thông báo bộ phận liên quan, tuỳ theo tình tiết nặng nhẹ có thể hạ 
cấp năng lực hoặc thu hồi giấy chứng nhận năng lực. 

- Đối với các mỏ than chưa đạt tiêu chuẩn về tỉ lệ thu hồi theo quy định, bộ phận quản 
lý ngành than sẽ gia hạn để các mỏ khắc phục. Khi quá hạn, mỏ than vẫn không đạt tiêu chuẩn 
về tỉ lệ thu hồi, cơ quan cấp giấy phép sẽ thu hồi giấy phép khai thác. 

- Khi các doanh nghiệp khai thác than vi phạm một trong các điều như: bỏ đi không 
khai thác vỉa có khả năng khai thác, vi phạm trình tự khai thác,giữ lại trụ bảo vệ than không 
phù hợp các quy định  liên quan,báo cáo tỉ lệ thu hồi không đúng quy định và thời hạn… bộ 
phận quản lý ngành than sẽ cho thêm một khoảng thời giannhất định để khắc phục. Nếu quá 
hạn mà chưa khắc phục được, phạt 3 vạn NDT và truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Như vậy, công tác quản trị tổn thất than của Trung Quốc có nhiều điểm rất rõ ràng từ 
quy định chung, các tiêu chuẩn về tỉ lệ thu hồi đến công tác kiểm tra giám sát và trách nhiệm 
pháp luật. Những điểm rõ ràng đó chắc chắn sẽ là cơ sở để có thể đảm bảo tốt mục tiêu khai 
thác, sử dụng tài nguyên than tiết kiệm và hiệu quả. 
2.2. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Mặc dù Việt Nam không phải là quốc gia có sản lượng than hàng năm lớn tầm cỡ trên 
thế giới như Trung Quốc, nhưng cũng là quốc gia có ngành công nghiệp mỏ phát triển mạnh. 
Nhu cầu năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế ngày càng tăng cao, trong đó năng lượng 
từ than chiếm vai trò rất quan trọng. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, năm 2013 Tập đoàn 
Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành “Quy định về quản trị trữ lượng, tài 
nguyên, sản lượng, chất lượng than nguyên khai khai thác, chỉ tiêu cơ lý đá, tổn thất than và 
Hướng dẫn thực hiện trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”, theo 
Quyết định số 747/QĐ-Vinacomin ngày 07/5/2013 (Quy định 747). Khác với quy định tỉ mỉ 
và chi tiết nêu trên của Trung Quốc, phần lớn các điều khoản trong quy định 747 còn mang 
tính chung chung, chưa chặt chẽ.  Sau một năm thực hiện quy định này, tỉ lệ tổn thất than của 
Việt Nam vẫn còn ở mức cao (5,96% đối với khai thác lộ thiên; 24,97% đối với khai thác hầm 
lò).  Kết quả đó cho thấy, công tác quản trị tổn thất than tại Việt Nam chưa thực sự có hiệu 
quả, việc tham khảo một quy định có tính tỉ mỉ, chi tiết như Quy định tạm thời quản lý tỉ lệ 
thu hồi sản xuất than của Trung Quốc là cần thiết. Hơn nữa, ngành than Việt Nam và ngành 
than Trung Quốc có khá nhiều điểm tương đồng về cấu trúc địa chất của vỉa than, điều kiện 
địa chất tự nhiên, công nghệ kỹ thuật khai thác, tác phong của người lao động trong doanh 
nghiệp… Bài học kinh nghiệm của Trung Quốc, nếu được vận dụng sẽ mang lại những đổi 
thay tích cực trong công tác quản trị tổn thất than tại Việt Nam. 

Với kinh nghiệm về quản trị tổn thất than của Trung Quốc đã nêu trên, có thể rút ra 
một số bài học để tham khảo đối với công tác quản trị tổn thất than tại Việt Nam như sau: 

Thứ nhất: thiết lập tiêu chuẩn tỉ lệ thu hồi đối với các mỏ dựa trên những nghiên cứu 
tỉ mỉ và chi tiết về điều kiện khai thác, công nghệ khai thác. 



 

6 
 

Thứ hai: cho phép các doanh nghiệp mỏ bố trí nhân viên phụ trách các công việc liên 
quan đến công tác quản lý tỉ lệ thu hồi. Đồng thời, quy định trách nhiệm cá nhân khi mỏ để tỉ 
lệ thu hồi thực tế lớn hơn so với tiêu chuẩn quy định. 

Thứ ba: tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cần tổ chức  kiểm tra 
thường xuyên và không thường xuyên tỉ lệ thu hồi. Lấy tỉ lệ thu hồi thực tế kiểm tra công bố 
rộng rãi. Sử dụng tỉ lệ thu hồi làm chỉ tiêu để đánh giá các cấp lãnh đạo doanh nghiệp cũng 
như công nhân trực tiếp sản xuất và có sự khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích tận thu tài 
nguyên than. 

Thứ tư: đối với các doanh nghiệp mỏ để tỉ lệ thu hồi lớn hơn tỉ lệ thu hồi định mức, 
báo cáo không đúng thời hạn quy định, số liệu báo cáo sai khác so với thực tế, cần xử lý 
nhanh và nghiêm khắc đối với các cá nhân có liên quan trực tiếp. 
3. Kết luận 

Từ kinh nghiệm quản trị tổn thất than của Trung Quốc, các bài học kinh nghiệm đưa 
ra đối với Việt Nam đã nêu trên được cho là có khả năng thực hiện được trong giai đoạn hiện 
nay. Tuy nhiên, để các bài học đó được áp dụng vào thực tế cần có sự chuẩn bị chu đáo từ 
việc ban hành các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác triển khai và kiểm tra đánh giá. 
Hơn nữa, khi triển khai các nội dung liên quan cần có sự nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết và khoa 
học, tránh hình thức, lỏng lẻo làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mỏ 
nói chung và không thể có tác dụng giảm tổn thất tài nguyên than nói riêng.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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SUMMARY 

The governance of China's coal loss in order to draw lessons for Vietnam  
Dong Thi Bich, Phan Thi Thuy Linh, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Coal mining is the one with biggest dimension, its products are not only the raw 

materials of many important economic sectors but also the supply source for domestic fuel. 
However, here and now, the management, excavationanduse ofcoal are not relatively 
sensiblewhich leads tothe situation of waste and huge damage on the economy and 
naturalresources.Under the circumstances, it’s necsessary have to reference losses 
management of national which has coal industrial developed, thence to propose effective 
solution in order to reduce the losses of coal in Viet nam.China is the biggest national for 
produce and consumption of coal, so they has a lot of experience in management for the coal 
losses. Therefore, understanding the governance of China's coal loss in order to draw lessons 
for Vietnam is necessary. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHOÁN, QUẢN TRỊ CHI PHÍ PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II – TKV 
 

Nguyễn Văn Bưởi, Vũ Thị Hiền 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Khoán quản trị chi phí sản xuất phân xưởng là một công cụ quản lý để thực 
hiện hạch toán kinh tế nội bộ doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua Công ty Xây dựng 
mỏ hầm lò II – TKV đã thực hiện giao khoán các chỉ tiêu chủ yếu cho phân xưởng 
nhưng vẫn ở trình độ thấp, còn có nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong 
tình hình mới. Để nghiên cứu, nhóm tác giả lấy đối tượng là các phân xưởng sản xuất 
chính thuộc Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II và sử dụng phương pháp điều tra, khảo 
sát thực tế để phân tích đánh giá thực trạng công tác khoán quản trị chi phí hiện tại 
Công ty đang áp dụng, chỉ ra điểm mạnh, ưu điểm cũng như yếu kém, bất hợp và 
nguyên nhân của nó. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất phương hướng chủ yếu 
nhằm hoàn thiện và tăng cường công tác khoán quản trị chi phí phân xưởng tại Công 
ty Xây dựng hầm lò II – TKV. Đó là các phương hướng: hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu 
giao khoán; hoàn thiện hệ thống định mức vật tư làm cơ sở hoàn thiện công tác khoán 
vật liệu; hoàn thiện phương pháp khoán chi phí tiền lương cho khối quản lý phân 
xưởng và công nhân của phân xưởng; hoàn thiện bộ máy quản trị chi phí và quy trình 
quản trị chi phí phân xưởng. Mục đích khoán quản trị chi phí phân xưởng là đảm bảo 
hoạt động kinh doanh của Công ty phải có hiệu quả, người lao động phải có thu nhập 
tăng, kết hợp hài hòa giữa các lợi ích. 

1. Đặt vấn đề 
Khoán chi phí phân xưởng là một phương pháp đồng thời là một công cụ được sử 

dụng trong quản lý chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp, theo đó chủ thể giao khoán 
(doanh nghiệp) giao nhiệm vụ sản xuất cho đối tượng nhận giao khoán (phân xưởng, công 
trường) kèm theo một mức chi phí sản xuất được gọi là chi phí giao khoán làm căn cứ cho 
việc xác định tiền lương và thu nhập của đơn vị nhận khoán. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn có nhiều khó khăn và suy giảm kinh tế, tác 
động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) của các doanh nghiệp. Tập 
đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam (TKV) tăng cường công tác khoán, quản trị 
chi phí, tiết giảm chi phí là yêu cầu hết sức cấp thiết. Tập đoàn đề ra mục tiêu tiết giảm 5% 
chi phí cho tất cả các doanh nghiệp thuộc TKV, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp trong Tập đoàn cần 
phải kiện toàn và tăng cường hơn nữa công tác khoán quản trị chi phí phân xưởng, nhằm mục 
đích chính là phát huy tiềm năng con người, các yếu tố sản xuất để nâng cao NSLĐ, tiết kiệm 
chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Thực hiện chủ trương chung của TKV, công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV cũng 
đã từng bước triển khai khoán chi phí sản xuất đến các công trường, phân xưởng trong Công 
ty và đã đạt được kết quả nhất đinh, nhưng trước yêu cầu đổi mới công tác khoán, quản trị chi 
phí SXKD, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của TKV và sự biến động của thị trường thì công tác 
khoán quản trị chi phí phân xưởng tại Công ty vẫn chưa đáp ứng được, đòi hỏi cần phải hoàn 
thiện hơn nữa công tác khoán quản trị chi phí, cần được tổ chức một cách khoa học và phù 
hợp. 
2. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong khoán chi phí phân xưởng 

Để giao khoán, doanh nghiệp cần sử dụng một hệ thống chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật làm 
căn cứ giao nhiệm vụ, xác định kết quả và hạch toán. Hệ thống chỉ tiêu phục vụ khoán chi phí 
được chia thành 3 nhóm có liên quan thống nhất với nhau, đó là: 

Nhóm thứ nhất: các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất trong kỳ hạch toán. 
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Đây chính là nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch mà doanh nghiệp giao cho đơn vị nhận 
khoán trong kỳ. Chỉ tiêu chủ yếu trong nhóm này là sản lượng sản phẩm sản xuất, hoặc khối 
lượng công tác hoàn thành trong kỳ.  

Nhóm thứ hai: các chỉ tiêu điều kiện ràng buộc; 
Để đảm bảo tính toàn diện, cân đối, đồng bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

toàn doanh nghiệp, trong khi khoán chi phí phải ràng buộc các đơn vị nhận khoán bằng những 
điều kiện nhất định nhằm đảm bảo rằng với sự phân cấp quản lý cũng như trao quyền chủ 
động nhiều hơn cho cấp phân xưởng thì điều đó cũng không làm phá vỡ những cân đối chủ 
yếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Những ràng buộc đó thường bao gồm: 

- Ràng buộc về chất lượng sản phẩm; 
- Ràng buộc về chủng loại sản phẩm; 
- Ràng buộc về hiệu quả sử dụng tài nguyên; 
- Ràng buộc về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp; 
- Ràng buộc về kỹ thuật- công nghệ; 
- Các ràng buộc khác 
Nhóm thứ ba: Các chỉ tiêu chi phí sản xuất. 

Đây chính là các chỉ tiêu đóng vai trò quan trọng nhất trong khoán chi phí phân xưởng 
bởi nó sẽ làm căn cứ cho việc hạch toán và xác định kết quả thu nhập của phân xưởng nhận 
khoán. Nội dung của các chi phí khoán phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp về mức độ 
đầy đủ và chiều sâu của việc hạch toán chi phí sản xuất đối với các đơn vị. Một mức độ đơn 
giản nhất là khoán chi phí tiền lương (khoán lương), tiếp theo mức độ đầy đủ sẽ tăng lên khi 
các chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực.. được đưa vào danh mục chi phí khoán. ở 
mức độ tiếp theo các doanh nghiệp sẽ khoán đến các chi phí quản lý phân xưởng, chi phí khấu 
hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài. Các chi phí khoán phải có ý nghĩa đối với đơn vị nhận 
khoán ở chỗ họ có thể tác động đến chúng để đạt được mức độ tiết kiệm, có thể chịu trách 
nhiệm về việc thực hiện chúng… nghĩa là các chi phí đó phải gắn được với quyền lợi và trách 
nhiệm của đơn vị nhận khoán thì mới có tác dụng. Các chi phí không đảm bảo được ý nghĩa 
đó thì được hạch toán ở cấp doanh nghiệp chung, như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp. 
3. Thực trạng công tác khoán quản trị chi phí phân xưởng ở Công ty Xây dựng mỏ hầm 
lò II - TKV 

Từ khi mới thành lập Công ty đã chú ý đến công tác khoán, ban đầu còn đơn giản chủ 
yếu là tiền lương đối với khối lao động trực tiếp sản xuất và phục vụ. Khối gián tiếp xác định 
trả lương theo cấp bậc theo từng thời điểm, sau đó khoán dần đến vật liệu chủ yếu theo kết 
cấu công trình trên cơ sở mức tiêu hao vật tư, nhưng chưa xác định giá trị tiết kiệm hay bội 
chi để quy trách nhiệm cho tổ đội, các cá nhân nhận khoán để có cơ chế thưởng và bồi thường 
chính đáng. 

Công tác xây lắp hầm lò có những đặc thù riêng đó là: Các diện sản xuất không tập 
trung cách xa trung tâm điều hành của Công ty, điều kiện thi công không ổn định, có khu vực 
chỉ duy trì được 01 gương thi công. Nhiều diện thi công sử dụng chung cơ sở hạ tầng, hệ 
thống điện, hệ thống vận tải, khí nén phục vụ phụ trợ và ca máy thi công. Trong quá trình thi 
công điều kiện địa chất lại luôn biến động mất nhiều thời gian ngừng thi công để chờ phương 
án thi công tiếp, nhiều gương thi công ngắn thường xuyên phải chuyển đổi diện và có nhiều 
khối lượng phát sinh lớn…. trong khi đó nguyên vật liệu chính đưa vào thi công lại không 
được quy chuẩn ngay từ khâu thiết kế của các A……Do vậy công tác quản lý cũng như công 
tác giao khoán quản gặp nhiều khó khăn so với các lĩnh vực sản xuất khác. 

Về trình độ hạch toán của Công ty vẫn ở trình độ thấp, đối với các phân xưởng đào lò 
Công ty khoán 3 yếu tố chủ yếu là: nguyên vật liệu chủ yếu, nhiên liệu mua ngoài và tiền 
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lương, các vật liệu chủ yếu là các vật liệu tiêu hao trực tiếp, có chu kỳ luân chuyển ngắn, còn 
các vật tư có giá trị lớn và dài ngày chưa giao được. 

Công ty cũng đã đề ra quy trình giao khoán chi phí trên cơ sở bố trí sản xuất của các 
phân xưởng phù hợp với lao động và năng lực thiết bị hiện có, cùng với việc ban hành các chỉ 
tiêu công nghệ, hệ thống mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu, động lực, công suất thiết bị, năng 
suất lao động được ban hành để tính các chỉ tiêu giao khoán . Công bố chỉ tiêu giao khoán vào 
ngày 20 – 25 của ngày cuối quý trước để giao khoán và ngày đầu quý. 

Công tác nghiệm thu, thanh toán cũng được tiến hành thành 2 bước. Tuy vậy  chủ yếu 
việc thanh quyết toán phần lớn vẫn là theo thực thanh thực chi. Chất lượng trong bảng quyết 
toán cũng chưa cao, một số chủng loại vật tư các đơn vị sử dụng vượt hoặc tiết kiệm với giá 
trị lớn không xác định được rõ nguyên nhân, các vật tư vay mượn giữa các đơn vị đôi khi 
không làm thủ tục hạch toán dẫn đến sự vô lý trong việc sử dụng vượt định mức cũng như tiết 
kiệm vật tư. 

Còn đối với các đơn vị sản xuất chưa thật sự chủ động và có trách nhiệm cao trong 
công tác quản lý nên dẫn đến thực trạng khi nghiệm thu hết kỳ kế hoạch các biểu mẫu và số 
liệu đơn vị tổng hợp còn chưa đầy đủ và thiếu chính xác, kể cả chi phí trong kỳ cũng như giá 
trị tồn kho nên đến khi quyết toán thường phải bổ sung và điều chỉnh số liệu trong báo cáo 
dẫn đến phân xưởng không chủ động điều hành và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong kỳ 
kế hoạch tiếp theo, dẫn đến đơn vị không chủ động được trong quản lý nên có những loại vật 
tư thất thoát không xác định được thời gian và đối tượng làm thất thoát. 

Công tác xử lý và quy trách nhiệm sau quyết tóan còn mang tính cào bằng chưa quy 
được trách nhiệm và thưởng phạt cụ thể tới đối tượng làm thất thoát chi phí do vậy chưa 
khuyến khích được người lao động thực sự tham gia vào công tác quản lý.  

Thực hiện theo chỉ đạo của Tập đoàn về công tác khoán quản trị giá thành và cũng để 
nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Công ty đã 
xây dựng và ban hành quy chế giao khoán quản trị chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty. Xây 
dựng và ban hành hệ thống định mức kinh tế cho từng công đoạn sản xuất, từng sản phẩm và 
từng hạng mục công trình và ban hành quy định thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất 
theo ca, theo ngày sản xuất và tổng hợp báo cáo thực hiện chi phí theo kỳ 10 ngày. 

Để vận hành công tác khoán chi phí phân xưởng, Công ty đã xây dựng quy chế khoán 
chi phí và thanh toán thu nhập cho đơn vị, ban hành theo Quyết định số: 787 / QĐ - 
XDMHLII ngày 29/4/2011. 

Theo quy chế khoán hiện tại đơn vị sẽ được cộng vào thu nhập và chịu trách nhiệm 
bồi thường vật chất trong các trường hợp và mức thưởng, bồi thường như sau: 

Cộng vào thu nhập đơn vị 30% đến 50% giá trị tiết kiệm chi phí (khi đơn vị tiết kiệm) 
Yêu cầu bồi thường giá trị bằng 100% giá trị bội chi. 
Tuy nhiên tổng giá trị bồi thường sau khi trừ giảm phải đảm bảo mức thu nhập tối 

thiểu cho người lao động, số còn lại được luân chuyển sang các kỳ tiếp theo. 
Đánh giá về những tồn tại: 

Trong thời gian qua công tác khoán quản trị chi phí tuy đã được duy trì và ổn định và 
có hiệu quả góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đòan giao, Công ty ổn 
định và phát triển bền vững. Tuy vậy công tác khoán quản vẫn còn nhiều những tồn tại trong 
quản lý, chi phí vẫn cao chưa hợp lý đó là: 

Các đơn vị đã tổ chức thực hiện hạch toán chi phí theo ca, theo ngày sản xuất nhưng 
chất lượng chưa cao, có đơn vị còn làm theo kiểu chống đối, các phiếu nhập- xuất vật tư 
không phải do phó quản đốc trực ca viết cấp khi giao ca mà do thủ kho cấp xong vật tư mới 
viết phiếu xuất, nên các thành phần ký phiếu thường không đầy đủ dẫn tới việc nghiệm thu 
quyết toán chi phí cuối mỗi ca và tổng hợp chi phí theo kỳ 10 ngày không chính xác và không 
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đầy đủ. Sổ sách, thẻ kho còn tẩy xóa nhiều, các vật tư vay mượn thường không làm thủ tục 
nhập kho….Riêng vật tư cơ điện, các phân xưởng chưa thực hiện được hạch toán theo ca và 
chưa lập thẻ kho theo dõi vật tư thu hồi; 

Hồ sơ nghiệm thu chuẩn bị còn sơ sài chưa đầy đủ các biểu mẫu theo quy định của 
Công ty. Các báo cáo thực hiện kế hoạch còn sót khối lượng thực hiện, báo cáo nhập-xuất-tồn 
vật tư nhiều khi quản đốc chưa kiểm tra và ký duyệt dẫn đến giá trị vật tư xuất trong kỳ và tồn 
cuối kỳ chưa chính xác… 

Công tác quản trị chi phí tại các đơn vị còn chưa được chặt chẽ, có đơn vị đã quản lý 
và sử dụng luôn tiết kiệm chi phí song cũng còn nhiều đơn vị quản lý và sử dung vật tư còn 
vượt nhiều so với định mức. 

Hệ thống định mức vật tư còn chưa sát với thực tế, khi có những biến động và thay đổi 
trong thi công chưa sửa đổi và bổ sung kịp thời, chưa xây dựng và ban hành kịp thời định mức 
cho những thiết bị mới đầu tư, những chủng loại vật tư mới đưa vào sử dụng, định mức tiêu 
hao công cụ dụng cụ và định mức các vật tư chờ phân bổ nên khi quyết toán còn nhiều tranh 
cãi thiếu tính thuyết phục làm ảnh hưởng và chậm tiến độ thanh toán quyết toán. 

Công tác nghiệm thu sản phẩm chất lượng chưa cao, khối lượng phát sinh, lệnh sản 
xuất khi nghiệm thu chưa phân định trách nhiệm cụ thể đối tượng chịu chi phí, các vật tư thu 
hồi trong quá trình thi công chưa xác định được cụ thể tỷ lệ phải thu hồi. Các vật tư tồn kho 
phân xưởng cũng chưa được chính xác. 

Do kỳ giao khoán là một quý và điều kiện sản xuất trong quý có thể không giống nhau 
hoàn toàn do vậy việc hạch toán ngay: thưởng 30% đến 50% giá trị tiết kiệm và phạt 100% 
giá trị vượt chi là thiệt thòi cho đơn vị và chưa đủ khuyến khích các đơn vị nhận khoán.  
4. Phương hướng hoàn thiện công tác khoán quản tại Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – 
TKV 
4.1. Phương hướng hoàn thiện các chỉ tiêu giao khoán 

Các chỉ tiêu giao khoán cho phân xưởng cần xuất phát từ nhiệm vụ chính của phân 
xưởng là hoàn thành sản phẩm theo công đoạn sản xuất và chi phí theo từng công đoạn. Đây 
cũng chính là các chỉ tiêu tác nghiệp, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì thế, theo 
chúng tôi các chỉ tiêu giao khoán cần phải được tính toán dựa vào hệ thống mức hợp lý, giá cả 
hợp lý và có các phương tiện đo lường chính xác, đảm bảo tính hạch toán kinh tế. Tăng cường 
tính tự chủ, tự quản lý sản xuất kinh doanh của các công trường, phân xưởng, tổ đội, các cá 
nhân. Muốn vậy, hệ thống các chỉ tiêu giao khoán sẽ được sắp xếp và bổ sung dần cho từng 
giai đoạn theo phương châm “đi từ dễ đến khó, đi từ chưa đầy đủ đến đầy đủ”, từng bước 
quán triệt nguyên tắc “giám đốc bằng đồng tiền đối với mọi hoạt động SXKD của doanh 
nghiệp” bằng cách biểu thị một số chỉ tiêu cả về hiện vật lẫn bằng giá trị. Hiện nay Công ty 
mới chỉ giao chỉ tiêu giá thành phân xưởng chưa đầy đủ: Mới chỉ giao các vật liệu có giá trị 
nhỏ, thời gian luân chuyển ngắn, các chi phí về nhiên liệu, tiền lương, vì thế trong tương lai 
công ty cần giao cả vật tư dài hạn có giá trị lớn, chi phí động lực, khấu hao và chi phí quản lý 
khác, tức là giao giá thành phân xưởng đầy đủ. Đây là hình thức hạch toán cao nhất và sâu 
nhất. 
4.2. Hoàn thiện hệ thống mức tiêu hao vật tư cho phân xưởng của doanh nghiệp 

Hiện nay, Công ty đang sử dụng hệ thống mức tiêu hao vật tư được xây dựng theo hệ 
thống mức tiêu hao vật tư do TKV ban hành, kết hợp với số liệu thống kê tiêu hao vật tư thực 
tế phát sinh để xác định mức tiêu hao vật tư của doanh nghiệp (theo số  trung bình tiên tiến 
của tiêu hao vật tư thực tế theo thời gian). Theo những tìm hiểu của chúng tôi: Các mức tiêu 
hao vật tư mà Công ty ban hành được xây dựng dựa trên phương pháp trung bình tiên tiến 
của của mức tiêu hao thực tế theo thời gian. Theo đó, mức tiêu hao này đã phản ánh được 
toàn bộ những điều kiện thực tế của những diện sản xuất (các mẫu tham chiếu) được sử dụng 
để xây dựng mức. 
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Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng: với đặc thù là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ 
đào lò cho các doanh nghiệp khai thác tại các địa bàn khác nhau, điều kiện sản xuất thường 
xuyên biến động, việc xây dựng mức tiêu hao vật tư như vậy còn nhiều bất cập:Vì mức vật tư 
được xây dựng từ quá khứ chứa đựng các bất hợp lý của các quá trình kinh doanh trước, trong 
khi diều kiện kinh doanh mới có nhiều biến động đòi hởi sự phù hợp. Vì vậy chúng tôi đề 
nghị cần xây dựng mức tiêu hao vật tư dưa vào các điều kiện chuẩn, sau đó đưa thêm các hệ 
số điều chỉnh theo điều kiện sản xuất cụ thể của từng diện sản xuất. Việc xây dựng hệ số điều 
chỉnh mức tiêu hao của từng loại vật tư theo các nhân tố ảnh hưởng, hoặc mô hình phản ánh 
mối liên hệ giữa lượng vật tư tiêu hao thực tế với các yếu tố ảnh hưởng 
4.3. Phương hướng hoàn thiện phương pháp tính và giao khoán chi phí tiền lương cho bộ 
phận quản lý và các phân xưởng điển hình 

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo thu nhập người lao 
động, theo chủ trương chung của TKV. Trên cơ sở những hạn chế trong công tác khoán quản 
yếu tố tiền lương, chúng tôi thấy rằng cần tách tiền lương của quản đốc riêng do công ty trả và 
giao khoán quỹ lương khối quản lý phân xưởng, gồm chức danh Phó quản đốc và cơ điện 
trưởng, nhân viên thống kê, kinh tế nhằm đảm bảo tính khách quan khi đánh giá mức độ hoàn 
thành công việc. Đối với Ban chỉ huy phân xưởng thì quỹ lương kế hoạch và quỹ lương thực 
hiện được xác định theo tỷ lệ % với quỹ lương sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ của phân 
xưởng trong kỳ. Quỹ lương kế hoạch của bộ phận này được xác định theo định biên cán bộ 
chỉ huy phân xưởng, nhân viên kinh tế, kỹ thuật viên và mức lương giãn cách theo quy định 
của Công ty. 

 Cùng với việc hoàn thiện giao khoán quỹ lương cho khối quản lý và khối sản xuất của 
phân xưởng. Theo chúng tôi cần phải giao chi phí các khoản trích theo lương và chi phí ăn ca 
nhằm góp phần cung cấp chính xác, đầy đủ về giá thành 1 mét lò đào cho doanh nghiệp, đồng 
thời tạo động lực cho các công trường, phân xưởng nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại đơn 
vị đang quản lý. Việc tính chi phí các khoản trích theo lương căn cứ vào chế độ chính sách hiện 
hành, hao phí lao động theo định mức tính cho 1m lò kế hoạch. Khi thanh toán sẽ căn cứ vào 
đơn giá kế hoạch và mét lò thực tế hoàn thành. Đối với chi phí ăn ca thì định mức chi phí ăn ca 
trên 1m lò được tính trên chi phí ăn ca bình quân cho một công việc và hao phí lao động định 
mức cho công việc đó. Khi thanh toán cũng được thanh toán theo mét lò thực hiện. 
4.4. Phương hướng hoàn thiện bộ máy quản trị chi phí phân xưởng 

Trên cơ sở bộ máy quản lý chung của công ty. Bộ máy quản trị chi phí khoán cũng cần 
có sự riêng biệt và độc lập trong quản trị chi phí và có sự phân cấp trong quản trị theo hướng 
ở cấp công ty thì tính tổng hợp và linh hoạt cao, ở cấp công trường phân xưởng và đội, tổ sản 
xuất thì phải cụ thể chi tiết theo điều kiện thực tế. Sự phân cấp quản lý trên cơ sở tăng cường 
tính chủ động, dám chịu trách nhiệm của các đơn vị cơ sở. Vì vậy, Bộ máy quản trị cần được 
xây dựng theo kiểu cơ cấu trực tuyến chức năng. 

- Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc, Công ty cần bố trí riêng 1 Phó giám đốc phụ trách 
quản trị chi phí, có chức năng lãnh đạo tổ chức khoán chi phí trong công ty và chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc về hiệu quả hoạt động của công tác hạch toán kinh tế nội bộ công ty, 
giúp việc cho PGĐ có các phòng chức năng và Hội đồng khoán chi phí, Hội đồng quản lý giá 
cả, chất lượng vật tư, dịch vụ mua vào, chất lượng sản phẩm, lấy Phòng Kế hoạch quản trị giá 
thành làm trung tâm khoán chi phí. Hội đồng tổ chức giao và nghiệm thu các chỉ tiêu giao 
khoán cho các phân xưởng. 

Các công trường, phân xưởng là các đơn vị nhận khoán, có quyền tự chủ theo phân 
cấp của Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về thực hiện các chỉ 
tiêu giao khoán. 

- Thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình thực hiện chi phí hàng ngày, 10 ngày theo 
từng đầu xe máy và tổ đội sản xuất để có biện pháp điều khiển sản xuất, chỉ đạo hàng ngày. 



 

12 
 

- Ở mỗi công trường, phân xưởng nhất thiết phải bố trí riêng một nhân viên kinh tế 
làm nhiệm vụ thu thập số liệu, giám sát, kiểm tra công tác khoán chi phí để tư vấn cho quản 
đốc về phương pháp tổ chức điều hành thực hiện khoán, cũng như thực hiện thông tin nhanh 
cho bộ máy khoán của công ty. Chúng tôi kiến nghị đối với các công trường, phân xưởng làm 
việc dưới hầm lò nhất thiết phải cử nhân viên kinh tế là nam và có đủ năng lực để hoàn thành 
nhiệm vụ. 
4.5. Phương hướng hoàn thiện quy trình hạch toán chi phí phân xưởng 

Trên cơ sở kỳ hạch toán đã được công ty lựa chọn, việc tổ chức giao khoán nghiệm 
thu thanh quyết toán được tiến hành theo quy trình sau: 
4.5.1. Giao chỉ tiêu hạch toán 

Vào tháng cuối cùng của quý thực hiện, các bộ phận, phòng ban tùy theo chức năng 
của mình, tính toán các chỉ tiêu giao khoán gửi về cho phòng Kế hoạch giá thành để tập hợp 
các chỉ tiêu giao khoán cho quý sau, có chi tiết cho từng tháng. 

Chậm nhất là ngày 25 của tháng cuối quý, phòng Kế hoạch giá thành gửi bản “Dự 
thảo khoán chi phí” cho các công trường, phân xưởng đơn vị nhận khoán. Và công khai các 
điều kiện tính toán. Trên cơ sở đó các đơn vị nhận khoán có ý kiến phản hồi. Phòng Kế hoạch 
giá thành tập hợp các ý kiến trả lời công trường, phân xưởng, nếu thấy hợp lý thì chỉnh sửa, 
trình giám đốc công ty và công bố các chỉ tiêu giao khoán quý sau vào ngày 30 của tháng cuối 
quý này. 
4.5.2. Nghiệm thu bước 1 

Hàng tháng vào các ngày từ 1 đến 5, Hội đồng nghiệm thu công ty cùng các đơn vị 
tiến hành nghiệm thu bước 1 các sản phẩm thực hiện của tháng trước cho các đơn vị nhận 
khoán. Trong đó có nội dung đánh giá tại biên bản nghiệm thu bước 1 về nguyên nhân khách 
quan và chủ quan làm thay đổi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực hiện so với kế hoạch giao 
khoán. Khi tiến hành nghiệm thu bước 1 nếu có sự khác biệt về các chỉ tiêu giao khoán ban 
đầu như: Bố trí thiết bị thực tế, kết cấu sản lượng than... sẽ tiến hành tính toán lại theo các 
điều kiện thay đổi. 
4.5.3. Nghiệm thu bước 2 

Trên cơ sở biên bản nghiệm thu bước 1, Hội đồng nghiệm thu bước 2 phải thể hiện rõ 
khối lượng sản phẩm thực hiện của từng chỉ tiêu giao khoán để làm cơ sở thanh quyết toán trong 
tháng cho các đơn vị. Hội đồng nghiệm thu bước 2 có trách nhiệm giải quyết trực tiếp những biến 
động khác biệt về các chỉ tiêu giao khoán so với ban đầu giao khoán và xác nhận trong biên bản 
nghiệm thu hoặc bằng các quyết định của Giám đốc công ty giải quyết trong tháng đó. 
5. Kết luận và kiến nghị 

Khoán quản trị chi phí là một công cụ hạch toán kinh tế phân xưởng hữu hiệu, vì thế 
tăng cường hạch toán kinh tế phân xưởng nhằm phát huy tinh thần tự chủ tự quản lý và tự 
chịu trách nhiệm của các đơn vị cơ sở sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. 

Trong công tác khoán quản trị chi phí của Công ty tuy đã đạt được kết quả nhất định 
xong vẫn còn ở trịnh độ thấp và còn những hạn chế nhất định, trên cơ sở phân tích thực trạng , 
chúng tôi đã đề xuất một số phương hướng hoàn thiện công tác khoán quản trị chi phí phân 
xưởng cho Công ty, nhằm tăng cương công tác hạch toán kinh tế ở phân xưởng, củng cố hạch 
toán kinh tế công ty, phát triển bền vững công ty, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người lao 
động trong công ty, làm cho người lao động yên tâm, gắn bó với Công ty. 

Để thực hiện thành công những phương hướng trên, Công ty cần tăng cương công tác 
đào tạo cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực hạch toán kinh tế phân xưởng, tuyên truyền vận động 
và nâng cao ý thức , tinh thần của công nhân viên trong việc tự chủ tự quản lý, tự chịu trách 
nhiệm đối với công tác khoán quản tại phân xưởng của mình. Chỉ đạo quyết liệt các phân 
xưởng, các cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. 
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SUMMARY 
Some issues on allotment of cost administration to production workshops at Ham Lo II 

Underground Mining Construction Company – TKV 
Nguyen Van Buoi, Vu Thi Hien, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Allotment of cost administration to production workshops is an administrative tool for 

firms to carry out internal accounting. Over the past years, although Ha Lam II Underground 
Mining Construction Company – TKV has allotted main indicators to its workshops, the 
allotment has not met the requirements of new economic condition and revealed weaknesses. 
In this research, the authors conduct investigation and survey on main production workshops 
of Ha Lam II Underground Mining Construction Company to analyze the situation of 
allotment of cost administration applied at the Company, point out strengths, weaknesses and 
their reasons. Accordingly, solutions to improve cost allotment at the Company are also 
recommended. The solutions include: improving allotment indicator system and material 
norm system to provide foundation for the improvement of material allotment; improving 
wage allotment for managers and workers of workshops; improving the structure and 
procedures of workshop’s cost administration. The aim of allotment of cost administration to 
workshops is to ensure that company’s business operation is efficient, workers’ income 
increases and all interests are taken into consideration. 

 
Người biên tập: TS. Phan Thị Thái 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG  

KẾ HOẠCH NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN  
VÀNG DANH – VINACOMIN  

 
Lê Đình Chiều, Đồng Thị Bích, Phan Thị Thùy Linh 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Kế hoạch nhân lực, cùng với các kế hoạch kinh tế - xã hội khác của Công ty 
được xây dựng hàng năm. Khác với các kế hoạch khác, kế hoạch nhân lực tác động 
vào yếu tố con người, yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định hiệu quả của quá trình 
sản xuất. Qua quá trình tìm hiểu về công tác xây dựng kế hoạch nhân lực của Công ty, 
tác giả nhận thấy công tác này còn một số bất cập. Chẳng hạn, Tập đoàn còn can 
thiệp quá nhiều vào công tác xây dựng kế hoạch nhân lực; phương pháp xây dựng kế 
hoạch còn chưa thực sự tối ưu… Trên cơ sở những bất cập đó, kết hợp với những lý 
thuyết liên quan, báo cáo đã phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nhằm 
nâng cao hiệu quả của công tác kế hoạch hóa nói chung và xây dựng kế hoạch nhân 
lực của Công ty nói riêng. Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm 
thực hiện các giải pháp. 

1. Mở đầu 
Bản chất của quản trị chính là tác động vào yếu tố con người, thông qua đó tác động 

vào các yếu tố khác của doanh nghiệp. Do đó công tác quản trị nhân lực nói chung và công 
tác xây dựng kế hoạch nhân lực nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi chiến lược và 
kế hoạch nhân lực phù hợp là căn cứ quan trọng để thực hiện công tác quản trị nhân lực có 
hiệu quả. 

Đóng vai trò quan trọng như vậy, tuy nhiên qua quá trình tìm hiểu về công tác quản trị 
nhân lực tại các doanh nghiệp công nghiệp mỏ, đặc biệt là Công ty cổ phần than Vàng Danh, 
các tác giả nhận thấy công tác này ở Công ty còn một số bất cấp cần phải hoàn thiện nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hóa nhân lực nói riêng, công tác quản trị nhân lực nói 
chung, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. 
2. Cơ sở lý thuyết về kế hoạch nhân lực của doanh nghiệp 
2.1. Khái quát về kế hoạch nhân lực 

Kế hoạch hóa nhân lực là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để 
đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động, tiền lương để đáp 
ứng nhu cầu đó. 

Kế hoạch nhân lực là một kế hoạch chức năng, trình bày các nội dung liên quan đến 
vấn đề lao động – tiền lương của doanh nghiệp, được xây dựng nhằm bổ trợ cho việc thực 
hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. 
2.2. Vai trò của kế hoạch nhân lực 

Vai trò của kế hoạch nhân lực đối với doanh nghiệp thể hiện ở các khía cạnh: 
- Kế hoạch nhân lực là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu và nhiệm vụ của mình bởi nó tác động vào yếu tố con người – nguồn lực quyết định của 
quá trình sản xuất; 

- Kế hoạch nhân lực là cơ sở để thực hiện công tác quản trị nhân lực của doanh 
nghiệp. Điều này thể hiện cụ thể: 

+ Là cơ sở cho việc thiết lập một hệ thống thông tin về nguồn nhân lực để trợ giúp cho 
hoạt động quản trị nhân lực nói riêng, hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung; 
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+ Là cơ sở để xây dựng một cách hợp lý các chương trình đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực; 

+ Thông qua kế hoạch nhân lực, doanh nghiệp có thể dự kiến được lao động bổ sung 
do yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, số lượng lao động cần thay thế do các vấn đề xã hội 
để đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra liên tục; 

+ Qúa trình lập kế hoạch nhân lực giúp doanh nghiệp đánh giá và nắm bắt được thực 
chất đội ngũ nhân lực của mình; 

+ Triển khai kế hoạch nhân lực đòi hỏi doanh nghiệp phải triển khai, đánh giá nguồn 
cung lao động bên ngoài doanh nghiệp. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tìm kiếm được 
các tài năng từ thị trường lao động; 

- Kế hoạch nhân lực là cơ sở quan trọng cho việc trả lương của doanh nghiệp thông 
qua các chỉ tiêu kế hoạch tiền lương như đơn giá tiền lương... 
2.3. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch nhân lực 

Kế hoạch nhân lực của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau: 
1. Chỉ tiêu thời gian làm việc bình quân năm kế hoạch, thường được tính bằng số ngày 

làm việc thực tế bình quân kế hoạch; 
2. Chỉ tiêu số lượng lao động: Xác định số lượng lao động cần thiết để thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm kế hoạch; 
3. Chỉ tiêu chất lượng lao động, theo các tiêu chí như trình độ đào tạo; độ tuổi, bậc 

thợ… 
4. Chỉ tiêu nguồn cung lao động bên trong doanh nghiệp được xác định theo số thống 

kê (hoặc dự kiến) số lao động còn làm việc trong doanh nghiệp tại thời điểm đầu năm kế 
hoạch; 

5. Chỉ tiêu năng suất lao động; 
6. Chỉ tiêu tổng quỹ lương kế hoạch; 
7. Chỉ tiêu đơn giá tiền lương, được xây dựng trên các chỉ tiêu như tổng doanh thu, 

tổng chi phí (không bao gồm chi phí tiền lương), tổng lợi nhuận… Đây là chỉ tiêu quan trọng 
bởi khi được duyệt nó sẽ là cơ sở để xác định tổng quỹ lương thực hiện để trả lương cho 
người lao động. 
3. Những bất cập trong công tác xây dựng kế hoạch nhân lực tại Công ty cổ phần than 
Vàng Danh – Vinacomin 

Sau khi tìm hiểu thực tế công tác xây dựng kế hoạch nhân lực tại một số doanh nghiệp 
công nghiệp mỏ, đặc biệt là Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, các tác giả nhận 
thấy công tác này còn một số bất cập. Cụ thể: 

- Về công tác quản lý: Tập đoàn còn can thiệp nhiều vào công tác xây dựng kế hoạch 
nhân lực của doanh nghiệp, làm giảm tính chủ động của các doanh nghiệp, chẳng hạn đơn giá 
ngày công của từng danh mục công việc lấy theo đơn giá của Tập đoàn; thực chất đơn giá tiền 
lương trên 1000 đồng doanh thu do Tập đoàn lập, không phải do các doanh nghiệp chủ động 
lập; 

- Về chỉ tiêu thời gian lao động, được xác định theo ngày công chế độ tháng của từng 
loại lao động là chưa thực sự khoa học, bởi nó chưa phản ánh được những ngày nghỉ của 
người lao động như nghỉ phép, ốm đau, thai sản, nghỉ hội họp, không lương… 

- Về chỉ tiêu số lượng lao động: 
+ Chỉ tiêu số lượng lao động được xác định theo công thức: 

ds

sl

Q
N

M xT
 , (1)

trong đó: 
 Q - khối lượng sản phẩm/công tác phải hoàn thành trong năm kế hoạch; 
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 Nds - số lượng lao động theo danh sách (số lượng lao động biên chế); 
 Msl - mức sản lượng (mức năng suất); 
 T - thời gian làm việc bình quân trong năm. 
Do kế hoạch thời gian làm việc xây dựng chưa chính xác như phân tích ở trên nên chỉ 

tiêu số lượng lao động cũng chưa phản ánh được chính xác số lượng lao động bổ sung cho 
những ngày nghỉ của người lao động. 

+ Tỷ lệ giữa các loại lao động chính; phục vụ, phụ trợ và lao động quản lý mới chỉ 
được xác định theo kinh nghiệm là chưa thực sự khoa học; 

- Về nguồn cung từ thị trường lao động, doanh nghiệp chưa có những dự đoán cụ thể 
về khả năng cung ứng cũng như những biến động trên thị trường lao động; 

- Về năng suất lao động: 
+ Kế hoạch năng suất lao động mới chỉ được xây dựng chung cho toàn doanh nghiệp 

mà chưa xây dựng chi tiết cho từng đơn vị, từng ngành nghề; 
+ Kế hoạch năng suất lao động theo giá trị tính theo tổng doanh thu là không phản ánh 

chính xác các giá trị được tạo ra bởi người lao động; 
- Về kế hoạch tổng quỹ lương: Tổng quỹ lương kế hoạch của doanh nghiệp được xác 

định theo công thức: 

 , (2)

trong đó: 
 TQL - tổng quỹ lương kế hoạch của doanh nghiệp; 
 Qi - khối lượng công việc i; 
 Ti - ngày công chế độ năm của người lao động làm công việc i; 
 Đgi - đơn giá ngày công của người lao động làm công việc i; 
 N - tổng số danh mục công việc của doanh nghiệp; 
Đơn giá ngày công của từng danh mục công việc do Tập đoàn ban hanh và được áp 

dụng tương đối ổn định do đó chưa phản ánh được hết các điều kiện khai thác cũng như sự 
biến động của giá cả thị trường và lộ trình tăng lương tối thiểu của Chính phủ. Hơn nữa, tính 
toán theo phương pháp này, khối lượng công việc lớn, rất dễ dấn đến nhầm lẫn, sai sót. 

- Về chỉ tiêu đơn giá tiền lương (khi được duyệt là cơ sở để xây dựng tổng quỹ lương 
thực hiện) được xây dựng trên 1000 đồng doanh thu là chưa thực sự phù hợp bởi chỉ tiêu tổng 
doanh thu không phản ánh chính xác giá trị tạo ra của doanh nghiệp, do đó khó có cơ sở so 
sánh về mặt không gian và thời gian. 
4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhân lực tài Công ty cổ phần 
than Vàng Danh – Vinacomin 

Trên cơ sở phân tích những bất cập trong công tác xây dựng kế hoạch nhân lực của 
Công ty, ở đây báo cáo đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch 
nhân lực của Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin: 
4.1. Giải pháp quản lý 

Tập đoàn cần trao quyền chủ động hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc xây dựng kế 
hoạch nhân lực. Cụ thể, toàn bộ các nội dung của kế hoạch nhân lực nên để doanh nghiệp chủ 
động, còn Tập đoàn, với vai trò là cơ quan quản lý chỉ nên đóng vai trò định hướng, tức là đưa 
ra các chủ trương, quy trình… và duyệt kế hoạch. 
4.2. Các giải pháp về phương pháp xây dựng kế hoạch 

- Về kế hoạch thời gian làm việc: 
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Cần phải xây dựng kế hoạch thời gian làm việc chi tiết hơn nữa để phản ánh chính xác thời 
gian làm việc thực tế của người lao động. Cụ thể, thời gian làm việc của người lao động trong 
năm thể hiện trong biểu đồ (hình 1). Trong đó, các chỉ tiêu như số ngày vắng mặt, thời gian 
ngừng việc, thời gian làm thêm được lập dựa trên số liệu thống kê của năm báo cáo và có thể 
điều chỉnh theo kinh nghiệm cho phù hợp với những đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp trong năm kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại được tính toán theo bảng phân tích. 

 
Thời gian làm việc theo lịch (Tlịch = 365 ngày) 

Thời gian nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần 
(Tl,ht) 

Tổng số ngày công chế độ (Tcđ) 

 
Tổng số ngày có mặt tại nơi làm 

việc (Tcm) 
Tổng số ngày 
vắng mặt (Tv) 

 
Thời gian làm 

thêm (Tlt) 

Tổng số ngày công 
làm việc thực tế chế 

độ (Tttcđ) 

Thời gian 
ngừng việc 

(Tng) 
 

Thời gian làm việc thực tế kế hoạch 
(Tkh) 

Hình 1. Bảng phân tích thời gian làm việc của người lao động 
 - Về chỉ tiêu số lượng lao động đối với những loại lao động có mức (lao động 
chính…) 
 Số lượng lao động vẫn nên được xác định theo mức. Cụ thể: 
 + Đối với chế độ làm việc gián đoạn: Khi đó thời gian làm việc chế độ của doanh 
nghiệp chính là thời gian làm việc theo chế độ của người lao động. Khi đó số lượng lao động 
của doanh nghiệp được xác đinh theo công thức: 

,  (3)

trong đó: 
 Nđb - số lượng lao động định biên của những lao động có mức; 
 Qkh - khối lượng công việc năm kế hoạch; 
 Msl - mức sản lượng (hay mức năng suất); 
 Tkh - thời gian làm việc kế hoạch của người lao động (được xác định trong kế hoạch 

thời gian lao động); 
+ Đối với chế độ làm việc liên tục: Khi đó thời gian làm việc chế độ của doanh nghiệp 

chênh lệch với thời gian làm việc của người lao động ở số ngày nghỉ hàng tuần của người lao 
động. Khi đó, cần thêm một lượng lao động làm việc vào những ngày này. Do đó số lượng lao 
động được xác định theo công thức: 

 , (4)

trong đó: 
 TcđDN - thời gian làm việc chế độ của doanh nghiệp; 
 Tht - số ngày nghỉ hàng tuần trong năm của người lao động. 
Số lượng lao động được tính như thế này phản ánh được chính xác hơn nhu cầu lao 

động của doanh nghiệp sử dụng trong năm do phản ánh chính xác được thời gian làm việc 
thực tế kế hoạch của người lao động. 

- Về số lượng lao động của những loại lao động không có mức (lao động phục vụ, phụ 
trợ, lao động theo dây chuyền công nghệ, lao động quản lý): 
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Như đã phân tích ở trên hiện tại các loại lao động này được tính theo tỷ lệ % của lao 
động chính. Việc tính toán như vậy vẫn nặng tính kinh nghiệm nên chưa thực sự chính xác. 
Báo cáo đề xuất đối với những loại lao động này cần phải xây dựng tiêu chuẩn định biên để 
xác định số lượng lao động. Để làm được điều này cần phải xây dựng được bảng mô tả công 
việc, xác định được khối lượng công việc để từ đó có cơ sở định biên lao động hợp lý. 

- Về kế hoạch năng suất lao động (NSLĐ): 
+ Về chỉ tiêu NSLĐ theo hiện vật: Ngoài việc lập kế hoạch năng suất lao động chung 

cho toàn Công ty, cần xây dựng kế hoạch năng suất lao động chi tiết cho từng đơn vị sản xuất. 
Kế hoạch này cùng với kế hoạch sản lượng sẽ là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất của các đơn vị sản xuất; 

+ Về chỉ tiêu NSLĐ theo giá trị, nên tính theo giá trị gia tăng thay vì tính theo doanh 
thu như hiện nay, bởi chỉ tiêu giá trị gia tăng phản ánh chính xác những gì được tạo ra ở 
doanh nghiệp. 

- Về chỉ tiêu kế hoạch tổng quỹ tiền lương: 
Như đã phân tích ở trên, việc xây dựng kế hoạch tổng quỹ lương còn nhiều bất cập. 

Theo tác giả, nguyên tắc quan trọng nhất trong việc xây dựng tổng quỹ lương chính là đảm 
bảo tính cân đối giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lương bình quân. Đây 
phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp khi xây dựng kế hoạch tổng quỹ lương, bởi 
nó là mấu chốt quan trọng đảm bảo hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trong hoạt động sử 
dụng lao động. Chính vì vậy, báo cáo đề xuất kế hoạch tổng quỹ lương có thể được xây dựng 
theo một trong các công thức: 

+ Công thức 1: 
TQLKH = TQLKHĐG + TQLKHCĐ , (5)

trong đó: 
 TQLKH - tổng quỹ lương kế hoạch; 
 TQLKHĐG - tổng quỹ lương kế hoạch theo đơn giá; 
 TQLKHCĐ - tổng quỹ lương kế hoạch theo chế độ, bao gồm các khoản lương và phụ 

cấp không được tính vào đơn giá tiền lương. 
 Tổng quỹ lương kế hoạch theo đơn giá được xác định theo công thức: 

 TQLKHĐG = [Nđb x TLmincty x (Hcbcv + Hpc) + Vđt] x 12 tháng + 
Vttlđ , 

(6)

trong đó: 
 Nđb - lao động định biên của doanh nghiệp; 
 TLmincty - tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp. Tiền lương tối thiểu của doanh 

nghiệp được điều chỉnh theo tiền lương tối thiểu chung theo công thức: 
TLmincty = TLminchung x (1 + Kđc),  (7)

trong đó:   
 TLminchung - tiền lương tối thiểu chung; 
 Kđc - hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung. Doanh nghiệp cân đối để xác định 

hệ số này sao cho đảm bảo được ràng buộc là có lợi và tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn 
tốc độ tăng tiền lương bình quân; 

 Hcbcv - hệ số cấp bậc công việc bình quân; 
 Hpc - hệ số phụ cấp bình quân; 
 Vđt - chênh lệch tiền lương của cán bộ đoàn thể chuyên trách; 
 Vttlđ - tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm. 

 Công thức 2: 
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TQLKH = Nđb x TLbqbc x (1 + Hđc) + Vđt  , (8)

trong đó: 
 TQLKH - tổng quỹ lương kế hoạch; 
 Nđb - lao động định biên (có thể lấy theo lao động kế hoạch); 
 TLbqbc - tiền lương bình quân năm báo cáo; 
 Hđc - hệ số điều chỉnh tiền lương bình quân năm báo cáo để đảm bảo ràng buộc là 

doanh nghiệp có lợi nhuận và tốc độ tăng năng suất lao động lớn hơn tốc độ tăng tiền lương 
bình quân. Hệ số này được xác định tương tự Kđc trong công thức (7), tức là trên cơ sở tốc 
động tăng NSLĐ, cân đối xác định Hđc sao cho tốc độ tăng tiền lương bình quân nhỏ hơn tốc 
độ tăng NSLĐ bình quân; 

 Vđt - chênh lệch tiền lương cán bộ đoàn thể chuyên trách. 
Việc xây dựng kế hoạch tổng quỹ lương như vậy, vừa đảm bảo đơn giản lại vẫn đảm 

bảo được tính cân đối giữa tốc độ tăng năng suất lao động và tốc độ tăng tiền lương bình 
quân. 

- Về chỉ tiêu đơn giá tiền lương: 
Đơn giá tiền lương là chỉ tiêu kế hoạch để trình lên cơ quan chủ quản hoặc cơ quan 

quản lý cao nhất của Công ty duyệt, là cơ sở để xác định tổng quỹ lương thực hiện. Bản chất 
của tiền lương chính là giá cả của sức lao động được trả dựa trên đóng góp của người lao 
động đối với Công ty. Chính vì vậy, báo cáo đề xuất xây dựng dơn giá tiền lương trên chỉ tiêu 
giá trị gia tăng, thay vì chỉ tiêu 1000 đồng doanh thu như hiện nay, bởi chỉ tiêu này mới phản 
ánh chính xác những giá trị được tạo ra ở doanh nghiệp. Khi đó chỉ tiêu đơn giá tiền lương 
được xác định theo công thức: 

 , (9)

trong đó: 
 Đg - đơn giá tiền lương; 
 TQLKH(TQLKHĐG) - tổng quỹ lương kế hoạch (hoặc tổng quỹ lương kế hoạch theo 

đơn giá); 
 GTGT - chỉ tiêu giá trị gia tăng. 

4.3. Một số giải pháp khác 
 - Doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành dự đoán về cung nhân lực của thị trường lao 
động và nhu cầu sử dụng nhân lực của doanh nghiệp trong dài hạn để từ đó sẽ chủ động hơn 
với những biến động của thị trường. 

- Bên cạnh kế hoạch nhân lực được xây dựng hàng năm doanh nghiệp cần thiết phải 
xây dựng chiến lược nhân lực để có cái nhìn dài hạn về nguồn nhân lực của mình và chiến 
lược nhân lực sẽ là cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch nhân lực hàng năm để đảm bảo sự 
gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược và kế hoạch nhân lực. 
5. Kết luận và kiến nghị 
 Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết liên quan và phân tích thực trạng công tác xây dựng 
kế hoạch nhân lực của Công ty cổ phần than Vàng Danh, báo cáo đã chỉ ra một số bất cập 
trong công tác này của Công ty. Trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn tại Công ty, 
báo cáo đã đề xuất ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kế hoạch hóa nói 
chung và xây dựng kế hoạch nhân lực của Công ty cổ phần Than Vàng Danh nói riêng. Để 
thực hiện được các giải pháp này, báo cáo đưa ra một số kiến nghị sau: 
 - Đối với cơ quan quản lý: 

+ Vinacomin cần trao quyền chủ động hơn nữa cho Công ty trong công tác kế hoạch 
hóa nói chung và xây dựng kế hoạch nhân lực nói riêng. Khi đó mọi nội dung liên quan đến 
lập kế hoạch là do Công ty thực hiện, Tập đoàn chỉ nên giữ vai trò duyệt và giao kế hoạch; 
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+ Cần xây dựng các văn bản nội bộ để quy định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của 
các bên (Tập đoàn và doanh nghiệp) trong công tác xây dựng kế hoạch nhân lực. 
 Đối với doanh nghiệp: 
 + Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kế hoạch hóa nói chung và 
lập kế hoạch nhân lực nói riêng; 
 + Tăng cường công tác đào tạo nhân viên chuyên trách trong việc xây dựng kế hoạch 
và kế hoạch nhân lực. 
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SUMMARY 

Some sollution perfect constructing human resources plan  
of Vinacomin – Vang Danh coal joint stock compamy 
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Human resources Plan, along with the company’s economic - social plans are built 
every year. Differing from to the other plans, Human resources plan effect on human factor - 
the most important factor determining the efficiency of the production process. Through the 
process of studying about contructing human resource plan of the Company, the authors 
realized that it has some unreasonable things. For example, the Corporation also intervenes 
too much in constructing Human Resources Plan of the enterprise; planning methods are not 
really optimal ... Base on those with the related theory, the report has analysised and reported 
to suggest some perfect solutions to improve efficiency of the company’s planning and 
planning huma resource plan. Besides, the report also offer some petitions to do these 
solutions. 
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CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM:  

THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
 

Phí Mạnh Cường, Vũ Diệp Anh 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Trong những năm qua, ngành Dệt may Việt Nam đã đạt được những thành 
tựu rất đáng kể và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế Việt Nam. Tuy 
nhiên, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị Dệt may toàn cầu, ngành Dệt may Việt 
Nam vẫn ở vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu. Để nâng cao năng lực cạnh tranh 
cũng như vị thế của ngành Dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu thì đòi hỏi 
cấp bách hiện nay là ngành Dệt may Việt Nam phải hoàn thiện được chuỗi cung ứng 
của mình. 

1. Khái quát ngành Dệt may Việt Nam 
Các hoạt động dệt may mang tính chất truyền thống thủ công ở Việt Nam đã có từ rất 

lâu đời. Một số làng nghề truyền thống vẫn tồn tại và phát triển như Vạn Phúc (Hà Đông – Hà 
Nội), Triều Khúc (Thanh Trì – Hà Nội), Mẹo (Hưng Hà – Thái Bình)…. Sự hình thành của 
ngành Dệt may Việt Nam với vai trò là một ngành công nghiệp được đánh dấu bởi sự ra đời 
của nhà máy liên hợp Dệt Nam Định năm 1897. 

Theo số liệu của Trung tâm thương mại thế giới, Việt Nam đứng trong danh sách TOP 
10 các nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới về hàng Dệt may trong giai đoạn 2007-
2009. Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt may đạt 20,023 tỷ USD, đưa Việt Nam 
thành quốc gia xuất khẩu hàng Dệt may đứng hàng thứ 5 trên thế giới. Bình quân giai đoạn 
2006 – 2010, ngành Dệt may đóng góp trên 15% vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 
Trong năm 2013, ngành Dệt may Việt Nam ước tính sử dụng đến 2,2 triệu lao động. Theo dự 
tính, kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt may năm 2020 sẽ đạt 30 tỷ USD. Như vậy, ngành 
Dệt may đã thực sự trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế của Việt Nam.  

Hiện nay, ngành Dệt may ở Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội lớn, tăng 
trưởng xuất khẩu của ngành sẽ tăng lên nhanh chóng khi Việt Nam tham gia vào các tổ chức 
thương mại song phương, đa phương như EV-FTA (EU), FTA Việt Nam – Liên minh Hải 
quan Nga – Belarus – Kazashtan; FTA Việt Nam – Hàn Quốc và Hiệp định Đối tác kinh tế 
chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên để có thể biến các cơ hội thành hiện 
thực thì ngành Dệt may Việt Nam phải làm chủ được chuỗi cung ứng. Đây quả thực là một 
bài toán khó mà trong gần 20 năm qua, ngành Dệt may Việt Nam vẫn chưa làm được.  
2. Thực trạng chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam 

Trên thế giới, khái niệm Chuỗi cung ứng đã được hình thành từ những năm 70-80 của 
thế kỷ trước. Ở Việt Nam, thuật ngữ Chuỗi cung ứng chỉ được sử dụng trong vài năm gần 
đây. Chính vì vậy đối với các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có quy mô lớn ở Việt 
Nam thì chuỗi cung ứng vẫn còn là điều khá lạ lẫm. 

Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về chuỗi cung ứng, chẳng hạn như: 
- “Chuỗi cung ứng là sự liên kết với các công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào 

thị trường” Lambert, Stock và Elleam (1998, Boston MA: Irwin/McGraw-Hill, c.14). 
- “Chuỗi cung ứng bao gồm mọi công đoạn có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp, đến 

việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ gồm nhà sản xuất và nhà cung 
cấp, mà còn nhà vận chuyển, kho, người bán lẻ và bản thân khách hàng” Chopra Sunil và 
Pter Meindl, (2001, Upper Saddle Riverm NI: Prentice Hall c.1) 
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- “Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các lựa chọn sản xuất và phân phối nhằm thực 
hiện các chức năng thu mua nguyên liệu, chuyển đổi nguyên liệu thành bán thành phẩm và 
thành phẩm, và phân phối chúng cho khách hàng” Ganesham, Ran and Terry P.Harrison, 1995. 

Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về chuỗi cung ứng nhưng xét một cách khái 
quát thì chúng ta có thể hiểu chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp 
hay gián tiếp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Chuỗi cung ứng không chỉ bao gồm 
nhà sản xuất, nhà cung cấp mà còn liên quan đến người vận chuyển, kho bãi, nhà bán lẻ và 
khách hàng. 

Như vậy, có thể thấy vai trò vô cùng quan trọng của chuỗi cung ứng đối với hoạt động 
của doanh nghiệp đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nền kinh tế của Việt Nam ngày càng 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và Việt Nam tham gia ngày càng nhiều hiệp định 
thương mại song phương và đa phương. Thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế cho thấy, việc 
thiết lập chuỗi cung ứng thích hợp là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của các doanh nghiệp. 
Chuỗi cung ứng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần, giảm chi phí và giành thế 
chủ động trong hoạt động kinh doanh. 

 
Hình 1. Chuỗi giá trị ngành Dệt may 

 
Hình 2. Chuỗi cung ứng ngành Dệt may 

Dệt may Việt Nam đã có những thành tựu rất đáng kể nhưng khi phân tích các mắt 
xích trong chuỗi giá trị Dệt may Việt Nam cho thấy, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị Dệt 
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may toàn cầu mặc dù kim ngạch xuất khẩu cao nhưng ngành Dệt may Việt Nam vẫn chỉ tập 
trung xuất khẩu các sản phẩm may mặc theo phương thức gia công – vị trí đáy của chuỗi giá 
trị toàn cầu – giá trị gia tăng tương đối thấp (khâu gia công chỉ chiếm 5% - 7% tổng giá trị của 
các sản phẩm phẩm dệt may).  

Nhìn vào chuỗi cung ứng của ngành Dệt may Việt Nam hiện nay thì có nhiều mắt xích 
bị đứt gãy hoặc quá yếu. Hạn chế lớn nhất của ngành là sự phát triển không đồng đều ở các 
khâu đặc biệt là ở công đoạn đầu trong chuỗi giá trị dệt may bao gồm: trồng bông, dệt, nhuộm 
và thiết kế (bông phải nhập khẩu 99%, nguyên liệu xơ nhập khẩu 50% chưa kể đến các phụ 
liệu đến từ Trung Quốc). Bên cạnh đó mạng lưới xuất khẩu và tiếp thị vẫn đang là điểm yếu 
lớn trong chuỗi giá trị dệt may của ngành Dệt may Việt Nam, hạn chế sự xâm nhập vào các 
khâu cao hơn trong chuỗi giá trị Dệt may toàn cầu. Chính điều này khiến cho ngành Dệt may 
Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để phát triển chuỗi cung ứng bền vững.Chẳng hạn, theo các 
công ty chuyên sản xuất các loại chỉ may cung cấp cho doanh nghiệp may mặc trong và ngoài 
nước thì cái khó mà công ty gặp phải là nguyên liệu đầu vào không ổn định, thị trường xuất 
khẩu bị cạnh tranh ngày càng gay gắt cả từ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước 
ngoài. Về nguyên liệu, một khi TPP có hiệu lực thì doanh nghiệp phải nhập hàng từ các nước 
trong khối hoặc nhập hàng nội địa. 

 Ông Đào Quốc Dũng - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Chỉ may Hưng Long, 
cho biết: "Nguyên phụ liệu đầu vào trong nước mình cũng đang gặp những khó khăn là những 
nhà cung cấp trong nước vẫn chưa đảm bảo được về số lượng, mình phải đưa yêu cầu cho họ, 
cho họ thời gian sản xuất thậm chí phải đưa tiền mặt mới có được nguyên phụ liệu tốt. Còn về 
vấn đề chất lượng thì cũng không phải khoảng cách lớn giữa trong nước và nhập khẩu." 

 Không chỉ doanh nghiệp cung cấp chỉ mà nhiều doanh nghiệp khác trong chuỗi cung 
ứng dệt may cũng đang gặp hàng loạt những khó khăn như thiếu nguyên liệu sản xuất, tồn 
kho cao, không tìm được thị trường,.. cũng một phần là do chuỗi cung ứng trong ngành bị rời 
rạc, đứt gãy, không phát huy được hiệu quả cho mỗi doanh nghiệp. Đối với những doanh 
nghiệp may lại thường xuyên gặp trường hợp chậm đơn hàng, giảm kim ngạch xuất khẩu do 
không tìm được nguyên liệu đủ đáp ứng cho hoạt động sản xuất. Với những doanh nghiệp tìm 
được nguồn nguyên liệu thì lại chịu sự phụ thuộc quá lớn do phải nhập với mức giá bị đẩy cao 
hơn từ 10 - 15% so với các đối thủ của mình. Từ những vấn đề này đòi hỏi ngành phải có giải 
pháp phát triển chuỗi cung ứng dệt may. 

 Ông Hoàng Vệ Dũng - Phó chủ tịch Tập đoàn dệt may Việt Nam, cho rằng: "Để hình 
thành chuỗi này chúng ta cũng phải chuẩn bị rất lâu, phải lên kế hoạch không những là 
những thành viên của chuỗi, rồi chuyên môn hóa, phân công công việc trong chuỗi, ai làm 
sợi, ai làm vải, ai làm may, vấn đề chuyển giao công nghệ, vấn đề tài chính là phải được lên 
kế hoạch từ sớm và để thực hiện tất nhiên còn rất nhiều vấn đề liên quan, bởi vì kể cả mình có 
lên kế hoạch cụ thể thì diễn biến cũng không như thế này. Nó phụ thuộc vào khả năng của 
chúng ta, nhất là chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.” 

 Theo Tập đoàn dệt may Việt Nam, để có thể nâng cao vị thế của ngành Dệt may Việt 
Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu thì ngành phải nhanh chóng hoàn thiện và phát triển được 
chuỗi cung ứng toàn ngành, cần tích cực đầu tư để đáp ứng nguồn cung nguyên phụ liệu. Tập 
đoàn Dệt may Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị từ nhiều năm trước như sản xuất các sản 
phẩm như sợi cao cấp hơn, hay lập chuỗi cung ứng sản xuất vải giang-dai vải dệt kim, và sắp 
tới là sản xuất vải len...nhằm từng bước chủ động trong chuỗi dệt may. 

 Theo các chuyên gia, thiếu liên kết hoặc đứt gãy trong chuỗi cung ứng không những 
làm giảm hiệu suất, sức cạnh tranh mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Chính vì vậy, doanh 
nghiệp muốn phát triển, trước tiên phải xây dựng chuỗi cung ứng một cách thông suốt. Cũng 
không có một công thức chung cho doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng, song doanh 
nghiệp cần phải chú trọng liên kết, hợp tác quản trị tốt nhất về chất lượng, thời gian và giá trị 
sản phẩm của mình. 
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3. Giải pháp cơ bản nhằm phát triển chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam 
Theo đánh giá hiện nay, chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam có nhiều mắt xích 

bị đứt gẫy hoặc quá yếu. Do đó để có thể thúc đẩy ngành Dệt may Việt Nam phát triển bền 
vững, tham gia vào các khâu cao hơn trong chuỗi giá trị Dệt may toàn cầu thì đòi hỏi ngành 
Dệt may Việt Nam cần thay đổi theo hướng chuyển từ sự phát triển theo lượng sang sự phát 
triển theo chất, cần nhanh chóng hoàn thiện và phát triển được chuỗi cung ứng toàn ngành. 
Muốn phát triển chuỗi cung ứng ngành Dệt may Việt Nam thì đòi hỏi nhà nước và các doanh 
nghiệp trong ngành Dệt may của Việt Nam cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản sau: 
3.1. Phát triển nguồn cung ứng nguyên liệu  

- Khôi phục diện tích trồng bông: Để thực hiện được mục tiêu 60.000 tấn bông sơ vào 
năm 2020 theo Quyết định số 29/2010/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ thì cần nhanh 
chóng khôi phục lai diện tích trồng bông có điều kiện đất đai, khí hâu thích hợp tại các tỉnh 
Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai), các tỉnh miền Đông và Duyên hải Nam Trung Bộ 
(Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai) và các tỉnh vùng núi phía Bắc (Điện Biên, 
Sơn La, Bắc Giang) trong đó trọng tâm là các tỉnh Tây Nguyên. 

- Hình thành Quỹ bình ổn giá thu mua bông: Quỹ bình ổn giá để ổn định giá mua bông 
hạt, bảo đảm lợi ích người trồng bông nhằm phát triển ngành bông Việt Nam. 
3.2. Xây dựng và phát triển cụm ngành công nghiệp dệt may 

Khi phân tích mô hình thành công của các nước có ngành dệt may phát triển, chúng ta 
thấy nổi lên vai trò của cụm ngành dệt may trong việc thúc đẩy ngành này phát triển. Do đó, 
để  khắc phục những yếu điểm hiện tại của ngành dệt may Việt Nam đó là sự  phát triển thiếu 
đồng bộ giữa các phân khúc trong toàn chuỗi cung ứng như đã nêu ở trên, việc xây dựng cụm 
ngành dệt may hoàn chỉnh là hết sức cần thiết.  

Sự  hình thành và phát triển cụm ngành dệt may  ở  Việt Nam sẽ  giúp nâng cao năng 
suất cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua tăng khả  năng tiếp cận 
dịch vụ  và nguồn nguyên liệu; tăng tốc độ và giảm chi phí giao dịch giữa các doanh nghiệp; 
tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy nâng  cao chất lượng. Ngoài ra,  cụm 
ngành sẽ  giúp các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin dễ  dàng, từ  đó thúc đẩy thương mại 
và quá trình đổi mới trong các doanh nghiệp.  

Nói tóm lại, một chuỗi cung ứng hoàn thiện và hiệu quả chính là con đường dẫn tới 
thành công cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc làm cấp bách hiện nay là ngành Dệt may 
Việt Nam phải hoàn thiện được chuỗi cung ứng của mình để có thể có thể khẳng định được vị 
thế trên thị trường quốc tế cũng như nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
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SUMMARY 
The supply chain of Vietnam’s textile and garment industry:  

Situation and development direction 
Phi Manh Cuong, Vu Diep Anh, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Over the past years, Vietnam’s textile and garment industry has obtained remarkable 

achievements and become key economic sector of Vietnam. Nevertheless, after many years of 
joining the global textile and garment value chain, the industry is still at low level of the 
global value chain. In order to improve competitiveness and strengthen the foothold of 
Vietnam’s textile and garment industry in the global value chain, it is essential for the 
industry to improve its supply chain. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI  
( PV OIL HÀ NỘI) 

 
Nguyễn Thu Hà, Trường Đại học Mỏ – Địa chất 

 
Tóm tắt: Xăng dầu là mặt hàng chiến lược và có vai trò vô cùng quan trọng đối với 
nền kinh tế. Thực tế cho thấy, sản lượng xăng dầu tiêu thụ nội địa hằng năm đều tăng 
cao, các đầu mối kinh doanh xăng dầu càng nhiều thì sự bao phủ thị trường ngày càng 
dày đặc, sự cạnh tranh trong các đơn vị cung cấp xăng dầu ngày càng khốc liệt. Là 
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Công ty Cổ phần 
Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đang từng bước đầu tư mở rộng hoạt động phân phối sản 
phẩm theo hướng đa dạng hoá các kênh phân phối nhằm thu hút và thoả mãn tốt nhất 
nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, khẳng định được uy tín và thương hiệu của 
mình trong ngành. Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã gặt hái được nhiều 
thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, hoạt động phân phối của Công ty vẫn còn những hạn 
chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau cần được khắc phục để hướng đến 
những mục tiêu phát triển trong tương lai. Để làm được điều đó, thì thách thức đối với 
Công ty là làm thế nào để quản lý tốt hệ thống phân phối. Hệ thống này vận hành hiệu 
quả không chỉ giúp quy trình quản lý chặt chẽ, cung cấp dịch vụ rộng khắp, kịp thời 
mà còn là cách tiếp cận người tiêu dùng nhanh nhất nhằm tạo ưu thế cạnh tranh trên 
thị trường.   

1. Đặt vấn đề 
Đối với một doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ hàng hoá luôn là một vấn đề quan 

trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của toàn doanh nghiệp. Đặc biệt là trong giai đoạn 
hiện nay, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, hàng hoá phải được tiêu 
chuẩn hoá và việc đưa hàng hoá ra thị trường như thế nào luôn làm các nhà sản xuất và phân 
phối phải trăn trở. Các doanh nghiệp cần nhận thấy rằng họ không chỉ cạnh tranh bằng sản 
phẩm, dịch vụ tốt mà còn phải cạnh tranh bằng sự sẵn sàng của sản phẩm “mọi lúc, mọi nơi”. 
Doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu thoả mãn khách hàng tốt nhất nếu họ thiết lập được cho 
mình một hệ thống phân phối hợp lý và hiệu quả. 

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược và có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế. 
Thực tế cho thấy, sản lượng xăng dầu tiêu thụ nội địa hàng năm đều tăng cao, các đầu mối 
kinh doanh xăng dầu ngày càng nhiều và sự cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt. Công 
ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công 
ty Dầu Việt Nam chuyên tiếp nhận xăng dầu để phân phối cho nhu cầu của khu vực Phía Bắc. 
Với hệ thống phân phối chuyên sâu và rộng khắp, Công ty đã tạo được lợi thế cạnh tranh 
mạnh mẽ để củng cố và phát triển vị thế của mình trên thương trường. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tích đã đạt được thì vẫn còn những tồn tại nhất định trong hoạt động phân phối 
sản phẩm  xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan mà Công ty cần khắc 
phục để xây dựng một hệ thống phân phối thật linh hoạt, hiệu quả.  
2. Cơ sở lý luận và thực tiễn 
2.1. Cơ sở lý luận về hoạt động phân phối sản phẩm trong doanh nghiệp 

Trong hoạt động kinh doanh, để tiêu thụ được sản phẩm, ngoài việc tạo ra những sản 
phẩm có chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu và đặc điểm tiêu dùng ở từng sản phẩm, thị 
trường nhất định, các doanh nghiệp còn phải chú ý đến chính sách phân phối và vận động 
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hàng hoá của mình. Hoạt động phân phối là một trong các bộ phận không thể thiếu được trong 
Marketing, nó đảm bảo mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung và cầu trên thị 
trường. 

Trong Marketing “phân phối được hiểu là các quá trình kinh tế, tổ chức, kỹ thuật 
nhằm điều hành và vận chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng đạt hiệu quả 
kinh tế cao” [3]. Với góc độ này phân phối bao gồm các hoạt động diễn ra trong khâu lưu 
thông, là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Nội dung của phân phối là thực hiện hàng loạt 
các dịch vụ sau quá trình sản xuất và trước quá trình tiêu dùng. 

Đứng trên quan điểm của nhà kinh tế thì hoạt động phân phối sản phẩm là tổng hợp 
các hoạt động chuẩn bị, tổ chức tiêu thụ và các hoạt động sau tiêu thụ. Cũng có khái niệm cho 
rằng: hoạt động phân phối sản phẩm là hoạt động bán hàng của doanh nghiệp. Một khái niệm 
khác mang tính khái quát hơn: hoạt động phân phối sản phẩm là hoạt động lưu thông hàng 
hoá trong xã hội. 

Như vậy, với những quan điểm khác nhau về hoạt động phân phối sản phẩm thì việc 
hiểu biết bản chất về nó cũng ít nhiều có sự khác nhau. Nhưng tất cả các khái niệm đó đều có 
một điểm chung và chúng ta có thể hiểu hệ thống phân phối sản phẩm là toàn bộ các công 
việc để đưa một sản phẩm dịch vụ từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng có nhu cầu, bảo 
đảm về chất lượng, thời gian, số lượng, chủng loại, kiểu dáng, màu sắc… mà người tiêu dùng 
mong muốn. 

Trong hoạt động phân phối sản phẩm thì các trung gian phân phối có vài trò vô cùng 
quan trọng. Việc sử dụng các tổ chức trung gian trong hoạt động phân phối, trong một chừng 
mực nào đó, doanh nghiệp sẽ mất quyền kiểm soát trong việc bán hàng cho ai, bán hàng như 
thế nào.  

Mỗi một tổ chức trung gian, điều thực hiện một công việc nào đó đưa sản phẩm đến 
gần nơi tiêu thụ cuối cùng. Số lượng các tổ chức trung gian trong kênh phân phối thể hiện 
chiều dài của kênh hay còn gọi là mức độ kênh phân phối. 

 Kênh cấp 0: không thông qua kênh phân phối nhà sản xuất bán hàng thẳng trực tiếp 
đến khách hàng; 

 Kênh một cấp: bao gồm một trung gian bán hàng như các nhà bán lẻ; 
 Kênh hai cấp: bao gồm nhà bán sỉ và bán lẻ; 
 Kênh ba cấp: bao gồm ba tổ chức trung gian phân phối sản phẩm. Ví dụ tổng đại lý 

thị trường, các tổ chức bán buôn, bán lẻ. 
Khi sử dụng hệ thống đa kênh Công ty có những ưu thế sau: dễ bao phủ thị trường, 

giảm chi phí phân phối; để thích ứng với người tiêu dùng. Tuy nhiên đa kênh cũng có những 
nhược điểm của nó như: tốn kém chi phí và thời gian quản lý. Có thể xảy ra trường hợp các 
kênh phân phối của cùng doanh nghiệp đối kháng, cạnh tranh với nhau vì cùng phục vụ cho 
một thị trường. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng trong 
quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp. Để hoạt động tiêu thụ mang lại hiệu quả cao, doanh 
nghiệp phải xây dựng một chính sách phân phối hiệu quả, phù hợp với sản phẩm, thích ứng với 
nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên thị trường.  
2.2. Thực trạng hoạt động phân phối xăng dầu tại  PV Oil Hà Nội 

Kênh phân phối là một trong những yếu tố quan trọng cùng với chính sách sản phẩm, 
giá và xúc tiến bán tạo nên chính sách marketing của doanh nghiệp. Nó là khâu kết nối giữa 
người sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng. Vì vậy việc tổ chức hệ thống phân phối 
đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ, thuận tiện cho khách hàng, kịp thời… đóng vai trò quan 
trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kênh phân phối tổ chức tốt doanh nghiệp 
mới có thể tiếp cận được khách hàng một cách hiệu quả 

Sản phẩm của Công ty được cung cấp qua 4 kênh phân phối Tổng đại lý, Đại lý, Cửa 
hàng xăng dầu (CHXD), khách hàng công nghiệp (KHCN). Hệ thống phân phối của Công ty 
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bao gồm 27 cửa hàng bán lẻ thuộc Công ty được bố trí tại các trục đường lớn của Thành phố 
và các huyện lân cận; 39 tổng đại lý và 27 đại lý phân bố ở Hà Nội và một số tỉnh như  Bắc 
Giang, Hòa Bình, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên; 48 khách hàng trực tiếp và 
5 khách hàng công nghiệp lớn. Khối lượng hàng hóa tiêu thụ qua các kênh phân phối giai 
đoạn 2008 – 2012 của Công ty ( thể hiện trong hình 1) 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Bảng 1. Khối lượng sản phẩm xăng dầu tiêu thụ qua các kênh phân phối 

Đơn vị tính: m3 
2010 2011 2012 2013 

Chỉ tiêu 
Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

1. Tổng ĐL 175,242 48,58 171,462 44,15 152,533 47,76 127,701 43,91 
2. Đại lý 107,368 29,76 127,648 32,87 89,818 28,12 85,870 29,52 
3. CHXD 47,912 13,28 67,419 17,36 53,866 16,87 50,829 17,48 
4. KH CN 30,231 8,38 21,796 5,61 23,139 7,25 26,440 9,09 

Tổng 360,753 100 388,325 100 319,356 100 290,840 100 
(Báo cáo tổng hợp hàng năm-Phòng kinh doanh) 

 Đối với hầu hết các mặt hàng thì hệ thống bán qua Tổng đại lý vẫn là mặt trận hàng 
đầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, chiếm tỷ trọng lớn 70%  trong hệ thống 
kênh phân phối của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội. Cũng trong bảng số liệu này 
cho thấy hệ thống khách hàng công nghiệp cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn 16% trong tổng 
lượng phân phối của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội. Riêng về hoạt động bán lẻ 
qua các cửa hàng xăng dầu vẫn còn hạn chế so với tổng sản lượng phân phối của công ty khi 
chỉ tiếm tỷ lệ 6%. 

Bảng 2. Khối lượng sản phẩm xăng dầu tiêu thụ qua các kênh phân phối   
Đơn vị tính: m3/tấn 

2010 2011 2012 2013 Tên sản 
phẩm Số lượng % Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Xăng A92 118,562 32,87 136,398 35,12 97,541 30,54 107,844 37,08 
E5 1,256 0,35 1,532 0,39 979 0,31 1,840 0,63 
DO 0,25% 106,675 29,57 120,742 31,09 87,144 27,29 53,828 18,51 
DO 0,05% 117,575 32,59 116,611 30,03 114,378 35,82 103,541 35,60 
FO 16,685 4,63 13,042 3,36 19,314 6,05 23,787 8,18 
Tổng  360,753 100 388,325 100 319,356 100 290,840 100 

(Báo cáo tổng hợp hàng năm-Phòng kinh doanh) 

Hình 1. Sơ đồ các kênh phân phối của PV Oil Hà Nội 
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Bảng 3. Doanh thu tiêu thụ từ các sản phẩm của Công ty gia đoạn 2010 - 2013  
ĐVT: tỷ đồng 

2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu 
 Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

   A92 2,091 31,86 1,782 29,94 1,764 25,67 1,671 29,04
   E5 25 0,39 27 0,45 32 0,33 33 0,57 
DO 0,25% 2,215 33,75 1,978 33,27 1,860 27,4 1,831 31,82
DO 0,05% 2,076 31,64 1,974 33,2 1,970 38,19 1,838 31,94
FO 227 3,46 184 3,09 245 4,7 382 6,64 
Tổng 6,634 101 5,945 100 5,871 96 5,755 100 

(Báo cáo tổng hợp hàng năm-Phòng kinh doanh) 
Cơ cấu mặt hàng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội có 05 mặt hàng chủ 

lực chính gồm có: xăng Mogas 92 (không pha chì), Dầu DO 0,05%, Dầu DO 0,25%, Dầu FO, 
Xăng E5. Hiện nay, Xăng Mogas 92 và Dầu DO là những mặt hàng  được sử dụng rộng rãi 
nhất nên sản lượng tiêu thụ của chúng hàng năm chiếm tỷ trọng khá lớn (Xăng A92 chiếm 
trên 30% , còn dầu DO chiếm trên 50%) sản lượng tiêu thụ của toàn Công ty. 

Xăng sinh học E5 được đưa ra thị trường tiêu thụ từ năm 2010, xăng sinh học, tức 
xăng A92 pha cồn ethanol với tỷ lệ nhất định cho ra các loại xăng như E5, E10… được cho là 
giúp cải thiện công suất động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm phát thải và giá thành không 
đắt hơn xăng thường bao nhiêu nên trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil),  PV Oil Hà Nội đã chủ 
động đưa mặt hàng xăng sinh học E5 vào thị trường 

Theo lộ trình, từ ngày 1/12/2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử 
dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ ở 7 tỉnh, thành phố lớn phải là xăng E5. Và từ 
cuối năm 2015, xăng E5 sẽ chính thức tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc. Tuy nhiên, sau nhiều 
năm phát triển sản xuất và đưa ra thị trường, xăng E5 chưa được tiêu thụ nhiều như kỳ vọng. 
Sau nhiều lỗ lực, thì xăng sinh học cũng đã dần dần được người tiêu dùng bước đầu chấp 
nhận.  

Ngoài hệ thống cửa hàng, tổng đại lý, đại lý Công ty còn có hệ thống kho cảng xăng 
dầu. Hiện tại Công ty đang thuê của Tổng Công ty một số bể chứa của hệ thống kho xăng dầu 
Đình Vũ nằm trên địa phận tỉnh Hải Phòng với 12 bể chứa trụ thép và tổng dung tích lên tới 
45.500m3, đây là hệ thống kho xăng dầu lớn nhất khu vực miền Bắc được PV OIL đầu tư xây 
dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2002. Bên cạnh đó Công ty còn có hệ thống kho chứa 
ở Thái Nguyên với 5 bể chứa và dung tích là 1.500m3. Trong mọi điều kiện, việc tăng cường 
công tác quản lý kho, tổ chức thông tin liên lạc thường xuyên giữa kho, văn phòng và cửa 
hàng là rất cần thiết để giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng được nhu 
cầu hàng hóa trong từng thời điểm, xác định lượng hàng dự trữ cần thiết để tránh tình trạng 
khan hàng đồng thời giảm tình trạng ứ đọng hàng, làm tăng hiệu quả sử dụng kho.  

Nói chung việc sử dụng đa dạng các kênh phân phối giúp cho Công ty có điều kiện 
tiếp cận khách hàng mục tiêu, gia tăng sản lượng bán cũng như chiếm lĩnh thị phần trên địa 
bàn Hà Nội, đặc biệt là thành phố Hà Nội. Cùng với sự phát triển kinh tế của tỉnh, nhu cầu 
tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng không chỉ về số lượng và chất lượng mà còn yêu cầu về dịch 
vụ, phân phối kịp thời. Do vậy để đáp ứng ngày càng cao thì Công ty nên quan tâm chặt chẽ 
đến các kênh phân phối, mở rộng bán lẻ trực tiếp nhằm tăng cường sự điều hành trực tiếp của 
Công ty, ổn định thị trường. 
2.3. Đánh giá kết quả hoạt động phân phối xăng dầu tại  PV Oil Hà Nội 
a. Những thành tựu đạt được 

Tuy mới đi vào hoạt chính thức được 05 năm, nhưng do được thừa hưởng những 
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kinh nghiệm trước đó cũng như sự hỗ trợ của tập Tập đoàn và Tổng Công ty, Công ty Cổ 
phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã duy trì và phát triển được hệ thống phân phối hiện tại. 
Tập trung tối đa nguồn lực để phát triển thị trường tại Hà Nội và các tỉnh lân cận và các tỉnh 
Tây Bắc. 

Thứ nhất: Nhìn chung, sản lượng tiêu thụ và doanh thu của Công ty trong thời gian 
gần đây vẫn giữ ở mức ổn định. Xét trong cả giai đoạn thì các chỉ tiêu này có xu hướng giảm 
xuống nguyên nhân của yếu xuất phát từ sự khó khăn chung của nền kinh tế vài năm trở lại 
đây, nhưng vẫn vượt so với kế hoạch đề ra hàng năm của Công ty . Ngoài ra, Công ty cũng 
duy trì được tốc độ phát triển trên nhiều chỉ số khác, số lượng và chất lượng lao động ngày 
một tăng đáp ứng nhu cầu mở rộng của thị trường. 

Thứ hai, thái độ và kỷ luật lao động cũng được công ty đặc biệt lưu ý. Bởi sản phẩm 
của Công ty có tính nguy hiểm cao. Trong mỗi khâu phân phối từ việc mua hàng đến việc 
chuyển cho tới tay khách hàng đòi hỏi quá trình phân phối phải được vận hành một cách khoa 
học và an toàn với yêu cầu cao về kỷ luật lao động. Do đó, kể từ ngày thành lập đến nay các 
hoạt động phân phối không để xảy ra các tai nạn lớn nào. 

Thứ ba, mặc dù là đơn vị ra nhập thị trường phân phối xăng dầu tại Miền Bắc khá 
muộn, khi các công ty khác đã xác lập được vị thế vững vàng. Nhưng bằng chiến lượng đúng 
đắn, công ty  đạt được những thành công ban đầu khi đã xây dựng được một hệ thống kênh 
phân phối bán lẻ xăng dầu và bán buôn trực tiếp ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và Tây 
Bắc. 

Thứ tư, ngoài việc phát triển thị trường phân phối theo số lượng cửa hàng xăng dầu 
(CHXD) và vùng địa lý, Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội còn quan tâm đến thị 
trường là khách hàng công nghiệp, bởi đối tượng này luôn có mức tiêu thụ cao và chi phí vận 
hành thấp. Hiện nay đối tượng khách hàng này của Công ty hàng năm đều có sự gia tăng. 

Thứ năm, Công ty đã từng bước xây dựng được hệ thống thương hiệu phấn phối xăng 
dầu khắp các tỉnh miền Bắc một cách có thệ thống và đồng bộ, ngoài ra Công ty đã thiết lập 
niềm tin và gia tăng giá trị cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của mình 

Có được những thành tựu trên là do Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo 
sát sao của Tổng công ty PV Oil, nhất là việc hỗ trợ tạo nguồn tại các kho trung chuyển nhằm 
tăng tính cạnh tranh và giảm chi phí kinh doanh; đồng thời Công ty còn nhận được sự hợp tác 
tích cực của các đơn vị trong và ngoài ngành, các cơ quan ban ngành tại địa phương. Bên 
cạnh đó, PV Oil Hà Nội có bộ máy điều hành, quản lý Công ty gọn nhẹ, năng động; Sự đoàn 
kết, nhất trí trong chỉ đạo điều hành  của Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể cán 
bộ công nhân viên Công ty vì mục tiêu phát triển đơn vị bền vững 
b. Những tồn tại 

Tuy Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đã có nhiều nỗ trong việc mở rộng thị 
trường, song thị phần của Công ty vẫn nhỏ hơn nhiều so với các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 
xăng dầu Petrolimex tại địa bàn hoạt động. Ngoài ra, hệ thống phân phối của công ty còn một số 
hạn chế sau: 

Một là: việc phát triển hệ thống các CHXD  hiện nay là khá khó khăn, một số CHXD 
được mua lại thường ở những vị trí thương mại không thuận lợi (kinh doanh không hiệu quả), 
có những CHXD có lợi thế về vị trí thương mại nhưng hồ sơ pháp lý còn thiếu đòi hỏi phải 
hoàn thiện trước khi mua. Mặt khác, các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với 
CHXD, chuyển nhượng đất xây dựng CHXD tương đối phức tạp, đồng thời thời gian thực 
hiện kéo dài. Trong khi chi phí đầu tư để tái đầu tư xây dựng mới một CHXD (Quy hoạch 
thương mại, Phòng cháy chữa cháy, Bảo vệ môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng,…) rất 
lớn.   

Hai là: sản lượng tiêu thụ đang có xu hướng giảm đi. Áp lực cạnh tranh trong lĩnh 
vực bán lẻ xăng dầu đối với Công ty đang ngày cang gia tăng, không chỉ từ các đối thủ lớn 
như Petrolimex, Xăng dầu Quân đội, Xăng dầu Hàng không… mà còn cả các doanh nghiệp 
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tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Trong khi đó hệ thống CHXD hiện tại của Công ty chưa 
thật sự mạnh, một số cửa hàng nằm ở những vị trí giao thông không thuận lợi, quy mô cửa 
hàng nhỏ hẹp, không nổi bật nên khó thu hút được khách hàng. 

Ba là: công ty đang triển khai chiến lược mở rộng thị trường sang khu vực Tây Bắc 
nhằm tăng sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng thị trường này không 
quá tiềm năng do điều kiện cở sở hạ tầng, điều kiện kinh tế không cao; mật độ dân cư cũng 
như số lượng các phương tiện giao thông không đông đúc chính vì thế sản lượng tiêu thụ ở 
các khu vực này trong năm vừa qua không cao (như một số của hàng trên địa bàn tình Thái 
Nguyên: Bá Xuyên, Mỏ Chè và Cái Đan) 

Bốn là: việc phân phối xăng dầu qua các kênh Tổng Đại lý và Đại lý vẫn là kênh chủ 
lực của Công ty. Tuy nhiên việc phát triển mạng lưới này cũng không hề dễ dàng bởi các 
chính sách về bán buôn như giá, chiết khấu, thanh toán, vận chuyển… Công ty không tự chủ 
động được mà phải dựa vào những quy định của Nhà nước cũng như Tổng Công ty. Thêm 
nữa gần đây, lượng khách hàng công nghiệp của Công ty đã có sự tăng lên nhưng chiếm chủ 
yếu vẫn là các đơn vị trong ngành Dầu khí (thành viên của Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam), Công ty vẫn chưa thu hút được nhiều đơn vị ngoài ngành mua sản phẩm của mình. 

Năm là, mặt hàng xăng sinh học E5 vẫn chưa thực sự có được chỗ đứng trên thị 
trường (lượng tiêu thụ cũng chỉ được ở mức trên 1%) đòi hỏi trong tương lai Công ty Cổ phần 
Xăng dầu Dầu khí Hà Nội phải lỗ lực nhiều hơn. 

Những tồn tại trên của Công ty là do những khó khăn chung của môi trường kinh 
doanh mang lại như: 

- Nhà nước tiếp tục thực hiện thắt chặt tín dụng, tình hình tài chính ngân hàng diễn 
biến xấu, hàng tồn kho và nợ xấu tăng cao đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước, ảnh 
hưởng đến khả năng tiêu thụ xăng dầu đặc biệt là các ngành sản xuất và xây dựng. 

-  Tình hình thị trường xăng dầu ngày càng diễn biến khá phức tạp, biến động bất 
thường với biên độ lớn, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống phân phối 
trong thời gian giá xăng dầu tăng cao và áp lực về chiết khấu cũng như chi phí bán hàng trong 
thời gian giá xăng dầu thế giới giảm 

- Sự mở rộng và phát triển các doanh nghiệp đầu mối tư nhân tạo thêm nhiều đối thủ 
cạnh tranh, gây áp lực cho PV Oil Hà Nội tại thị trường phía Bắc. Hiện nay, địa bàn kinh 
doanh chính của PV Oil Hà nội bao gồm khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh 
Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hoà Bình… và vùng Tây Bắc, đây là các địa bàn xa kho trung 
tâm, chi phí tạo nguồn rất lớn, bên cạnh đó tại các khu vực này Công ty vẫn gặp phải sự cạnh 
tranh mạnh mẽ từ Petrolimex và các đầu mối khác; trong đó Petrolimex với lợi thế về cơ sở 
vật chất, hệ thống kho bể đồng bộ …có lợi thế rất lớn về chi phí vận chuyển và nguồn hàng. 

- Do thực hiện chính sách bán hàng và phân vùng thị trường của Tổng Công ty nên PV 
Oil Hà Nội đã dần bàn giao lại các đơn vị cấp hai ( PV Oil Ninh Bình, PV Oil Lube – Chi 
nhành miền Bắc, PV Oil Thái Nguyên, PV Oil Hà Giang) về Tổng Công Ty. Như vậy, việc 
chấm dứt bán hàng cho các đơn vị này đã làm giảm sản lượng của PV Oil thời gian gần đây. 
3. Kết luận và kiến nghị 

Nhìn chung, hoạt động phân phối xăng dầu  của Công ty trong thời gian qua là khá 
phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Các kênh phân phối và các phương thức 
bán hàng, của Công ty có thể nói là thích hợp và mang lại hiệu quả kinh doanh tốt. Công ty đã 
có nhiều biện pháp giữ gìn và phát triển khách hàng, đồng thời thực hiện tốt các dịch vụ sau 
bán để không chỉ giữ chân khách hàng hiện có mà còn thu hút thêm nhiều khách hàng mới 
giúp Công ty gia tăng thị phần ở khu vực Hà Nội và một số tỉnh lận cận. Bên cạnh đó hoạt 
động tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục. Co vậy, để 
nâng cao uy tín và thương hiệu cũng như giúp tăng thị phần thì Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động tiêu thụ của mình theo các hướng sau: 



 

32 
 

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại các địa điểm phù hợp với quy hoạch phát 
triển kinh tế của tỉnh, mà chủ yếu là dọc tuyến đường quốc lộ Bắc-Nam, khu kinh tế, khu 
công nghiệp, trung tâm huyện lỵ... 

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng mới hệ thống cửa hàng, cột bơm hiện đại với quy mô phù 
hợp với nhu cầu thị trường. 

- Tăng cường dịch vụ, hỗ trợ, khuyến mãi, hậu mãi sau bán hàng. 
- Tổ chức tốt công tác tạo nguồn hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu, hạn chế ảnh hưởng 

của biến động xăng dầu thế giới đến hoạt động kinh doanh. 
- Mở rộng hệ thống kho hàng, nắm bắt thông tin để điều tiết mức tồn kho hợp lý. 
- Thường xuyên kiểm tra chất lượng hàng đảm bảo đúng tiêu chuẩn. 
- Xây dựng cơ chế định giá linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng. 
- Phối hợp với Tổng công ty, chính quyền địa phương trong việc thu hút, tuyển dụng, 

đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng 
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SUMMARY 

Some problems in distributing some products at Hanoi Petrovietnam Oil Company  
(Hanoi PV Oil) 

Nguyen Thu Ha, Ha Noi University of Mining and Geology 
 

Petroleum is a strategic commodity and plays a very important role in developing the 
economy. The fact has indicated that the amount of gasoline consumed in the domestic market 
has been increasing every year. There are many oil agencies in the market, this leads to a 
strong competition. Therefore, Hanoi PV Oil has built various distribution systems to expand 
its market segment, meet the customer’s demand, and remain its reputation of the brand in the 
oil industry. Besides, the advantageous business outcomes, the distribution activities of Hanoi 
PV Oil have some problems coming from many reasons, this problem should be dealt with to 
obtain company’s objectives in the near future. The company usually faces many challenges 
of managing distribution channels. This distribution system operating effectively not only 
support for successfully managing the process of distribution channels, providing extensive 
and timely services, but also it can help to faster approach the consumers to create a 
competitive advantage in the market. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG 
 VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  

VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI 
 

Phạm Minh Hải, Đỗ Thị Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
Hoàng Ánh Ngọc, Công ty cổ phần công nghệ quản lý và tư vấn Faca Việt Nam 

 
Tóm tắt: Thời gian qua, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai 
đã đạt được những thành công đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có 
những bước phát triển vượt bậc cả về chất lượng lẫn quy mô. Với tiềm năng của Công 
ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai nói riêng và ngành xây dựng nói 
chung, Công ty hoàn toàn có thể từng bước tiếp tục khẳng định mình trên con đường 
phát triển. Trong những năm qua hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty đã 
từng bước được cải thiện và không ngừng tăng lên. Báo cáo đã làm rõ được nội dung 
phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần 
Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai trong thời gian 2011 - 2013, chỉ ra những 
thành công đã đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó nhóm 
tác giả đã đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh 
doanh của Công ty trong thời gian tới. 

1. Mở đầu 
Hiện nay, các doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần bê tông và 

xây dựng Vinaconex Xuân Mai nói riêng đang gặp phải vấn đề khó khăn về huy động vốn cho 
đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, thiểu vốn để hoàn thiện các dự án đang dở dang 
và vốn đầu tư cho dự án mở rộng sản xuất kinh doanh... Tuy nhiên thực tế đã cho thấy có rất 
nhiều dự án xây dựng do yếu kém trong công tác quản lý vốn và sử dụng vốn nên hiện tượng 
thất thoát vốn đã xảy ra và ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. 
Do đó, cần phải có những đánh giá, phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn để tìm ra các 
giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng 
Vinaconex Xuân Mai. 
2. Tình hình vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần 
bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai 
2.1. Khái quát về vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Vinaconex 
Xuân Mai 

Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhóm tác giả tìm hiểu về vốn kinh 
doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex 
Xuân Mai. 

+ Qua số liệu bảng cân đối kế toán các năm từ 2011 – 2013 (bảng 1) ta thấy: 
- Quy mô tài sản của Công ty thời điểm cuối năm 2012 đã tăng 61.062 triệu đồng 

tương ứng 10,8% so với cuối năm 2011. Sự gia tăng giá trị tài sản cuối năm 2012 là do tài sản 
ngắn hạn và tài sản dài hạn đều tăng với tỷ lệ tương đối cao. Trong đó tài sản ngắn hạn của 
Công ty tăng 47.335 triệu đồng (11,12%) và tài sản dài hạn tăng 13.727 triệu đồng (9,82%). 
Tài sản ngắn hạn năm 2012 tăng so với năm 2011 chủ yếu là do tăng hàng tồn kho (tăng 
44.376 triệu đồng tương ứng 14,54%), tăng các khoản phải thu (tăng 6.470 triệu đồng tương 
ứng 8,23%). Xem xét cụ thể hơn ta thấy sự gia tăng hàng tồn kho là do năm 2012 Công ty đã 
dự trữ nguyên nhiên vật liệu để phục vụ sản xuất ở năm tiếp theo nhiều hơn năm trước là 
35.245 triệu đồng. Tài sản dài hạn cuối năm 2012  tăng lên 13.727 triệu đồng tương ứng với 
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9,82% chủ yếu là do Công ty đã đầu tư thêm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh 11.246 triệu đồng tương ứng với 11.26%. Bên cạnh đó các khoản đầu tư tài chính dài 
hạn tăng 3.377 triệu đồng (9,41%). Tuy nhiên cuối năm 2013 mới thể hiện được sự phát triển 
mạnh mẽ của Công ty, thể hiện thông qua chỉ tiêu Tổng tài sản của Công ty tăng 377.458 triệu 
đồng tương ứng với 60,24%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 209.558 triệu đồng, tương ứng 
tăng 44,30%, tài sản dài hạn tăng 167.900 triệu đồng (109,40%). Tài sản ngắn hạn tăng do tất 
cả các chỉ tiêu kinh tế tài chính bên trong đều tăng, cụ thể tiền và các khoản tương đương tiền 
tăng 22.528 triệu đồng (232,35%), các khoản phải thu ngắn hạn tăng 154.171 triệu đồng 
(181,11%), hàng tồn kho tăng 6.443 triệu đồng (1,84%) và tài sản ngắn hạn khác tăng 29.811 
triệu đồng (108,75%). Tài sản dài hạn tăng lên với nguyên nhân chủ yếu là do là tài sản cố 
định đã được đầu tư mạnh mẽ, tài sản cố định hữu hình tăng 71.198 triệu đồng tương ứng với 
187,14%, tài sản cố định vô hình tăng 1.379 triệu đồng (314,38%) là do giá trị thương hiệu 
của Công ty đã được tăng lên, chi phí cơ bản dở dang tăng lên 75.259 triệu đồng (259,82%) 
chủ yếu là do tại các chi nhánh của Công ty như Chi nhánh Hà Đông, Công ty CP Bê tông 
Phan Vũ, Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Vinaconex Xuân Mai đang trong giai đoạn đầu tư 
xây dựng cơ bản. Bên canh đó, các chỉ tiêu khác như các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 
15.026 triệu đồng (38,26%), tài sản dài hạn khác tăng 5.037 triệu đồng (163,27%). Qua đây ta 
nhận thấy quy mô tài sản tăng lên theo từng năm, trong đó chủ yếu tăng là từ tài sản ngắn hạn. 
Giá trị tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong giá trị tổng tài sản, giả trị tài sản dài hạn 
chiếm tỷ trọng nhỏ, đây cũng là đặc thù của công ty xây dựng. 

- Về nguồn vốn: Tổng nguồn vốn của Công ty năm qua các năm 2011- 2013 có sự 
biến động nhất định. Tổng nguồn vốn cuối năm 2011 là 565.498 triệu đồng và cuối năm 2012 
nguồn vốn của Công ty tăng thêm 61.062 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 10,80%, đến 
thời điểm cuối năm 2013 nguồn vốn của Công ty lại tăng 377.458 triệu đồng tương ứng với 
tăng 60,24% so với cuối năm 2012. Có thể thấy tổng nguồn vốn cuối năm 2013 tăng chủ yếu 
là do các khoản nợ phải trả tăng lên 331.358 triệu đồng tương ứng với 75,50%, trong đó nợ 
ngắn hạn tăng lên 285.352 triệu đồng (78,22%) và nợ dài hạn 46.006 triệu đồng (62,08%), các 
khoản vay này là do các đơn vị chi nhánh của Công ty vay của các Ngân hàng và vay vốn 
ODA, bên cạnh đó thì lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 39.822 triệu đồng tương ứng với 
214,32% so với cuối năm 2012. Như vậy có thể nhận thấy rằng nguồn vốn của Công ty chủ 
yếu được hình thành từ việc đi vay, điều này sẽ làm cho Công ty gặp phải khó khăn trong việc 
huy động vốn khi phải chi trả một khoản lớn về chi phí lãi vay.  

Bảng 1. Đánh giá chung vốn kinh doanh qua bảng cân đối kế toán của Công ty 
Đơn vị tính: triệu đồng 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 TH 2012/2011 TH 2013/2012 
STT Chỉ tiêu 

Mã 
số    +/- % +/- % 

A 
Tài sản ngắn 
hạn 

100 425.754 473.089 682.647 47.335 111,12 209.558 144,30

I 
Tiền và các 
khoản tương 
đương tiền 

110 10,987 9,696 32,223 -1,291 88,25 22,528 332,35

II 
Các khoản 
phải thu ngắn 
hạn 

130 78,657 85,127 239,298 6,470 108,23 154,171 281,11

III Hàng tồn kho 140 305,121 349,497 355,939 44,376 114,54 6,443 101,84

IV 
Tài sản ngắn 
hạn khác 

150 30,989 27,412 57,223 -3,577 88,46 29,811 208,75

B 
Tài sản dài 
hạn  

200 139,744 153,471 321,370 13,727 109,82 167,900 209,40

I Tài sản cố 220 99,865 111,111 258,948 11,246 111,26 147,837 233,05
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31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 TH 2012/2011 TH 2013/2012 
STT Chỉ tiêu 

Mã 
số    +/- % +/- % 

định 

II 
Các khoản 
đầu tư tài 
chính dài hạn 

250 35,897 39,274 54,301 3,377 109,41 15,026 138,26

III 
Tài sản dài 
hạn khác 

260 3,982 3,085 8,121 -897 77,47 5,037 263,27

 
TỔNG 
CỘNG TÀI 
SẢN 

270 565,498 626,560 1,004,018 61,062 110,80 377,458 160,24

A Nợ phải trả 300 409,387 438,910 770,269 29,523 107,21 331,358 175,50

I Nợ ngắn hạn 310 315,890 364,807 650,159 48,917 115,49 285,352 178,22

II 
Nợ dài hạn 

330 93,497 74,103 120,110
-

19,394
79,26 46,006 162,08

B Vốn chủ sở 
hữu 

400 156,111 181,337 205,065 25,226 116,16 23,728 113,08

I 
Vốn chủ sở 
hữu 

410 155,711 181,136 203,922 25,425 116,33 22,787 112,58

 
- Vốn đầu tư 
của chủ sở 
hữu 

411 100,000 100,000 100,000 0 100,00 0 100,00

 
- Thặng dư 
vốn cổ phần 

412 32,786 52,175 52,360 19,389 159,14 185 100,36

 
- Cổ phiếu 
quỹ(*) 

414 (9,560) (9,780) (9,801) -220   -21  

 
- Chênh lệch 
tỷ giá hối đoái 

416 0  0 (706) 0   -706  

 
- Quỹ đầu tư 
phát triển 

417 6,785 8,557 12,919 1,772 126,11 4,363 150,98

 
- Quỹ dự 
phòng tài 
chính 

418 1,400 1,662 3,178 262 118,71 1,516 191,19

 
- Lợi nhuận 
sau thuế chưa 
phân phối 

420 24,300 34,835 74,657 10,535 143,35 39,822 214,32

II 
Nguồn kinh 
phí và quỹ 
khác 

430 400 201 1,142 -199 50,34 941 567,32

 
-Quỹ khen 
thưởng phúc 
lợi 

431 400 201 1,142 -199 50,34 941 567,32

 

TỔNG 
CỘNG 

NGUỒN 
VỐN 

 565,498 626,560 1,004,018 61,062 110,80 377,458 160,24

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm 2011, 2012, 2013) 
2.2. Khái quát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm 2011 - 2013 

- Về các khoản thu: Năm 2011 Công ty đạt tổng doanh thu là 395.975 triệu đồng, tăng 
95.095 triệu đồng tương ứng 24,02% so với năm 2012, nguyên nhân là trong năm 2012 Công 
ty đã tiêu thụ mạnh sản phẩm bê tông dự ứng lực tiền chế và bê tông thương phẩm, đây là hai 
sản phẩm đem lại doanh thu chủ yếu cho Công ty. Năm 2013, bên cạnh các sản phẩm tiêu thụ 
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truyền thống thì Công ty còn mạnh dạn kinh doanh thêm bất động sản. Chính từ việc kinh 
doanh này đã đem lại doanh thu tương đối lớn, chiếm 1/3 tổng doanh thu thu được trong năm 
2013 và làm cho doanh thu của Công ty đạt 686.805 triệu đồng tăng 195,735 triệu đồng so với 
năm 2012.  Trong ba năm 2011 - 2013 các khoản giảm trừ doanh thu đều không có, điều này 
là do các sản phẩm của Công ty cung cấp trên thị trường đều đạt chất lượng tốt. Bên cạnh đó, 
các khoản doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác năm 2013 cũng tăng lên so với năm 
2012 và 2011.  

- Về chi phí: giá vốn hàng bán năm 2013 cũng tăng cao so với năm 2012, tăng 
146.781 triệu đồng tương ứng 36,26%. Tuy nhiên, xét thấy tốc độ tăng của giá vốn hàng bán 
nhỏ hơn so với tốc độ tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty năm 2013 đã tăng 
48.954 triệu đồng tương ứng 56,78 % so với năm 2012. Mặc dù chi phí bán hàng và chi phí 
quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính năm 2013 tăng lên so với năm 2012, nhưng năm 
2013 lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tăng 36.272 triệu 
đồng tương ứng với 136,26% so với 2012. Từ đó mà lợi nhuận trước thuế tăng 23.727 triệu 
đồng, tương ứng tăng 67,21% so với năm 2012. Có thể thấy rằng năm 2013 là năm khó khăn 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty 
nói riêng, cuộc suy thoái kinh tế đã tác động đến thị trường xây dựng từ đó ảnh hưởng phần 
nào đến Công ty. Nhưng những kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng và mạnh dạn 
của Công ty trong việc triển khai nhiều biện pháp quản lý điều hành kinh doanh, mở rộng sản 
phẩm kinh doanh để đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua. 
Bảng 2. Bảng phân tích so sánh các chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

Đvt: triệu đồng 
TH2012/2011 TH2013/2012 

STT Chỉ tiêu 
Mã 
số 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 +/- % +/- % 

1 
Doanh thu bán 
hàng và cung 
cấp dịch vụ 

1 395.975 491.070 686.805 95.095 124,02 195.735 139,86

2 
Các khoản giảm 
trừ doanh thu 

2 0 0 0 0   0  

3 
Doanh thu thuần 
về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

10 395.975 491.070 686.805 95.095 124,02 195.735 139,86

4 
Giá vốn hàng 
bán 

11 327.680 404.856 551.636 77.176 123,55 146.781 136,26

5 
LN gộp về bán 
hàng và cung 
cấp dịch vụ 

20 68.295 86.214 135.168 17.919 126,24 48.954 156,78

6 
Doanh thu hoạt 
động tài chính 

21 4.085 956 5.697 -3.129 23,41 4.741 595,72

7 Chi phí tài chính 22 15.696 18.029 20.707 2.333 114,86 2.678 114,85
8 Chi phí bán hàng 24 19.764 20.286 24.098 522 102,64 3.811 118,79

9 
Chi phí quản lý 
doanh nghiệp 

25 17.987 22.235 33.170 4.248 123,62 10.934 149,17

10 
Lợi nhuận thuần 
từ hoạt động 
kinh doanh 

30 18.933 26.620 62.892 7.687 140,60 36.272 236,26

11 Thu nhập khác 31 10.985 12.678 30.111 1.693 115,41 17.433 237,51
12 Chi phí khác 32 2.341 3.995 26.287 1.654 170,65 22.292 658,01
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TH2012/2011 TH2013/2012 
STT Chỉ tiêu 

Mã 
số 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 +/- % +/- % 

13 Lợi nhuận khác 40 8.644 8.683 3.824 39 100,45 -4.859 44,04

14 
Tổng lợi nhuận 
kế toán trước 
thuế 

50 27.577 35.302 59.029 7.725 128,01 23.727 167,21

15 
Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

51 7.722 9.951 11.428 2.229 128,87 1.477 114,84

16 
Chi phí thuế thu 
nhập hoãn lại 

 0 0 1.703 0   1.703  

17 
Lợi nhuận sau 
thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

60 19.855 25.352 45.898 5.496 127,68 20.547 181,05

2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng 
Vinaconex Xuân Mai giai đoạn 2011 - 2013 

Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là rất quan trọng nhằm đánh 
giá chất lượng công tác sử dụng vốn từ đó giúp doanh nghiệp thấy được điểm mạnh, điểm 
yếu, nguyên nhân tồn tại và đưa ra biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong 
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông và Xây 
dựng Vinaconex Xuân Mai thông qua một số chỉ tiêu phân tích đã trình bày và kết quả kinh 
doanh của Công ty dựa trên số liệu bảng 3: 

Bảng 3: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty qua các năm 
ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2011 2012/2011 2013/2012 
STT 

  
2012 2013 

+/- % +/- % 

1 Doanh thu 395,975 491,070 686,805 95,095 124,02 195,735 139,86

2 Lợi nhuận 19,855 25,352 45,898 5,496 128 20,547 181,05

3 
Vốn kinh doanh bình 
quân 

442,075 596,029 815,289 153,954 134,825 219,260 136,79

6 
Hiệu suất toàn phần vốn 
kinh doanh (6=1/3) 

0,896 0,824 0,842 -0,072 91,982 0,019 102,25

7 
Mức doanh lợi toàn phần 
vốn kinh doanh (7=2/3)  

0,045 0,043 0,056 -0,002 94,701 0,014 132,36

8 
Suất vốn kinh doanh (toàn 
phần) của doanh thu 
(8=3/1) 

1,116 1,214 1,187 0,097 108,717 -0,027 97,80

9 
Suất vốn kinh doanh (toàn 
phần) của lợi nhuận 
(9=3/2) 

22,265 23,510 17,763 1,246 105,596 -5,748 75,55

10 
Hệ số doanh lợi doanh 
thu (10=2/1) 

0,050 0,052 0,067 0,001 102,956 0,015 129,45

(Nguồn: Báo cáo tài chính của Công ty qua các năm 2011, 2012, 2013) 
+ Các chỉ tiêu hiệu suất toàn phần vốn kinh doanh và mức doanh lợi toàn phần vốn 

kinh doanh: 
Qua bảng 3 cho thấy: năm 2013 hiệu suất toàn phần vốn kinh doanh và mức doanh lợi 

toàn phần vốn kinh doanh tăng lên so với năm 2012, cụ thể 1 đồng vốn kinh doanh bỏ ra trong 
năm 2013 sẽ tạo ra 0,842 đồng doanh thu, tăng 0,019 đồng so với năm 2012 và thu được 
0,056 đồng lợi nhuận, tăng 0,014 đồng so với năm 2012. Điều này cho thấy trong năm 2013 
Công ty đã sử dụng đồng vốn có hiệu quả tốt hơn. 
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+ Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn nghịch của Công ty 
Chỉ tiêu suất vốn kinh doanh của doanh thu cho biết để tạo ra một đồng doanh thu 

Công ty phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn kinh doanh. Xem xét cụ thể số liệu cho thấy suất vốn 
kinh doanh của doanh thu qua ba năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 1,116; 1,214; 1,187. Như 
vậy so với năm 2012 thì trong năm 2013 để tạo ra 1 đồng doanh thu thì Công ty phải bỏ ra số 
vốn kinh doanh ít hơn. 

Suất vốn kinh doanh của lợi nhuận ba năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 22,265; 
23,510; 17,763. Qua đây có thể nhận thấy để thu về 1 đồng lợi nhuận trong năm 2013 thì 
Công ty cũng bỏ ra số vốn kinh doanh ít hơn. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng trong việc 
sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.  

+ Hệ số doanh lợi doanh thu 
Năm 2011 trong một đồng doanh thu có 0,050 đồng lợi nhuận, năm 2012 tăng lên là 

0,052 đồng và năm 2013 tiếp tục tăng lên 0,067 đồng. Kết quả trên cho thấy hệ số doanh lợi 
doanh thu của Công ty có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Có thể thấy rằng mặc dù 
chịu ảnh hưởng của những tác động cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng ban lãnh đạo Công 
ty đã năng động, sáng tạo phát huy khả năng để đưa Công ty phát triển theo chiều hướng đi 
lên. Tuy nhiên, hệ số doanh lợi doanh thu của Công ty vẫn còn thấp hơn so với các công ty 
khác hoạt động trong cùng lĩnh vực xây dựng như: các Công ty con chuyên về xây dựng và 
xây lắp của Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty lắp máy Việt Nam Lilama, Tổng Công ty xây 
dựng Thăng Long. 

Mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty sau cổ phần hoá dần ổn định và đã đạt 
được một số kết quả về tốc độ tăng trưởng, về hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội,... 
nhưng vốn kinh doanh được sử dụng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, có những tồn tại cần 
khắc phục là:  

- Hiệu suất sử dụng của vốn kinh doanh và mức sinh lời của vốn kinh doanh trong thời 
gian qua có sự biến động và còn thấp do doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch.  

- Doanh nghiệp quản lý chi phí sản xuất chưa tốt, nguyên nhân chính dẫn đến tồn tại 
trên là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong thi công xây lắp chưa hoàn thành và gặp 
nhiều khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và tăng chi phí do vốn ứ đọng vào 
công trình xây dựng cơ bản dở dang. Bên cạnh đó công ty chưa tính toán xác định cơ cấu vốn 
hợp lý để tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn kinh doanh.  
3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới 

Trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và định hướng phát 
triển của Công ty trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Công ty cần thực hiện 
một số giải pháp sau: 

Giải pháp 1: xác định cơ cấu vốn hợp lý đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong các 
doanh nghiệp 

Khi Công ty có được cơ cấu vốn hợp lý mà vẫn đảm bảo an toàn về tài chính thì Công 
ty sẽ đạt được chi phí sử dụng vốn thấp. Do đó Công ty cần phải xây dựng bài toán tính toán 
và xác định cơ cấu vốn hợp lý thông qua xây dựng bài toán quy hoạch tuyến tính. Trong đó 
hàm mục tiêu là chi phí sử dụng vốn bình quân đạt mức thấp nhất, các ràng buộc được rút ra 
từ mô hình tổ chức nguồn vốn đã lựa chọn phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và hệ số 
nợ giới hạn đủ đảm bảo an toàn về mặt tài chính. Khi đó cơ cấu vốn hợp lý của doanh nghiệp 
chính là nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính. 

Giải pháp 2: quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh 
Hiện nay chi phí sản xuất chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí của Công ty. Vì 

vậy việc quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất và sử dụng tiết kiệm các khoản chi phí này sẽ góp 
phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong thời gian vừa qua do nhiều nguyên nhân khách 
quan và chủ quan như sự biến động của giá cả vật tư, điều kiện sản xuất, công nghệ sản xuất, 
công tác lập định mức và dự toán chi phí chưa sát với thực tế,... đã làm tăng chi phí dẫn tới 
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chi phí sản xuất của Công ty và thực tế hiện nay chi phí sản xuất của Công ty vẫn cao hơn chi 
phí kế hoạch đã đặt ra. 

Mặc dù Công ty đã thực hiện khoán chi phí đến từng công trường, phân xưởng tuy 
nhiên do điều kiện sản xuất gặp khó khăn do sự biến động giá và khó khăn trong công tác giải 
phóng mặt bằng dẫn tới chi phí sản xuất tăng cao. 

Chính vì vậy trong thời gian tới căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, 
Công ty cần hoàn thành hệ thống định mức chi phí cụ thể cho từng phân xưởng tổ đội sản 
xuất, hoàn thiện và điều chỉnh hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty một cách linh 
động. Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện công tác khoán theo phương pháp hạch toán nội bộ chi 
phí phân xưởng. 

Giải pháp 3: giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiêp với người lao 
động 

Đây là giải pháp mang tính chất nguyên tắc và cũng là yêu cầu cơ bản để nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. 

Với đặc thù của ngành là cần sử dụng nguồn lao động có sức khỏe, kinh nghiệm và 
trình độ với số lượng lớn (hiện nay lao động của Công ty khoảng 2.000 người) nên trong quá 
trình thực hiện hoạt động kinh doanh Công ty phải luôn gắn liền giữa lợi ích của doanh 
nghiệp với lợi ích xã hội và đặc biệt lợi ích của người lao động. Chính vì vậy, cần chú trọng 
đến lợi ích kinh tế của người lao động thông qua công tác lương thưởng làm đòn bẩy thúc đẩy 
tăng năng suất lao động cũng như chế độ ưu đãi khác nhằm khuyến khích người lao động phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động.  

Giải pháp 4: chú trọng đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học công 
nghệ nâng cao năng lực sản xuất 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chú trọng đầu tư đổi mới máy 
móc thiết bị, khoa học công nghệ để phục vụ sản xuất là yếu tố góp phần không nhỏ quyết 
định năng lực sản xuất và khả năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Do đặc thù 
ngành nên đối với doanh nghiệp việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học 
công nghệ cần xem xét tới công nghệ sản xuất.  

Với công nghệ sản xuất mà Công ty đang áp dụng từ nay đến 2015 và sau năm 2015 
Công ty cần đổi mới đồng bộ và hiện đại hóa thiết bị, dây chuyền sản xuất hơn nữa theo 
hướng đưa vào sử dụng các thiết bị cơ động có công suất lớn, phù hợp với điều kiện và quy 
mô của Công ty đồng thời đáp ứng lộ trình phát triển của Công ty. Kết hợp ứng dụng công 
nghệ tiên tiến trên thế giới để không ngừng nâng cao công tác an toàn khi sản xuất. Tuy nhiên 
việc đầu tư đổi mới máy móc thiết bị cần phải dựa trên năng lực vốn của Công ty, tận dụng 
máy móc thiết bị đã có sẵn để giảm thiểu chi phí đầu tư, khai thác tối đa nguồn lực sẵn có 
tránh tình trạng đầu tư tràn lan gây lãng phí vốn và kém hiệu quả. 

Giải pháp 5: đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình nhằm giảm các chi 
phí tồn đọng 

Công ty cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án, các công trình đang tổ 
chức thi công, yêu cầu phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các nhà thầu để có 
thể bàn giao các công trình theo đúng tiến độ. Từ đó sẽ giúp cho Công ty tối thiểu hóa được 
các chi phí phát sinh do bị ứ đọng vốn. 
5. Kết luận 

Thời gian qua, Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã đạt 
được những thành công đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã có những bước phát 
triển vượt bậc cả về chất lượng lẫn quy mô. Với tiềm năng của mình Công ty hoàn toàn có thể 
từng bước tiếp tục khẳng định mình trên con đường phát triển. Trong những năm qua hiệu quả 
sử dụng vốn của Công ty đã từng bước được cải thiện và không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số hạn chế do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan mà Công ty cần xem xét 
để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình. 
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SUMMARY 

Some problems on improving the efficient use of funding at Vinaconex Xuan Mai 
concrete and onstruction JSC 

Pham Minh Hai, Do Thi Huong, Ha Noi University of Mining and Geology 
Hoang Anh Ngoc, Management Technology and Consulting Faca VietNam JSC 

 
In recent years, Vinaconex Xuan Mai Concrete and Construction JSC have acquired 

significant success in both quality and quantity of manufacture and business activities. The 
company is projected to continue to develop sustainably because of the potential development 
of this company in particular as well as of the construction industry. The efficient use of 
funding of the company have recoved and improved. The article analyses and evaluates 
clearly the efficient use of funding in Vinaconex Xuan Mai Concrete and Construction JSC 
over the period from 2011 to 2013 which also indicates the obtained successes, existing 
weaknesses and their causes. Thus, the authors suggest some solutions to raise the efficient 
use of funding of the company in the next time. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

  
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG HỆ THỐNG  

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP)  
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 
Phạm Thị Hồng Hạnh, Vũ Ngọc Thịnh 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
  

Tóm tắt: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp hiện nay là xu thế 
tất yếu của các doanh nghiệp. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là 
một ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý doanh nghiệp, là công cụ 
quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận tốt hơn với 
các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam triển khai 
phần mềm này còn hạn chế và chưa hiệu quả. Nguyên nhân là do công tác giới thiệu, 
tuyên truyền sự cần thiết của ứng dụng ERP trong doanh nghiệp chưa sâu rộng khiến 
các doanh nghiệp không có điều kiện tiếp xúc với giải pháp mới này, một số doanh 
nghiệp đi đầu trong việc triển khai ERP nhưng hiệu quả chưa đạt được như mong 
muốn đã tạo tâm lý hoài nghi ở những doanh nghiệp khác, chi phí đầu tư cho dự án 
còn quá cao… Xuất phát từ các lý do trên bài viết đi tìm hiểu các nguyên nhân cũng 
như các vấn đề lớn gặp phải khi triển khai ứng dụng ERP ở Việt Nam hiện nay. Mục 
đích chính của bài báo là tìm hiểu các vấn đề vướng mắc trong việc triển khai ERP tại 
Việt Nam từ đó có phương hướng giải quyết, khắc phục các vướng mắc đó. Để thực 
hiện mục đích nghiên cứu trên bài viết triển khai một số nội dung chủ yếu: (1) Khái 
niệm và vai trò của hệ thống ERP trong quản lý doanh nghiệp, (2)Một số vấn đề về 
triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, (3) Phương 
hướng và giải pháp trong triển khai ứng dụng ERP ở Việt Nam hiện nay. 

1. Mở đầu 
Trong điều kiện công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, ứng dụng 

ERP là xu thế tất yếu, là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh 
và tiếp cận tốt hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp triển khai ứng dụng ERP càng 
sớm ngay từ khi quy mô còn nhỏ sẽ có thuận lợi hơn, dễ triển khai và sớm đi vào nề nếp hơn. 
Tuy nhiên ứng dụng ERP không phải dễ, đòi hỏi phải hội tụ nhiều điều kiện để có thể ứng 
dụng thành công như: nhận thức và quyết tâm cao của lãnh đạo doanh nghiệp, chi phí đầu tư 
cho dự án, xác định đúng đắn mục tiêu, phạm vi và quy trình triển khai, lựa chọn giải pháp 
phù hợp…Sử dụng ERP, nếu không có sự chuẩn bị chu đáo từ cả nhà cung cấp và khách 
hàng, cùng quá trình chuyển giao tri thức được thiết kế kỹ lưỡng thì cho dù “bỏ một đống tiền 
mua ERP cũng bằng ném qua cửa sổ”. Đã có rất nhiều câu hỏi thể hiện sự băn khoăn của các 
doanh nghiệp trước ngưỡng cửa “tin học hóa quản lý doanh nghiệp” đó là có nên triển khai 
ứng dụng hệ thống ERP  hay không? Và nếu triển khai thì phải lựa chọn giải pháp như thế 
nào? Để triển khai được đồng bộ hệ thống ERP doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì trước đó? 
Một khi doanh nghiệp chưa hiểu được bản chất của hệ thống ERP hay doanh nghiệp sẽ nhận 
được gì khi trang bị hệ thống ERP trong công tác quản lý thì doanh nghiệp chưa thể quyết 
định được về việc triển khai ERP. Theo thống kê, hiện nay đã có tới hơn 90% các doanh 
nghiệp có ứng dụng các phần mềm trong quản lý nói chung tuy nhiên số các doanh nghiệp 
ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) chỉ mới còn rất hạn chế, phần 
lớn các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến triển khai ứng dụng ERP đều là những doanh 
nghiệp lớn với doanh số từ vài trăm tỷ đồng trở lên như các tập đoàn kinh tế: Tập đoàn xăng 
dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Điện lực Việt 
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Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam… Xuất phát từ 
những vướng mắc đó báo cáo nghiên cứu ERP là gì? Vai trò của ERP đối với công tác quản lý 
của doanh nghiệp, các vấn đề cơ bản gặp phải khi triển khai ứng dụng ERP ở các doanh 
nghiệp Việt Nam hiện nay từ đó nghiên cứu đưa ra một số phương hướng, giải pháp khắc 
phục và giải quyết các vướng mắc đó nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng 
ERP trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

2. Khái niệm và vai trò của hệ thống ERP trong công tác quản lý doanh nghiệp 
2.1. Khái niệm ERP  

ERP là từ viết tắt của từ tiếng Anh “Enterprise Resource Planning”, có nghĩa là “Hệ 
thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”, có thể nói đơn giản hơn ERP chính là Hệ thống 
thông tin quản lý doanh nghiệp. ERP xuất hiện đầu tiên vào năm 1990 khi tập đoàn Gartner 
dùng nó để mở rộng cho MRP (Manufacturing Resources Planning), cũng là phần mềm quản 
lý nhưng tập chung cho việc sản xuất hàng hóa. Đến khoảng giữa những năm 1990, ERP đã 
được áp dụng cho hầu hết các mảng của một doanh nghiệp chứ không chỉ cho sản xuất. Tới 
khoảng năm 2000 thuật ngữ ERP xuất hiện và được dùng để chỉ những phần mềm có khả 
năng dùng giao diện WEB để truy cập và sử dụng, nó cho phép không chỉ bản thân doanh 
nghiệp mà cả khách hàng và các đối tác trong dây chuyền cung ứng cũng có thể xem được 
thông tin. ERP hỗ trợ việc hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau chứ không chỉ quản lý nội 
bộ. Thông thường trong các doanh nghiệp, mỗi phần hành sẽ dùng một loại phần mềm khác 
nhau do đó việc kết nối dữ liệu với nhau rất khó, nhất là khi khối lượng dữ liệu lớn hoặc các 
phần mềm không tương thích nhau, điều này làm cho sự phối hợp giữa các bộ phận của doanh 
nghiệp trở nên khó khăn, tốn kém, mất thời gian. Trong khi đó nếu sử dụng ERP thì sẽ kết nối 
được tất cả lại với nhau chỉ sử dụng một cơ sở dữ liệu duy nhất để tất cả các bộ phận đều có 
thể truy cập vào và chia sẻ dữ liệu với nhau. 

ERP là khái niệm dùng để chỉ một hệ thống được sử dụng để hoạch định các nguồn 
lực trong một tổ chức. Khái niệm ERP theo chuẩn quốc tế giới hạn trong phạm vi hoạch định 
nguồn lực bao gồm nguồn nhân lực (con người), vật lực (tài sản, thiết bị) và tài lực (tài chính). 
Trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của doanh nghiệp, ERP 
được nhắc đến một cách đơn giản như một loại phần mềm trên máy tính tự động hóa các tác 
nghiệp của đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu 
quả quản lý toàn diện của doanh nghiệp trên cơ sở tích hợp các chức năng chung của doanh 
nghiệp vào trong một hệ thống duy nhất, là phần mềm phục vụ tin học hóa tổng thể doanh 
nghiệp. 
2.2. Vai trò của ERP trong công tác quản lý doanh nghiệp 

Có rất nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp khi ứng dụng ERP, cụ thể đó là năng suất 
lao động sẽ tăng do các dữ liệu đầu vào chỉ phải nhập một lần cho mọi giao dịch có liên quan, 
đồng thời các báo cáo được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chính xác hơn. Doanh nghiệp có 
khả năng kiểm soát tốt hơn các hạn mức về tồn kho, công nợ, chi phí, doanh thu, lợi 
nhuận…đồng thời có khả năng tối ưu hóa các nguồn lực như nguyên vật liệu, nhân công, máy 
móc thi công…vừa đủ để sản xuất kinh doanh. Các thông tin của doanh nghiệp được tập 
trung, đầy đủ, kịp thời và có khả năng chia sẻ cho mọi đối tượng cần sử dụng thông tin như 
khách hàng, đối tác, cổ đông… Ứng dụng ERP cũng đồng nghĩa với việc tổ chức lại các hoạt 
động của doanh nghiệp theo các quy trình chuyên nghiệp, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế 
do đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh 
tranh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp. Cụ thể ERP có thể đem lại lợi ích cho các 
doanh nghiệp trên một số hoạt động sau: 

Kiểm soát thông tin tài chính: muốn nắm bắt được tình hình của doanh nghiệp mình 
ra sao, người quản lý sẽ phải tìm hiểu số liệu từ nhiều bộ phận khác nhau, điều này có thể có 
rủi ro về tính chính xác của thông tin ở các bộ phận khác nhau. Song với ERP thì toàn bộ 
thông tin liên quan đến tài chính lại được tổng hợp trên một phiên bản duy nhất, từ đó hạn chế 
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sai lệch thông tin giữa các bộ phận khác nhau cũng như những đánh giá sai lầm của người 
quản lý về hiệu quả của doanh nghiệp khi thông tin không chính xác. ERP cũng có thể giúp 
tạo ra các bản báo cáo tài chính theo những chuẩn quốc tế như IFRS, GAAP, thậm chí cả theo 
tiêu chuẩn của Kế toán Việt Nam. 

Tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ: ERP có thể phục vụ như 
một công cụ giúp tự động hóa một phần hoặc tất cả quy trình sản xuất, từ việc chuẩn bị 
nguyên vật liệu cho đến ra thành phẩm, quản lý đầu ra đầu vào, đóng gói và nhiều thứ khác. 
Vì chỉ sử dụng một hệ thống máy tính duy nhất nên công ty có thể tiết kiệm thời gian, giảm 
chi phí, tăng năng suất và giảm lượng nhân sự cần thiết. Người quản lý có thể xem tất cả mọi 
thông số của công ty trong một giao diện hợp nhất, không phải nhảy từ khu vực này sang khu 
vực khác chỉ để kiếm vài con số.  

Kiểm tra chất lượng, quản lý dự án: ERP giúp doanh nghiệp kiểm tra và theo dõi 
tính đồng nhất trong chất lượng sản phẩm, đồng thời lên kế hoạch và phân bổ nhân lực một 
cách hợp lý tùy nhu cầu dự án. ERP còn có thể tự động kiểm tra trong cơ sở dữ liệu xem nhân 
viên nào có thế mạnh nào rồi tự gán họ vào từng tác vụ của dự án, người quản lý không phải 
mất nhiều thời gian cho công đoạn này. 

Kiểm soát lượng tồn kho: ERP giúp kiểm soát lượng hàng tồn kho, xác định được 
hàng đang nằm ở đâu? với số lượng bao nhiêu? Việc này giúp các doanh nghiệp có kế hoạch 
trong việc thu mua, dự trữ hàng hóa, vật tư, tiết kiệm được các chi phí về lưu kho cũng như 
giải phóng được vốn không bị ứ đọng trong hàng tồn kho, (chữ Planning trong ERP ý chỉ việc 
giúp doanh nghiệp lên kế hoạch cho các hoạt động của mình, và đây là một ví dụ). Tất cả sẽ 
giúp giảm chi phí, giảm số người cần thiết, tăng nhanh tốc độ làm việc. 

Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự: dưới sự kiểm soát của ERP mà bên nhân sự có thể 
theo dõi sát sao giờ làm việc, giờ ra về, khối lượng công việc từng nhân viên đã làm là bao 
nhiêu phục vụ cho việc xác định lương, thưởng cho người lao động, ngay cả khi những người 
nhân viên đó làm việc trong nhiều bộ phận khác nhau, ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Với 
ERP, người lao động sẽ được doanh nghiệp trả lương đúng với thực tế đóng góp của mình hơn. 

Kiểm soát thông tin khách hàng: do dữ liệu nằm chung ở một nơi nên mọi nhân viên 
trong công ty đều có thể truy cập và xem thông tin khách hàng, một số người có quyền thì có 
thể đổi cả thông tin mà không lo sợ hồ sơ khách hàng không được cập nhật xuyên suốt các bộ 
phận khác nhau. 

Giao tiếp, xã hội hóa việc liên lạc trong công ty: Với việc ứng dụng ERP môi trường 
doanh nghiệp trở thành môi trường làm việc phát triển rộng như mạng xã hội, rất hữu ích trong 
việc liên lạc giữa nhân viên các phòng ban với nhau. Nó cho phép mọi người trong một hệ 
thống ERP chat với nhau trực tiếp để truy vấn thông tin như trên Facebook. Ví dụ: Giám đốc có 
thể nhanh chóng chat với thủ kho hỏi xem mặt hàng X còn lại bao nhiêu cái, thủ kho tra kết quả 
ngay trong giao diện nền web và có thể trả lời ngay cho giám đốc biết. Chưa kể đến việc ERP 
còn sở hữu khả năng hiển thị những tác vụ mà một người cần làm, xem cập nhật trạng thái từ 
những người cùng phòng. 

Như vậy, với công tác quản lý doanh nghiệp nhất là trong thời đại bùng nổ công nghệ 
thông tin như ngày nay, ứng dụng ERP có vai trò vô cùng quan trọng, góp phần rất lớn trong 
việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thay đổi toàn diện văn hóa làm 
việc trong các doanh nghiệp hiện nay. 
3. Một số vấn đề về triển khai ứng dụng ERP trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 

Trào lưu triển khai ứng dụng ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp thực sự bắt đầu 
từ năm 2007, khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Cho đến nay ERP đã trở thành xu thế 
tất yếu, là công cụ quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận tốt hơn với các tiêu 
chuẩn quốc tế. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang ứng dụng hệ thống 
ERP trong công tác quản lý của mình. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam quan 
tâm đến triển khai ứng dụng ERP đều là những doanh nghiệp lớn với doanh số từ vài trăm tỷ 
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đồng trở lên như Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt – Nga 
Vietsovpetro, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Bưu 
chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty TNHH MTV Vàng bạc 
đá quý Sài Gòn – SJC, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)… 

Tùy từng mô hình của doanh nghiệp mà lựa chọn phần mềm phù hợp. Với những 
doanh nghiệp nhỏ, có thể chọn các phần mềm ERP do các công ty Việt Nam sản xuất với chi 
phí đầu tư không quá lớn. Tuy nhiên, các ERP nội địa hầu hết chưa có module sản xuất; sự 
liên kết giữa các module chưa thật tốt; tác giả của các ERP nội địa phần lớn đều là những kỹ 
sư tin học, trong khi thực chất ERP là quy trình, là quản trị, vì thế họ không lường hết các tình 
huống quản lý có thể xảy ra. Với các doanh nghiệp lớn doanh số từ vài trăm tỉ đồng trở lên 
thường nên đầu tư các ERP là các giải pháp hàng đầu thế giới như SAP và Oracle. Đây là hai 
giải pháp có thị phần lớn nhất thế giới, phần mềm ERP của các hãng này sản xuất thường đáp 
ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho 
các giải pháp này thường rất lớn lên đến hàng triệu USD. Đây cũng chính là một hạn chế 
trong việc ứng dụng ERP của các doanh nghiệp, đó là làm sao để có thể lựa chọn cho mình 
một giải pháp hợp lý nhất, hiệu quả nhất. 

Trên thực tế còn có nhiều nguyên nhân khiến cho việc ứng dụng ERP ở Việt Nam 
chưa phổ biến như: Công tác giới thiệu, tuyên truyền sự cần thiết của việc ứng dụng ERP 
trong doanh nghiệp chưa sâu rộng, khiến cho nhiều lãnh đạo không có điều kiện tiếp xúc với 
các giải pháp mới này; Một số doanh nghiệp đi đầu trong việc triển khai ERP, nhưng hiệu quả 
chưa đạt như mong muốn, nên đã tạo ra tâm lý hoài nghi ở những doanh nghiệp khác; ERP lại 
là một hệ thống phức tạp, có nhiều khái niệm trừu tượng, không dễ nắm bắt và quyết định 
triển khai được nhanh. Ngoài ra còn có nguyên nhân thuộc về năng lực yếu kém của các công 
ty triển khai ERP tại Việt Nam. Các yếu tố này ảnh hưởng lẫn nhau dẫn đến việc doanh 
nghiệp Việt Nam chậm triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả giải pháp công nghệ ERP. 

Hơn thế nữa các dự án ERP không thành công còn là do khâu tư vấn chưa tốt. Ở Việt 
Nam chúng ta chưa có những chuyên gia tư vấn giỏi, có kinh nghiệm. Trong khi đó, 80% khối 
lượng công việc trong quá trình triển khai ERP là tư vấn, chỉ có 20% khối lượng là lập trình. 
Vì thế, khi triển khai những ERP phức tạp, chỉ có một số doanh nghiệp lớn thuê tư vấn quốc 
tế, vừa đảm bảo cho dự án chắc chắn thành công, vừa tạo ra cơ hội học hỏi tích lũy kinh 
nghiệm cho Việt Nam. Đáng tiếc là đa số còn lại vẫn chưa coi tư vấn là then chốt, không chấp 
nhận thuê tư vấn với chi phí cao, nên chưa đạt đượchiệu quả như mong muốn. 

Một trong những nguyên nhân cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành bại của quá 
trình tin học hóa nói chung và vấn đề triển khai, ứng dụng ERP nói riêng cho một doanh 
nghiệp đó là tính hợp lý của các bước thực hiện. Qui trình hóa một cách rõ ràng các giai đoạn 
thực hiện là một yêu cầu hết sức cần thiết để có thể đạt được những kết quả như mong muốn. 
Tùy theo từng nhà tư vấn giải pháp, tùy theo hiện trạng của từng doanh nghiệp mà các bước 
đi có thể mang những đặc trưng riêng và cách thức thực hiện tương đối khác nhau. 

Ngoài ra còn một số nguyên nhân xuất phát từ bản thân doanh nghiệp khi ứng dụng 
ERP đó là con người thường không thích thay đổi, trong khi ERP lại yêu cầu họ thay đổi cách 
làm việc của mình để thích nghi với hệ thống mới. Đây cũng là một trong những lý do khiến 
dự án ERP bị thất bại trong khâu tích hợp và ứng dụng vào thực tiễn. Thực chất thì việc đổi 
phần mềm cũng không quan trọng bằng việc các nhân viên trong công ty tự thay đổi mình để 
tận dụng phần mềm. ERP giúp các công ty tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn so với 
việc thực hiện công việc thủ công, nhưng nếu chỉ đơn giản cài phần mềm rồi để đó và không 
chịu thay đổi cách thức vận hành thì chỉ đang phí tiền mà thôi. Thậm chí có thể đang làm 
chậm lại tiến độ của mọi người, bởi thay thế phần mềm mà mọi người quen với một hệ thống 
không ai chịu (hoặc không ai có thể) dùng. 

Thêm vào đó, một lý do khiến ERP thường bị thất bại khi triển khai mặc dù doanh 
nghiệp đã chi rất nhiều tiền, đó là những người lãnh đạo không am hiểu về hệ thống, họ chỉ 
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biết rõ nhu cầu của mình, và chỉ đạo xuống cho bên IT thực hiện. Bên IT lại không rõ về quy 
trình của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu kinh doanh nên lại gặp khúc mắc khi triển khai.  

Như vậy để ERP thật sự mang lại lợi ích như những gì nó vốn có cần phải giải quyết 
được các vấn đề vướng mắc trên. 

4. Phương hướng và giải pháp trong triển khai ứng dụng ERP ở Việt Nam hiện nay 
ERP là phần mềm quản lý rất hiệu quả nếu các doanh nghiệp biết tiếp cận và sử dụng 

nó một cách khoa học và tuân thủ đúng các quy trình cơ bản của nó. Tuy nhiên nó cũng phụ 
thuộc một phần vào cách nhận thức chủ quan của người sử dụng. Với các vấn đề thường gặp 
phải trong việc ứng dụng ERP ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, bài viết có đề xuất một 
số phương hướng cũng như giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng ERP trong doanh 
nghiệp như sau: 

4.1. Giới thiệu tuyên truyền sự cần thiết của việc ứng dụng ERP trong doanh 
nghiệp 

ERP hiện nay còn là khái niệm mới mẻ với các doanh nghiệp ở Việt Nam, nó chưa 
thực sự được biết đến như là công cụ hỗ trợ tất yếu trong công tác quản lý doanh nghiệp và 
chưa được phổ biến rộng rãi đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp do đó nhiều nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp không có điều kiện tiếp xúc với giải pháp này. Để có thể phổ biến được giá trị 
của ứng dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp đòi hỏi phải có sự hợp tác của các cơ quan 
quản lý, các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền đưa thông tin về các doanh nghiệp 
thông quan các hội thảo với các doanh nghiệp. Đây là cách nhanh nhất để có thể giúp doanh 
nghiệp được tiếp cận với giải pháp công nghệ mới ERP hiện nay.  

4.2. Lựa chọn sản phẩm và nhà tư vấn triển khai ERP  
Bất kỳ doanh nghiệp nào, ngay từ đầu cũng đều chưa thể có đầy đủ những kinh nghiệm 

để có thể lựa chọn được giải pháp ERP và nhà cung cấp giải pháp phù hợp. Doanh nghiệp chưa 
thể có một chiến lược tốt cho việc lựa chọn này và vì vậy đối với các doanh nghiệp lớn nên tìm 
đến nhà tư vấn lựa chọn giải pháp ERP trong khuôn khổ một hợp đồng tư vấn và cho dù có mặt 
nhà tư vấn thì phán quyết cuối cùng về giải pháp ERP được lựa chọn vẫn thuộc doanh nghiệp 
mà không phải là của nhà tư vấn. Các doanh nghiệp nhỏ hơn có thể tiếp xúc với nhiều nhà cung 
cấp giải pháp trong các cuộc giới thiệu sản phẩm và tự đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất theo ý 
mình. Trường hợp này doanh nghiệp tự mình tích luỹ kinh nghiệm để đánh giá giải pháp và 
luôn luôn căn cứ vào nhu cầu của mình để phán quyết. Để tránh được việc lựa chọn sai giải 
pháp và nhà cung cấp, doanh nghiệp nên chú ý đến sự phù hợp, không nên quá quan tâm đến 
việc giải pháp ERP nào là mạnh, giải pháp nào là yếu mà hãy quan tâm đến sự phù hợp của giải 
pháp với doanh nghiệp của mình. Một giải pháp dành cho công ty lớn chưa chắc đã phù hợp với 
công ty nhỏ và ngược lại. Giải pháp có thế mạnh về lĩnh vực sản xuất nhưng chưa chắc đã phù 
hợp cho doanh nghiệp ở lĩnh vực thương mại. Giải pháp giá cao chưa chắc đã phù hợp hơn giải 
pháp giá trị thấp hơn. Giải pháp có các tính năng mạnh nhưng doanh nghiệp có thể không có 
nhu cầu về các tính năng mạnh này… Sự phù hợp được thể hiện ở các tiêu chí về quy mô doanh 
nghiệp, lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh, các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp và đặc biệt là 
doanh nghiệp sẽ mở rộng hay không trong tương lai gần hoặc xa. 

4.3. Triển khai và ứng dụng ERP cần có một qui trình 
Qui trình hóa một cách rõ ràng các giai đoạn thực hiện là một yêu cầu hết sức cần thiết 

để có thể đạt được những kết quả như mong muốn. Tùy theo từng nhà tư vấn giải pháp, tùy 
theo hiện trạng của từng doanh nghiệp mà các bước đi có thể mang những đặc trưng riêng và 
cách thức thực hiện tương đối khác nhau. 

Giai đoạn 1: hình thành ý tưởng 
Ý tưởng là yếu tố căn bản đầu tiên để nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra các 

quyết định đúng đắn. Thiếu ý tưởng, các bước đi tiếp theo vẫn có thể thực hiện được, nhưng 
kết quả mang lại sẽ không cao, hoặc có thể chẳng đi đến đâu. Ý tưởng đối với việc triển khai 
và ứng dụng ERP cũng thế, rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều sự lựa chọn… Ở 
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đây, ý tưởng có thể là một sự bắt đầu hoặc đã từng có, nhưng chưa được thực hiện và dĩ nhiên 
nó xoay quanh vấn đề: Doanh nghiệp và ERP. 

Giai đoạn 2: xây dựng chiến lược, lập mục tiêu, vạch định hướng cho ý tưởng 
Xây dựng chiến lược, lập mục tiêu, vạch định hướng là công việc cần thiết để làm cho 

ý tưởng có điều kiện bay cao, bay xa.  
Xây dựng chiến lược để làm nền tảng cho những đường đi nước bước trong suốt quá 

trình. Các chiến lược được đề xuất, lựa chọn cần phải dựa trên sự phân tích đầy đủ, chính xác 
các nguồn lực của doanh nghiệp: con người, qui trình sản xuất kinh doanh, thực trạng ứng 
dụng tin học… 

Lập mục tiêu để biết được cái đích mà mình cần đạt được. 
Định hướng để có được một con đường đi đúng đắn, khi đã có chiến lược và mục tiêu, 

định hướng sẽ giúp cho ý tưởng có điều kiện để hoàn thiện trong thực tế. 
Những công việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp thấy được hiện trạng của mình: điểm 

mạnh, điểm yếu, khả năng thực hiện, để từ đó có thể đưa ra những quyết định hợp lý cho quá 
trình thực hiện tiếp theo. 

Giai đoạn 3: tìm hiểu, tiếp cận, đánh giá và lựa chọn giải pháp ERP 
Ý tưởng sau khi đã được hoàn thiện, vẫn chỉ là những ghi chép, lưu trữ trên một hệ 

thống giấy tờ hoặc các sơ đồ thiết kế, bảng kế hoạch, mô tả dự án trên màn hình máy tính. Đã 
đến lúc doanh nghiệp cần phải mạnh mẽ, quyết liệt để thực tế hóa ý tưởng ban đầu của mình. 
Một số công việc, doanh nghiệp cần phải thực hiển ở giai đoạn này: 

Tìm nhà tư vấn giải pháp; Tiếp cận các phần mềm mà nhà tư vấn giới thiệu hoặc tự 
mình tìm hiểu được; Đánh giá, so sánh và lựa chọn phần mềm: đây là những công việc hết sức 
quan trọng, liên quan đến rất nhiều yêu cầu: chi phí, chất lượng, khả năng thích ứng; Thương 
lượng với các nhà cung cấp giải pháp; Quyết định sẽ sử dụng phần mềm nào thích hợp với 
doanh nghiệp mình nhất. 

Giai đoạn 4: triển khai, thử nghiệm với ERP 
Sau khi đã được tư vấn và quyết định lựa chọn giải pháp ERP phù hợp, doanh nghiệp sẽ 

bước vào giai đoạn triển khai và chạy thử nghiệm chương trình. Đây là giai đoạn khó khăn nhất 
đối với bản thân doanh nghiệp, sự thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của 
giai đoạn này. Ở giai đoạn này, những vấn đề thực tế trong hoạt động của doanh nghiệp sẽ được 
đối chiếu vào các chức năng của phần mềm: tính hợp lý, khả năng phù hợp…sẽ giúp nhà quản 
lý thấy được những yêu cầu mà phần mềm chưa đáp ứng được. Đây cũng là khoảng thời gian, 
nguồn nhân lực trong doanh nghiệp được tiếp cận với những yêu cầu quản lý mới, khoa học 
hơn. Trong quá trình triển khai và thử nghiệm doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau: (1) Chọn 
phương án triển khai phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp. (2) Thiết lập, đồng bộ, chỉnh sửa 
hoặc đổi mới hệ thống máy tính, mạng và các thiết bị phần cứng nếu có yêu cầu. (3) Kiểm tra 
tất cả các tính năng có trong giải pháp. (4) So sánh, đối chiếu chức năng hoạt động của phần 
mềm và các nghiệp vụ sản xuất–kinh doanh thực tế. (5) Ghi nhận các lỗi và yêu cầu nhà cung 
cấp giải pháp giải đáp những điểm còn vướng mắc.  

Giai đoạn triển khai và thử nghiệm giải pháp là giai đoạn rất quan trọng đối với sự 
thành công hay thất bại của quá trình ứng dụng ERP. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã đi 
đến bước này và không thể tiến hơn được nữa, đành phải tạm dừng và chấp nhận những thiệt 
hại về thời gian, chi phí đã phải bỏ ra. 

Giai đoạn 5: vận hành và ứng dụng thực tế 
Sau khi triển khai ban đầu và thử nghiệm thành công, doanh nghiệp sẽ chính thức đưa 

phần mềm vào vận hành và quản lý các hoạt động sản xuất – kinh doanh một cách thực tế. 
Đây là giai đoạn, doanh nghiệp có thể thấy được những kết quả tốt hơn trong quá trình hoạt 
động của mình. Doanh nghiệp sẽ vừa hoạt động vừa bắt đầu hướng tới những giải pháp hỗ trợ 
để tăng thêm tính hiệu quả mà hệ thống quản lý đang mang lại. Đây là giai đoạn mà nhiều 
người cho rằng đã thành công ít nhiều…Tuy nhiên trong giai đoạn này cũng đòi hỏi doanh 
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nghiệp phải có sự thay đổi trong nhận thức của lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý cũng như 
toàn thể công nhân viên trong doanh nghiệp về văn hóa làm việc trong môi trường ứng dụng 
ERP, không thể giữ nguyên lề lối làm việc cũ cũng như tư tưởng cũ trong điều hành và vận 
hành công việc.  

Giai đoạn 6: nâng cấp, phát triển, tái đầu tư 
 Theo thời gian, sự vật, hiện tượng có thể thay đổi. Yêu cầu quản lý, các nghiệp vụ 

chức năng cũng không nằm ngoài yếu tố khách quan này. Điều quan trọng là doanh nghiệp 
cần phải nhìn thấy được và đưa ra những quyết định hợp lý. Một hệ thống phần mềm hoạt 
động lâu ngày cần được nâng cấp, cải tiến những chức năng đã có; mở rộng thêm những chức 
năng mới. Lúc này, doanh nghiệp không nên tự mãn với những thành công ít nhiều ở giai 
đoạn 5 mà cần có thêm đường hướng để tái đầu tư và phát triển hệ thống quản lý đang vận 
hành của mình. 

5. Kết luận 
Triển khai ứng dụng ERP vào trong công tác quản lý doanh nghiệp là một yêu cầu tất 

yếu cần thiết với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin cũng 
như trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam muốn cạnh tranh được 
với các doanh nghiệp khác trong khu vực cũng như toàn cầu thì đòi hỏi phải đạt được các tiêu 
chuẩn chung của quốc tế. Việc ứng dụng được ERP trong công tác quản lý doanh nghiệp cũng 
là một trong những điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tiến sát tới các tiêu chuẩn của 
quốc tế. Tuy nhiên việc triển khai ứng dụng được hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh 
nghiệp không phải nói là làm được, nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có cả một lộ trình từ 
việc đưa ra ý tưởng triển khai ERP vào quản lý cho đến quá trình thực hiện và đánh giá hiệu 
quả của dự án để có những thay đổi kịp thời phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. 
Hiện nay, việc đưa ERP vào trong công tác quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam còn gặp không 
ít khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải có các giải pháp tháo gỡ. Trong khuôn khổ nội dung của 
mình bài báo đã nêu một số vấn đề chính liên quan đến việc triển khai ứng dụng ERP vào 
quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay qua đó đã đề xuất một số giải pháp cũng như 
phương hướng giải quyết các vướng mắc này với mục đích chính là giúp công tác triển khai 
ứng dụng hệ thống ERP vào công tác quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay hiệu quả 
hơn, thành công hơn nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam.  
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Issues in implementing enterprise resource planning system in Vietnam today 
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Application of information technology in business management today is an inevitable 

trend of companies. Enterprise resource planning system (ERP) is an information technology 
application in business management. It is an important tool that helps businesses to improve 
their competitiveness and better access to the international standards. However, at present 
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companies in Vietnam applying this software are limited and ineffective. The reason for this 
is introducing and propagating the necessity of ERP applications in business is not extensive 
that companies could not approach to this new solution, some companies at the forefront of 
implementing ERP did not achieve the desired effect so that created doubts in the mind of 
other enterprises, investment cost for the project is too high… For all the reasons above, this 
article analyze the causes as well as the major issues in implementing enterprise resource 
planning (EPR) system in Vietnam today. The main purpose of the article is to study the 
problems arising in implementing ERP in Vietnam from which to overcome these obstacles. 
To achieve the goals of research, this article implemented on some main contents: (1) Concept 
and role of enterprise resource planning system ERP, (2) Some issues in implementing ERP 
in enterprises of Vietnam today, (3) Some orientations and solutions in implementing ERP 
application in Vietnam today.  
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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP  
NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP  

KINH TẾ QUỐC TẾ 
 

Phạm Thu Hương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Sau những năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng: kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch rõ rệt 
theo hướng tiến bộ, năng lực sản xuất của nhiều ngành và toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân được nâng cao… Cùng với việc đổi mới mô hình kinh tế, Việt Nam đã và đang tích 
cực, chủ động đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh việc tiến hành đàm phán, 
ký kết và thực hiện các cam kết song phương và đa phương, Việt Nam đã và đang điều 
chỉnh mạnh chính sách theo hướng tự do hóa mở cửa, đổi mới cơ cấu kinh tế, cải cách 
kinh tế - xã hội. Đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó phải nói tới sự 
đóng góp tích cực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế của 
nước ta. Quá trình hội nhập đã tạo lập được môi trường kinh doanh ngày càng thuận 
lợi, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều cơ hội để phát triển sản xuất kinh 
doanh. Tuy nhiên, việc phát triển loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta đang 
gặp phải nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta tích cực, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn nữa, ngoài những cơ hội cho phép các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phát triển, loại hình doanh nghiệp này còn phải đương đầu với 
những thách thức không nhỏ bởi quy mô, năng lực sản xuất – kinh doanh và khả năng 
cạnh tranh thấp, loại hình doanh nghiệp này còn phải đương đầu với những thách 
thức không nhỏ bởi quy mô, năng lực sản xuất – kinh doanh và khả năng cạnh tranh 
thấp, môi trường kinh doanh có nhiều bất lợi. Bài viết phân tích những cơ hội, thách 
thức và yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trên cơ sở đó, giúp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận 
thức đúng đắn những thuận lợi và khó khăn mà môi trường kinh doanh mới mang lại.  

1. Mở đầu 
Quá trình hội nhập đã có tác động mạnh tới nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp 

cũng như doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Nhờ đó, đã tạo lập được môi trường kinh doanh 
ngày càng thuận lợi, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều cơ hội để phát triển sản 
xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, do những hạn chế xuất phát từ quy mô nhỏ, những yếu kém 
trong năng lực sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh, những trở ngại trong môi trường 
kinh doanh…nên các doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức 
rất lớn. Các doanh nghiệp này vốn đã yếu lại phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp 
nước ngoài, hàng hoá từ bên ngoài, trong đó có nhiều tập đoàn khổng lồ. Có nhiều vấn đề mà 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tự thân không thể giải quyết nổi, đặc biệt là những trở ngại về 
mặt cơ chế, chính sách và pháp luật. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải 
đối mặt trước những khó khăn, thách thức rất lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
2. Những cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Những cơ hội chủ yếu do hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa có thể là: 

Một là, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện đại, mở rộng thị 
trường tiêu thụ và thị trường yếu tố đầu vào là vấn đề rất quan trọng đối với doanh nghiệp. 
Việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương về mở cửa, tự do hóa thương mại và đầu 
tư cũng như việc gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới như ASEAN, APEC và đặc 
biệt là WTO tạo điều kiện rất lớn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng thị trường sang 
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các nước thành viên. Việc gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp Việt Nam được đối xử bình đẳng theo nguyên tắc MNF và NT tại các nước thành viên. 
Chẳng hạn, sau khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp dệt Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ Hiệp 
định về Hàng dệt – May. Theo đó, thay vì phải chịu mức thuế suất nhập khẩu 15% - 30% đối 
với các nước đang phát triển như hiện nay thì các doanh nghiệp được hưởng lợi từ những quy 
định về nhất thể hóa các sản phẩm dệt may và hệ thống thương mại đa biên nên không phải 
chịu sự hạn chế về số lượng bắt đầu từ ngày 1-1-2005 đối với các nước thành viên WTO. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn được hưởng những ưu đãi thương mại cho 
một nước đang phát triển ở trình độ thấp. Với những lợi thế do WTO mang lại, các doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ có điều kiện để tăng cường tiếp thị tại các nước thành viên WTO, mở 
rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ. 

Hội nhập kinh tế quốc tế còn là điều kiện để các doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Chẳng hạn, các doanh nghiệp sản xuất thủy – hải sản có thể mở rộng thị 
trường sang 148 nước thành viên WTO với thuế suất ưu đãi thay vì chỉ có thị trường truyền 
thống, thị trường khu vực như trước đây. Cùng với việc mở rộng không gian thương mại, mở 
rộng thị trường xuất khẩu, hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho hàng hóa của các doanh nghiệp 
có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước, mà trước hết là các nước trong khu vực. 
Hiện nay, mức độ phát triển của các nước ASEAN khác nhau. Nền kinh tế của các nước 
ASEAN cũ phát triển hơn nền kinh tế Việt Nam một khoảng cách lớn. Các nước này có các 
ngành sản xuất chế biến tương đối phát triển, xuất khẩu sang nhiều nước khu vực và trên thế 
giới. Ngoài ra, tại các nước này, các điều kiện về cơ sở hạ tầng, khai thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên thuận lợi, thị trường trong nước đủ mạnh để phát triển sản xuất trong nước, khả 
năng quản lý tiên tiến và một lực lượng lao động trẻ và có trình độ. Vì vậy, hội nhập kinh tế 
trong khối ASEAN sẽ là cơ hội để Việt Nam thâm nhập vào một thị trường rộng lớn, có trình 
độ phát triển cao hơn và có nhiều cơ hội để tiếp thu các kinh nghiệm và kỹ năng tiên tiến từ 
các nước này. 

Hội nhập đem lại cơ hội to lớn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi xem xét tính đa dạng 
của các mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong số các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa được khảo sát năm 2012, các mặt hàng chính được xuất khẩu nằm trong các nhóm hàng 
thực phẩm, các hàng sản xuất phi kim loại, và các hàng sản xuất khác (đồ gia dụng, quần áo, 
giày dép,…). Điều đáng chú ý là các hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ 
yếu thuộc các nhóm hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh, chủ yếu từ yếu tố lao động rẻ, như 
trong ngành dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ gỗ gia dụng, thủ công mỹ nghệ… 

Bảng 1.1. Cơ cấu ngành của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp nhỏ và vừa  
có xuất khẩu 

Đơn vị: % 

Lĩnh vực 
Tỷ trọng của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 
Tỷ trọng của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có xuất khẩu 
Thực phẩm 19 16 
Nguyên vật liệu thô 6 2 
Nhiên liệu khai khoáng 1 0 
Hóa chất 7 5 
Các loại hàng sản xuất phi kim loại 26 20 
Máy móc 17 9 
Các hàng sản xuất khác 19 43 
Vật liệu xây dựng 7 0 
Đồ đạc gia dụng 2 11 
Quần áo 5 14 
Giày dép 1 0 
Các loại mặt hàng sản xuất khác 4 14 
Các mặt hàng khác 6 5 

 (Nguồn: khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012 của Tổng cục thống kê) 



 

51 
 

Một cơ hội nữa mở ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khả năng khai thác thông tin 
thị trường và tiếp thị. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu được khảo sát cho thấy, tuy 
các doanh nghiệp này không có lợi thế về vốn, nhưng nếu biết khai thác các thông tin thị 
trường và marketing thì vẫn có thể xuất khẩu thành công. Để làm được điều này, bản thân các 
doanh nghiệp phải chủ động và đầu tư ban đầu, tuy nhiên cũng một phần cần sự can thiệp và 
dịch vụ hỗ trợ của chính phủ cho xuất khẩu. 

Tuy nhiên, mặc dù các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu có năng suất lao động 
(biểu hiện ở giá trị gia tăng trên một nhân viên) cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
không xuất khẩu, chủ yếu là nhờ các công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần. Ngoài ra, hàm 
lượng vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu (đo bằng tài sản trên một nhân công) 
còn rất thấp. quy mô doanh nghiệp (tính trên số nhân viên trung bình) ảnh hưởng nhiều đến 
khả năng xuất khẩu, có thể do tính kinh tế của quy mô cũng như do các doanh nghiệp quy mô 
lớn có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư cho các hoạt động xuất khẩu (bao gồm đầu tư cho sản 
xuất, công nghệ cũng như cho công tác tìm kiếm thị trường xuất khẩu). Điều này cũng ngụ ý 
rằng các công ty xuất khẩu thành công có khuynh hướng chuyển dần ra ngoài loại hình doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Dưới góc độ cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể thấy rằng công ty 
trách nhiệm hữu hạn và cổ phần chiếm tỷ trọng đa số của các công ty xuất khẩu (hơn 60%), 
còn các loại hình sở hữu khác chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
xuất khẩu, có đến hơn một nửa nằm tại thành phố Hồ Chí Minh. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa 
có xuất khẩu ở Hà Nội đứng thứ hai, nhưng cũng chỉ bằng dưới 1/3 số lượng ở thành phố Hồ 
Chí Minh. Điều này chứng tỏ năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như môi trường ở 
các thành phố lớn tạo điều kiện tốt cho việc xuất khẩu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trong một số khảo sát gần đây, các doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng xuất khẩu 
cũng có điều kiện tiếp cận thông tin tốt hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác và cũng 
có các nhận thức và sự chuẩn bị tốt hơn cho hội nhập so với các công ty không định hướng 
xuất khẩu. Điều này lại lần nữa khẳng định các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu sẽ ở vào 
vị trí tích cực để khai thác các lợi thế của hội nhập trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
không định hướng xuất khẩu sẽ gặp phải nhiều thách thức do thiếu năng lực cạnh tranh, thiếu 
hiểu biết và chuẩn bị cho hội nhập. 

Hai là, được đối xử bình đẳng trong hoạt động thương mại quốc tế và giải quyết tranh 
chấp. Việc ký kết các hiệp định song phương và đa phương cũng như tham gia các tổ chức 
khu vực và quốc tế trong tiến trình hội nhập sẽ tạo điều kiện nâng cao vị thế của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng được đối 
xử bình đẳng, được tiếp cận thương mại bình đẳng như doanh nghiệp ở các nước thành viên 
khác theo nguyên tắc không phân biệt đối xử. Ngoài ra, quá trình hội nhập kinh tế, mà đặc 
biệt là việc gia nhập WTO sẽ tránh được các biện pháp phân biệt đối xử của các nước lớn đối 
với các nước còn bị coi là nước có nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam. 

Ngoài ra, khi có tranh chấp thương mại, các doanh nghiệp được sử dụng hệ thống giải 
quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả của WTO để giải quyết, nhờ đó mà hạn chế được sự 
chèn ép của các công ty hay chính phủ của các nước khác. Đây là cơ hội rất quan trọng đối 
với các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển nói chung và đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa - vốn có nhiều yếu thế trong việc giải quyết tranh chấp thương mại. 

Ba là, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng lợi từ việc "thuận lợi hóa" thương 
mại và đầu tư ngay trên "sân nhà". 

Trong quá trình hội nhập kinh tế, nước ta phải thực hiện việc công khai hóa, minh 
bạch hóa các chính sách, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, đáp ứng các yêu cầu công khai, 
minh bạch, dễ dự đoán của "luật chơi quốc tế". Trên tinh thần đó, thể chế, bộ máy quản lý và 
các thủ tục hành chính được đổi mới theo hướng đơn giản hóa, thuận lợi hóa, phục vụ phát 
triển kinh tế, phục vụ doanh nghiệp. Nhờ đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ thực 
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hiện nhanh các thủ tục, tiếp cận nhanh các nguồn lực mà còn tiết kiệm thời gian, công sức, 
tiền bạc trong quá trình gia nhập, tiếp cận và tham gia thị trường. Việc tạo lập môi trường 
kinh doanh công khai, minh bạch và có thể dự đoán trước là điều hết sức quan trọng đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận và sử dụng nguồn lực, hoạch định chiến lược 
và tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Bốn là, hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng thêm các cơ hội kinh doanh cho doanh 
nghiệp. Hội nhập kinh tế quốc tế gắn với quá trình tự do hóa thương mại và đầu tư trên cơ sở 
các cam kết song phương và đa phương về mở cửa nền kinh tế, cắt giảm thuế quan, dành cho 
nhau quy chế tối huệ quốc và thực hiện quy chế đối xử quốc gia… Do vậy, các doanh nghiệp 
trong nước có nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh cả trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức: 
liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh, thầu phụ, huy động vốn từ bên ngoài, mở rộng hoạt 
động thương mại với bên ngoài. Việc mở cửa nền kinh tế, thuận lợi hóa thương mại và đầu 
tư.. sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà kinh doanh từ bên ngoài. Sự gia tăng các dự án đầu tư 
nước ngoài tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường liên kết, hợp tác kinh 
doanh trên nhiều mặt: cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, hợp tác 
cung cấp đầu vào, hoặc tham gia một số công đoạn hay sản xuất một số bán thành phẩm, tham 
gia vào khâu phân phối sản phẩm… Như vậy, việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam sẽ tạo ra thị trường tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, tạo ra thị trường 
làm thuê, nhận gia công, chế tác, cung cấp linh kiện, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. 

 
(Nguồn: điều tra doanh nghiệp năm 2012, Tổng cục Thống kê) 

Hình 1.1. Cơ cấu các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012 
Năm là, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp thu công nghệ, kỹ năng 

quản lý. 
Quá trình hội nhập càng sâu thì cạnh tranh càng gay gắt nên đã tạo động lực để các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới thiết bị, công nghệ để chiến thắng trong cạnh tranh. Ngoài 
ra, hội nhập kinh tế mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với thị trường 
công nghệ rộng mở khắp toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiếp thu công nghệ tiên 
tiến. Nhờ đó, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp này ngày càng được nâng cao. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và có thể 
học hỏi được kinh nghiệm quản lý thông qua các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thông 
qua sự cọ xát với các mô hình đầu tư, kinh doanh từ bên ngoài, ý thức, năng lực, trình độ của 
các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được nâng cao. Theo nhận 
định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank, trong quá trình hội nhập và đặc 
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biệt là khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội hơn 
trong việc kinh doanh trên thị trường mở, là cơ hội để cọ xát và trưởng thành hơn. 

Sáu là, hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng tính năng động, hiệu quả của các doanh 
nghiệp. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp được đặt trong môi 
trường cạnh tranh gay gắt. Do vậy, để có thể tồn tại, các doanh nghiệp không ngừng vương 
lên, tích cực đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới công nghệ,… Môi trường cạnh tranh đã tạo cho 
các doanh nghiệp sự năng động, sáng tạo hơn. Đồng thời, trong điều kiện kinh tế thị trường 
theo xu hướng hội nhập, các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ tồn tại và phát triển, còn 
các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả sẽ bị loại bỏ. 

Như vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ tạo ra môi trường cho các 
doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn mà còn tạo động lực mạnh thúc đẩy các 
doanh nghiệp kinh doanh có hiệu qủa hơn. 
3. Những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế 

Bên cạnh những cơ hội, thuận lợi nêu trên, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam cũng tạo ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và 
đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. Những khó khăn, thách thức đối 
với các doanh nghiệp này có thể là: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt của hàng 
hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào Việt Nam. Với việc cắt giảm thuế nhập khẩu xuống mức 0% 
- 5% và loại bỏ các hàng rào phi thuế, hàng hóa của các nước ASEAN, của các nước APEC 
và sắp tới là của các thành viên WTO (trong đó, đặc biệt là các hàng hóa có nhiều lợi thế cạnh 
tranh về giá, lợi thế về quy mô của Trung Quốc, Thái Lan…) cũng sẽ tràn vào Việt Nam. 
Trước xu thế tăng nhanh của hàng nhập khẩu, các doanh nghiệp sẽ có nguy cơ không tiêu thụ 
nổi hàng hóa của mình, đặc biệt là các hàng hóa thuộc các ngành lâu nay được bảo hộ cao như 
đường mía, xi măng, phân bón, sắt thép, giấy… Như vậy, cũng sẽ không ít doanh nghiệp nhỏ 
và vừa có nguy cơ không tiêu thụ được hàng hóa, thu hẹp thị phần, có thể phải chuyển sang 
sản xuất hàng hóa khác. 

Thứ hai, Các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với các doanh nghiệp nước ngoài 
có năng lực cao hơn. So với các doanh nghiệp nước ta, phần lớn các doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam đều có tiềm lực tài chính mạnh hơn, có hàng hóa chất lượng tốt 
hơn, mẫu mã đẹp hơn, có công nghệ phân phối, tiếp thị tốt hơn, có kinh nghiệm quản lý tốt 
hơn…Hơn nữa, các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp lâu nay thuộc ngành 
được bảo hộ cao, những ngành mà trình độ của doanh nghiệp của ta còn thấp, hoặc mới hình 
thành…sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ 
cao, lĩnh vực dịch vụ như tài chính, ngân hàng, viễn thông…sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi 
đây cũng là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp nước ngoài có ưu thế cạnh tranh rất lớn. 

Như vậy, quá trình hội nhập sâu hơn nữa của nền kinh tế sẽ làm cho các doanh nghiệp 
trong nước có nguy cơ bị cạnh tranh, chèn ép, có thể bị mất thị phần, mất thị trường tiêu thụ 
hàng hóa, dịch vụ ngay trên ‘sân nhà”. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có nguy cơ 
bị cạnh tranh mạnh về thu hút yếu tố đầu vào: bị tranh giành nguồn nguyên liệu, nguồn vốn, 
nhân công tay nghề cao, chất xám… khi không thắng trong cuộc cạnh tranh này thì sẽ xuất hiện 
nguy cơ có nhiều doanh nghiệp không thể phát triển được, phải thu hẹp sản xuất và thậm chí 
khó lòng tồn tại được. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có nguy cơ bị thôn tính bị mua lại. 

Thứ ba, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối mặt với khó khăn là nền kinh tế 
còn ở trình độ phát triển thấp, khoảng cách chênh lệch với các nước trong khu vực và thế giới 
còn rất lớn. Trong khi đó, sự chuyển đổi nền kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế diễn ra 
khá nhanh làm cho các doanh nghiệp rất khó ứng phó. Nghiên cứu lịch trình thực hiện AFTA 
có thể thấy việc thực hiện lịch trình giảm thuế và loại bỏ hàng rào phi quan thuế theo 
CEPT/AFTA của Việt Nam là rất gấp rút và số lượng các mặt hàng phải cắt giảm thuế lớn. Vì 
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vậy, nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhận thức đầy đủ, các doanh nghiệp trong nước 
sẽ dễ bị sốc và thua thiệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực hiện các 
cam kết trong khung khổ ASEAN nói riêng. 

Bản thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có những hạn chế, bất lợi. Một trong 
những bất lợi thế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đó là loại hình doanh 
nghiệp này có lịch sử phát triển không dài. Những kinh nghiệm và kiến thức kinh doanh tích 
lũy được còn hạn chế. Ngoài ra, các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
Việt Nam có tỷ trọng nguyên vật liệu cao, hoặc là hàng sơ chế. Chất lượng và mẫu mã hàng 
hóa, hiểu biết về thị trường xuất khẩu, kỹ năng đàm phán, giao dịch, chiến lược phát triển và 
xúc tiến thương mại là những điểm yếu gắn liền với trình độ phát triển sơ khai của nền kinh 
tế. Đồng thời, nhiều mặt hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam cũng là những 
mặt hàng mà các nước ASEAN có thế mạnh. 

Thứ tư, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt trên thị 
trường hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là các hàng hóa tương tự với Trung Quốc, Thái Lan… 
như dệt may, nông sản. Khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam là khả năng cạnh tranh 
thấp, ngay cả khi so sánh với doanh nghiệp các nước ASEAN, xét về các tiêu chí như giá cả, 
chất lượng, mẫu mã, hàm lượng công nghệ, giá trị tăng, vốn, thị trường tiêu thụ… Phần lớn 
các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang gặp phải những khó khăn mang tính cơ 
cấu như năng suất thấp, hạn chế về diện tích canh tác, khả năng khai thác, đánh bắt. Các 
doanh nghiệp còn hạn chế trong việc khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng xuất khẩu. 
Các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh về tỷ lệ sử dụng lao động hay giá lao động rẻ cũng phải 
đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các nước trong khu vực. So với các nước trong khu vực, 
hiệu quả đầu tư của Việt Nam ở mức rất thấp, thể hiện ở tỷ lệ ICOR cao. Hơn nữa, cơ cấu các 
mặt hàng chủ yếu của Việt Nam ko khác nhiều so với các mặt hàng của các nước ASEAN 
khác, tức mang tính cạnh tranh nhiều hơn là bổ sung. Các mặt hàng tương tự của các nước 
ASEAN thường có khả năng cạnh tranh cao hơn với công nghệ hiện đại hơn. Trong số 10 mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, các hàng nguyên vật liệu thô, hải sản chưa chế biến, 
hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn nhưng các mặt hàng này lại hưởng lợi rất ít từ việc thực thi 
CEPT. 

Thách thức to lớn của hội nhập trong đẩy mạnh xuất khẩu đối với doanh nghiệp nhỏ 
và vừa là các hạn chế về nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận tín dụng. Các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa và các hộ kinh doanh đặc biệt hạn chế về khả năng tiếp cận tín dụng, dẫn tới giảm khả 
năng đầu tư vào mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường và cải tiến công nghệ. Về 
nguồn nhân lực, trình độ quản lý và chuyên môn trong các doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ 
và vừa ở Việt Nam còn rất hạn chế, bao gồm kỹ năng, phương pháp làm việc và trình độ 
ngoại ngữ. Điều này sẽ là cản trở lớn đối với khả năng hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 
4. Những khả năng ứng phó của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với những khó khăn, 
thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trước những khó khăn, thách thức nêu trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải ứng 
phó và từng bước thích ứng với điều kiện mới như: đổi mới cơ cấu sản xuất, đổi mới công 
nghệ, nâng cao năng lực quản lý… 

- Về cơ cấu sản xuất: Việc thực hiện AFTA sẽ đóng góp vào việc đẩy nhanh các hoạt 
động thương mại và đầu tư, từ đó làm tăng các luồng vốn, lao động và công nghệ trong nội 
khối ASEAN. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất trên cơ sở các lợi thế cạnh tranh. Cụ thể, các nước ASEAN phát triển hơn sẽ 
chuyển một phần các hoạt động sử dụng nhiều lao động và vốn cho các nước ASEAN đang 
phát triển để tập trung và các ngành công nghệ cao. Như vậy, các nước ASEAN đang phát 
triển (trong đó có Việt Nam) sẽ có thêm cơ hội để sử dụng nguồn lao động rẻ, áp dụng và 
nâng cao công nghệ, tích lũy vốn và học hỏi các kinh nghiệm quản lý… của các nước phát 
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triển hơn, từ đó giảm bớt khoảng cách kinh tế xã hội và theo kịp các nước khác trong vùng. 
Cụ thể ở Việt Nam, cơ cấu sản xuất sẽ thay đổi theo hướng sản xuất sẽ mở rộng trong các lĩnh 
vực có nguồn lao động dồi dào và lợi thế về điều kiện tự nhiên, như hàng dệt may, thủ công 
mỹ nghệ, nông sản chế biến, và tăng tương đối trong các khu vực sử dụng nhiều vốn và công 
nghệ như thực phẩm và đồ uống, hàng điện tử và hóa chất. 

- Về quy mô và loại hình doanh nghiệp: như phân tích trong phần trên, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có tham gia vào thương mại quốc tế thường là các doanh nghiệp có quy 
mô lớn hơn và hiện đại hơn. Như vậy, có thể dự đoán các doanh nghiệp nhỏ và vừa định 
hướng xuất khẩu sẽ có thể tăng quy mô doanh nghiệp để phát huy tính kinh tế của quy mô. Có 
như vậy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đồng 
loại từ các nước ASEAN. Ngoài ra, dự đoán sẽ gia tăng số lượng các doanh nghiệp chuyển 
sang đăng ký chính thức theo luật doanh nghiệp để có điều kiện tốt hơn tận dụng các lợi thế 
của thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp hộ gia đình sẽ vẫn tiếp tục phát triển, tuy nhiên, 
với các biện pháp về mặt chính sách để hỗ trợ quá trình chính thức hóa các doanh nghiệp này, 
một bộ phận các doanh nghiệp hộ gia đình sẽ dần chuyển sang đăng ký hoạt động chính thức. 

- Về sản phẩm: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trước sức ép cạnh tranh sẽ chuyển sang 
sản xuất nhiều hơn các sản phẩm có sức cạnh tranh cao hơn, các sản phẩm có thể tham gia 
xuất khẩu, hoặc có thể tận dụng  nguồn đầu vào nhập khẩu rẻ hơn và đồng thời giảm bớt các 
sản phẩm có tính cạnh tranh kém, chịu áp lực lớn hơn từ các sản phẩm nhập khẩu. Như vậy, 
có thể dự đoán các sản phẩm như gạo, dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng… sẽ 
tiếp tục được mở rộng trong khi một số sản phẩm như đường, sữa, sản phẩm rau quả… có thể 
sẽ phải thu hẹp thị trường nội địa hoặc chuyển sang xuất khẩu vào một số thị trường khác. 

- Các lĩnh vực khác: Khả năng tiếp cận thị trường sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa nằm trong nhóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa định hướng xuất khẩu hay không. 
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu sẽ có khả năng tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn 
nếu biết tận dụng các cơ hội, đặc biệt trong việc khai thác các thông tin thị trường. Ngược lại 
các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng cạnh tranh với hàng nhập khẩu sẽ có nguy cơ đánh 
mất tỷ phần thị trường nếu gia tăng các sản phẩm nhập khẩu cùng loại từ các nước khác. Về 
đầu tư và công nghệ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ cần tăng đầu tư để tăng năng lực sản 
xuất hiện đại hóa quy trình công nghệ, thiết bị, để có thể tăng hiệu quả đầu tư năng suất lao 
động nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Trình độ quản lý và trình độ nguồn nhân lực của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa sẽ có khả năng cải thiện cùng với quá trình hội nhập khi được tiếp cận 
nhiều hơn với các kỹ năng, kỹ thuật tiên tiến từ ngoài. 
5. Kết luận 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có tác động lớn tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
sự tác động đó là trực tiếp và đa dạng. Đối với các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm nhập khẩu 
làm đầu vào cho sản xuất, việc giảm thuế suất cho phép họ tiếp cận với nguồn nguyên liệu giá 
rẻ hơn và có nhiều lựa chọn hơn, nhờ vậy tiết kiệm được chi phí sản xuất, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm. Các doanh nghiệp xuất khẩu thì được lợi từ thị trường rộng lớn hơn 
mà họ có khả năng tiếp cận. Ngược lại, với các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thấp và 
kinh doanh các sản phẩm thay thế nhập khẩu, việc cắt giảm thuế gây ra sức ép cạnh tranh gay 
gắt, dẫn tới nguy cơ thu hẹp thị phần, thậm chí phá sản. 
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SUMMARY 

Opportunities and challenges for Vietnam small and medium enterprises  
in the context of international economic integration 

Pham Thu Huong, Ha Noi University of Mining and Geology 
 

After years of innovation, Vienam economy has got many important achievements, 
such as: high-speed growth of the economy, advanced significant transference of economic 
structure, the improvement of productive capacity of many industries and the whole national 
economy … In addtion to renovating economic pattern, Vietnam has been promoting the 
international economic integration actively and positively. Apart from negotiating contacts 
and conducting bilateral and multilateral commitments, Vietnam has adjusted policies 
significantly in favor of liberalization opening, economic restructuring and economic and 
social reform. This is due to several reasons/ (factors), including positive contribution of 
small and medium sized enterprises (SMEs) in all economic sectors. The process of 
integration set up a favourable business environment, which helps SMEs have more chances 
to develop their business and production. However, it has difficulties developing  SMEs, 
especially in present period, when our country conducts the international economic 
integration posively and actively. Besides opportunities for SMEs to develop, this type of 
business have to confront considerable challenges because of limited capacity of production, 
business and competition as well as fiercely business environment. In this article, 
opportunities, challenges and requirements for SMEs in the context of international economic 
integration will be made clear. Then, solutions will be offered to enhance competitive 
capacity of small and medium sized enterprises. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ  

HIỆU QUẢ KHI LỰA CHỌN THIẾT BỊ KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN 
 

Lê Thị Thu Hường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
       

Tóm tắt: Thiết bị khai thác tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, có giá trị 
lớn, chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị tài sản, do đó, có ảnh hưởng lớn đến hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên. Tuy nhiên, tại 
các doanh nghiệp này, công tác đánh giáhiệu quả sử dụng thiết bị khai thác chưa được 
chú trọng, thậm chí, không được thực hiện, vì thế không tạo được cơ sở dữ liệu tin cậy 
cho các doanh nghiệp khi cần lựa chọn thiết bị đầu tư; những bất cập này phần lớn là 
do trong các tài liệu khoa học hiện hành, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng 
thiết bị còn nhiều hạn chế, vì chỉ sử dụng mối quan hệ giữa kết quả đầu ra và nguyên 
giá (hoặc giá trị còn lại) để đánh giá. Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ 
tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị khai thác than lộ thiên dựa trên mối quan hệ 
giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào, dựa trên số liệu thống kê thực tế, sử dụng đơn 
vị hiện vật kết hợp với đơn vị giá trị, đánh giá tổng hợp và chi tiết theo từng yếu tố chi 
phí đầu vào, theo từng loại thiết bị có đặc kỹ thuật tương tự nhau, theo từng hãng chế 
tạo… là rất cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quả đầu tư, hiệu quả sử dụng máy 
móc thiết bị trong các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên. 

1. Mở đầu 
Để lựa chọn thiết bị khai thác, hiện nay, các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên 

thuộc Tập đoàn TKVthường thực hiện theo quy trình sau: Phụ thuộc vào điều kiện khai thác 
mỏ, chuyên gia kỹ thuật xác định thiết bị với đặc tính kỹ thuật cần có, trên cơ sở đó, chuyên 
gia kinh tế tính toán để biết có nên đầu tư hay đi thuê thiết bị và nếu đầu tư thì đầu tư thiết bị 
nào (của hãng nào? dùng nhiên liệu hay dùng điện?...) bằng cách sử dụng bộ chỉ tiêu đánh giá 
hiệu quả dự án đầu tư theo quan điểm của UNIDO như NPV, B/C, PVR… Khi sử dụng dữ 
liệu đưa vào để tính toán những chỉ tiêu này, các doanh nghiệp sử dụng định mức, đơn giá của 
Tập đoàn TKV (được tính trên cơ sở trung bình tiên tiến cho các thiết bị có đặc tính kỹ thuật 
tương tự nhau, như theo dung tích gầu xúc đối với máy xúc, theo trọng tải đối với ô tô…), 
trong khi các doanh nghiệp cần lựa chọn một thiết bị cụ thể để đầu tư, thiết bị của các hãng 
sản xuất khác nhau có thể có hiệu quả sử dụng khác nhau cho dù có tính năng kỹ thuật tương 
tự nhau. Do vậy, việc quyết định đầu tư dựa trên cơ sở dữ liệu và những tính toán đó sẽ không 
chính xác.Để khắc phục hạn chế này thì các thông số đưa vào để tính toán cần chính xác hơn 
và phù hợp với thực tế. 

Có thể nói, các thiết bị khai thác như máy khoan, máy xúc, ô tô vận tải có tốc độ đổi 
mới về công nghệ không nhanh. Việc tái đầu tư các thiết bị có đặc tính kỹ thuật tương tự, 
thậm chí giống hệt như các thiết bị đã được đầu tư bởi chính doanh nghiệp hoặc các doanh 
nghiệp khác trong cùng Tập đoàn TKV là khá phổ biến (điều này không chỉ đúng đối với các 
doanh nghiệp trong ngành than mà phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác). Trong trường hợp đó, 
việc dựa trên hiệu quả của những thiết bị đã đưa vào sử dụng để ra quyết định đầu tư là rất 
quan trọng, phù hợp với thực tế và chính xác hơn. 

Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống chỉ tiêu theo quan điểm UNIDO để đánh giá hiệu quả 
của những thiết bị đã đưa vào sử dụng sẽ gặp phải vấn đề sau: Hệ thống chỉ tiêu này dùng chỉ 
tiêu giá trị để đánh giá, mà chỉ tiêu giá trị lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giá trị của đồng tiền, 
giá mua các nguyên vật liệu… đầu vào và giá bán sản phẩm đầu ra luôn biến động. Bởi vậy, 
kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị ở những thời điểm khác nhau sẽ khác nhau với 
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cùng một thiết bị như nhau (tương tự như dự án bô xít Tây Nguyên – Vinacomin). Đặc biệt 
với các doanh nghiệp khai thác mỏ, kết quả đầu ra không chỉ phụ thuộc vào công suất hoạt 
động của thiết bị mà còn phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp và Tập 
đoàn TKV. Vì thế, khối lượng kết quả đầu ra có thể như nhau, nhiên liệu tiêu hao, vật tư sửa 
chữa, thay thế… như nhau nhưng thời điểm hoạt động cho sản lượng khác nhau thì khi quy 
đổi ra đơn vị giá trị sẽ khác nhau.Đồng thời, hệ số hiện tại hóa cũng khác nhau, bởi vậy sẽ cho 
hiệu quả khác nhau khi đánh giá, thậm chí, với những thiết bị có mức tiêu hao chi phí đầu vào 
theo chỉ tiêu hiện vật thấp hơn thiết bị khác nhưng do thời điểm hoạt động khác nhau nên quy 
theo đơn vị giá trị và quy về cùng một thời điểm để đánh giá có thể cho hiệu quả sử dụng thấp 
hơn các thiết bị có mức tiêu hao lớn hơn. Điều này khiến cho việc lựa chọn thiết bị không 
chính xác. 

Hơn nữa, như đã biết, bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả theo quan điểm của UNIDO dùng 
đánh giá chung cho các dự án đầu tư, sử dụng chỉ tiêu giá trị để đánh giá và đánh giá tổng hợp 
nên khó có thể đánh giá toàn diện, sâu sắc trên các khía cạnh sử dụng của thiết bị (ví dụ như 
hiệu quả sử dụng nhiên liệu, vật tư, nhân công… của thiết bị) và điều đó cũng khiến cho việc 
tìm ra nguyên nhân, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị gặp nhiều khó khăn. 

Thêm vào đó, trong các tài liệu khoa học hiện nay, chưa có bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu 
quả dành riêng cho đối tượng máy móc thiết bị hoặc nếu có thì chưa đề cập sâu và chỉ dừng 
lại ở đối tượng là tài sản cố định và các chỉ tiêu này chỉ sử dụng mối quan hệ giữa kết quả đầu 
ra và nguyên giá (hoặc giá trị còn lại) để đánh giá, trong khi đó, để có được kết quả đầu ra 
này, ngoài chi phí mua sắm thiết bị, cần rất nhiều các chi phí khác như vật tư thay thế, sửa 
chữa, nhiên liệu, động lực, tiền lương… Có những thiết bị có giá mua không cao nhưng chi 
phí cho vật tư sửa chữa, thay thế… lại rất lớn và ngược lại. Bởi vậy, để đánh giá chính xác 
hiệu quả sử dụng một thiết bị nào đó, cần thiết phải sử dụng mối quan hệ giữa kết quả đầu ra 
và chi phí đầu vào để có được kết quả đầu ra đó để đánh giá. 

Với tất cả những hạn chế của hệ thống chỉ tiêu hiện hành như đã nêu, để khắc phục 
những hạn chế của hệ thống chỉ tiêu này, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 
hiệu quả sử dụng thiết bị nói chung và thiết bị khai thác mỏ lộ thiên nói riêng dựa trên mối quan 
hệ giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào, dựa trên số liệu thống kê thực tế, sử dụng đơn vị hiện 
vật kết hợp với đơn vị giá trị, đánh giá tổng hợp và chi tiết theo từng loại chi phí đầu vào, theo 
từng loại thiết bị có đặc kỹ thuật tương tự nhau, theo từng hãng chế tạo… là rất cần thiết. 
2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Cơ sở lý thuyết 
2.1.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng MMTB sản xuất 
Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị sản xuất của doanh nghiệp là hiệu quả được xác định dựa 
trên mối quan hệ giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào của máy móc thiết bị, cho biết trình 
độ sử dụng các nguồn lực đầu vào trong quá trình sử dụng máy móc thiết bị sản xuất của 
doanh nghiệp trong một thời kỳ xác định. 
2.1.2. Phân loại hiệu quả sử dụng MMTB 
Có nhiều tiêu thức phân loại hiệu quả khác nhau, nhưng tiêu thức phân loại theo mức độ chi 
tiết sẽ giúp cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị toàn diện, sâu sắc hơn, tạo cơ 
sở thuận lợi trong việc đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc 
thiết bị và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo mức độ chi tiết chi phí, yếu tố sản xuất 
- Hiệu quả sử dụng tổng hợp các chi phí, yếu tố sản xuất 
- Hiệu quả chi tiết: Hiệu quả sử dụng chi tiết theo từng loại chi phí như hiệu quả sử 

dụng nhân công, hiệu sử dụng chi phí khấu hao, hiệu quả sử dụng nhiên liệu, hiệu quả sử 
dụng vật tư khác… 

Chi tiết theo thiết bị trong từng công đoạn 
- Đối với công đoạn khoan: có hiệu quả tổng hợp công đoạn khoan và hiệu quả chi tiết 

từng đầu thiết bị, chủng loại thiết bị hoặc hãng sản xuất (hiệu máy khoan số 1, hiệu quả máy 
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khoan số 2 hoặc hiệu quả sử dụng máy khoan chủng loại a, hiệu quả sử dụng máy khoan 
chủng loại b hoặc hiệu quả sử dụng máy khoan hãng X…). 

- Đối với công đoạn xúc: có hiệu quả tổng hợp công đoạn xúc và hiệu quả chi tiết từng 
đầu thiết bị, chủng loại thiết bị hoặc hãng sản xuất (hiệu máy xúc số 1, hiệu quả máy xúc 
dung tích gầu xúc >2,5m3, hiệu quả máy xúc hãng Y…). 

- Đối với công đoạn vận chuyển (vận chuyển bằng ô tô): có hiệu quả tổng hợp công 
đoạn vận chuyển và hiệu quả chi tiết từng đầu thiết bị, chủng loại thiết bị hoặc hãng sản xuất 
(hiệu quả sử dụng ô tô số 1, hiệu quả sử dụng ô tô trọng tải >12 tấn, hiệu quả sử dụng ô tô 
hãng Z…). 

Tương tự với các công đoạn còn lại. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để thu thập những thông tin về cơ sở lý thuyết 
liên quan đến hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khi lựa chọn thiết bị khai thác, thành tựu lý 
thuyết đã đạt được, kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp liên quan đến hệ thống chỉ tiêu này; 

- Phương pháp phỏng vấn (phỏng vấn sâu, phỏng vấn trực tiếp và phỏng vấn qua điện 
thoại) để thấy rõ thực tiễn công tác đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị xúc tại các doanh nghiệp 
khai thác than lộ thiên, đồng thời làm rõ các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thiết 
bị và tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị của các doanh nghiệp này. 

- Và một số phương pháp nghiên cứu khác. 
3. Kết quả nghiên cứu  
3.1. Quan điểm khi xây dựng và vận dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khi lựa 
chọn thiết bị khai thác than lộ thiên 

- Chấp nhận tính tương đối trong việc tính toán, vì để phục vụ cho việc tính toán 
chính xác các chỉ tiêu, đôi khi không thể thực hiện được hoặc nếu không sẽ rất khó khăn, 
phức tạp nhưng hiệu quả mang lại không cao, thậm chí không cần thiết.Khi xác định hiệu quả 
sử dụng thiết bị, chỉ cần tính những chi phí phục vụ trực tiếp và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng 
số chi phí đầu vào tiêu hao cho việc sử dụng MMTB đó. Chỉ tính chi phí đầu vào theo đơn vị 
giá trị vì trong nhiều trường hợp, việc tính, tổng hợp theo đơn vị hiện vật là hết sức phức tạp 
(như mũi khoan nội khác mũi khoan ngoại, hao phí lao động của thợ bậc cao khác thợ bậc 
thấp…).Đối với chi phí chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng chi phí tiêu hao cho viêc sử dụng 
thiết bị, có thể tính chi tiết thêm một cấp nữa. 

- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị sản xuất trong bài cáo này 
được xây dựng dựa trên mối quan hệ thương số giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào. Bởi mối 
quan hệ hiệu số giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào không có nhiều ý nghĩa trong việc tìm ra 
nguyên nhân và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, hiệu 
quả kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời, dữ liệu dựa trên mối quan hệ đó không giúp các 
doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư chính xác khi cần lựa chọn thiết bị đầu tư. 

- Khi quy đổi kết quả đầu ra ra đơn vị giá trị, có thể tính theo giá thực tế hoặc tính theo 
giá cố định. Tùy theo mục đích sử dụng trị số chỉ tiêu này mà sử dụng cách quy đổi cho phù 
hợp. Nếu để phục vụ cho công tác lựa chọn thiết bị đầu tư trong tương lai thì cần quy đổi theo 
giá cố định, nếu để phục vụ cho việc nhìn nhận hiệu quả sử dụng thiết bị trong quá khứ của 
doanh nghiệp thì cần quy đổi theo giá thực tế. 
3.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng MMTB sản xuất cho từng đầu thiết bị 
3.2.1. Hiệu quả chi tiết theo từng yếu tố chi phí đầu vào 
3.2.1.1. Hiệu quả sử dụng vật tư thay thế 
a. Theo từng loại vật tư thay thế tiêu hao trong kỳ 

Tính theo đơn vị hiện vật (đvhv) của kết quả đầu ra: 

 , (3-1)

 Tính theo đơn vị giá trị (đvgt) của kết quả đầu ra: 

 , (3-2)
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trong đó: 
+ - lần lượt là suất hao phí vật tư thay thếj trong kỳ của thiết bịi 

tính theo đvhv (đồng/đvsp) và đvgt (đồng/đồng) của kết quả đầu ra. 
+ CPi-VTj - chi phí vật tư thay thế j trong kỳ của thiết bịi, đồng; 
+Qi - khối lượng công việc thực hiện trong kỳ của thiết bịi, đvsp. Cụ thể: máy khoan; 

mks; máy xúc: m3; ô tô: Tấn.Km. 
+Gi - giá trị khối lượng công việc thực hiện trong kỳ của thiết bị i, có thể tính theo giá 

thực tế hoặc theo giá cố định, đồng. 
+I - tên thiết bị, như máy khoan X, máy xúc Y, ô tô Z; 
+VTj - tên chi phí đầu vào củatừng loại vật tư thay thế. 

b. Theo tổng chi phí vật tư thay thế tiêu hao trong kỳ 
Tính theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-3)

Tính theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-4)

trong đó: 
+CPi-VTj, Qi, Gi, i, VTj - đã thuyết minh (TM) tại công thức (3-1) và (3-2); 
+  - lần lượt là suất hao phí tổng vật tư thay thếtrong kỳ của thiết bị i 

tính theo đvhv của kết quả đầu ra(đồng/đvsp) và tính theo đvgt của kết quả đầu ra 
(đồng/đồng); 

+ m - tổng số loại vật tư thay thế tiêu hao trong kỳ của thiết bị i. 
3.2.1.2. Hiệu quả sử dụng nhiên liệu, động lực, khấu hao tài sản cố định, tiền lương thợ vận 
hành và chi phí sửa chữa thường xuyên 

Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-5)

Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-6)

trong đó:  
+Qi, Gi, I - đã thuyết minh tại công thức (3-1) và (3-2); 
+ ,  - lần lượt là suất hao phí jtrong kỳ của thiết bịi, tính theo 

đvhv(đồng/đvsp) và đvgt(đồng/đồng) của kết quả đầu ra. 
+CPij - chi phí jtiêu hao trong kỳ của thiết bị i, đồng; 
+j - tên nhiên liệu(hoặc động lực hoặc khấu hao tài sản cố định hoặc tiền lương thợ 

vận hành hoặc chi phí sửa chữa thường xuyên). 
3.2.2. Hiệu quả sử dụng tổng hợp các yếu tố chi phí đầu vào 

Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-7)

Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-8)

trong đó:  
+Qi, Gi, i: Đã TM tại công thức (3-1) và (3-2); 
+  - lần lượt là suất hao phí tổng quát trong kỳ của thiết bị i, tính 

theo đvhv(đồng/đvsp) và đvgt (đồng/đồng) của kết quả đầu ra. 
+CPij - chi phí j tiêu hao trong kỳ của thiết bị i, đồng; 
+j - tên loại chi phí tiêu hao trong kỳ của thiết bị i; 
+m - số loại yếu tố chi phí tiêu hao trong kỳ. 
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3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị khai thác theo hãng sản xuất 
3.3.1. Hiệu quả chi tiết theo từng yếu tố chi phí đầu vào 
3.3.1.1. Hiệu quả sử dụng vật tư thay thế 
a. Theo từng loại vật tư thay thế, tiêu hao trong kỳ 

Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-9)

Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-10)

trong đó: 
+ , - suất hao phí vật tư thay thế j trong kỳ của thiết bị khai thác 

h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, tính theo đvhv (đồng/đvsp) và đvgt 
(đồng/đồng) của kết quả đầu ra; 

+  - chi phí vật tư thay thế j trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị khai thác h 

(máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, đồng; 
+  - khối lượng công việc thực hiện trong kỳ của thiết bị I thuộc loại thiết bị khai 

thác h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc Hãng k, đvsp (máy khoan: mks; máy xúc: 
m3;  ôtô: Tấn.Km). 

+  - giá trị khối lượng công việc thực hiện trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị 
khai thác h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, có thể tính theo giá thực tế 
hoặc theo giá cố định, đồng; 

+I - tên thiết bị thuộc loại thiết bị khai thác h thuộc hãng sản xuất K như máy khoan X, 
máy xúc Y, ô tô Z; 

+n - tổng số thiết bị thuộc loại thiết bị khai thác h thuộc hãng sản xuất k; 
+VTj - tên loại vật tư thay thế; 
+k - tên Hãng sản xuất như KOMATSU, CAT…; 
+h - tên loại thiết bị khai thác như máy khoan, máy xúc, ô tô. 

b. Theo tổng chi phí vật tư thay thế tiêu hao trong kỳ 
Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-11)

Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-12)

trong đó: 
+ , , i, n, VTj, k, h - đã TM tại công thức (3-9), (3-10); 

+  - suất hao phí tổng vật tư thay thế trong kỳ của thiết bị khai 

thác h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, tính theo đvhv (đồng/đvsp) và đvgt 
(đồng/đồng) của kết quả đầu ra. 

+m - tổng số loại vật tư thay thế tiêu hao trong kỳ của thiết bị h (máy khoan hoặc máy 
xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k. 
3.3.1.2. Hiệu quả sử dụng nhiên liệu, động lực, khấu hao tài sản cố định, tiền lương thợ vận 
hành và chi phí sửa chữa thường xuyên 

Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-13)
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Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-14)

trong đó: 
+  - đã TM tại công thức (3-9), (3-10); 

+  - lần lượt là suất hao phí jtrong kỳ của thiết bị khai thác h 

(máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, tính theo đvhv (đồng/đvsp) và đvgt 
(đồng/đồng) của kết quả đầu ra. 

+  - chi phí j tiêu hao trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị khai thác h (máy 

khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, đồng. 
+j - tên nhiên liệu (hoặc động lực hoặc khấu hao tài sản cố định hoặc tiền lương thợ 

vận hành hoặc chi phí sửa chữa thường xuyên). 
3.3.2. Hiệu quả sử dụng tổng hợp các yếu tố chi phí đầu vào 

Theo đơn vị hiện vật của kết quả đầu ra: 

 , (3-15)

Theo đơn vị giá trị của kết quả đầu ra: 

 , (3-16)

trong đó: 
+ ,  i, n, k, h - đã TM tại công thức (3-9), (3-10); 

+  - lần lượt là suất hao phí tổng quát trong kỳ của thiết bị 

khai thác h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, tính theo đvhv (đồng/đvsp) và 
đvgt (đồng/đồng) của kết quả đầu ra; 

+  - chi phí j tiêu hao trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị khai thác h (máy 

khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k, đồng; 
+j - tên loại chi phí đầu vào tiêu hao trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị khai thác 

h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k; 
+m - tổng số loại chi phí đầu vào tiêu hao trong kỳ của thiết bị i thuộc loại thiết bị khai 

thác h (máy khoan hoặc máy xúc hoặc ô tô) thuộc hãng k. 
4. Kiến nghị 

- Kích thước mẫu càng lớn thì kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị 
càng chính xác. Vì vậy, cần tiến hành đánh giá tại nhiều doanh nghiệp và trong nhiều 
năm.Nếu được triển khai đánh giá trong toàn Tập đoàn TKV và đánh giá trong giai đoạn 5 
năm thì kết quả đánh giá sẽ rất hữu dụng. 

- Để kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị là cơ sở giúp cho việc ra 
quyết định lựa chọn thiết bị khai thác để đầu tưchính xác hơn, các doanh nghiệp được lựa 
chọn nghiên cứu đánh giá nên là các doanh nghiệp có sự tương đồng về điều kiện sản xuất. 
Nếu không tương đồng về điều kiện địa chất tự nhiên thì tỉ trọng tham gia sản xuất của thiết bị 
của các Hãng khác nhau cần tương đồng nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau. 
5. Kết luận 

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị ra đời, góp phần hoàn thiện cơ sở 
lý thuyết về lĩnh vực này trong các tài liệu khoa học hiện hành; đồng thời, giúp các doanh 
nghiệp có cơ sở khoa học khi đánh giá trình độ sử dụng thiết bị, phát hiện các nguyên nhân, 
tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị; kết quả đánh giá sẽ là cơ sở giúp các 
doanh nghiệp đưa ra quyết định lựa chọn thiết bị để đầu tư chính xác hơn. 
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SUMMARY 

Researching and building an indicator system for evaluating the effectiveness  
of choosing opencast coal mining equipment 

Le Thi Thu Huong, Ha Noi University of Mining and Geology 
 

Mining equipment is directly involved in business operations, having great value and 
making up a high proportion of total assets value; therefore, it affects business activities’ 
effectiveness of opencast coal mining companies in a significant way. However, in those 
companies, mining equipment efficiency assessment has not received adequate attention or 
even been omitted. As a result, a reliable database is not available for them when choosing the 
suitable equipment to invest in. These issues are largely due to limitations of equipment 
efficiency assessment indicator system in the current scientific literature that evaluates the 
efficiency only by the relationship between outputs of the equipment and its cost (or residual 
value). Thus, it is essential to research and build up an efficiency assessment indicator system 
for opencast coal mining equipment based on the relationship between outputs and input 
costs, based on actual statistics and using physical units in combination with monetary units. 
Beside general evaluations, there should also be assessment in detail based on input costs, 
kinds of devices which have similar technique specifications and manufacturers, etc. Such 
system can contribute to improving the effectiveness in investment performance and using 
machinery in opencast coal mining enterprises. 
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MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 
Nguyễn Ngọc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp được thực hiện phổ biến trên thế giới do 
một số công ty đánh giá hệ số tín nhiệm uy tín công bố như Moody's, Standard & 
Poor's (S&P), Fitch Ratings v.v... Vấn đề xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đối với Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là hết sức cấp thiết nhằm cung 
cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo TKV điều chỉnh chiến lược kinh doanh, xây dựng 
kế hoạch huy động vốn cho các công ty con nói chung và công ty cổ phần khai thác 
than - TKV nói riêng, góp phần hoàn thành quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam 
đến năm 2020. Bài viết này trình bày những vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng doanh 
nghiệp,vận dụng một số mô hình thực hiện xếp hạng tín dụng các công ty cổ phần khai 
thác than - TKV năm 2013, kết quả cho thấy 8/8 công ty cổ phần khai thác than - TKV 
đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đều trong diện cảnh báo, 
mức độ xảy ra rủi ro tín dụng khá cao. Xuất phát từ đặc điểm cơ chế quản lý, quy trình 
sản xuất kinh doanh tại các công ty cổ phần khai thác than - TKV, chúng tôi cho rằng 
để có thông tin chính xác về tình trạng tín dụng các công ty này cần thiết phải xây 
dựng mô hình xếp hạng tín dụng phù hợp, bài báo đã đề xuất quy trình xây dựng mô 
hình xếp hạng tín dụng cho các công ty cổ phần khai thác than - TKV. 

1. Một số vấn đề cơ bản về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 
Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vận động theo những quy luật kinh tế 
trong nền kinh tế thị trường, kết hợp với xu thế toàn cầu hóa và tích cực chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế đã đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh 
nghiệp nói riêng. Thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là việc gia tăng mức 
độ rủi ro trong các quan hệ kinh tế do phát triển kinh tế mang lại, để giảm thiểu rủi ro mỗi 
doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh 
doanh. Xếp hạng tín dụng là nội dung quan trọng của một hệ thống quản lý rủi ro, thực tế cho 
thấy các doanh nghiệp khó có thể tự tiến hành xếp hạng tín dụng do thiếu đội ngũ nhân lực có 
kiến thức về xếp hạng tín dụng, không khách quan khi đánh giá v.v..., vì vậy việc xếp hạng tín 
dụng thường do các tổ chức chuyên nghiệp là các công ty định mức tín nhiệm thực hiện. Trên 
thế giới, một số công ty đánh giá hệ số tín nhiệm khá uy tín như Moody's, Standard & Poor's 
(S&P), Fitch Ratings, tại Việt Nam cũng có một số đơn vị tiến hành đánh giá xếp hạng, định 
mức tín nhiệm các tổ chức tài chính, doanh nghiệp như Công ty cổ phần xếp hạng tín nhiệm 
doanh nghiệp Việt Nam (CRV), Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm Doanh nghiệp 
(CRC), Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) v.v... Tuy nhiên, chưa có một 
công bố, cũng như công trình nghiên cứu nào về xếp hạng tín dụng các công ty cổ phần khai 
thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), TKV hiện nay 
cung cấp tới 98% sản lượng than cho thị trường trong nước, để góp phần hoàn thành quy 
hoạch phát triển ngành than Việt Nam, nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2012 ÷ 2030 bình quân 
lên tới khoảng 32 nghìn tỷ đồng/năm, để cân đối được lượng vốn đầu tư cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh, TKV cần phải tìm cách huy động tối đa các nguồn vốn. Thực hiện xếp hạng 
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tín dụng sẽ tạo điều kiện cho TKV huy động vốn trên thị trường chứng khoán, thúc đẩy việc 
cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại, cung cấp những thông tin cần thiết cho nhà đầu 
tư về tình trạng của doanh nghiệp v.v... Xuất phát từ những nhận xét nêu trên, bài báo "Mô 
hình xếp hạng tín dụng tại các công ty cổ phần khai thác than thuộc TKV" đã được lựa chọn 
với hy vọng góp phần cùng ngân hàng, TKV và các nhà đầu tư giải quyết vấn đề đặt ra trên cả 
hai mặt lý luận và thực tiễn trong xu thế nền kinh tế Việt Nam tích cực chủ động hội nhập 
kinh tế quốc tế. 
1.1. Khái niệm xếp hạng tín dụng 

Thuật ngữ "Credit rating" do John Moody đưa ra năm 1909 [1], tại Việt Nam, thuật 
ngữ này được dịch theo nhiều tên gọi khác nhau như xếp hạng tín dụng, xếp hạng tín nhiệm, 
xếp loại tín dụng, định dạng tín dụng, nhưng thực tiễn cho thấy cụm từ "xếp hạng tín dụng" và 
"xếp hạng tín nhiệm" được sử dụng nhiều nhất.Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả sử dụng 
thuật ngữ "xếp hạng tín dụng", mặc dù cách trình bày khái niệm xếp hạng tín dụng có thể 
khác nhau [1], [2], [3], [4], nhưng có thể hiểu khái quát như sau: Xếp hạng tín dụng là những 
ý kiến đánh giá về mức độ rủi ro, khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính và triển vọng 
phát triển của đối tượng được đánh giá biểu hiện thông qua hệ thống xếp hạng, phân loại trên 
cơ sở đo lường rủi ro tín dụng. 

Một số nhà nghiên cứu kinh tế hiện nay cho rằng khái niệm "xếp hạng tín dụng" và 
"xếp hạng tín nhiệm" là khác nhau do nhấn mạnh khi tiến hành xếp hạng tín nhiệm cần phải 
đánh giá tổng quan cả các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Theo chúng tôi, không 
cần thiết phải tách biệt cách hiểu giữa xếp hạng tín dụng và xếp hạng tín nhiệm, vì một doanh 
nghiệp hoạt động có hiệu quả (xếp hạng tín nhiệm cao) thì cũng có khả năng thanh toán các 
nghĩa vụ tài chính tốt (xếp hạng tín dụng cao), mục đích của xếp hạng tín dụng cũng chính là 
mục đích của xếp hạng tín nhiệm. Tóm lại, chúng tôi đồng ý với quan điểm không đưa ra cách 
dịch duy nhất thuật ngữ "Credit rating", nên tùy thuộc phạm vi nghiên cứu mà xác định nội 
dung của thuật ngữ này. 
1.2. Mục đích, đặc điểm xếp hạng tín dụng 

Tùy thuộc vào chủ thể kinh tế trong nền kinh tế mà có mục đích khác nhau trong việc 
sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng, bài báo trọng tâm nghiên cứu các doanh nghiệp vì vậy 
nhấn mạnh mục đích xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp nói chung và đặc biệt các doanh 
nghiệp cổ phần là nhằm đánh giá thực tế, triển vọng phát triển, mức độ rủi ro trong tương lai 
của doanh nghiệp, tạo điều kiện huy động vốn trên thị trường chứng khoán và từ các tổ chức 
tín dụng thuận lợi, là cơ sở để so sánh khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, qua đó 
doanh nghiệp chủ động triển khai giải pháp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, hạn chế rủi ro, 
nâng cao khả năng cạnh tranh v.v... Xuất phát từ mục đích xếp hạng tín dụng trong các doanh 
nghiệp có thể nhận thấy đặc điểm chủ yếu của xếp hạng tín dụng: (1) Cung cấp thông tin quan 
trọng trong việc ra quyết định điều hành hoạt động kinh doanh; (2) Thông tin có giá trị trong 
khoảng thời gian nhất định; (3) Thông tin xếp hạng tín dụng do một tổ chức độc lập đánh giá, 
xếp hạng công bố; (4) Xếp hạng tín dụng được thực hiện bằng nhiều phương pháp nhưng về 
cơ bản dựa trên các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính của doanh nghiệp để phân loại, sắp xếp 
doanh nghiệp. 
1.3. Phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 

Theo [2], có 4 phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp có thể áp dụng như 
phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, phương pháp định giá quyền chọn, phương 
pháp kết hợp, đặc điểm chính của từng phương pháp như sau: 
1.3.1. Phương pháp chuyên gia 

Phương pháp chuyên gia thu thập và xử lý những đánh giá bằng cách tập hợp các ý 
kiến chuyên gia giỏi thuộc một lĩnh vực hẹp. Trong xếp hạng tín dụng, sử dụng phương pháp 
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chuyên gia để tìm mối quan hệ giữa nguy cơ phá sản và các nhân tố ảnh hưởng đến nó, mô 
hình sử dụng phương pháp chuyên gia thường gồm bảng câu hỏi đánh giá cổ điển và hệ thống 
định tính. Hạn chế của phương pháp chuyên gia là kết quả đánh giá mang tính chủ quan, các 
chuyên gia thường hướng tới tình trạng bi quan. 
1.3.2. Phương pháp thống kê 

Phương pháp thống kê là một quá trình bao gồm điều tra thống kê, khái quát hóa thông 
tin, phân tích và dự báo, phương pháp này mô hình hóa toán học các vấn đề cần phân tích 
theo mục tiêu của nghiên cứu. Trong xếp hạng tín dụng có thể áp dụng các mô hình thống kê 
như mô hình phân tích phân biệt, mô hình hồi quy, mô hình Logit và Probit v.v... Hạn chế của 
phương pháp thống kê là đòi hỏi bộ số liệu đủ lớn và thỏa mãn các giả thuyết về mặt thống 
kê.  
1.3.3. Phương pháp định giá quyền chọn 

Phương pháp định giá quyền chọn trong xếp hạng tín dụng còn được gọi là các mô 
hình lý thuyết, gồm mô hình định giá quyền chọn, mô hình luồng tiền, phương pháp Moody's 
- KMV. Hạn chế của phương định giá quyền chọn là kết quả của quá trình xếp hạng không 
được giải thích cặn kẽ nên việc áp dụng vào các môi trường mới khó có khả năng chỉnh sửa. 
1.3.4. Phương pháp kết hợp 

Phương pháp kết hợp là việc áp dụng nhiều phương pháp trong quá trình đánh giá, với 
mỗi nội dung cần đánh giá chỉ áp dụng những phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu đề 
ra. Phương pháp này sẽ tận dụng ưu điểm, khắc phục nhược điểm của từng phương pháp đánh 
giá nêu trên. 
1.4. Quy trình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 

Quy trình xếp hạng tín dụng là trình tự cụ thể các hoạt động nhằm thực hiện việc xếp 
hạng tín dụng cho các đối tượng cần xếp hạng. Quy trình này có thể thực hiện theo các bước 
như sau: 

 Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá đối 
tượng xếp hạng. 

 Lựa chọn phương pháp, mô hình xếp hạng tín dụng phù hợp với đối tượng, mục đích 
xếp hạng. 

 Công bố kết quả xếp hạng sau khi Tổ chức đánh giá thống nhất ý kiến, kết quả xếp 
hạng đảm bảo khách quan, tin cậy. Sau khi công bố, doanh nghiệp phản hồi lại thông tin xếp 
hạng hoặc so sánh với thực tế rủi ro xảy ra, tổ chức đánh giá có thể xem xét lại phương pháp, 
mô hình xếp hạng để công bố kết quả chính xác nhất, kết quả này có thể thay đổi hoặc không 
thay đổi so với kết quả công bố ban đầu. 
2. Một số mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam 
 Việc tiếp cận mô hình xếp hạng tín dụng của các công ty định mức tín nhiệm là khó 
thực hiện vì vậy trong bài báo chỉ trình bày khái quát về đặc điểm phương pháp và hệ thống 
ký hiệu trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của một số nhà nghiên cứu, công ty định mức 
tín nhiệm có uy tín. 
2.1. Mô hình điểm số tín dụng doanh nghiệp của Edwart I.Altman 
 Altman sử dụng mô hình phân tích phân biệt nhằm dự báo nguy cơ phá sản, vỡ nợ của 
doanh nghiệp, Altman  dựa trên số liệu các doanh nghiệp đưa ra hệ số nguy cơ phá sản (còn 
gọi là hệ số Z), qua quá trình nghiên cứu Altman đã điều chỉnh hệ số Z (Z'') để tạo ra sự tương 
đồng nhất định với xếp hạng của S&P, chỉ số Z'' xác định như sau: 

Z'' = 3,25 + 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,05*X4 , (1)
trong đó: 

- X1 = Vốn luân chuyển / Tổng tài sản; 
- X2 = Lợi nhuận chưa phân phối / Tổng tài sản; 
- X3 = EBIT / Tổng tài sản; 
- X4 = (Giá thị trường của cổ phiếu * Số lượng cổ phiếu lưu hành) / Tổng nợ. 
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 Tiêu chuẩn hệ số Z": 
 + Z'' > 5,85: doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ vỡ nợ, phá sản. 
 + 4,35 < Z'' < 5,85: doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ vỡ nợ, 
phá sản. 
 + Z" ≤ 4,35: doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ vỡ nợ, phá sản cao. 
2.2. Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody's và S&P 

Đặc điểm chung của mô hình xếp hạng tín dụng của Moody's và S&P không chỉ dựa 
vào các mô hình thống kê để tính toán các khả năng vỡ nợ, mà còn dựa trên hệ thống cho 
điểm người vay nợ. Moody's và S&P đều sử dụng hệ thống thang đo phân loại tín dụng với 
các chữ cái làm biểu tượng chính, nhằm cung cấp một bảng tiêu chuẩn phục vụ cho việc đánh 
giá và so sánh rủi ro tín dụng tương đối của các đối tượng xếp hạng trên toàn cầu, truyền đạt 
thông tin xếp hạng đến người sử dụng một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. 
2.2.1. Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody's 

Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody's tập trung vào các lĩnh vực chính là đánh giá 
môi trường ngành, đánh giá tình hình tài chính, đánh giá khả năng quản trị doanh nghiệp v.v... 
Phương pháp xếp hạng của Moody's dựa trên nguyên tắc sử dụng trọng số các nhân tố đánh 
giá, thang đo được điều chỉnh một cách thận trọng tránh sự sụt giảm của nhân tố này sẽ được 
bù đắp bởi sự gia tăng của nhân tố khác. Moody's quy định khung điểm chi tiết tương ứng với 
các mức xếp hạng từ Aaa đến C. Tương ứng với mỗi mức xếp hạng sẽ có ý nghĩa khác nhau 
(ví dụ xem bảng 1).  

Bảng 1. Thang đo phân loại tín dụng dài hạn của Moody's 
Xếp hạng Ý nghĩa 

Aaa Chất lượng tín dụng cao nhất với rủi ro tín dụng thấp nhất 

Aa Chất lượng tín dụng được đánh giá cao với rủi ro tín dụng rất thấp 

A Chất lượng tín dụng được đánh giá trên trung bình với rủi ro tín dụng thấp 

Baa 
Chất lượng tín dụng trung bình, rủi ro tín dụng ở mức vừa phải, có đặc điểm đầu 
cơ ở mức nhất định 

Ba Nghĩa vụ được đánh giá mang tính đầu cơ và có thể chịu rủi ro tín dụng đáng kể 

B Nghĩa vụ được đánh giá là đầu cơ và chịu rủi ro tín dụng cao 

Caa Chất lượng tín dụng kém và rủi ro tín dụng rất cao 

Ca 
Nghĩa vụ được đánh giá có tính đầu cơ rất cao, gần như vỡ nợ, nhưng vẫn có triển 
vọng thu hồi gốc và lãi 

C 
Nghĩa vụ được đánh giá có chất lượng tín dụng thấp nhất, đang trong tình trạng 
vỡ nợ, ít có khả năng thu hồi gốc và lãi 

(Nguồn: Moody's (April 2014), truy cập 10h00 ngày 07/08/2014, 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004) 
2.2.2. Mô hình xếp hạng tín dụng của S&P 

Cơ sở xếp hạng quan trọng nhất trong mô hình xếp hạng tín dụng của S&P chính là 
khả năng phá sản, những yếu tố khác như thời gian đối tượng được xếp hạng tiếp tục trong 
tình trạng phá sản hay cách thức tình trạng phá sản được giải quyết không được S&P sử dụng 
là cơ sở xếp hạng. S&P không quan tâm tới giá trị phục hồi (lượng tiền mà các nhà đầu tư 
nhận được sau khi đối tượng được xếp hạng bị phá sản). S&P và Moody's có một điểm chung 
là đều rất thận trọng khi đưa ra quyết định xếp hạng tín dụng. Thông thường, S&P và Moody's 
thường đưa ra cảnh báo trước khi công bố quyết định thay đổi xếp hạng. Ví dụ thang đo phân 
loại tín dụng dài hạn của S&P (xem bảng 2). 
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Bảng 2. Thang đo phân loại tín dụng dài hạn của S&P 
Xếp hạng Ý nghĩa 

AAA Khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính cực kỳ mạnh mẽ 
AA Khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính rất mạnh 

A 
Khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính mạnh, nhưng có thể bị tổn thương một 
chút khi đối diện với các điều kiện kinh tế bất lợi và các thay đổi trong môi trường 
hoạt động 

BBB 
Đủ khả năng thanh toán các các nghĩa vụ tài chính, nhưng khi điều kiện kinh tế bất 
lợi hoặc hoàn cảnh thay đổi có thể giảm việc đáp ứng các cam kết về tài chín 

BB 
Ít tổn thương trong ngắn hạn, nhưng phải đối diện với các bất ổn đang phát triển 
ngày càng xấu hơn trước những điều kiện kinh tế, tài chính và kinh doanh bất lợi 

B 
Bị tổn thương nhiều hơn trước các điều kiện kinh tế, kinh doanh và tài chính bất 
lợi, nhưng hiện tại vẫn có khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính. 

CCC 
Hiện tại đang bị tổn thương và phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, tài chính và 
kinh doanh thuận lợi để thanh toán các nghĩa vụ tài chính. 

CC Hiện tại đang bị tổn thương ở mức độ cao. 
C Rất dễ bị tổn thương về khả năng thanh toán, khả năng phục hồi thấp. 
D Vi phạm thời hạn thanh toán trong hợp đồng vay vốn, nộp đơn làm thủ tục phá sản. 

NR Không có đánh giá, không đủ thông tin để thực hiện xếp hạng. 
Lưu ý: các xếp hạng từ "AA" đến "CCC" có thể được sửa đổi bằng cách thêm dấu cộng (+) 
hoặc trừ (-) để phản ánh cận trên, cận dưới so với các mức xếp hạng liền kề. 

(Nguồn: Standard & Poor's (March 2014), truy cập 14h00 ngày 07/08/2014, 
https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1221284&SctA
rtId=198387&from=CM&nsl_code=LIME) 
2.3. Mô hình xếp hạng tín dụng tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, ngoài một số công ty xếp hạng tín nhiệm uy tín như CRV, CRC và 
CIC, cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến việc xây dựng mô hình xếp hạng 
tín dụng cho các doanh nghiệp. Do gặp khó khăn khi tiếp cận các mô hình xếp hạng của CRV, 
CRC, CIC, vì vậy trong phạm vi bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu của [2]. 
Theo [2], mô hình xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam được xây dựng dựa trên việc tiếp cận mô hình phân tích phân biệt và mô 
hình logit, với quan điểm doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, vỡ nợ khi ít nhất một trong các sự 
cố sau xảy ra: không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tín dụng đối với bên đối tác, vốn luân 
chuyển âm, giá trị thị trường của doanh nghiệp nhỏ hơn tổng nợ phải trả (phương án 3 theo 
[2]). Mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện nêu trên như sau: 

Z3 = -5,101 + 8,569*D3 - 0,04*H11 + 6,074*L9 + 1,369*T11 , (2)
trong đó:   

- Z3: hệ số nguy cơ phá sản, vỡ nợ; 
- D3: tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; 
- H11: số ngày của doanh thu chưa thu = (Các khoản phải thu / Doanh thu thuần) *365; 
- L9: Hệ số doanh lợi của vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu; 
- T11: tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên nợ ngắn hạn. 

Bảng 3. Khung điểm xếp hạng tín dụng theo giá trị Z3 
Ký hiệu Khung điểm Nội dung 

AAA Z3 > 10,46 
Loại tối ưu: doanh nghiệp hoạt động rất hiệu quả, sức cạnh 
tranh rất cao. Khả năng tự chủ tài chính rất tốt. Sử dụng chi 
phí rất hiệu quả. Rủi ro thấp nhất. 

AA 6,04 < Z3 ≤ 10,46 
Loại ưu: doanh nghiệp hoạt động khá hiệu quả, sức cạnh 
tranh khá cao. Khả năng tự chủ tài chính khá tốt. Sử dụng 
chi phí khá hiệu quả. Rủi ro thấp. 
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Ký hiệu Khung điểm Nội dung 

A 2,46 < Z3 ≤ 6,04 
Loại tốt: doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh 
cao. Khả năng tự chủ tài chính tốt. Sử dụng chi phí hiệu quả. 
Rủi ro tương đối thấp. 

BBB 1,57 < Z3 ≤ 2,46 
Loại khá: doanh nghiệp hoạt động tương đối hiệu quả, sức 
cạnh tranh trung bình. Khả năng tự chủ tài chính thấp. Sử 
dụng chi phí tương đối hiệu quả. Rủi ro trung bình khá. 

BB - 0,59 < Z3 ≤ 1,57 
Loại trung bình khá: doanh nghiệp hoạt động và có sức cạnh 
tranh không cao. Khả năng tự chủ tài chính thấp. Sử dụng 
chi phí chưa hiệu quả. Rủi ro trung bình. 

B - 1,17 < Z3 ≤ - 0,59 
Loại trung bình: doanh nghiệp hoạt động và có sức cạnh 
tranh thấp. Chưa có khả năng tự chủ tài chính. Sử dụng chi 
phí kém hiệu quả. Rủi ro cao. 

CCC - 1,96 < Z3 ≤ - 1,17 
Loại trung bình yếu: doanh nghiệp hoạt động và có sức cạnh 
tranh rất thấp. Gần như không có khả năng tự chủ tài chính. 
Sử dụng chi phí hết sức kém hiệu quả. Rủi ro khá cao. 

CC - 2,87 < Z3 ≤ - 1,96 
Loại yếu: doanh nghiệp hoạt động và có sức cạnh tranh cực 
kỳ thấp. Không có khả năng tự chủ tài chính. Sử dụng chi 
phí hết sức kém hiệu quả. Rủi ro rất cao. 

C Z3 ≤ - 2,87 

Loại yếu kém: doanh nghiệp hoạt động hết sức yếu kém và 
không có khả năng cạnh tranh. Hoàn toàn không có khả 
năng tự chủ tài chính. Sử dụng chi phí hết sức kém hiệu quả. 
Rủi ro cao nhất. 

(Nguồn: [2]) 
3. Vận dụng một số mô hình thực hiện xếp hạng tín dụng cho các Công ty cổ phần khai 
thác than - TKV 

Theo Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 về phê duyệt đề án tái cơ cấu TKV 
giai đoạn 2012 ÷ 2015, số lượng công ty cổ phần khai thác than do TKV nắm giữ từ 65% ÷ 
75% vốn điều lệ gồm 9 công ty như Công ty cổ phần than Vàng Danh, Công ty cổ phần than 
Hà Tu, Công ty cổ phần than Hà Lầm v.v... Hiện nay, cổ phiếu của 8/9 công ty cổ phần khai 
thác than - TKV đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu 
quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam thì nhu cầu vốn đầu tư tại các công ty này có xu 
hướng ngày càng tăng theo thời gian, do đó các công ty cổ phần khai thác than - TKV cần 
phải thúc đẩy huy động vốn từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đặc biệt là phát huy vai trò kênh 
huy động vốn trên thị trường chứng khoán, thực hiện xếp hạng tín dụng sẽ giúp cho các công 
ty cổ phần khai thác than - TKV hoàn thành mục tiêu này. Trong khuôn khổ bài báo trình bày 
tại Hội nghị Khoa học, chúng tôi tiến hành xác định kết quả xếp hạng tín dụng cho 8 công ty 
cổ phần khai thác than - TKV có cổ phiếu đã niêm yết dựa trên việc tiếp thu mô hình xếp 
hạng tín dụng từ một số công trình nghiên cứu liên quan, qua đó đưa ra định hướng cho các 
nghiên cứu tiếp theo. 
3.1. Xếp hạng tín dụng các Công ty cổ phần khai thác than - TKV theo mô hình của 
Edwart I.Altman 

Vận dụng công thức (1), số liệu báo cáo tài chính năm 2013 (sau kiểm toán), giá thị 
trường cổ phiếu ngày 31/12/2013 của các công ty cổ phần khai thác than - TKV, xác định hệ 
số nguy cơ phá sản, vỡ nợ (Z'') trình bày tại Bảng 4. 

Bảng 4 và hình 1 cho thấy, theo mô hình của Edwart I.Altman, trong năm 2013, 7/8 
công ty cổ phần khai thác than - TKV đều nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ vỡ nợ, phá 
sản, đặc biệt là Cao Sơn hệ số Z'' thấp nhất chỉ đạt 2,481. Công ty cổ phần than Vàng Danh có 
Z'' cao nhất đạt 5,206, mặc dù không nằm trong vùng nguy hiểm, nhưng cũng nằm trong diện 
cảnh báo, có thể xảy ra nguy cơ vỡ nợ, phá sản. 
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Bảng 4. Xếp hạng tín dụng các Công ty cổ phần khai thác than - TKV theo mô hình  
  của Edwart I.Altman năm 2013 
TT Công ty Z'' X1 X2 X3 X4 

1 Công ty CP than Cọc 6 3,158 -0,129 0,035 0,081 0,086

2 Công ty CP than Cao Sơn 2,481 -0,247 0,033 0,094 0,109

3 Công ty CP than Đèo Nai 3,208 -0,121 0,021 0,077 0,155

4 Công ty CP than Hà Lầm 2,498 -0,236 0,015 0,089 0,146

5 Công ty CP than Hà Tu 4,209 -0,019 0,041 0,095 0,296

6 Công ty CP than Mông Dương 3,791 -0,073 0,029 0,110 0,177

7 Công ty CP than Núi Béo 3,921 -0,101 0,068 0,114 0,330

8 Công ty CP than Vàng Danh 5,206 0,091 0,053 0,146 0,196
(Nguồn: tính toán từ tác giả) 

 
Hình 1. Xếp hạng tín dụng các Công ty cổ phần khai thác than - TKVtheo mô hình  

của Edwart I.Altman năm 2013 
3.2. Xếp hạng tín dụng các Công ty cổ phần khai thác than - TKV theo mô hình xếp hạng 
tại Việt Nam 
 Vận dụng công thức (2), số liệu báo cáo tài chính năm 2013 (sau kiểm toán), khung 
điểm xếp hạng theo Bảng 3, xác định hệ số nguy cơ phá sản, vỡ nợ (Z3) và thực hiện xếp hạng 
tín dụng cho các công ty trình bày tại Bảng 5. 
Bảng 5. Xếp hạng tín dụng các Công ty cổ phần khai thác than - TKVnăm 2013 vận dụng mô 

hình xếp hạng tín dụng công thức (2) 

TT Công ty Z3 D3 H11 L9 T11 
Xếp 
hạng

1 Công ty CP than Cọc 6 -2,775 0,184 37,102 0,192 0,777 CC 

2 Công ty CP than Cao Sơn -2,504 0,170 19,245 0,196 0,525 CC 

3 Công ty CP than Đèo Nai -2,659 0,244 29,949 0,087 0,746 CC 

4 Công ty CP than Hà Lầm -3,700 0,108 22,183 0,142 0,366 C 

5 Công ty CP than Hà Tu -1,392 0,336 30,663 0,121 0,964 CCC

6 Công ty CP than Mông Dương -2,767 0,215 33,153 0,135 0,730 CC 

7 Công ty CP than Núi Béo -2,000 0,256 43,791 0,265 0,770 CC 

8 Công ty CP than Vàng Danh -1,359 0,203 37,411 0,262 1,394 CCC
(Nguồn: tính toán của tác giả) 
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Bảng 5 cho thấy, 8/8 Công ty cổ phần khai thác than - TKV năm 2013 đều ở tình trạng 
tín dụng không tốt, từ gần như không có cho đến hoàn toàn không có khả năng tự chủ tài 
chính. Trong đó, công ty than Hà Lầm có mức xếp hạng tín dụng yếu kém (loại C), 2/8 công 
ty ở mức trung bình yếu (loại CCC) là công ty than Hà Tu và Vàng Danh, những công ty còn 
lại đều ở mức yếu (loại CC). Như vậy, giữa kết quả xếp hạng tín dụng theo Altman và [2] có 
sự tương đồng nhất định, cả hai mô hình đều cho thấy 8/8 công ty cổ phần khai thác than - 
TKV trong năm 2013 đều ở diện cảnh báo có khả năng xảy ra nguy cơ vỡ nợ, công ty than Hà 
Tu và Vàng Danh có kết quả xếp hạng tín dụng cao hơn so với các công ty còn lại. Tuy nhiên, 
giữa mô hình theo công thức (1) và công thức (2) có sự khác nhau về công ty có kết quả xếp 
hạng tín dụng thấp nhất, mô hình Altman là công ty than Cao Sơn, theo [2] là công than Hà 
Lầm.  
4. Định hướng xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng tại các Công ty cổ phần khai thác 
than - TKV 

Qua những nội dung đã trình bày cho thấy tình trạng tín dụng các Công ty cổ phần 
khai thác than - TKV không tốt, tuy nhiên các mô hình được vận dụng để xác định mức độ 
xếp hạng tín dụng nêu trên là được đề xuất áp dụng cho các doanh nghiệp nói chung, chưa xét 
đến đặc điểm các công ty cổ phần khai thác than - TKV khi phần vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 
lớn (trên 51% vốn điều lệ) vì vậy mục tiêu kinh doanh không chỉ đảm bảo hiệu quả mà còn 
phải tạo động lực phát triển cho các ngành, các lĩnh vực khác và toàn bộ nền kinh tế, trong 
năm 2013 giá bán sản phẩm than vẫn có sự điều tiết của Nhà nước, giá bán cho các hộ lớn, 
đặc biệt là hộ điện thấp hơn cả giá thành (theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 
14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá thì phải kể từ 
ngày 01/01/2014 giá than mới vận hành theo đúng cơ chế thị trường, than là hàng hóa chỉ phải 
kê khai giá), chính sách thuế phí đối với khoáng sản ngày càng tăng, kết quả kinh doanh chịu 
ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khách quan như sự biến động kinh tế thế giới, điều kiện địa 
chất tự nhiên, chính sách giá bán, chi phí nội bộ, lợi nhuận định mức của TKV áp dụng cho các 
công ty con v.v... Xuất phát từ một số đặc điểm này, rõ ràng cần thiết phải xây dựng một mô 
hình xếp hạng tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần 
khai thác than - TKV, trình tự xây dựng có thể thực hiện tùy theo từng phương án chúng tôi đề 
xuất như sau: 
 * Phương án 1: phương pháp chủ đạo trong việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng 
là sử dụng phương pháp chuyên gia. 

- Bước 1: Xác định nhóm các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính và phi tài chính. 
Nhóm các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính có thể tham khảo hướng dẫn một số chỉ tiêu 
đánh giá, giám sát hoạt động các doanh nghiệp có vốn nhà nước như Quyết định số 
224/2006/QĐ-TTg ngày 6/10/2006, Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 v.v... 
Nhóm các chỉ tiêu phi tài chính sử dụng các tiêu chí như đánh giá lưu chuyển dòng tiền, năng 
lực quản lý, uy tín giao dịch tín dụng v.v... 

- Bước 2: Sử dụng phương pháp chuyên gia xác định khung điểm và trọng số phản ánh 
mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu đánh giá. 

- Bước 3: Xác định tổng điểm cuối cùng để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, tổng 
điểm cuối cùng bằng tổng điểm có trọng số của từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đánh giá. Khung 
xếp hạng tín dụng có thể tham khảo Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN ngày 24/01/2002, 
mặc dù đây là văn bản đã hết hiệu lực nhưng cũng có thể tham khảo phương pháp, khung 
điểm xếp hạng để vận dụng hợp lý vào các công ty cổ phần khai thác than - TKV. 
 * Phương án 2: phương pháp chủ đạo trong việc xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng 
là phương pháp thống kê.Trình tự để thực hiện phương án 2 là xác định những yêu cầu, biến 
số chủ yếu của mô hình, lựa chọn mẫu nghiên cứu, ước lượng mô hình bằng phần mềm SPSS 
hoặc EViews v.v..., xác định khung điểm phân nhóm xếp hạng.  
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5. Kết luận 
 Xếp hạng tín dụng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về khả năng thanh toán các nghĩa 
vụ tài chính, cũng như khả năng cạnh tranh, triển vọng phát triển của doanh nghiệp. Như vậy, 
đối với TKV, để mở rộng các hình thức huy động vốn đầu tư nhằm góp phần hoàn thành mục 
tiêu quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam, cần có kế hoạch triển khai thuê các công ty, 
chuyên gia xếp hạng tín dụng doanh nghiệp có uy tín xây dựng mô hình định mức tín dụng 
phù hợp, thực hiện xếp hạng tín dụng công ty cổ phần khai thác than - TKV, kết quả xếp hạng 
tín dụng là thông tin hữu ích giúp cho lãnh đạo Tập đoàn hoạch định chiến lược kinh doanh 
của các công ty cổ phần khai thác than - TKV. 
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SUMMARY 
Discuss on credit rating models in the coal mining holding companies  

of Vietnam National Coal Mineral Industries Group 
Nguyen Ngoc Khanh, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Business credit rating have been widely implemented around the world by a number 

of company credit rating prestigious such as Moody's, Standard & Poor's (S&P), Fitch 
Ratings, etc... Credit rating for TKV is urgently needed to provide useful information for 
leaders of TKV to adjust business strategy, build capital raising plans for its subsidiaries in 
general and the coal mining holding companies - TKV in particular, contribute to the 
development plans of Vietnam's coal industry till 2020. This article presents the basics of 
business credit rating, through the  applying some credit rating models in the coal mining 
holding companies - TKV in 2013, results showed that 8/8 the coal mining holding companies 
- TKV, which has been listed shares the Department of the Hanoi stock Exchange are in 
warning status, the level of credit risk is quite high. Starting from the characteristics of 
management mechanisms, production and business processes in the coal mining holding 
companies - TKV, we think that to have accurate information about the credit status of these 
companies need to build credit rating model appropriately, this article also  proposed process 
for the building of the model credit rating for corporation of coal mining - TKV. 
 
Người biên tập: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  
   

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ LÃI SUẤT  
CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG ĐIỀU TIẾT KINH TẾ VĨ MÔ 

 
Nguyễn Duy Lạc, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Lãi suất, tỷ giá và lạm phát là vấn đề quan tâm không chỉ của các nhà hoạch 
định chính sách mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Xoay quanh vấn đề này có 
nhiều ý kiến khác nhau về quan điểm điều hành lãi suất, tỷ giá của NHNN nhằm thực 
hiện các chính sách vĩ mô, ổn định nền kinh tế và kiềm chế lạm phát trong giai đoạn 
hiện nay. Việc giảm lãi suất của Ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp đỡ khó khăn 
hơn, có điều kiện để giảm chi phí sản xuất, đây là một điều kiện để thu hút được thêm 
đơn hàng, đồng nghĩa với việc thu nhập của công nhân cũng ổn định hơn. Doanh 
nghiệp ủng hộ việc hạ lãi suất nhưng nếu doanh nghiệp không tiếp cận được nguồn 
vốn vay như đã đưa ra thì không hẳn thuận lợi cho doanh nghiệp hay người dân. Do 
đó, cần có sự điều chỉnh để đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, người vay tiền 
và các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn gặp những khó khăn khác 
như không mua được nguyên liệu sản xuất. Do đó, các chính sách hỗ trợ cần sự đồng 
bộ và tất nhiên không thể giúp cho toàn bộ các doanh nghiệp được. Những chính sách 
phù hợp vào thời điểm này chính là động lực giúp cho doanh nghiệp phục hồi, từng 
bước phát triển trong thời điểm hiện nay. 

1. Mở đầu 
Thành công nhất của chính sách tiền tệ giai đoạn 2008-2013 có lẽ là chính sách tỷ giá. 

Nhờ mặt bằng lãi suất huy động VND được duy trì ở mức cao trong khi lãi suất huy động USD 
bị áp trần ở mức thấp nên tỷ giá đã được giữ ở mức tương đối ổn định sau khi tỷ giá USD/VND 
bị phá giá mạnh lên tới hơn 9%. Tuy nhiên, đã có nhiều thời điểm đặc biệt là những tháng đầu 
và cuối năm 2011, tỷ giá thực tế nhiều lúc đã vượt trần khá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu của 
hiện tượng này được quy cho là do đầu cơ vàng. Bất chấp nhiều chính sách về vàng như cho 
phép một số ngân hàng thương mại được tham gia bán vàng bình ổn, dự định lấy SJC làm 
thương hiệu vàng miếng quốc gia, v.v..giá vàng trong nước liên tục giữ ở mức cao hơn giá vàng 
thế giới từ 1-2 triệu đồng. Sự chênh lẹch lớn giữa vàng trong nước và ngoài nước đã khiến cho 
giới đầu cơ vàng tìm cách gom USD để nhập lậu vàng, gây căng thẳng tỷ giá. 

Khó khăn của kinh tế thế giới sẽ khiến cho dòng vốn quốc tế đầu tư vào Việt Nam có 
thể sụt giảm. Xuất khẩu khó có thể giữ được mức tăng trưởng cao như những năm trước đây. 
Hơn nữa, nguy cơ các quỹ đầu tư nước ngoài, với danh mục chứng khoán lên tới 7 tỷ USD, 
rút vốn trong năm 2012 là rất lớn. Đây sẽ là những áp lực chính đối với cán can thanh toán 
của Việt Nam trong năm sau. 

 Hơn nữa, với việc lãi suất huy động VND có xu hướng giảm dần về mức dưới 9% 
theo đà giảm của lạm phát, việc găm giữ ngoại tệ sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Với tất cả những 
khía cạnh trên, tỷ giá sẽ trở thành tâm điểm trong những năm 2012-2014 bên cạnh các nội 
dung tái cấu trúc nền kinh tế. 
2. Tình hình sử dụng công cụ lãi suất của NHTW 

Từ năm 2007 đến nay, lạm phát có chiều hướng mất ổn định hơn và biểu hiện tính chu 
kì. Chu kì 8/2011 (23,02%) 

Nhìn lại năm 2011, tỷ lệ lạm phát là 18,13%, năm 2012 tỷ lệ lạm phát là 17,64%. 
Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế học thế giới, Việt Nam đã vượt ngưỡng lạm phát và sẽ 
có tác động tiêu cực đến tăng trưởng. [1] Trong báo cáo Quốc hội khóa XIII (kỳ họp thứ 2), 
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Chính phủ đã khẳng định: “Nguyên nhân chủ yếu gây lạm phát cao ở nước ta là do hệ quả 
của việc nới lỏng chính sách tiền tệ, tài khóa déo dài trong nhiều năm để đáp ứng yêu cầu 
đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, và phúc lợi xã hội trong khi cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
đầu tư còn kém hiệu quả, cùng những hạn chế trong quản lý điều hành và tác động cộng 
hưởng của các yếu tố tâm lý”.  

Lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, sự thay đổi của lãi suất sẽ tác động làm thay đổi 
hành vi sản xuất và tiêu dung của xã hội. Về phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn các 
nước đã chứng minh, sự thay đổi lãi suất thực tế sẽ tác động nhạy cảm đến sản lượng và giá 
cả. Vì vậy, Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã rất coi trọng việc điều tiết lãi suất nhằm đạt 
được mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ (CSTT) là kiền chế lạm phát và góp phần tăng 
trưởng kinh tế. 

Lý thuyết kinh tế học đã chứng minh, lãi suất thực tác động đến: 
- Chi tiêu dùng và đầu tư: Một sự tăng lãi suất làm giảm sức hấp dẫn trong việc chi 

tiêu hiện tại hơn là chi tiêu trong tương lai của cá nhân và công ty. Tín dụng trong nước, tổng 
lượng tiền và cầu thực tế đều giảm (nếu lãi suất giảm sẽ có tác động ngược lại): Khi lãi suất 
thực tăng lên, đối với hộ gia đình sẽ giảm nhu cầu mua sắm nhà ở hoặc các hàng hiệu tiêu 
dung lâu bền do chi phí tín dụng để mua các hàng hóa này tăng lên. Cùng với lãi suất cho vay, 
lãi suất tiền gửi thực cũng tăng lên. Sự gia tăng lãi suất này tác động tới quyết định tiêu dung 
của khu vực hộ gia đình theo hướng giảm tiêu dung hiện tại và tăng tiết kiệm để cho tiêu dùng 
trong tương lai. Đối với khu vực doanh nghiệp, sự gia tăng lãi suất làm tăng chi phí vốn vay 
ngân hàng. Điều này đòi hỏi dự án đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng phải có tỷ lệ lợi nhuận 
lớn hơn và kết quả là số dự án đầu tư có thể thực hiện với mức lãi suất cao hơn này có thể 
giảm hay nói cách khác, đầu tư cố định có thể giảm. Ngoài ra, lãi suất cao cũng làm tăng chi 
phí lưu giữ vồn lưu động (ví dụ như hàng trong kho) và do vậy, tạo sức ép các doanh nghiệp 
phải giảm đầu tư dưới dạng vốn lưu động. 

- Phân phối lại thu nhập: Lãi suất tăng cao hơn sẽ phân phối lại thu nhập từ người vay 
tiền sang người gửi tiền. Điều này làm tăng sức chi tiêu của người tiết kiệm, nhưng sự chi tiêu 
này bị hạn chế bởi mức tiêu dùng cận biên (phần chi tăng thêm cho tiêu dùng trong mỗi giá trị 
thu nhập tăng thêm) do vậy người tiết kiệm có xu hướng tăng chi tiêu dùng thấp hơn sự hạn 
chế chi tiêu đầu tư của người đi vay, nhất là khi lãi suất tăng cao vượt tỷ suất lợi nhuận đầu tư 
của các danh mục đầu tư và dự án, làm thu nhập của người đi vay giảm. Do vậy, dẫn đến tổng 
chi tiêu giảm, GDP giảm. Mặt khác, đối với các hộ gia đình nắm giữ nhiều cổ phiếu, trái 
phiếu, lãi suất tăng sẽ làm giảm giá tài sản tài chính, do đó, giảm thu nhập, từ đó tạo sức ép 
giảm tiêu dùng của các hộ gia đình. 

Tuy nhiên, tác động của lãi suất đến hành vi tiêu dùng và sản xuất của xã hội nhiều 
hay ít, nhanh hay chậm tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, trong từng 
quốc gia thì mỗi giai đoạn phát triển của thi trường tài chính thì mức độ tác động của lãi suất 
cũng khác nhau. 

NHTW với chức năng bẩm sinh, là cơ quan duy nhất điều tiết được cung tiền của nền 
kinh tế, chủ động tác động  đến lãi suất thị trường, nhằm hướng tới mục tiêu kiểm soát lạm 
phát. Trên thực tế, sự gia tăng lên của lãi suất chính thức của NHTW có thể có ảnh hưởng 
mạnh đến làm giảm lạm phát khi  sự thay đổi lãi suất chính thức của NHTW có tác động 
nhanh, mạnh đến sự thay đổi lãi suất trong nền kinh tế và tỷ giá hối đoái. Điều này càng đúng 
hơn trong nền kinh tế có hệ thống tài chính mở và cạnh tranh hơn, khi đó nhiều hợp đồng 
được ký kết trên cơ sở lãi suất thả nổi hơn là trên cơ sở lãi suất cố định, lúc đó những thay đổi 
trong lãi suất chính thức càng có ảnh hưởng đến lãi suất khác và tỷ giá. Mặt khác, sự tăng lên 
của lãi suất NHTW có thể có ảnh hưởng nhanh hơn trong việc giảm lạm phát và dẫn đến sản 
lượng giảm chút ít trong ngắn hạn. Khi: Kỳ vọng tiền lương và giá cả nhạy cảm hơn với 
những thay đổi trong lãi suất chính thức và tiền cung ứng (độ nhạy cảm này sẽ tăng lên nếu 
chính sách có độ tin cậy); hoặc tiền lương nhạy cảm với những thay đổi của sản lượng và việc 
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làm (sự nhạy cảm này tăng lên khi thị trưởng lao động linh hoạt); khi tỷ giá linh hoạt; và khi 
giá cả trong nước nhạy cảm với giá hàng nhập khẩu theo tỷ giá, theo đó cũng phụ thuộc vào 
những nhà xuất khẩu nước ngoài không thay đổi lợi nhuận cận biên của họ, và phụ thuộc vào 
ảnh hưởng của những thay đổi giá nhập khẩu lên giá cả trong nước. Mức độ ảnh hưởng càng 
lớn khi nhập khẩu chiếm tỷ lệ lớn trong GDP, như đối với những nước nhỏ, mở cửa hơn là 
những nước lớn mà đóng cửa). 

Đối với Việt Nam, thị trường tài chính đang trong giai đoạn phát triển, song mức độ 
phát triển còn thấp, thị trường còn có sự phân đoạn, vốn luân chuyển chưa thông suốt, giữa 
các thành viên thị trưởng thiếu sự gắn kết chặt chẽ, rủi ro đạo đức nhiều…do vậy mà sự phản 
ứng chính sách còn méo mó, thiếu đồng thuận. Thêm vào đó, năng lực giám sát thị trường tài 
chính của các cơ quan quản lý còn hạn chế. Thêm vào đó, năng lực giám sát thị trường tài 
chính của các cơ quan quản lý còn hạn chế. Cú sốc trên thị trường tiền tệ vào cuối tháng 
2/2008 càng minh chứng cho sự yếu kém của các thành viên thị trường. Do vậy, việc điều tiết 
lãi suất thị trường của NHNN là rất khó khăn mặc dù, NHNN đã từng bước đổi mới cơ chế 
điều hành lãi suất. 

Thực tế cho thấy lạm phát và lãi suất đồng hành, tuy cùng chiều, nhưng lãi suất luôn 
cao hơn lạm phát, bởi trong quan hệ tín dụng, nguyên tắc lãi suất huy động thực dương được 
chấp nhận nhằm đảm bảo cho người gửi tiền có “lãi”. Thật vậy, những năm trước đây, khi 
lạm phát ở mức 5-7%, lãi suất huy động trên dưới 10% là đã được chấp nhận, bởi sau khi trừ 
đi khoản mất giá do lạm phát, người gửi tiền vẫn còn có thể lãi được 3-4%. Bởi vậy khi lạm 
phát lên tới 11,75% (năm 2010), theo nguyên tắc lãi suất dương, các ngân hàng đã chủ động 
nâng lãi suất huy động lên cao hơn lạm phát nhằm giữ chân người gửi tiền. 

Trước tình thế đó, NHNN cảm thấy cần trực tiếp can thiệp để đưa lãi suất huy động đi 
vào trật tự. Tháng 3-2011, NHNN ra thông tư quy định trần lãi suất huy động 14%. Con số 
14% có lẽ cũng bắt nguồn từ nguyên tắc lãi suất thực dương, nhưng lại tính trên cơ sở so sánh 
một số tĩnh (trần lãi suất 14%) với một con số động (11,75%, lạm phát vào thời điểm 12-
2010) [2]. 

Vì thế khi trần lãi suất tiếp cận được với lạm phát, thì lạm phát đã là con số cao hơn 
vượt trần lãi suất huy động ngay tại thời điểm nó được ban hành. 

Nếu từ tháng 3-2011, ngân hàng chỉ trả cho người gửi tiền đúng theo trần lãi suất, lãi 
suất thực sẽ không còn là dương nữa, mà đã trở thành âm. Người gửi tiền cảm thấy “lỗ” và 
phản ứng tự nhiên là muốn rút tiền về để đưa vào nơi trú ẩn an toàn hơn. 

Để tránh tình trạng rút tiền ồ ạt, các ngân hàng phải tìm cách “lách” luật. Về danh 
nghĩa họ vẫn chi trả lãi suất tối đa là 14%, nhưng lại trả thêm các khoản thưởng, khuyến 
mãi…sao cho lãi suất thự lại trở thảnh dương. Ý tưởng khống chế lãi suất huy động bằng biện 
pháp hành chính của NHNN đã không hiệu quả. NHNN đã tỏ ra mạnh tay hơn bằng cách đưa 
ra các quy định xử phạt nghiêm khắc liên quan đến vấn dề này và thể hiện lập trường lãi suất 
trong các giai đoạn tiếp theo bên cạnh đưa ra các chính sách kiềm chế lạm phát khác với mục 
tiêu quan trọng nhất là cứu lấy doanh nghiệp sản xuất trong nước và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Trong khoảng thời gian ngắn của năm 2012 lãi suất liên tục giảm và kể từ 11/06/2012, 
trần lãi suất huy động VND giảm xuống 9%/năm, trần lãi suất cho vay VND với 4 nhóm đối 
tượng xuống theo, các lãi suất điều hành tiếp tục giảm…[4] 
3.  Kết luận, kiến nghị:  

Sau hơn 20 năm mở cửa, Việt Nam đã đạt được những bước chuyển mình mạnh mẽ về 
phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế, đồng thời đối diện với 
khó khăn thách thức lớn hơn nhiều. 

Một trong những khó khăn chủ yếu và nổi cộm hiện nay mà Việt Nam phải đối mặt là 
tình hình lạm phát gây bất ổn kinh tế, chính phủ đã có nhiều cố gắng để giải quyết vấn đề này, 
song không phải lúc nào cũng thành công. Việc NHTW thực thi chính sách tiền tệ nới rộng 
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vào cuối năm 2012 là quá chậm dẫn đến một số doanh nghiệp bị khó khăn, và vì thế số doanh 
nghiệp bị phá sản và giải thể trong giai đoạn 2008-2013 là rất lớn. [3] 
4 . Một số kiến nghị với NHTW 

- NHTW cần phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đẩy nhanh tái 
cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, áp dụng các công cụ điều tiết kinh tế hợp lý, an toàn và nhanh 
chóng. 

- Các chính sách tiền tệ phải linh hoạt với từng thời kí kinh tế, phù hợp với yêu cầu 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu phân bổ nguồn lực. 

- Áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt cần phải có mức độ và kịp thời vì nếu quá tay sẽ 
làm cho nền kinh tế không thể phát triển được, hàng tồn kho của các doanh nghiệp ứ đọng 
nhiều, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản khó phục hồi trong thời gian ngắn.  
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SUMMARY   

A number of issues about using interest tool in State Bank that control macroeconomic 
Nguyen Duy Lac, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Interest rates, exchange rates and inflation is not only a concern of policy makers, but 

also a concernel matter of social. There are many different opinions about the operating the 
interest rate, exchange rate of the State Bank to imply macroeconomic policies, stabilize the 
economy and control inflation of the current period. The cutting of Bank's interest rate will 
help businesses be less difficult, have conditions to reduce production costs. This is a 
condition to enterprises attract more orders, meaning that the income of workers is also more 
stable. Enterprises support for cutting interest rates. But if businesses don’t have access to that 
loan, It isn’t necessary conducive for business or people. Therefore, it is necessary to ensure 
interest of depositors, borrowers and credit organizations. In addition, businesses still face 
other difficulties such as not buying the raw materials for production. Therefore, the support 
policies need the synchronization and of course can not help all enterprise. The appropriate 
policy at this period is the motivation for business recovery, gradually development in the 
current period. 
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SÁNG KIẾN MINH BẠCH HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN VÀ SỰ CHUẨN BỊ CỦA VIỆT NAM 
 

Nguyễn Thị Hoài Nga, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Sáng kiến minh bạch hóa trong hoạt động khai thác khoáng sản (EITI) ra 
đời năm 2003 là sáng kiến quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình trong ngành khai khoáng. Cho đến nay số lượng quốc gia và vùng 
lãnh thổ tham gia sáng kiến này bao gồm 46 nước và rất nhiều nước cam kết tham gia 
thực hiện EITI. Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam cũng đang xúc tiến các hoạt 
động để gia nhập EITI. Bài báo giới thiệu về sáng kiến minh bạch hóa trong hoạt động 
khai thác khoáng sản, những lợi ích từ việc tham gia EITI và sự chuẩn bị của Việt 
Nam trong những năm gần đây. Trong bối cảnh EITI đang toàn cầu hóa và diễn biến 
nhanh chóng trong các quốc gia ASEAN, Việt Nam cần tăng tốc trong việc hòa nhập 
với thế giới bằng việc tham gia sáng kiến, từ cấp Chính phủ tới các địa phương và sự 
tham gia của các tổ chức xã hội dân sự. Một số gợi ý về lộ trình gia nhập EITI cho 
Việt Nam trong thời gian tới cũng được đề cập. 

1. Mở đầu 
Sáng kiến minh bạch hóa trong hoạt động khoáng sản (EITI) là một liên minh toàn cầu 

của các chính phủ, các công ty và xã hội dân sự cùng tăng cường sự công khai về nguồn thu 
đối với tài nguyên thiên nhiên. 

EITI duy trì và bổ sung bộ tiêu chuẩn của mình. Các quốc gia áp dụng tiêu chuẩn EITI 
đảm bảo đóng thuế và các khoản thu khác dầu, ga, và các công ty khai thác mỏ cho các chính 
phủ. Những khoản thu này được công khai trên báo cáo hàng năm của EITI. Như vậy công 
dân các nước có thể theo dõi các báo cáo này và xem xét tài nguyên quốc gia có thể đóng góp 
khoản thu cho chính phủ như thế nào [1]. 

Đối với Việt Nam, có ý kiến cho rằng thực hiện EITI cho thấy một số lợi ích như thúc 
đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, cải thiện tính hiệu quả của nền quản trị, và cải thiện môi 
trường đầu tư [2]. Tuy nhiên tiến trình tham gia EITI của Việt Nam còn chậm, nên việc rà 
soát lại quá trình chuẩn bị của Việt Nam là cần thiết để có thể đưa ra lộ trình cho giai đoạn 
sắp tới. 
2. Tình hình hiện nay của các nước tham gia sáng kiến  
2.1. Sự hình thành và phát triển của EITI 

Cuối những năm 1990 đầu những năm 2000 các tài liệu nghiên cứu về những bất lợi 
của quốc gia có tài nguyên khoáng sản cho thấy các quốc gia có tài nguyên khoáng sản phong 
phú thay vì có được những lợi ích từ thiên nhiên lại phải chịu nghèo đói, xung đột và tham 
nhũng (xem thêm „lời nguyền tài nguyên“ và „cơn bệnh Hà Lan“, theo [1]). Các tài liệu này 
cũng đề cập đến sự phức tạp trong điều hành ngành công nghiệp khai thác, từ khi đấu thầu, 
thăm dò, cấp phép, hợp đồng, vận hành, đến khi có doanh thu, vật chuyển, dịch vụ, phân phối 
và sử dụng các nguồn quỹ. Các vấn đề về môi trường, xã hội và chính trị đều được quan tâm. 
Các học giả đều nhìn thấy không có một hoạt động đơn lẻ nào có thể giải quyết hậu quả mà 
những quan hệ phức tạp kia mang lại, tuy nhiên, công khai minh bạch và đối thoại có thể là 
cách tốt để cải thiện tình hình. 

Các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội dân sự có vai trò quan trọng và tích cực 
để tham gia vào việc tuyên truyền và vận động các cơ quan liên quan thúc đẩy các chính phủ 
tham gia vào sáng kiến.  
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2.2. Các tiêu chuẩn của EITI 
Ban đầu EITI xác định Bộ Quy tắc EITI nhưng kể từ tháng 5/2013, Bộ Quy tắc này đã 

được thay thế bởi Bộ Tiêu chuẩn EITI. Nguyên tắc trong Bộ Tiêu chuẩn là EITI khuyến khích 
quyền sở hữu của các quốc gia thành viên đối với những nỗ lực cải cách nhằm phục vụ tốt 
hơn lợi ích của người dân. Các báo cáo phải gồm các thông tin cơ bản về định chế tài chính, 
khuôn khổ hợp động, sản xuất, thủ tục cấp phép, phân bổ nguồn thu và chi tiêu [3]. 

Bộ tiêu chuẩn 2013 gồm có hai phần:  
- Phần 1: Thực thi bộ tiêu chuẩn EITI 
o Các nguyên tắc EITI: 12 nguyên tắc đã được các bên liên quan đồng thuận và thông 

qua vào năm 2003, bao gồm các mục tiêu chung và những cam kết của các bên liên quan. 
o Các yêu cầu đối với quốc gia thực thi EITI: bao gồm bộ Tiêu chí EITI, bộ Yêu cầu 

EITI và các ghi chú chính sách EITI trong bộ Quy tắc EITI phiên bản năm 2011. 
o Hướng dẫn thẩm định: cung cấp cho các chuyên gia thẩm định EITI và các quốc gia 

thực hiện về quy trình thẩm định. 
o Quy ước: Tham gia của xã hội dân sự 
- Phần 2: Quản trị và quản lý 
o Điều lệ Hiệp hội 
o Chính sách công khai của EITI 
o Dự thảo hướng dẫn hội viên EITI 
Trước năm 2013, tiêu chuẩn EITI đề ra sự giám sát bởi hội đồng các bên liên quan 

(công ty, chính phủ và xã hội dân sự), đối với các khoản thu thuế và các khoản lợi tức do công 
ty công bố các khoản chi trả và chính phủ công bố các khoản thu. Từ năm 2013, khoản thu 
của chính phủ và khoản chi trả của công ty được công bố và đánh giá độc lập trong báo cáo 
EITI. 

Để tham gia thực hiện EITI, các quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu của EITI. Các 
quốc gia ứng viên là các quốc gia đang ở tình trạng có ý định đi đến việc tuân thủ bộ Tiêu 
chuẩn EITI trong một thời hạn nhất định. Họ cần đáp ứng được các yêu cầu từ 1 đến 4 dưới 
đây. Trong trường hợp tuân thủ đủ 7 yêu cầu, quốc gia sẽ được công nhận là quốc gia tuân thủ 
EITI. Việc thẩm định đủ tiêu chuẩn do Hội đồng EITI thực hiện. 

Các yêu cầu EITI bao gồm: 
1) Có sự giám sát hiệu quả của Hội đồng các bên liên quan (Quốc gia thực thi, công ty 

và nhà đầu tư, tổ chức xã hội dân sự) 
2) Công bố các báo cáo EITI đúng thời hạn 
3) Các báo cáo EITI bao gồm thông tin về thực trạng ngành công nghiệp khai thác 
4) Xây dựng các báo cáo EITI toàn diện bao gồm công bố đầy đủ của chính phủ về 

các khoản thu từ ngành công nghiệp khai thác và công bố tất cả các khoản thanh toán hữu 
hình cho chính phủ của các công ty dầu khí và khai thác mỏ 

5) Có quy trình đảm bảo đáng tin cậy áp dụng các chuẩn mực quốc tế 
6) Báo cáo EITI phải toàn diện, được quảng bá một cách tích cực, cung cấp rộng rãi, 

và đóng góp vào các cuộc thảo luận công khai 
7) Hội đồng các bên liên quan tiến hành các bước hành động dựa trên các bài học kinh 

nghiệm, xem xét các kết quả và tác động của việc thực hiện EITI 
2.3. Các nước tham gia EITI hiện nay 

Cho đến tháng 8/2014, theo website chính thức của EITI, có 29 tham gia EITI, đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn của EITI1, ngoài ra có 17 nước ứng viên EITI, thực hiện EITI nhưng 

                                                            
1 Albania, Azerbaijan, Burkina Faso, Cameroon, Bờ biển Ngà, Cộng hòa dân chủ Công gô, Ghana, Iraq, 
Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyz, Liberia, Mali, Mauritania, Mông Cổ, Mozambique, Niger, Nigeria, Na Uy, Peru, 
Cộng hòa Công gô, Sierea Leone, Tanzania, Đông Timo, Togo, Yemen và Zambia. 
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chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EITI2. Cộng hòa Trung Phi là quốc gia hiện nay đang 
được xét để gia nhập EITI. Hiện có 35 quốc gia có các báo cáo EITI và báo cáo tổng thu của 
các chính phủ đạt 1.329 tỉ đô-la Mỹ. Một số quốc gia khác cho biết chính phủ của họ cũng dự 
tính thực hiện EITI và hiện nay có 5 quốc gia là Úc, Colombia, Pháp, Đức và Anh đang đệ 
đơn gia nhập EITI. Trong khi chờ ban quốc tế EITI xét duyệt thì các quốc gia này được coi là 
quốc gia ứng viên của EITI. Úc hiện nay đã thực hiện chương trình thí điểm nhưng chưa cam 
kết thực hiện EITI.  

EITI cũng đã thu hút sự ủng hộ và tham gia trên thế giới với hơn 80 công ty dầu khí và 
khoáng sản, hơn 90 tổ chức tài chính và hơn 400 tổ chức xã hội dân sự. Nhiều tổ chức quốc tế 
và các quốc gia lớn cũng như các thành viên tham gia các hội nghị G83, G204 đều ủng hộ các 
quốc gia tự nguyện thực thi sáng kiến EITI. 

Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á đã có Đông Timor, Indonesia, Philippines, 
Myanmar tham gia EITI. Ngoài ra, Lào đã hoàn thành nghiên cứu khả thi EITI năm 2012.  
2.4. Lợi ích của các nước khi tham gia EITI 

Các lợi ích cơ bản mà EITI đem lại là: 
- Đảm bảo phần lớn nguồn thu từ dầu khí và các tài nguyên khoáng sản được dùng cho 

lợi ích của người dân tại các quốc gia có mỏ; 
- Tăng cường giám sát ngân sách; 
- Tăng cường khả năng chống tham nhũng và kiểm soát; 
- Xây dựng lòng tin của dân chúng với các cơ quan nhà nước; 
- Tích cực làm giảm xung đột giữa các chính phủ, các công ty và cộng đồng hoặc dân 

cư; 
- Cải thiện môi trường đầu tư [7]. 

 

                                                            
2 Afganishtan, Chad, Ethiopia, Honduras, Indonesia, Madagascar, Myanmar, Papua New Guinea, São Tomé v� 

Príncipe, Senegal, Seychelles, Qu�n ��o Solomon, Tajikistan, Philippines, Trinidad v� Tobago, Ucraina, v� 

M�. 
3 Các nước G8: G8 là nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu của thế giới, bao gồm (Pháp, Đức, Italy, Nhật, 
Anh, Hoa Kỳ (G6, 1975), Canađa (G7, 1976)) và Nga (không tham gia một số sự kiện). Điểm nhấn của G8 là hội 
nghị cấp cao về kinh tế và chính trị được tổ chức hàng năm với sự tham gia của những người đứng đầu các nước 
G8, các quan chức quốc tế, đồng thời cũng có nhiều hội nghị bên lề về chính sách của nhóm. 
4 Các nước G20: Nhóm G20 được thành lập năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997 - 
1998, họp thường niên ở cấp Bộ trưởng Tài chính để thảo luận các vấn đề kinh tế- tài chính toàn cầu giữa các 
nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Thành viên bao gồm: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật, Canada, 
Italia), BRIC (Braxin, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ), Các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Agentina, 
Mexico, Hàn Quốc, Indonesia, Nam Phi, Ả rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ) và EU. Quy mô của G20 chiếm 2/3 dân số 
thế giới, 90% GDP toàn cầu và 80% thương mại quốc tế. 

Tăng cường đối thoại giữa các bên  liên quan 

Tăng cường khả năng công khai nguồn thu của 
chính phủ 

Tăng cường lòng tin giữa các bên  liên quan 

Tăng cường quản lý điều hành ngành khai thác 

Tăng cường trách nhiệm của chính phủ trong các 
nguồn thu từ hoạt động khai thác 

Đề phòng và/hoặc giải quyết các xung đột từ 
ngành công nghiệp khai thác 

Tăng cường ổn định kinh tế và chính trị 

Cải thiện môi trường đầu tư 
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Hình 1. Lợi ích của việc thực hiện EITI 
(Nguồn: Viện Theo dõi nguồn thu) 

Một số tác động tích cực của EITI với quốc gia tham gia trên thế giới có thể kể đến 
như: Ở Ghana, EITI đã giúp cho các tổ chức dân sự phát hiện các công ty khai khoáng chỉ chi 
trả 3% lợi tức và do đó kiến nghị chính phủ nước này tăng lên 6% cho các dự án trong tương 
lai. Tại Nigeria, EITI đã giúp thu hồi được 442 triệu USD trong số 2,6 tỉ USD từ các công ty 
nộp cho chính phủ. Togo, trong báo cáo EITI lần thứ nhất đã cho thấy một số cơ quan chính 
phủ đã nhận một số khoản thu mà các cơ quan tài chính không biết. Ở Indonesia, sau khi 
quyết định thực hiện EITI, các chỉ số xếp hạng tín dụng như Moody’s và Fitch đều được nâng 
lên (Moody đánh giá nợ công từ Ba2 lên Ba1, Fitch xếp hạng BB+ tích cực lên BB+ ổn định). 
Ở Đông Nam Á, chủ trương của Philippines muốn dùng EITI như một công cụ để khuyến 
khích đối thoại về việc chia sẻ nguồn thu giữa các cấp chính phủ ở địa phương, cấp xã, sự bền 
vững của ngành mỏ và nên quản lý ngành khai khoáng như thế nào để mang lợi ích từ việc 
khai thác tài nguyên tới cho tất cả mọi người. 

Các nghiên cứu năm 2011 của Viện Theo dõi nguồn thu (Revenue Watch Institute) đối 
với 24 quốc gia đã cho thấy các lợi ích thấy được của việc tham gia EITI với các quốc gia. Đó 
là: tăng cường đối thoại giữa các bên liên quan chiếm 92%, tăng cường khả năng công khai 
nguồn thu của chính phủ (chiếm 71%). Ngoài ra còn các lợi ích khác như tăng cường ổn định 
chính trị và môi trường đầu tư. 
2.5. Một số rào cản khi tham gia EITI 

Việc gia nhập EITI đối với một số quốc gia có thể gặp trở ngại khi thực hiện 7 yêu cầu 
của EITI, trong đó có các lý do như hành lang pháp lý chưa đủ để tham gia EITI, thiếu các 
luật về minh bạch, thiếu hệ thống và sự tham gia tích cực của các tổ chức xã hội dân sự, thiếu 
sự hợp tác của các công ty trong ngành khai thác mỏ, không đủ năng lực về nhân sự trong 
việc đảm bảo tính chính xác và tin cậy của số liệu phục vụ các báo cáo EITI v.v… đều là các 
nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ khi gia nhận hoặc loại trừ của một quốc gia trong quá trình 
thực hiện EITI.  
3. Ứng xử của Việt Nam đối với sáng kiến 
3.1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ 

Việt Nam tiếp cận với EITI từ năm 2007 thông qua việc tham dự hội nghị EITI toàn 
cầu lần thứ 4 tại Doha, Qatar. Sau đó, Bộ Công thương được chỉ định là cơ quan đầu mối 
nghiên cứu về EITI. Cuối năm 2013 Chính phủ Việt Nam đã ký quy ước Liên hợp quốc về 
chống tham nhũng. Về phía Nhà nước, Quốc hội ngoài việc ban hành Hiến pháp và các luật 
(luật Khoáng sản, luật Dầu khí, luật Doanh nghiệp, luật Thuế, luật Chống tham nhũng, luật 
Kiểm toán độc lập, luật Thuế tài nguyên) đã có Nghị quyết 535 của Ban thường vụ Quốc hội 
kêu gọi tăng cường cải cách/thực hiện quản lý nguồn tài nguyên (tháng 10/2012).  

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có các chỉ thị số 26 về tăng cường quản lý tài nguyên 
khoảng sản (tháng 9/2008), Quyết định 929 về cải cách doanh nghiệp nhà nước (tháng 
7/2012). Về phía các cơ quan nhà nước, từ năm 2012 Bộ Công Thương đã tiến hành nghiên 
cứu khả thi về khả năng thực hiện EITI của Chính phủ Việt Nam [4] và tham vấn các đối tác 
như Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, 
Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội, và các cơ quan Chính phủ 
cấp tỉnh của các tỉnh có tiềm năng khoáng sản phong phú như Bình Thuận và Lào Cai. Bên 
cạnh đó, các doanh nghiệp nhà nước như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam v.v… và khu vực tư nhân khai thác khoáng sản ở 
Bình Thuận và Lào Cai. 
3.2. Sự tham gia của các bên liên quan trong tiến trình gia nhập EITI 

Sự tham gia của các bên liên quan bao gồm: Chính phủ, các công ty trong ngành mỏ 
và các tổ chức xã hội dân sự. 
a) Sự tham gia của chính quyền 
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Ngoài cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý bao gồm: bộ Công thương, bộ Tài 
nguyên môi trường, bộ Xây dựng và các cơ quan ngang bộ quản lý nguồn thu và các hoạt động 
khoáng sản ở cấp quốc gia, và Ủy ban nhân dân các cấp có quyền quản lý các hoạt động khoáng 
sản và nguồn thu ở cấp địa phương. Vai trò của các cơ quan có thể được tóm tắt như sau: 

- Bộ Tài nguyên môi trường: ngoài trách nhiệm tư vấn cho chính phủ về quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường, bộ này có trách nhiệm tạo cơ chế chính sách liên quan đến 
nguồn thu từ hoạt động khoáng sản cho chính phủ và các bộ liên quan 

- Bộ Công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến ngành công 
nghiệp và thương mại. Bộ này chịu trách nhiệm về các ngành cơ khí, luyện kim, điện, năng 
lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, chất nổ công nghiệp, khai thác và tuyển 
khoáng, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ 
thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế và quản lý cạnh tranh 

- Bộ Kế hoạch và đầu tư: thực hiện chức năng tư vấn cho chính phủ về chiến lược và 
kế hoạch phát triển cho công nghiệp khai thác. Bộ này cũng có trách nhiệm hình thành các kế 
hoạch phát triển, cơ chế chính sách cho đầu tư trong nước và quốc tế 

- Bộ Tài chính là cơ quan thu trực tiếp các khoản thuế, lệ phí và các khoản thu khác từ 
ngành công nghiệp khai thác. Bộ này có vai trò kiểm soát các nguồn thu và thực hiện chi tiêu 
dưới sự giám sát của chính phủ. Sở Tài chính các địa phương có nhiệm vụ tương tự. Bộ Tài 
chính tạo cơ chế chính sách quản lý tài chính để tăng nguồn thu cho nhà nước từ ngành mỏ. 
Bên cạnh đó, bộ Tài chính cũng cùng với các bộ liên quan như bộ Tài nguyên môi trường và 
bộ Xây dựng có vai trò tư vấn cho chính phủ về sử dụng ngân sách trong hoạt động khai thác 

- Bộ Xây dựng hướng dẫn và giám sát thực hiện kế hoạch thăm dò khai thác và tuyển 
vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng dưới sự giám sát của chính phủ. Bộ Xây 
dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và đánh giá công nghiệ khai khác, tuyển khoáng, vậy liệu 
xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng và vật liệu cho công nghệ 
sản xuất vật liệu xây dựng. Bộ này cũng đánh giá các dự án đầu tư khai thác chế biến vật liệu 
xây dựng và nguyên liệu cho sản xuất xi măng với tư cách đầu mối cung cấp vật liệu xây 
dựng công nghiệp dưới sự chỉ định của chính phủ. Ngoài ra, bộ Xây dựng cũng ban hành các 
quy định kĩ thuật và an toàn lao động cho ngành khai thác, chế biến vật liệu xây dựng và 
nguyên liệu cho sản xuất xi măng 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương về hoạt động 
khai thác khoáng sản và nguồn thu. Chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cáo định kì cho các cơ 
quan trung ương về tình hình sử dụng và chi tiêu các khoản thu từ hoạt động khoáng sản ở địa 
phương. Ngoài ra, các cơ quan này có quyền cấp phép cho các mỏ nhỏ không nằm trong kế 
hoạch khoáng sản quốc gia  

Đáng lưu ý là dù hoạt động khai thác khoáng sản ở những mỏ thuộc quyền quản lý của 
nhà nước thì các tác động tiêu cực từ hoạt động khai thác như tiếng ồn, bụi, ô nhiễm nguồn 
nước, giảm diện tích đất canh tác v.v… ảnh hưởng mạnh mẽ ngay đến dân cư trên địa bàn của 
mỏ. Do đó chính quyền địa phương cần phải theo dõi các điều kiện của mỏ và của cộng đồng. 
Các lợi ích từ tài nguyên thiên nhiên cần phải được chia sẻ với chính quyền địa phương để họ 
bảo vệ và phát huy các hoạt động ở địa phương như một biểu hiện của phát triển bền vững. 
b) Sự tham gia của các doanh nghiệp 

Theo báo cáo của VCCI, các doanh nghiệp trong ngành mỏ Việt Nam tăng lên nhanh 
chóng với tốc độ khoảng 22%/năm. Theo số liệu của tổng cục Thống kê, năm 2000, có 427 
doanh nghiệp trong ngành khai thác, và con số này đã tăng lên gấp 4 lần năm 2008. 

Bảng 1. Số lượng các doanh nghiệp khai thác giai đoạn 2000 – 2008 
TT Loại hình doanh nghiệp 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Than 38 46 52 58 72 73 89 103 
2 Dầu khí 2 2 2 6 6 9 11 15 
3 Khoáng sản kim loại 25 51 64 85 87 99 145 187 
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4 Đá và các khoáng sản khác 362 780 911 1044 1112 1188 1447 1879 
 Tổng 427 879 1029 1193 1277 1369 1692 2184 

Các công ty trong ngành mỏ Việt Nam phát triển mạnh không chỉ ở nội địa mà còn ở 
nước ngoài như Campuchia, Lào, Nga, Venezuela, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và bô xít. 
Ngành khai thác có thể coi là ngành bao gồm 3 thành phần chủ yếu gồm cả công ty Việt Nam 
của Nhà nước và tư nhân, và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Những thành phần 
này không chỉ khác nhau về cấu trúc doanh nghiệp mà còn khác cả về loại khoáng sản khai 
thác. Một số khoáng sản chiến lược có vai trò duy trì ổn định kinh tế, như than, dầu, sắt, vàng 
thường được giao cho các doanh nghiệp nhà nước, còn những loại khoáng sản ít quan trọng 
hơn được giao cho cả khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. 

Các doanh nghiệp nhà nước (gồm các doanh nghiệp cấp trung ương và địa phương), 
có thể coi là thành phần chủ đạo đóng vai trò quan trọng trong tiến trình gia nhập EITI với các 
đại diện là Tập đoàn Dầu khí quốc gia, Tập đoàn Than Khoáng sản, Tổng công ty xi măng, 
Tổng công ty hóa chất v.v… Các doanh nghiệp tư nhân bao gồm các công ty trách nhiệm hữu 
hạn và công ty liên doanh, hoạt động chủ yếu trong khai thác và chế biến vật liệu xây dựng, 
khoáng sản đa kim ở quy mô nhỏ. Trong nhóm này có rất nhiều công ty với tình trạng kĩ thuật 
và tài chính hạn chế. Gần đây, có một số công ty tư nhân đã có thể mở rộng quy mô hoạt động 
tại các mỏ trung bình.  

Khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu hoạt động trong khai thác và 
chế biến vật liệu cho ngành xi mặc, đá ốp lát và nước khoáng.  

Ngoài ra trong ngành khai thác còn có một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp tập thể, tư 
nhân và hộ gia đình sản xuất vật liệu xây dựng quy mô nhỏ đáp ứng nhu cầu địa phương. 

Qua phỏng vấn một số doanh nghiệp ở tất cả các quy mô và loại hình như đã nêu ở 
trên, có thể thấy các doanh nghiệp vẫn còn đang lúng túng khi áp dụng các tiêu chuẩn EITI, 
do các khoản nộp cho nhà nước như thuế, phí, lệ phí, và các khoản thu khác nộp cho nhiều cơ 
quan quản lý khác nhau (cấp nhà nước hoặc cấp địa phương) và không rõ ràng. 
c) Sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự 

Hiện nay, các tổ chức đứng đầu bởi Mặt trận tổ quốc Việt nam (hội Nông dân, hội Phụ 
nữ, Đoàn thanh niên v.v…), các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và một số hội 
khác đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. Những hội này thông qua tư vấn và hỗ trợ của các cơ quan quản lý dần dần tỏ rõ sức 
mạnh của họ trong việc bảo vệ tài nguyên. Họ đẩy mạnh thực thi pháp luật với người dân, và 
phản ánh nguyện vọng của người dân với chính quyền. Ngoài ra,các tổ chức này còn có vai 
trò trong tuyền truyền xã hội đề nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân, 
không chỉ những người trong ngành mỏ. Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự là không thể bỏ 
qua trong giám sát và đánh giá tài nguyên qua các hoạt động thường ngày.  
3.3. Việt Nam cần làm gì trong giai đoạn tiếp theo 

Trong nghiên cứu của VCCI và CODE, thực hiện EITI đối với Việt Nam nên trải qua 
4 bước: (1) chuẩn bị, (2) tác động đến các bên liên quan, (3) quyết định quy mô EITI và 
chương trình, và (4) phát triển chương trình hành động của EITI. 

Công tác chuẩn bị ở Việt Nam đã được tiến hành sau năm 2007, và trở nên khẩn 
trương trong những năm gần đây, đánh dấu bằng việc hiện nay Bộ Công thương đã có báo cáo 
nghiên cứu khả thi về sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai khoáng Việt Nam và đang 
xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan để trình chính thức với Thủ tướng cho phép thực hiện 
EITI. 

Sau khi Chính phủ ra tuyên bố cam kết gia nhập EITI, các Nhóm đối tác đa bên (các 
bên liên quan, gồm các công ty, các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan chính phủ) và Ban 
thư kí EITI Việt Nam sẽ được thành lập. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng phải xây dựng các kế 
hoạch trung hạn 2 – 3 năm trong khuôn khổ chiến lược tham gia EITI trong vòng 5 năm tiếp 
theo. Đây là bước xác định quy mô EITI tại Việt Nam và chương trình hành động. Việc phát 
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triển chương trình hành động sẽ thông qua một số bước như nộp đơn đăng kí làm ứng viên 
EITI, chuẩn bị các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của EITI theo đúng lộ trình đặt ra của Hội 
đồng quốc tế EITI. Báo cáo EITI đầu tiên phải được công bố trong vòng 18 tháng kể từ khi 
quốc gia đó được công nhận tư cách ứng viên và việc thẩm định được thực hiện trong vòng 
2,5 năm.  
4. Kết luận 

Việc Việt Nam gia nhập sáng kiến minh bạch hóa hoạt động khoáng sản là xu thế khó 
tránh khỏi khi Việt Nam luôn muốn thu hút đầu tư, tiếp cận với các công nghệ mới trong khai 
thác khoáng sản và hội nhập kinh tế quốc tế. Minh bạch hóa nguồn thu và đóng góp lợi ích từ 
hoạt động khai thác khoáng sản vào kinh tế địa phương, vì người dân địa phương ở những 
vùng khai thác chính là một trong những việc làm đảm bảo cho việc phát triển bền vững, là 
chủ trương của Đảng và Nhà nước tiến tới xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đó cũng là 
nguyên tắc đầu tiên của EITI, việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên giàu có là động lực 
quan trọng để tăng trưởng kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững. Việc sử dụng không hợp lý sẽ làm nảy sinh những tác động tiêu cực đối với 
kinh tế và xã hội. 
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SUMMARY 

The Extractives Industries Transparency Initiative and the preparation of Vietnam 
Nguyen Thi Hoai Nga, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
The Extractives Industries Transparency Initiative which was formed in 2003, is an 

international initiative to improve the effect and transparency in extractives industries. Till 
now there are 46 countries participate in EITI and many countries committing to join the 
initiative. The Vietnamese government and other ministries are also promoting the procedure 
taking part in EITI. The article refers to EITI, the benefits from being a member of EITI to 
Vietnam and the preparation of Vietnam in recent years. In the globalization and other 
development of ASEAN countries, Vietnam has to speed up for the integration by joining 
EITI with the initiative from the government, the local authorities and civil societies. Some 
suggests for the roadmap of EITI for Vietnam in the upcoming time is also mentioned.  
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ÁP DỤNG KHOÁN YẾU TỐ CHI PHÍ VẬT TƯ  

TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV 
 

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lê Đình Chiều, Vũ Thị Hiền 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt:Vật tư được sử dụng trong các doanh nghiệp ngành mỏ có rất nhiều chủng 
loại và chi phí vật tư thường lại chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Giảm  
chi phí vật tư là giải pháp quan trọng để giảm giá thành sản phẩm nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong các giải pháp có thể áp 
dụng hiệu quả ở các doanh nghiệp công nghiệp mỏ là khoán yếu tố chi phí vật tư. Để 
triển khai áp dụng khoán chi phí vật tư cho Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II – TKV, 
nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu quy trình và những đặc thù riêng trong sản xuất 
kinh doanh của Công ty; phân tích hiện trạng công tác khoán chi phí hiện nay của 
Công ty; đặc biệt phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tiêu hao vật tư trong quá 
trình đào lò để từ đó đưa ra phương pháp khoán yếu tố chi phí vật tư phù hợp với 
doanh nghiệp này. 

1. Mở đầu 
Khoán chi phí là một trong những phương pháp hạch toán kinh tế phân xưởng. Đó là 

quá trình giao khoán chi phí định mức và quyết toán chi phí phát sinh thực tế, so sánh với 
mức để xác mức tiết kiệm hay bội chi chi phí. Đây là phương pháp đang được áp dụng ở rất 
nhiều doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp công nghiệp mỏ thuộc 
Vinacomin. Thực tế áp dụng phương pháp này đã cho thấy nhiều ưu việt lớn giúp cho doanh 
nghiệp kiểm soát được chi phí phát sinh tại các đơn vị sản xuất, là cơ sở quan trọng để quản 
trị chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Yếu tố chi phí vật tư thường được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn để khoán trước bởi 
hầu hết các doanh nghiệp đều đã xây dựng hoặc áp dụng mức tiêu hao – cơ sở quan trọng của 
công tác khoán chi phí. Tuy nhiên vì chúng là các vật tư kỹ thuật nên chủng loại, quy cách sử 
dụng, quản lý… phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính 
vì vậy, việc khoán yếu tố chi phí vật tư cũng cần thiết phải liên hệ đến các đặc điểm sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 
2. Cơ sở lý thuyết của khoán yếu tố chi phí vật tư 
2.1. Khái niệm vật tư 

Vật tư là toàn bộ các nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, công vụ dụng cụ, phụ tùng thay 
thế, thiết bị máy móc không thuộc tài sản cố định được sử dụng vào quá trình sản xuất. 

Đặc điểm của vật tư: 
- Với những vật tư là đối tượng lao động, khi đưa vào sử dụng, hình thái vật chất của 

các tư liệu lao động này sẽ thay đổi, còn giá trị được chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản 
xuất ra. 

- Với những vật tư là tư liệu lao động, đặc điểm của chúng giống với TSCĐ, tức là 
trong quá trình sử dụng thì hình thái vật chất của chúng không thay đổi còn giá trị được 
chuyển dần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra dưới hình thức phân bổ giá trị của vật tư trong 
quá trình sử dụng. 
2.2. Khoán chi phí vật tư 

Khoán chi phí vật tư là một phương pháp đồng thời là một công cụ được sử dụng 
trong quản lý chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp, theo đó chủ thể giao khoán (doanh 
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nghiệp) giao nhiệm vụ sản xuất cho đối tượng nhận giao khoán (phân xưởng, công trường) 
kèm theo một mức chi phí vật tư được gọi là chi phí giao khoán cho đơn vị nhận khoán. 

Mục tiêu của khoán chi phí vật tư trong doanh nghiệp cho các đơn vị sản xuất, là để 
phát huy những tiềm năng của các đơn vị và người lao động trong lao động sản xuất tạo động 
lực người lao động tiết kiệm chi phí vật tư, nâng cao thu nhập của đơn vị và người lao động 
nói riêng, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nói chung. 

Để thực hiện được việc khoán chi phí trong doanh nghiệp, cần thực hiện những nội 
dung sau: 

 Về phía doanh nghiệp: xây dựng phương pháp khoán; tính toán các chỉ tiêu giao 
khoán;Giao các chỉ tiêu khoán cho phân xưởng; Tổ chức nghiệm thu, thanh toán. 

 Về phía đơn vị nhận khoán (phân xưởng, công trường): tiếp nhận các chỉ tiêu giao 
khoán từ doanh nghiệp; tổ chức các quá trình lao động sản xuất tại đơn vị để thực hiện nhiệm 
vụ sản xuất và các chỉ tiêu chi phí giao khoán; thực hiện các giải pháp để hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu 

Về cơ bản, quy trình tổ chức khoán chi phí phân xưởng có thể thể hiện thông qua 8 
bước: 

 Xác định đối tượng  giao khoán (phân xưởng, công trường), những mục đích, yêu 
cầu chủ yếu đặt ra; 

 Kiểm tra và tạo lập các điều kiện giao khoán tại các phân xưởng  
 Kiểm tra và tạo lập các điều kiện giao khoán từ phía doanh nghiệp:  
 Xây dựng Quy chế nội bộ doanh nghiệp về khoán chi phí cho các đơn vị sản xuất 

(Quy chế khoán chi phí); 
 Doanh nghiệp tổ chức giao khoán chi phí cho các đơn vị nhận khoán; 
 Các đơn vị tổ chức hoạt động sản xuất thực hiện kế hoạch giao khoán; 
 Doanh nghiệp tổ chức theo dõi, nghiệm thu kết quả sản xuất và tính chi phí; 
 Tổ chức nghiệm thu kết quả khoán và xác định thu nhập của đơn vị nhận khoán. 

3. Thực trạng công tác khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty Xây dựng mỏ hầm lò II - 
TKV 

Từ những nghiên cứu thực tế cho thất, trong thời gian quaCông ty xây dựng mỏ hầm 
lò II- TKV đã thực hiện công tác khoán chi phí tương đối tốt, theo đúng các nội dung và quy 
trình được nêu trong mục 2 của báo cáo này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nảy sinh 
nhiều bất cập sau: 

+ Các phân xưởng đã tổ chức thực hiện hạch toán chi phí theo ca, theo ngày sản xuất 
nhưng chất lượng chưa cao, chưa hoàn toàn tuân thủ theo đúng quy trình và quy chế của công 
tác khoán chi phí vật tư. 

+ Danh mục tên vật tư đang được áp dụng còn chưa thống nhất; Việc mã hóa các vật 
tưchưa được mã hóa mang tính hệ thống,thống nhất, cho phép cập nhật mã mới khi xuất hiện 
chủng loại vật tư mới. 

+ Hệ thống mẫu biểu thống kê phục vụ cho công tác khoán, đặc biệt là khoán chi phí 
vật tư chưa thống nhất và chưa đảm bảo liên kết và chia sẻ dữ liệu, kết quả tính giữa các bảng 
tính, bảng báo cáo 

+ Hồ sơ nghiệm thu chuẩn bị còn sơ sài chưa đầy đủ các biểu mẫu theo quy định của 
Công ty. Một số biên bản nghiệm thu chưa tập hợp chi phí vật tư cho từng đối tượng (diện sản 
xuất)  mà chủ yếu nghiệm thu theo lệnh sản xuất. Điều đó gây khó khăn cho việc tập hợp chi 
phí vật tư theo từng diện sản xuất để tính chi phí vật tư cho từng mét lò. 

+ Công tác quản trị chi phí tại các đơn vị còn chưa được chặt chẽ, có đơn vị đã quản lý 
và sử dụng luôn tiết kiệm chi phí song cũng còn nhiều đơn vị quản lý và sử dung vật tư còn 
vượt nhiều so với định mức.. 

+ Hệ thống định mức tiêu hao vật tư chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi của điều 
kiện sản xuất.  
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+ Công tác nghiệm thu sản phẩm chất lượng chưa chuẩn xác:Chưa phân định trách 
nhiệm cụ thể đối tượng chịu chi phí với khối lượng vật tư phát sinh; các vật tư thu hồi trong 
quá trình thi công chưa xác định được cụ thể tỷ lệ phải thu hồi do đó chưa phản ánh chính xác 
chi phí vật tư thực tiêu hao trong kỳ. 
4. Áp dụng khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty xây dựng mỏ Hầm Lò II - TKV 
4.1. Lựa chọn vật tư áp dụng khoán 

Với đặc thù sản xuất, Công ty sử dụng rất nhiều loại vật tư trong quá trình đào lò. Có 
những vật tư kết cấu công trình bắt buộc phải sử dụng theo đúng thiết kế của Bên A. Chi phí 
loại vật tư này được thực hiện theo dự toán đã được lập. Có những vật tư tiêu hao thường 
xuyên, có những vật tư sử dụng dài ngày và chi phí vật tư đó được phân bổ vào giá thành sản 
phẩm sản xuất trong kỳ. Có những vật tư được định mức nhưng có loại chưa xây dựng mức 
tiêu hao.  Hơn nữa, đối với công tác khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí vật tư nói riêng, 
điều kiện tiên quyết là phải xác định được mức tiêu hao vật tư. Vì vậy, trong báo cáo này, 
phạm vi giao khoán chi phí vật tư được giới hạn trong các vật tư thường xuyên và được định 
mức, gồm có: 

 Vật liệu nổ: Thuốc nổ, kíp nổ…; 
 Vật tư sản xuất thường xuyên: Choòng khoan, mũi khoan, xẻng, chậu, dây thừng, 

ống gió…; 
 Vật tư cơ điện; 
 Phụ tùng máy bơm. 

4.2. Hoàn thiện hệ thống mức tiêu hao vật tư của Công ty 
Hiện nay, Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II đang sử dụng hệ thống mức tiêu hao vật 

tư được xây dựng theo hệ thống mức tiêu hao vật tư do Vinacomin ban hành, kết hợp với số 
liệu thống kê tiêu hao vật tư thực tế phát sinh để xác định mức tiêu hao vật tư của doanh 
nghiệp (theo sốtrung bình tiên tiến của tiêu hao vật tư thực tế theo thời gian). 
 Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy rằng, với đặc thù là 
doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ đào lò cho các doanh nghiệp khai thác tại các địa bàn 
khác nhau, nên điều kiện sản xuất thường xuyên biến động. Điều này dẫn đến việc nếu chỉ 
ban hành một mức chung thì sẽ khó có thể áp dụng thống nhất cho tất các các đơn vị sản xuất 
ở các diện sản xuất khác nhau và phải thường xuyên phải điều chỉnh. Việc thường xuyên phải 
điều chỉnh đó, một mặt sẽ gia tăng khối lượng công việc cho nhà quản lý, mặt khác sẽ làm 
giảm tính khách quan của hoạt động giao khoán. 
 Với những lý do đó, báo cáo đề xuất việc xây dựng hệ thống các hệ số điều chỉnh mức 
tiêu hao vật tư của doanh nghiệp theo từng điều kiện sản xuất cụ thể. Việc điều chỉnh được 
thực hiện theo công thức: 

Mđc = Mvt x K1 x K2 x ... x Kn  , (1)
trong đó: 

 Mđc - mức vật tư được điều chỉnh theo từng diện sản xuất; 
 Ki - các hệ số điều chỉnh theo các điều kiện khác nhau theo của diện sản xuất. 

 Việc xây dựng hệ số điều chỉnh được đề tài thực hiện theo quy trình: 
- Bước 1. Khảo sát thực tế để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao của 

từng loại vật tư; 
- Bước 2. Thống kê lượng tiêu hao thực tế  từ đó xây dựng bảng hệ số điều chỉnh. 

4.2.1. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao của từng nhóm vật tư  
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao vật tư phụ thuộc vào từng nhóm vật tư cụ 

thể. Trên cơ sở kết quả điều tra theo Phiếu điều tra mà nhóm tác giả đã gửi xin ý kiến của các 
chuyên gia phía doanh nghiệp, nhóm tác giả đã xử lý, phân tích và đưa ra các nhân tố ảnh 
hưởng đến mức tiêu hao của từng nhóm vật tư như sau: 
a. Vật liệu nổ: Thuốc nổ, kíp nổ, dây điện mìn... 

Mức tiêu hao của nhóm vật tư này phụ thuộc vào các nhân tố: 
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*) Nhóm các nhân tố địa chất tự nhiên 
- Độ cứng của đất đá, f; 
- Độ kháng nén/ độ kháng cắt; 
- Mức độ nứt nẻ; 
- Mức độ phân lớp; 
- Môi trường làm việc: Ẩm ướt/ khô ráo; 
- Cỡ hạt của đất đá: Bột kết/ Cát kết/ Sạn kết/ Sỏi kết….. 
*) Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm đường lò: 
- Đường lò thẳng hay dốc (góc dốc bao nhiêu độ); 
- Tiết diện đường lò. 

b. Vật tư sản xuất thường xuyên:  
Choòng khoan, mũi khoan, xẻng, chậu, dây thừng, ống gió… 

 Mức độ tiêu hao của nhóm vật tư này phụ thuộc vào các nhân tố: 
*) Nhóm các nhân tố địa chất tự nhiên 

 - Độ cứng của đất đá; 
 - Độ kháng nén/ độ kháng cắt; 
 - Độ nứt nẻ; 
 - Mức độ phân lớp; 
 - Môi trường làm việc: Ẩm ướt/ khô ráo; 
 - Cỡ hạt của đất đá: Bột kết/ Cát kết/ Sạn kết/ Sỏi kết….. 
 *) Nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm đường lò: 
 - Đường lò thẳng hay dốc (góc dốc bao nhiêu độ); 
 - chiều dài đường lò. 
c. Vật tư cơ điện 
 Mức độ tiêu hao của nhóm vật tư này phụ thuộc vào các nhân tố: 

- Chiều dài đường lò; 
 - Đường lò vòng hay thẳng; 
 - Công nghệ vận tải: Dùng con lăn hay không. 
d. Phụ tùng máy bơm nước 
 Mức độ tiêu hao của nhóm vật tư này phụ thuộc vào các nhân tố: 

- Độ sạch/ bẩn của nước: Bơm nước ở nơi thi công hay nơi nước tĩnh. 
 - Độ kiềm của nước; 
 - Độ mặn của nước 
4.2.2. Xây dựng các hệ số điều chỉnh 
a) Nguyên tắc xây dựng các hệ số điều chỉnh 

Hệ số điều chỉnh mức tiêu hao của từng loại vật tư theo các nhân tố ảnh hưởng được 
xây dựng trên nguyên tắc: 

- Phải xây dựng được điều kiện chuẩn khi xây dựng mức vật tư, coi như những trường 
hợp ứng với điều kiện chuẩn này có Ki = 1. Các trường hợp khác được điều chỉnh theo điều 
kiện chuẩn này. 

- Biên độ dao động của các hệ số điều chỉnh ở các trường hợp khác nhau phụ thuộc 
vào số lượng các giá trị thay đổi và mức độ quan trọng của nhân tố đối với mức tiêu hao của 
loại vật tư đó. Cụ thể: 

+ Số lượng các giá trị thay đổi tỷ lệ nghịch với biên độ dao động của các hệ số điều 
chỉnh ở các trường hợp khác nhau; 

+ Mức độ quan trọng của nhân tố đối với mức tiêu hao của một loại vật tư sẽ tỷ lệ 
thuận với biên độ dao động này. 

- Chỉ thực hiện điều chỉnh đối với những nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao vật tư 
thuộc về nguyên nhân khách quan 
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b) Phương pháp xây dựng 
Phương pháp toán kinh tế: 
Qua khảo sát lượng vật tư thực tế tiêu hao tại một số đơn vị hoạt động tại các khu vực 

khác nhau, nhóm tác giả nhận thấy có mối liên hệ giữa lượng vật tư phát sinh với các điều 
kiện sản xuất của các đơn vị (mà nhóm tác giả chia thành các nhân tố ảnh hưởng). Với nhận 
định đó, nhóm tác giả đưa ra ý tưởng xây dựng hàm hồi quy để thể hiện mối tương quan này. 
Hàm hồi quy tổng quát có dạng: 

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + ...+ anXn , (2)
trong đó: 

 Y - mức chênh lệch giữa lượng vật tư thực tế phát sinh so với mức tiêu hao mà 
doanh nghiệp ban hành; 

 Xi (i=1n) - các biến độc lập tương ứng với các nhân tố ảnh hưởng; 
 Ai (i=1n) - các hệ số của hàm hồi quy. 

 Từ kết quả của hàm hồi quy này, tiến hành xây dựng các hệ số điều chỉnh của từng 
loại vật tư như sau: 

M
M

K
vti

đcijk

ijk
  , (3)

trong đó: 
 Kijk - hệ số điều chỉnh vật tư loại i theo ảnh hưởng của của yếu tố thứ j với giá trị 

thay đổi thứ k của yếu tố này; 
 Mđcijk - mức tiêu hao vật tư loại i được điều chỉnh theo ảnh hưởng của nhân tố thứ j 

với giá trị thay đổi thứ k của yếu tố này, được tính bằng định mức tiêu hao công với lượng vật 
tư phát sinh do ảnh hưởng của yếu tố thứ j với giá trị thay đổi thứ k của yếu tố này; 

 Mvyi - mức tiêu hao vật tư của loại vật tư i. 
 Phương pháp này có ưu điểm là chính xác. Tuy nhiên do dữ liệu thống kế của doanh 
nghiệp không phản ánh được toàn bộ các nhân tố phát sinh kể trên nên không đủ dữ liệu để 
chạy mô hình hoặc nếu có chạy thì sẽ không thu được kết quả chính xác. 
*) Phương pháp thống kê kinh nghiệm 

Theo phương pháp này, sẽ dựa vào số liệu thống kê mức tiêu hao vật tư của từng diện 
sản xuất thực tế, sau đó nội suy ra hệ số điều chỉnh. 
 Phương pháp này có ưu điểm là dễ làm hơn vì nó dựa vào số liệu đã có sẵn. Tuy 
nhiên, phương pháp này có nhược điểm lớn là chấp nhận mức tiêu hao thực tế trong quá khứ 
và rất khó xác định khi mà có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức tiêu hao vật tư. 
4.3. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu giao khoán 
4.3.1. Xác định doanh thu khoán (phần thu của đơn vị nhận khoán) 
 Phần thu của đơn vị nhận khoán được xác định theo công thức: 

DTVTi = Mđci x Qt x gi ,  (4)
trong đó: 

 DTVti - phần thu của đơn vị nhận khoán về yếu tố chi phí vật tư i; 
 Mđci - mức vật tư i được điều chỉnh theo điều kiện cụ thể của diện sản xuất; 
 Qt - khối lượng sản phẩm thực tế được nghiệm thu; 
 gi - giá bán đơn vị vật tư i.  

4.3.2. Xác định chi phí vật tư khoán 
 Chi phí vật tư khoán được xác định theo thống kê thực tế phát sinh trong kỳ giao 
khoán của loại vật tư đó tại đơn vị. 

CPVTi = Nvti x gi (5)
trong đó: 

 CPVti - chi phí vật tư i của đơn vị; 
 Nvti - lượng vật tư i thực tế phát sinh trong kỳ giao khoán của loại vật tư i; 

4.3.3. Xác định phần tiết kiệm/bội chi 
CPDTΔ VTVTVT   (6)
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 ΔVT
> 0: Tiết kiệm chi phí, đơn vị nhận khoán được thưởng; 

 ΔVT
< 0: Bội chi, đơn vị nhận khoán bị phạt. 

Phần tiết kiệm hoặc bội chi chi phí vật tư sẽ được tính vào hoặc trừ đi thu nhập của 
đơn vị nhận khoán theo quy chế khoán chi phí của Công ty. 
5. Tổ chức thực hiện 
 Việc giao khoán và quyết toán khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty được thực hiện 
theo lưu đồ (hình 1). 

 
Hình 1. Lưu đồ quy trình thực hiện khoán yếu tố chi phí vật tư 

Quy trình giao khoán và quyết toán có thể được khái quát thành các bước: 
 Bước 1. Giao khoán: dựa vào các điều kiện sản xuất theo thiết kế của diện sản xuất, 

xác định các hệ số điều chỉnh để tính toán xác định chi phí giao khoán cho một đơn vị sản 
phẩm (1 mét lò đào); 

GIAO KHOÁN 

Xác định các điều kiện SX theo thiết 
kế

BẮT ĐẦU 

Xác định các hệ số điều chỉnh, tính 
toán mức chi phí giao khoán cho 1 
đơn vị sản phẩm (Điều chỉnh lần 1) 

ĐO LƯỜNG THỰC 
TẾ PHÁT SINH 

Xác định điều kiện sản xuất thực tế 
của diện SX 

Xác định KL công việc hoàn thành 

(-)

(+)

So sánh điều kiện 
thực tế với điều kiện 

theo thiết kế 

Giống

Khác

Điều chỉnh 
lần 2 

Thống kê lượng vật tư tiêu hao TT 

Lãng phí chi 
phí 

(-)

Tiết kiệm 
chi phí 

KẾT THÚC 

QUYẾT TOÁN 

(So sánh chi phí 
thực tế với chi phí 

định mức) 
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 Bước 2. Hàng tháng (quý) xác định điều kiện sản xuất thực tế, đo lường khối lượng 
sản phẩm hoàn thành và thống kê lượng vật tư tiêu hao; 

 Bước 3. Nếu điều kiện sản xuất thực tế biến động so với thiết kế, tiến hành điều chỉnh 
lần 2; 

 Bước 4. Quyết toán, xác định mức tiết kiệm, bội chi chi phí và xử lý theo quy chế 
khoán của Công ty. 
 Để triển khai áp dụng khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty, báo cáo đề xuất một số 
kiến nghị sau: 
 - Không ngừng ra soát và hoàn thiện hệ thống mức để đảm bảo tính chính xác, khách 
quan của công tác khoán chi phí vật tư; 
 - Cần đảm bảo tính chủ động đến mức cao nhất có thể cho các đơn vị sản xuất trong 
hoạt động khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí vật tư nói riêng; 
 - Cần xây dựng hệ thống mẫu biểu, sổ sách cũng như những cơ sở dữ liệu phục vụ cho 
công tác khoán chi phí nói chung và khoán chi phí vật tư nói riêng 
 - Tăng cường công tác đào tạo cho người lao động, đặc biệt là bộ phận quản lý cấp phân 
xưởng, các kinh tế viên phân xưởng các kỹ năng quản lý cũng như những kiến thức về khoán. 
6. Kết luận và kiến nghị 
 Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận về công tác khoán nói chung và khoán yếu tố chi 
phí vật tư nói riêng cũng như thực tế hoạt động sản xuất của Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II 
- TKV, báo cáo đã tiến hành nghiên cứu lựa chọn phương án khoán chi phí vật tư phù hợp để 
áp dụng tại Công ty. Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra quy trình áp dụng khoán chi phí vật tư 
và một số kiến nghị nhằm áp dụng công tác khoán chi phí vật tư vào thực tế sản xuất của 
Công ty. 
 Để triển khai áp dụng khoán yếu tố chi phí vật tư tại Công ty, báo cáo đề xuất một số 
kiến nghị sau: 
 - Không ngừng ra soát và hoàn thiện hệ thống mức để đảm bảo tính chính xác, khách 
quan của công tác khoán chi phí vật tư; 
 - Cần đảm bảo tính chủ động đến mức cao nhất có thể cho các đơn vị sản xuất trong 
hoạt động khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí vật tư nói riêng; 
 - Cần xây dựng hệ thống mẫu biểu, sổ sách cũng như những cơ sở dữ liệu phục vụ cho 
công tác khoán chi phí nói chung và khoán chi phí vật tư nói riêng 
 - Tăng cường công tác đào tạo cho người lao động, đặc biệt là bộ phận quản lý cấp phân 
xưởng, các kinh tế viên phân xưởng các kỹ năng quản lý cũng như những kiến thức về khoán. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Ngô Thế Bính, 2010. Giáo trình Kinh tế công nghiệp mỏ Việt Nam. Trường Đại học Mỏ - 
Địa chất. Hà Nội. 
[2]. Nguyễn Văn Bưởi và nnk, 2014. Báo cáo thực hiện đề tài “ Hoàn thiện công tác khoán 
quản trị chi phí phân xưởng tại Công ty Xây dựng mỏ Hầm Lò II - TKV. Trường Đại học Mỏ 
- Địa chất. 

 
SUMMARY 

Apply standardizing materials cost at Vinacomin – underground mine  
construction II Company 

Nguyen Thi Bich Ngoc, Le Dinh Chieu, Vu Thi Hien 
Hanoi University of Mining and Geology 

 
For mining industry enterprises in general and Vinacomin – Underground Mine 

Construction II Company in particular, production need use many different types of materials. 
Moreover, material costs takes a relatively large proportion in the cost structure of mining 
industry enterprises. Therefore, materials management is an important part of managering of 
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the mining industryenterprises. One of the solutions which can be applied effectively in 
industrial enterprisesin general and mining industry enterprises in particular is standardizing 
materials cost. In the article, the authors have studied aboutproduction characteristics of 
Vinacomin – Underground Mine Construction II Company–a enterprise product tunneling 
service for other mining industry enterprises togive fundamentals for the choice of appropriate 
method of materials cost for the company. 
 
Người biên tập: TS. Phan Thị Thái 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH 
 

Nhâm Kiến Quỳnh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Tổ chức hệ thống sổ sách theo hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm và 
yêu cầu quản lý có tác dụng quan trọng để phân loại, xử lý và tổng hợp thông tin được 
nhanh chóng chính xác. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán phù hợp với tính đa dạng 
của nghiệp vụ kinh tế phát sinh; đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết để kiểm tra tính 
hợp lệ, hợp pháp, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý và nhanh chóng vừa đảm bảo 
nguồn thông tin ban đầu quan trọng, vừa là cơ sở kiểm tra và ghi sổ được chính xác, 
kịp thời. Công ty CP than Vàng Danh, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, luôn đi đầu trong công tác sản xuất kinh doanh 
đạt lợi nhuận cao, sử dụng đồng vốn linh hoạt cũng như áp dụng hệ thống chứng từ kế 
toán một cách chặt chẽ và hiệu quả. Bài báo sẽ phân tích tình hình thực hiện chế độ 
chứng từ kế toán tại Công ty. 

1. Đặt vấn đề 
Hệ thống kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý 

kinh tế - tài chính, có vai trò tích cực phục vụ cho việc quản lý, điều hành và kiểm soát các 
hoạt động kinh tế. Với xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, đòi hỏi hệ thống kế 
toán doanh nghiệp cần thiết phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp trong việc cung cấp 
thông tin nhằm đáp ứng những yêu cầu quản lý mới. Hệ thống kế toán doanh nghiệp có nhiều 
nội dung bao gồm Hệ thống tài khoản kế toán, Hệ thống báo cáo tài chính, Chế độ chứng từ 
kế toán và Chế độ sổ sách kế toán. Trong đó hệ thống danh mục chứng từ kế toán (CTKT) là 
một nội dung quan trọng, có liên quan và có ảnh hưởng  quyết định đến toàn bộ nội dung 
của hệ thống kế toán doanh nghiệp đó. 

Tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được nghiên cứu trên thị trường hiện nay, 
chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản 
kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ CTKT nói 
riêng và chế độ kế toán doanh nghiệp nói chung khi mới ban hành đã được thiết kế với nhận 
thức mới về chế độ sử dụng thông tin kế toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ làm, dễ 
hiểu, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát; với cách bố trí, sắp xếp tài khoản, 
CTKT, các báo cáo tài chính hợp lý theo đặc thù sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Thông 
tin do kế toán cung cấp cho phép đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở mọi thời 
điểm. Do vậy, việc tìm hiểu và đánh giá tình hình áp dụng Chế độ chứng từ kế toán tại Công 
ty CP than Vàng Danh trong giai đoạn hiện nay để đưa ra kết luận về tính khoa học và hiệu 
quả trong điều hành sản xuất kinh doanh là hết sức cần thiết. 
2. Những vấn đề chung về hệ thống chứng từ kế toán 

Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về 
việc Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp”[1] được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp 
thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Trong phạm vi của bài báo, tác giả 
đề cập những quy định chung về Chế độ CTKT doanh nghiệp làm căn cứ cho việc thực hiện 
một quy trình kế toán chuẩn áp dụng tại một đơn vị sản xuất kinh doanh cụ thể được tiến hành 
nghiên cứu: 
2.1. Quy định chung về chứng từ kế toán 
2.1.1.Nội dung của chứng từ kế toán 

Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh sự phát sinh và đã hoàn thành của các 
nghiệp vụ kinh tế trong một hoàn cảnh (không gian, thời gian) nhất định. Bản CTKT là 
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phương tiện chứng minh tính hợp pháp và phương tiện thông tin về kết quả của các nghiệp vụ 
kinh tế. 

Theo Luật Kế toán Việt Nam: "Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang  tin 
phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán". 

CTKT có 2 nội dung là: yếu tố cơ bản và yếu tố bổ sung. 
Yếu tố cơ bản là những yếu tố bắt buộc phải có trong bất cứ một CTKT nào, nhằm 

làm căn cứ chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. Cơ sở về độ chính xác của thông 
tin được phản ánh trong nghiệp vụ kinh tế. Các yếu tố cơ bản bao gồm: 

- Tên chứng từ: khái quát về tên của nghiệp vụ kinh tế; 
- Tên, địa chỉ của đơn vị, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế: nhằm làm căn cứ 

để theo dõi và kiểm tra làm rõ trách nhiệm thuộc về ai; 
- Ngày và số chứng từ: làm căn cứ về thời gian của các nghiệp vụ kinh tế để vào sổ kế 

toán, thời gian lưu trữ chứng từ và đem đi huỷ sau khi hết hạn. Số chứng từ là số hiệu số thứ 
tự của chứng từ; 

- Nội dung phản ánh về các nghiệp vụ kinh tế phải ngắn gọn, đơn giản nhưng phải dễ 
hiểu, thông dụng; 

- Quy mô chứng từ phải thể hiện cả về số lượng, giá trị: phải ghi bằng số và chữ; 
- Chữ ký, họ và tên của người lập CTKT, người duyệt và những người có liên quan: 

trên một CTKT phải có ít nhất hai chữ ký. Chữ ký phải được ký bằng bút mực, không được 
ký tên bằng mực đỏ hay con dấu có khắc tên liên quan, phải ký trực tiếp trên chứng từ, không 
được ký qua giấy than. Đối với công ty khi lập chứng từ cần tư cách pháp nhân, chứng từ đó 
phải có chữ ký của người đại diện công  ty, người có quyền phải chịu trách nhiệm về pháp lý. 

Yếu tố bổ sung là những yếu tố được thêm vào nhằm làm rõ một đặc điểm đặc biệt 
nào đó trên chứng từ hoặc bổ sung, chú thích thêm về chứng từ như: 

- Quan hệ về nội dung CTKT ghi trên sổ kế toán, tài khoản; 
- Quy mô kế hoạch về giá trị các nghiệp vụ được chứng từ phản ánh; 
- Phương thức thanh toán; 
- Thời gian lưu hành, lưu trữ và hết hạn để huỷ CTKT... 

2.1.2. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán 
Hệ thống biểu mẫu CTKT áp dụng cho các doanh nghiệp được kết cấu theo các nội 

dung mà nó phản ánh. Hiện nay, theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phản ánh trên chứng từ, có 5 
loại CTKT là: 

+ Chứng từ lao động tiền lương; 
+ Chứng từ hàng tồn kho; 
+ Chứng từ bán hàng; 
+ Chứng từ tiền tệ; 
+ Chứng từ TSCĐ. 
Ngoài ra theo yêu cầu quản lý của các đơn vị có thể lập thêm các mẫu chứng từ nội bộ 

phục vụ cho công tác quản lý đó. 
2.1.3. Lập chứng từ kế toán 

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp 
đều phải lập CTKT. CTKT chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội 
dung CTKT phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền 
viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số. 

CTKT phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập 
nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, 
máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không 
thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất 
nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ. 

Các CTKT được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho CTKT. 
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2.1.4. Ký chứng từ kế toán 
Mọi CTKT phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị 

thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả 
các chữ ký trên CTKT đều phải  ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, 
bằng bút chì, chữ ký trên CTKT dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên CTKT 
của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường 
hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó. 

Các doanh nghiệp chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế 
toán để giao dịch với khách hàng, ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký 
của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng 
nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.  

Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người 
được uỷ quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ 
phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán 
viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng. 

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của 
người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người 
khác. 

Các doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên 
kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). 
Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc 
người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu 
trong sổ đăng ký. 

Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ, không được ký CTKT khi 
chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. 

Việc phân cấp ký trên CTKT do Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp quy định phù 
hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản. 
2.1.5. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 

Tất cả các CTKT do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập 
trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những CTKT đó và chỉ 
sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để 
ghi sổ kế toán. 

Trình tự luân chuyển CTKT bao gồm các bước sau: 
- Lập, tiếp nhận, xử lý CTKT;  
- Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký CTKT hoặc trình Giám đốc doanh nghiệp 

ký duyệt; 
- Phân loại, sắp xếp CTKT, định khoản và ghi sổ kế toán; 
- Lưu trữ, bảo quản CTKT. 
Trình tự kiểm tra CTKT: 
- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên CTKT; 
- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên CTKT, 

đối chiếu CTKT với các tài liệu khác có liên quan; 
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên CTKT. 
Khi kiểm tra CTKT nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về 

quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (Không xuất quỹ, thanh toán, xuất 
kho,…) đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện 
hành. 

Đối với những CTKT lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng thì 
người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều 
chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 
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2.1.6. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt 
Các CTKT ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải 

được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội 
dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung CTKT. Những chứng từ phát sinh 
nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch 
những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân 
nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ... Người dịch phải 
ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra 
tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài. 
2.1.7. Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán 

Tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu CTKT trong quy định này. 
Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc 
loại bắt buộc. 

Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. 
Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. 

Biểu mẫu CTKT bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài chính uỷ quyền in 
và phát hành. Đơn vị được uỷ quyền in và phát hành CTKT bắt buộc phải in đúng theo mẫu 
quy định, đúng số lượng được phép in cho từng loại chứng từ và phải chấp hành đúng các quy 
định về quản lý ấn chỉ của Bộ Tài chính. 

Đối với các biểu mẫu CTKT hướng dẫn, các doanh nghiệp có thể mua sẵn hoặc tự 
thiết kế mẫu, tự in, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Điều 
17 Luật Kế toán.  

Các doanh nghiệp có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động kinh tế, tài chính và ghi 
sổ kế toán thì phải tuân thủ theo quy định của các văn bản pháp luật về chứng từ điện tử.  
2.2. Danh mục chứng từ kế toán  

Bảng 1. Hệ thống chứng từ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC 
 

Số hiệu 
 
Tính chất 

 
TT 

 
Tên chứng từ 

 BB
(*) 

HD 
(*) 

 A/ Chứng từ kế toán ban hành theo quyết định này  

 I/ Lao động tiền lương    

1 Bảng chấm công  01a-LĐTL  x 
2 Bảng chấm công làm thêm giờ 01b-LĐTL  x 
3 Bảng thanh toán tiền lương 02-LĐTL  x 
4 Bảng thanh toán tiền thưởng 03-LĐTL  x 
5 Giấy đi đường 04-LĐTL  x 
6 Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 05-LĐTL  x 
7 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 06-LĐTL  x 
8 Bảng thanh toán tiền thuê ngoài 07-LĐTL  x 
9 Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL  x 
10 Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 09-LĐTL  x 
11 Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL  x 
12 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội  11-LĐTL  x 

 II/ Hàng tồn kho    

1 Phiếu nhập kho 01-VT  x 
2 Phiếu xuất kho 02-VT  x 
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, SPHH 03-VT  x 
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Số hiệu 

 
Tính chất 

 
TT 

 
Tên chứng từ 

 BB
(*) 

HD 
(*) 

4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT  x 
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá 05-VT  x 
6 Bảng kê mua hàng 06-VT  x 
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 07-VT  x 

 III/ Bán hàng    

1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH  x 
2 Thẻ quầy hàng 02-BH  x 

 IV/ Tiền tệ    

1 Phiếu thu 01-TT x  
2 Phiếu chi 02-TT x  
3 Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT  x 
4 Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT  x 
5 Giấy đề nghị thanh toán 05-TT  x 
6 Biên lai thu tiền 06-TT x  
7 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT  x 
8 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) 08a-TT  x 
9 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc...) 08b-TT  x 
10 Bảng kê chi tiền  09-TT  x 

 V/ Tài sản cố định    

1 Biên bản giao nhận TSCĐ 01-TSCĐ  x 
2 Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ  x 
3 Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành 03-TSCĐ  x 
4 Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04-TSCĐ  x 
5 Biên bản kiểm kê TSCĐ 05-TSCĐ  x 
6 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06-TSCĐ  x 

 B/ Chứng từ ban hành theo các văn bản pháp luật khác 

1 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH   x 
2 Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản   x 
3 Hoá đơn Giá trị gia tăng  01GTKT-3LL x  
4 Hoá đơn bán hàng thông thường  02GTGT-3LL x  
5 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03 PXK-3LL x  
6 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL x  
7 Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính 05 TTC-LL x  
8 Bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04/GTGT x  
9 ..........................    

Ghi chú:  (*) BB - mẫu bắt buộc 
   (*) HD - mẫu hướng dẫn 

Hệ thống chứng từ bao gồm hai loại: chứng từ bắt huộc và chứng từ hướng dẫn: 
Chứng từ bắt buộc theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC là những chứng từ phản ánh 

các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc do yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ 
biến rộng rãi. Ví dụ như Hoá đơn Giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng thông thường, Phiếu 
xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Đối với loại chứng từ bắt buộc, Nhà nước tiêu chuẩn hoá 
về quy cách, biểu mẫu, chỉ tiêu phản ánh trong chứng từ, mục đích và phương pháp lập chứng 
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từ. Loại chứng từ bắt buộc được áp dụng thống nhất cho các lĩnh vực kinh tế và các doanh 
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

Chứng từ hướng dẫn là những CTKT sử dụng trong nội bộ đơn vị. Nhà nước chỉ 
hướng dẫn các chỉ tiêu đặc trưng làm cơ sở để các đơn vị dựa trên đó mà vận dụng một cách 
thích hợp vào từng tình huống cụ thể. Chẳng hạn như Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho (chi tiết 
xem Bảng 1). 
3. Phân tích việc áp dụng hệ thống danh mục chứng từ kế toán tại Công ty Cổ phần than 
Vàng Danh 

Đối chiếu với các quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp ở trên, việc vận dụng 
các hệ thống CTKT vào thực tế các nghiệp kinh tế phát sinh tại Công ty CP than Vàng Danh 
đã tuân thủ chặt chẽ và chi tiết theo các biểu mẫu hướng dẫn của Bộ tài chính cũng như quy 
định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo đó, mỗi chứng từ được 
sử dụng đều có một vai trò, ý nghĩa nhất định nhằm đảm bảo tính chính xác và khoa học trong 
trình tự luân chuyển chứng từ, giúp cho quá trình định khoản, ghi sổ được thuận lợi, đúng, 
đầy đủ và kịp thời. 

Với đặc điểm của một doanh nghiệp khai thác, chế biến than lâu đời cũng như vai trò 
đầu ngành trong khai thác than hầm lò, Công ty CP than Vàng Danh đang áp dụng đầy đủ các 
mẫu biểu CTKT theo danh mục được quy định ở Bảng 1 để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế 
phát sinh. Nếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế không liên quan tới những mẫu biểu 
quy định ở mỗi nội dung kinh tế thì Công ty không sử dụng các CTKT đó. Chi tiết những mẫu 
biểu chứng từ không thuộc bộ chứng từ sổ sách kế toán tại Công ty CP than Vàng Danh bao 
gồm: 

Bảng 2. Các chứng từ kế toán không áp dụng tại Công ty CP than Vàng Danh 
TT Tên chứng từ Số hiệu Tình trạng 

 A/ Chứng từ kế toán ban hành theo 
quyết định này 

  

 III/ Bán hàng   

1 Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi 01-BH Không sử dụng 
2 Thẻ quầy hàng 02-BH Không sử dụng 
 IV/ Tiền tệ   

1 Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 07-TT Không sử dụng 
2 Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, 

vàng bạc...) 
08b-TT Không sử dụng 

 B/ Chứng từ ban hành theo các văn bản 
pháp luật khác 

  

1 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 04 HDL-3LL Không sử dụng 
Theo bảng 2, các CTKT không được sử dụng vì phụ thuộc vào phạm vi và đặc điểm 

ngành nghề được cấp phép, quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, do Công ty 
mẹ là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có quyền chi phối đối với Công ty 
CP than Vàng Danh. Nói rõ hơn, Công ty CP than Vàng Danh không được cấp phép trong 
lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan tới vàng bạc, kim khí, đá quý 
và kinh doanh ngoại tệ, nên trong mục "Tiền tệ" của Hệ thống CTKT theo Quyết định số 
15/2006/QĐ-BTC, Công ty sẽ không có đối tượng áp dụng "Bảng kê vàng bạc, kim khí, đá 
quý" (số hiệu 07-TT) và "Bảng kê kiểm kê quỹ (dành cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý) 
(08b-TT). 

Bên cạnh đó, theo Khoản 3 và 4, Điều 11 trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập 
đoàn [2], Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có quyền tìm kiếm thị trường, 
khách hàng trong nước, nước ngoài và ký kết hợp đồng; quyền quyết định giá mua, giá bán 
các sản phẩm than khoáng sản của các Công ty con. Nên Công ty CP than Vàng Danh không 
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được quyền quyết định thực hiện việc mua bán và thanh toán tiền mua bán sản phẩm than 
nguyên khai, than thương phẩm cho các đơn vị trong nội bộ Tập đoàn và một đại lý ký gửi 
nào (Công ty CP than Vàng Danh tiêu thụ sản phẩm theo Quy chế tiêu thụ mà Tập đoàn đưa 
ra). Do đó, tại Công ty không áp dụng 2 mẫu biểu chứng từ thuộc mục III "Bán hàng" gồm 
"Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi" (01-BH) và "Thẻ quầy hàng (02-BH), cũng như không 
áp dụng "Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý" (04 HDL-3LL).[3] 

Với việc thực hiện đúng theo trình tự luân chuyển CTKT của Bộ Tài chính quy định, 
Công ty CP than Vàng Danh còn theo dõi đầy đủ và chuẩn hoá những giấy tờ, sổ sách có liên 
quan đảm bảo việc lập, tiếp nhận, xử lý CTKT; kiểm tra và ký chứng từ, phân loại, sắp xếp, 
định khoản và ghi sổ kế toán; lưu trữ và bảo quản chứng từ theo đúng bản chất và yêu cầu của 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo đó, ở từng nội dung kinh tế (tiền tệ, hàng tồn kho, lao động 
- tiền lương,...) được theo dõi bằng những chứng từ theo mệnh lệnh (Giấy đề nghị tạm ứng, 
Lệnh xuất kho vật tư cho sản xuất,...) cho đến những chứng từ chấp hành (Phiếu thu, Phiếu 
chi,...) kết hợp với các chứng từ thủ tục kế toán trong nội bộ Phòng Thống kê - Tài chính - Kế 
toán (TK-TC-KT) nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian làm việc, như Bảng tập hợp chứng từ 
gốc cùng loại, Bảng kê nhập kho trong kỳ,... Qua việc hiểu rõ công dụng của từng loại chứng 
từ giúp kế toán trưởng, kế toán tổng hợp và các nhà quản lý tại Công ty áp dụng hiệu quả với 
từng tình huống, từng loại nghiệp vụ kinh tế nhằm giảm bớt số lượng chứng từ không cần 
thiết, tăng hiệu quả của công tác kế toán. Hơn nữa, việc làm này còn giúp minh bạch hoá tính 
chính xác của mỗi sự việc và nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong điều hành sản xuất kinh doanh 
bằng những hoá đơn, chứng từ đính kèm với công văn và quyết định có liên quan.  

Ví dụ: Từ nhiệm vụ sản xuất, kế hoạch sản xuất tháng được Phòng Kế hoạch và các 
phân xưởng chi tiết hoá ra kế hoạch sản xuất của từng ngày, khi có nhu cầu dùng đến vật liệu 
các bộ phận căn cứ vào khối lượng sản phẩm và định mức tiêu hao vật tư để lập Giấy đề nghị 
cấp vật tư hoặc Kế hoạch mua vật tư định kỳ phục vụ sản xuất. Sau khi nhận Báo giá và thông 
qua Biên bản duyệt giá cho việc lựa chọn nhà cung cấp, lập Hoá đơn GTGT, Hợp đồng kinh tế 
(đối với giá trị vật tư lớn hơn 10 triệu đồng), lập các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ 
của hàng hoá (Giấy chứng nhận của Hải quan - nếu là hàng hoá nhập khẩu) theo đúng trình tự 
luân chuyển chứng từ. Phụ trách bộ phận kế toán, vật tư và kế hoạch còn tiến hành lập Biên 
bản kiểm nghiệm kỹ thuật, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho thu hồi nhằm 
đảm bảo số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách của vật tư nhập kho, xuất dùng phục vụ 
sản xuất và Biên bản thanh toán tiền mua vật tư theo trình tự đã vạch ra. 

Hoặc, để thực hiện 1 chức năng trong sản xuất kinh doanh, Quyết định cử cán bộ đi 
học nghiệp vụ là công văn chứng minh xuất phát điểm cho nghiệp vụ phát sinh, được đi kèm 
với Giấy đề nghị thanh toán và các hoá đơn hợp lý, hợp lệ được Giám đốc và phụ trách Phòng 
TK-TC-KT ký duyệt, những giấy tờ này sẽ là minh chứng về mối liên quan với công tác phục 
vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty còn lập thêm nhiều CTKT hướng dẫn được sử dụng chủ yếu 
trong nội bộ Công ty. Những chứng từ này được lập, tiếp nhận và xử lý mang tính chất đặc 
thù của lĩnh vực khai thác chế biến than tại Công ty CP than Vàng Danh. Các chứng từ loại 
này do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam quy định sau khi đã có thoả 
thuận bằng văn bản với Bộ Tài chính. Ví dụ, đối với việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh 
cho người bị tai nạn lao động, Công ty sẽ yêu cầu các bên liên quan lập Biên bản giám định tỷ 
lệ thương tật, Biên bản tai nạn lao động, Giấy ra viện,... Những chứng từ loại này được sử 
dụng chủ yếu với chức năng làm trung gian mang tính xác minh để thiết lập các chứng từ 
mệnh lệnh (Giấy đề nghị thanh toán) và sau đó là chứng từ chấp hành (Phiếu thu, Phiếu chi) 
để có căn cứ pháp lý ghi sổ kế toán. Chứng từ trung gian loại này thường không được sử dụng 
để theo dõi, sắp xếp và ghi sổ kế toán do tính chất đặc thù và mức độ quan trọng của chúng 
đối với thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, do đó chúng cũng không được lưu trữ và bảo 
quản với thời gian dài như các chứng từ khác có vai trò kinh tế và tính bảo mật cao hơn. Như 
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vậy, Công ty CP than Vàng Danh không sử dụng hết các danh mục chứng từ theo quy định 
nhưng lại bổ sung rất nhiều loại chứng từ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh 
trong nội bộ. Vì có rất nhiều loại chứng từ được sử dụng không theo quy định nên Công ty 
còn gặp phải khó khăn về việc đưa ra một quy trình chuẩn để các đối tượng thực hiện việc lập, 
tiếp nhận, xử lý các CTKT đó. Do tính chất đặc thù về ngành nghề, các đối tượng trên CTKT 
còn gặp bỡ ngỡ (như nghiệp vụ tai nạn lao động kể trên) về việc cần sử dụng những loại 
chứng từ nào, theo trình tự ra sao nhằm mục đích hình thành một bộ máy kế toán - tài chính 
khoa học và gọn gàng giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thêm hiệu quả. 

Công ty CP than Vàng Danh đang áp dụng công cụ kế toán máy trong việc hạch toán 
kế toán và lập báo cáo tài chính. Phần mềm Esoft - Financials được thiết kế để sử dụng trong 
Công ty dưới sự đồng ý của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mang đầy 
đủ các nội dung kinh tế phục vụ cho công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị. Không chỉ 
đảm bảo tính hợp lý, quy chuẩn của hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán, sử dụng phần mềm 
Esoft - Financials được tích hợp các chức năng để việc luân chuyển chứng từ, ghi sổ của các 
nhân viên kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp được thuận lợi, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ 
kiểm soát theo những ràng buộc về mặt pháp lý (Quy chế, Quy định của Tập đoàn và Bộ Tài 
chính). Theo đó, các CTKT được lập, xử lý và ghi sổ sách theo mỗi chức năng dành cho từng 
nhân viên được Kế toán trưởng phân quyền đảm bảo tính nhịp nhàng và khớp đúng về xử lý 
nghiệp vụ. Ví dụ: Trong phân hệ "Kế toán", một nhân viên kế toán có quyền và nhiệm vụ xử 
lý tất cả các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến Tiền mặt như Chứng từ tiền mặt, Chứng từ 
tiền lương (đối với các tiền thưởng, trợ cấp trong lương sử dụng đến tiền mặt), CTKT khác 
(thu chi tiền tiếp khách, công tác phí, văn phòng phẩm,...), kê khai thuế GTGT (đến kỳ kê 
khai)...[3]. Chứng từ công nợ phải thu, công nợ phải trả, Biên bản đối chiếu công nợ,... được 
4 kế toán công nợ của doanh nghiệp lập và theo dõi. Còn các nghiệp xử lý chênh lệch tỷ giá, 
các bút toán kết chuyển và phân bổ cuối kỳ và các nghiệp vụ tổng hợp khác được kế toán tổng 
hợp theo dõi trên các sổ kế toán tổng hợp (hình 1). 

 
Hình 1. Hệ thống chứng từ kế toán trên phần mềm Kế toán máy Esoft - Financials 

4. Kết luận 
Nhìn chung, hệ thống chứng từ kế toán đang áp dụng tại các Công ty CP than Vàng 

Danh là một tập hợp những quy định, phương thức tổ chức và sổ sách đồ sộ, đòi hỏi người 



 

100 
 

làm kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng cũng như các cấp lãnh đạo phải có nhận thức 
đầy đủ và sâu sắc về chế độ kế toán doanh nghiệp và công nghệ sản xuất thực tế. Qua những 
nội dung phân tích trên đây, cho thấy để xây dựng một hệ thống chứng từ chuẩn tắc và hợp 
thức hoá các nội dung kinh tế trong môi trường sản xuất chế biến than là vô cùng phức tạp. 
Theo đó, người làm công tác kế toán phải hiểu biết cặn kẽ từng loại chứng từ trong phân hệ 
mình quản lý, phân biệt sự khác nhau để sử dụng chứng từ phù hợp trong từng tình huống 
phát sinh, phối hợp nhịp nhàng giữa những kế toán chi tiết với kế toán chi tiết và kế toán chi 
tiết với kế toán tổng hợp nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Để làm tốt điều 
này, công tác kế toán tài chính nói chung và lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán nói riêng 
cần đơn giản hoá, loại bỏ những chứng từ kế toán không còn phù hợp với các nội dung kinh tế 
đặc thù và đưa thêm vào đó những chứng từ mới nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và nhanh gọn hơn 
phương thức xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán cũng như công tác quản trị chi phí sản xuất kinh 
doanh trong doanh nghiệp. 
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SUMMARY 
Essential issues on the system of accounting documents 

 in Vang Danh Coal Joint Stock Company 
Nham Kien Quynh, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Organization of Accounting Record System with appropriate accounting norms in 

accordance with the characteristics and management requirements has important effect on 
sorting, processing and synthesizing accounting information (more quickly and accurately). 
Appropriation of organizing the system to various economic transactions is to ensure that 
adequate and comprehensive aspects be checked with validity and legality. Management of 
vouchers rotation fast and suitably not only makes sure original source of important 
information but also forms the basis of fast and accurate checking and booking. Vang Danh 
Coal Joint Stock Company, a member unit of Vietnam National Coal - Mineral Industries 
Holding Corporation Limited, Company has the best business results in the Corporation, 
using good flexible capital, as well as applying strict and effective systems of accounting 
documents. This article analyses the implementation of the accounting document regulation in 
the Company. 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 203/NĐ – CP  

“QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN” 
TRONG THỰC TẾ 

  
Phan Thị Thái, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Bài báo giới thiệu tóm tắt một số nội dung của Nghị định 203/NĐ – CP ngày 
28/11/2013, chi tiết về: (i) Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản và (ii) Phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản. Đồng thời, bài báo phân tích một số vấn đề còn tồn tại cần tháo gỡ liên 
quan đến các thông số trong công thức tính mức tiền phải thu về cách xác định trữ 
lượng khoáng sản Q, giá tính thuế G, hệ số liên quan đến phương pháp khai thác K1, 
hệ số liên quan đến điều kiện khai thác K2 và mức thu tiền theo từng loại khoáng sản R 
khi vận dụng vào từng điều kiện cụ thể của các mỏ khoáng sản. Mặt khác, bài báo còn 
phân tích một số bất cập liên quan đến việc đảm bảo tiến độ thực hiện tính tiền và thu 
nộp tiền trong thực tế do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau khi triển khai 
Nghị định. Những bất cập này làm cho một số quy định trong Nghị định không thể 
thực hiện được đầy đủ và kịp thời. 

Đặt vấn đề 
Luật khoáng sản mới số 60 /2010/QH12 đã được Quốc Hội ban hành ngày 17/11/2010 

và có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. Triển khai Luật này, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 
203/NĐ – CP ngày 28/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014. Nội 
dung của Nghị định chi tiết về: (i) Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản và (ii) Phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản. Khi triển khai các văn bản Luật còn gặp phải một số vấn đề vướng mắc như sau: 
1. Tóm tắt các thông tin chính về Nghị định 203/NĐ - CP 
1.1. Điều 4: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) 

Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định theo nhóm, loại 
khoáng sản có giá trị từ 1% đến 5%, được thể hiện:  

Bảng 1. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) 
Số TT Nhóm, loại khoáng sản R (%) 

I Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và than bùn   
1 Vật liệu xây dựng thông thường dùng cho san lấp (đá, cát, đất) 5 
2 Than bùn và các loại vật liệu xây dựng thông thường còn lại 4 
II Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng   
1 Cát trắng, sét chịu lửa 3 
2 Đá ốp lát gốc 1 
3 Khoáng sản vật liệu xây dựng còn lại 2 

III Nhóm khoáng sản kim loại   
1 Titan sa khoáng ven biển 3 
2 Các khoáng sản kim loại còn lại 2 

IV Nhóm khoáng sản nguyên liệu   
1 Đá vôi, secpentin 3 
2 Các khoáng sản nguyên liệu còn lại 2 
V Nhóm khoáng sản đá quý, đá bán quý 2 
VI Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2 2 
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1.2. Điều 5: Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính theo công thức sau: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
trong đó: 

T - tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam; 
Q - trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Điều 6 

Nghị định này; đơn vị tính là m3, tấn; 
G - giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị 

định này; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng; 
K1 - hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác, được quy định: 

Khai thác lộ thiên K1 = 0,9; khai thác hầm lò K1 = 0,6; khai thác nước khoáng, nước nóng 
thiên nhiên và các trường hợp còn lại K1 = 1,0; 

K2 - hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn áp 
dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định: Khu vực khai thác khoáng 
sản thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, K2 = 0,90; khu vực khai thác khoáng sản 
thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, K2 = 0,95; các khu vực khai thác khoáng sản thuộc 
vùng còn lại, K2 = 1,00; 

R - mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần trăm (%). 
1.3. Điều 6: Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo các trường 
hợp sau đây: 

 Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Luật khoáng sản 2010 có 
hiệu lực, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ lượng còn lại tính từ ngày 
01 tháng 7 năm 2011. Cụ thể được xác định như sau: 

a) Trường hợp trữ lượng ghi trong giấy phép khai thác là trữ lượng địa chất: Lấy trữ 
lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ lượng khai thác đã được tính quy đổi thành trữ lượng địa 
chất. Quy đổi trữ lượng đã khai thác ra trữ lượng địa chất được thực hiện bằng cách lấy trữ 
lượng đã khai thác chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác; 

b) Trường hợp trong giấy phép khai thác không ghi trữ lượng địa chất và chỉ ghi trữ 
lượng khai thác: Lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ lượng đã khai thác và chia (:) cho 
hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác; 

c) Trường hợp trong giấy phép khai thác ghi tài nguyên được phép khai thác, công 
suất khai thác năm và thời hạn khai thác hoặc chỉ ghi công suất khai thác năm và thời hạn 
khai thác: Lấy công suất khai thác năm nhân (x) với thời hạn còn lại của giấy phép và chia (:) 
cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác; 

d) Trường hợp trong giấy phép khai thác ghi khối lượng sản phẩm hàng hóa (ví dụ số 
lượng viên gạch, ngói hoặc các trường hợp khác) và thời gian thực hiện: Lấy mức tiêu hao 
nguyên liệu/đơn vị sản phẩm trong dự án đầu tư nhân (x) với khối lượng hàng hóa sản xuất 
trong năm, nhân (x) với thời hạn khai thác còn lại của giấy phép và chia (:) cho hệ số thu hồi 
khoáng sản liên quan phương pháp khai thác; 

đ) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản là nước khoáng và nước nóng thiên 
nhiên: Lấy lưu lượng nước m3/ngày-đêm theo cấp phép nhân (x) với thời hạn khai thác còn lại 
của Giấy phép; 

e) Cơ sở tính toán trữ lượng đã khai thác cho các trường hợp quy định tại Điểm a, b 
Khoản này được thống kê theo báo cáo nộp thuế tài nguyên và các chứng từ, tài liệu hợp pháp 
liên quan hàng năm của các tổ chức, cá nhân. 

 Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Luật khoáng sản 2010 có 
hiệu lực và trước ngày Nghị định này có hiệu lực: Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản được xác định tương tự Điểm a, Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này; trong đó 
trữ lượng đã khai thác bằng không (0). 
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 Đối với các giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép khai thác 
không bắt buộc phải tiến hành thăm dò, quy định tại Điều 65 Luật khoáng sản, thì trữ lượng 
tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản áp dụng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

 Trường hợp xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá nhân phải nộp 
bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng lớn hơn so với trữ lượng 
đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 Trường hợp không thể áp dụng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thì tiến 
hành đánh giá phần trữ lượng còn lại. Các chi phí liên quan đến đánh giá trữ lượng do tổ 
chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản chi trả. 

 Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định này có hiệu lực, 
trong giấy phép phải thể hiện trữ lượng địa chất là trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản. 
1.4. Điều 7: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính thuế tài 
nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, công bố và tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản còn hiệu lực. Cụ thể quy định như sau: 

Mỗi loại khoáng sản trong một khu vực khai thác khoáng sản chỉ áp dụng một mức giá 
tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Trường hợp trong một khu vực khai thác khoáng sản, sản phẩm sau khai thác có nhiều 
loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, thì áp dụng giá trị trung bình các mức giá. 

Đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính 
thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá; Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh phê duyệt. 
1.5. Trình tự, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

1. Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực: 
a) Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Sở Tài nguyên 
và Môi trường cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép khai thác trong thời gian không quá 60 (sáu 
mươi) ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; 

b) Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bao gồm: 
- Bản tự kê khai thông tin tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
- Bản sao Giấy phép khai thác khoáng sản. 
- Báo cáo nộp thuế tài nguyên hàng năm; các chứng từ, tài liệu hợp pháp chứng minh 

trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011. 
2. Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp không thông qua đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản và sau ngày Nghị định này có hiệu lực, phải thực hiện nộp tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản theo quy định trước khi cấp phép. 
1.6. Điều 9: Tiếp nhận, tính và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh 
là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận tính pháp lý, mức độ đầy đủ của các hồ sơ tính tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản do tổ chức, cá nhân nộp; tổ chức tính và trình Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. 

2. Trường hợp khu vực khoáng sản được phép khai thác nằm trên địa bàn liên tỉnh, 
liên huyện; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phân chia số tiền phải nộp theo tỷ lệ 
diện tích khu vực khoáng sản. Khu vực này được căn cứ từ Giấy phép khai thác khoáng sản 
theo địa bàn từng tỉnh, từng huyện. 
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1.7. Điều 11: Phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
1. Nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các 

trường hợp sau: 
a) Thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới bằng hoặc dưới 05 

năm; 
b) Tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 tỷ đồng. 
2. Nộp nhiều lần đối với các trường hợp không thuộc Khoản 1 Điều này và được quy 

định như sau: 
a) Số tiền mỗi lần nộp được tính như sau: 
- Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Nghị định này có hiệu 

lực: Lần đầu thu khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các lần sau thu hàng 
năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu trước khi giấy 
phép hết hạn 5 năm. Cụ thể theo công thức như sau: 

Thn = T: (X - 4) 
trong đó : 

 Thn - tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm; đồng Việt Nam; 
 T - tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp; đồng Việt Nam; 
 X - số năm khai thác còn lại; năm; 
- Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định này có hiệu lực: 

Lần đầu thu trước khi cấp Giấy phép khai thác; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 
tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép. Cụ thể theo 
công thức như sau: 

Thn = 2T: X 
trong đó : 

 Thn, T giải thích như trên ; 
 X - tổng số năm được khai thác, năm; 
b) Số tiền nộp từ lần thứ hai phải nhân với tỷ số chênh lệch giá tính tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản. Cụ thể như sau: 
Tn = Thn x Gn : G 

trong đó : 
 Tn - tiền nộp lần thứ n, đồng Việt Nam; 
 Thn - tiền nộp hàng năm, đồng Việt Nam; 
 Gn - giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm nộp tiền lần thứ n; 

đồng/đơn vị trữ lượng; 
 G - giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu; đồng/đơn vị trữ lượng. 
3. Thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu là 90 (chín 

mươi) ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa phương; thời điểm các lần sau 
chậm nhất là ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo. Sau các thời điểm này, ngoài số tiền phải nộp 
theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản 
lý thuế. 
1.8. Điều 12: Phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách trung ương, 
30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Trung ương cấp; 100% cho ngân sách 
địa phương, đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp. 
1.9. Điều 15: Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản 

1. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có trách nhiệm: 
 Chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm 
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quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và số tiền phải nộp trước ngày 31 tháng 12 
hàng năm cho Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác; 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Chủ trì tính, thẩm định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt; gửi văn bản phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo 
thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và số tiền phải nộp trước ngày 31/12 hàng 
năm cho Cục thuế địa phương nơi có khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác; 

b) Chủ trì xây dựng, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và gửi cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước ngày 30/10 hàng năm; 

3. Cục Thuế địa phương nơi có các khu vực khoáng sản được cấp phép khai thác chịu 
trách nhiệm: Ra thông báo gửi tổ chức, cá nhân: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 
tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế do quá thời hạn ghi trên 
Thông báo (nếu có); 
2. Các vấn đề thực tế thực tế phát sinh khi triển khai Nghị định 203/NĐ – CP 
2.1. Những kỳ vọng đạt được 

Theo Điều 82. Luật khoáng sản:Thẩm quyền cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy 
phép khai thác khoáng sản  quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò 
khoáng sản, Giấy phép khai thác khoáng sản, trừ các trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
cấp (khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố; 
Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản). Theo quy định này, tổng số giấy phép thăm dò, khai 
thác khoáng sản của Bộ tài nguyên môi trường cấp là trên 800 giấy phép đang còn hiệu lực 
trong đó giấy phép khai thác khoáng sản là trên 500 giấy phép.Tổng số giấy phép do các đia 
phương cấp trên 7000 giấy phép. Dự tính tổng số tiền sẽ thu được từ cấp quyền khai thác mỏ 
theo Nghị định 203 khoảng 40.000 – 45.000 tỉ đồng, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà 
nước rất lớn. 
2.2. Những khó khăn, bất cập trong thực tế 
a) Về tiến độ thời gian 

Theo quy định tại Khoản a, Điều 8: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản Việt Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh theo thẩm quyền cấp phép 
khai thác trong thời gian không quá 60 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành 
(20/1/2014); Trên thực tế, các đơn vị khai thác khoáng sản triển khai việc này chậm, nhiều 
đơn vị đến hết tháng 8/2014 này vẫn chưa nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý, Tổng Cục Địa chất 
đã phải ra thông báo nhắc nhở đến lần 3 và ở một số tỉnh việc triển khai công tác này rất 
chậm, thậm chí chưa triển khai được vì nhiều lý do khác nhau. Mặt khác do số lượng giấy 
phép cấp lớn và việc cấp giấy phép ở mỗi thời kỳ có những thông tin ghi trên giấy phép khác 
nhau nên việc xác định chính xác thông tin để tính toán mất nhiều thời gian, bộ phận chuyên 
môn không triển khai nhanh được.  
b) Về phương pháp tính tiền 

Trong quá trình triển khai xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (T) Theo Điều 
5:  T = Q x G x K1 x K2 x R,  còn xuất hiện một số khó khăn, bất cập cụ thể như sau: 

* Xác định trữ lượng (Q):  
Theo Khoản 1 Điều 6, với các giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Luật 

khoáng sản 2010 có hiệu lực, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ lượng 
còn lại tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Cơ sở tính toán trữ lượng đã khai thác cho các 
trường hợp quy định tại Điểm a, b Khoản này được thống kê theo báo cáo nộp thuế tài nguyên 
và các chứng từ, tài liệu hợp pháp liên quan hàng năm của các tổ chức, cá nhân. Thực tế triển 
khai gặp phải một số khó khăn: 

- Có những đơn vị khai thác đồng thời thực hiện khai thác nhiều khu mỏ, nhiều vỉa 
theo nhiều giấy phép để tạo ra sản lượng sản phẩm tiêu thụ. Các cơ quan tính thuế tài nguyên 
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căn cứ vào tổng sản lượng sản xuất để tính dẫn đến việc tách sản lượng đã khai thác riêng 
theo từng giấy phép để tính trữ lượng khó khăn, doanh nghiệp phải phối hợp vơi đơn vị chức 
năng rà soát lại trữ lượng khoáng sản đã khai thác qua các năm theo báo cáo thống kê khối 
lượng mỏ ở từng địa điểm khai thác và có những trường hợp không rà soát lại được.  

- Một số doanh nghiệp có quá trình lưu giữ các chứng từ, các tài liệu hợp pháp liên 
quan không đầy đủ hoặc một số doanh nghiệp đã chuyển nhượng mỏ cho nhau hoặc thuê khai 
thác nên việc thống kê trữ lượng đã khai thác không chính xác.  

- Trong quá trình sản xuất trước đây, một số doanh nghiệp có hiện tượng thu gom, tận 
thu khoáng sản đưa vào thành sản lượng sản phẩm của mình. Sản lượng này phải tính thuế tài 
nguyên là đúng theo quy định của Luật nhưng khi tính sản lượng đã khai thác theo các giấy 
phép khai thác thì có nhiều đơn vị không tách ra được dẫn đến kê khai trữ lượng đã khai thác 
lớn hơn cả trữ lượng được cấp phép khai thác mặc dầu thời hạn khai thác chưa hết. Ngược lại, 
một số doanh nghiệp, do tài liệu thăm dò không chính xác hoặc do có ý đồ tăng trữ lượng mỏ 
lớn lên để gọi vốn đầu tư từ bên ngoài vào hoặc chuyển nhượng mỏ ngầm nên khi tính trữ 
lượng còn lại này trở lên quá lớn. 

Từ những khó khăn trên, tại Khoản 5 của Điều này quy định: trường hợp không xác 
định được trữ lượng còn lại chính xác theo các chứng từ  thì tiến hành đánh giá phần trữ 
lượng còn lại. Các chi phí liên quan đến đánh giá trữ lượng do tổ chức, cá nhân được cấp phép 
khai thác khoáng sản chi trả. Khi tiến hành làm việc này sẽ làm thời gian tính tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản của giấy phép bị kéo dài và doanh nghiệp sẽ tốn thêm kinh phí. 
   * Xác định giá (G) 
 Tại Điều 7 của Nghị định quy định: Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được 
xác định theo giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, công bố và tại thời điểm tính 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực.  
 Thực tế, giá tính thuế tài nguyên do các Tỉnh ban hành của nhiều loại khoáng sản có 
hiện tượng lệch nhau quá lớn gây nên sự không công bằng trong nộp tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản của các doanh nghiệp. Ví dụ giá tính thuế tài nguyên nước khoáng của Tỉnh Đồng 
Nai đang áp dụng cho Công ty Cổ phần Vital tại mỏ nước khoáng xã Đồi, huyện Tràng Bom 
là 1.000.000 đồng/m3, trong khi giá tính thuế tài nguyên của Tỉnh Quảng Ninh áp dụng cho 
Công ty TNHH Sơn Hải tại mỏ nước khoáng phường Quang Hanh, thành phố Cảm Phả là 
22.000đồng/m3, giá tính thuế tài nguyên của Tỉnh Khánh Hòa áp dụng cho Công ty Cổ phần 
Nha Trang Seafoods – F17 tại mỏ nước xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang là 
6.000đồng/m3. Ngoài ra, nhiều địa phương không kịp thời điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên 
theo thị trường cũng gây nên sự không công bằng đối với các doanh nghiệp đóng trên các địa 
bàn khác nhau khi giá thị trường có sự biến động. Về vấn đề này, nhiều doanh nghiệp đã lên 
tiếng kiến nghị về giá tính thuế của các địa phương và đang chờ đợi được giải quyết. 

Việc áp dụng giá tính thuế khác nhau của các tỉnh (ví dụ, giá tính thuế tài nguyên than 
của tỉnh Quảng Ninh đang áp dụng bình quân là 1.306.000 đồng/tấn, trong khi của tỉnh Bắc 
Giang chỉ là 900.000đồng/tấn) gây nên bất hợp lý là có những mỏ khoáng sản nằm trên địa 
bàn 2 tỉnh, đòi hỏi bộ phận tính tiền phải xác định trữ lượng khoáng sản thuộc về địa bàn của 
từng tỉnh để tính tiền cấp quyền khác thác theo giá tính thuế khác nhau mà việc xác định theo 
diện tích khai thác thuộc về từng tỉnh hoặc xác định khối trữ lượng thuộc về từng tỉnh là khó 
khăn ngay cả khi xem lại tài liệu tính trữ lượng trong các báo cáo thăm dò. 

Khi các mỏ khoáng sản có chất lượng khác nhau nhưng các địa phương ban hành 1 
mức giá tính thuế trung bình gây nên có lợi cho các mỏ có chất lượng khoáng sản, hàm lượng 
quặng cao và ngược lại gây thiệt thòi cho các đơn vị có chất lượng khoáng sản kém, hàm 
lượng quặng nghèo. Ví dụ như giá tính thuế tài nguyên than của tỉnh Quảng Ninh hoặc giá 
tính thuế tài nguyên titan sa khoáng của tỉnh Bình Định. 
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 * Xác định mức thu tiền (R)  
 Theo bảng trên cho thấy, mức thu tiền trong cấp quyền khai thác được quy định thành 
6 nhóm nhưng trong đó chưa có nhóm khoáng sản nhiên liệu nên khi tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản cho than Antrxit đã phải vận dụng và gây nên sự tranh luận khá mạnh giữa 
doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về xác định R = 1% hoặc R =2%. 
 * Hệ số điều chỉnh liên quan đến công nghệ khai thác (K1) 

Tại Điều 5 quy định: Khai thác lộ thiên K1 = 0,9; khai thác hầm lò K1 = 0,6; khai thác 
nước khoáng, nước nóng thiên nhiên và các trường hợp còn lại K1 = 1,0. Hệ số này tính trên 
cơ sở mức độ thu hồi trung bình theo công nghệ khai thác trong khai thác khoáng khoáng sản 
hiện nay. Điều đó bắt buộc các đơn vị khai thác nào có công nghệ lạc hậu, hệ số thu hồi thấp 
hơn mức trung bình thì cần đổi mới công nghệ khai thác và thiết kế kỹ thuật tối ưu nhằm tăng 
khả năng thu hồi khoáng sản và đơn vị nào có hệ số thu hồi cao hơn thì sẽ có lợi. Tuy nhiên, 
với một số mỏ khai thác đá vôi, vật liệu xây dựng có địa hình dương thì hệ số thu hồi bằng 1, 
nên tính theo công thức trên sẽ làm cho các đơn vị này có lợi. 
c) Về số tiền nộp Ngân sách nhà nước 

Theo Luật Khoáng sản quy định trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, nhưng đến ngày 28 tháng 11 năm 2013 Nghị định 203/NĐ – 
CP về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  mới có hiệu lực. Trong khoảng thời gian hơn 
2 năm này các doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động khai thác khoáng sản, tiêu thụ 
sản phẩm, thu tiền về và làm các báo cáo tài chính theo niên độ  năm. Vì vậy, trong tổng số 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính ở năm 2014 này sẽ bao gồm cả số tiền thu của 2,5 
năm trước. Theo Luật, điều này là hoàn toàn đúng, tuy nhiên khi triển khai thực tế gây nên 
khó khăn với các doanh nghiệp vì báo cáo tài chính của các năm 2011, 2012 và 2013 đã hoàn 
tất và các doanh nghiệp khai thác đã thực hiện xong các nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Về 
vấn đề này xuất hiện 2 luồng ý kiến trái ngược nhau, (i) Bỏ khoản thu này cho các doanh 
nghiệp (ii) Khoản tiền thu này sẽ được truy thu vào các năm sau. Để giải quyết khó khăn này, 
Chính phủ ra Công văn số 723/TTg-KTN ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tháo gỡ một số vấn đề vướng mắc trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản. Trong đó 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tương ứng với trữ lượng khai thác tính từ ngày 1/7/2011 
đến ngày 31/12/2013 sẽ được khoanh lại chờ ý kiến kiến chỉ đạo của Chính phủ. 

Khi mỏ khoáng sản nằm trong địa bàn 2 địa phương (2 tỉnh hoặc 2 huyện) nhưng đơn vị 
khai thác thì đóng trên địa bàn của 1 địa phương thì số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu 
nộp Ngân sách nhà nước vẫn phải tách ra nộp theo 2 địa phương. Nếu việc xác định diện tích 
khai thác hoặc trữ lượng khối khai thác thuộc về từng địa phương không chính xác sẽ gây nên 
hiện tương tranh chấp trong thu tiền của các địa phương.  

Tóm lại: Luật khoáng sản mới Luật khoáng sản mới số 60 /2010/QH12 có hiệu lực từ 
ngày 1/7/2011 và dưới Luật là Nghị định 203/NĐ – CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 
tháng 01 năm 2014 là hoàn toàn cần thiết nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động 
khoáng sản, khắc phục tình trạng xin cho và mua bán, chuyển nhượng ngầm các mỏ khoáng 
đã diễn ra trên thực thế nhiều năm qua ở các địa phương, tăng nguồn thu lớn cho ngân sách 
Nhà nước. Điều đó còn có ý nghĩa tạo ra sân chơi công bằng đối với các doanh nghiệp trong 
nền kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế nhanh và mạnh hơn. Trong quá trình triển 
khai các văn bản pháp quy của Nhà nước xuất hiện một số khó khăn như đã nêu. Điều đó đòi 
hỏi phải có những công trình nghiên cứu đầy đủ, toàn diện đưa ra các giải pháp khắc phục để  
Luật thực sự đi vào đời sống kinh tế - xã hội. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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có hiệu lực từ ngày 1/7/2011. 
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năm 2014. 
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SUMMARY 
Discussion on the issues of implemeting 203/ND – CP Decree: 

 “Regulations of levy on Ming rights” 
Phan Thi Thai, Hanoi University of Mining and Geology 

 
This paper presents the summarized content of Decree 203 / ND – CP dated on 

28/11/2013 with details of: (i) the method of calculation and various level of levy on the 
mining rights and (ii) collection method, management strategy for levy on mining rights. At 
the same time, this paper also analyzes the remaining issues which required being resolved, 
relating to the parameters of the calculation formul of the amount to be collected to determine 
mineral reserves Q, taxable prices G, factors related extraction method K1, factors related to 
the exploitation condition K2, and the collection of each mineral type R when applied to the 
specific conditions of each mineral deposits. On the other hand, the article also analyzes some 
shortcomings related to calculating the amount and collecting the payment due to different 
factors while deploying the Decree. These shortcomings make some provisions in the Decree 
can not be implemented fully and promptly.  
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG DỰ TRỮ DẦU THÔ  

QUỐC GIA VIỆT NAM GÓP PHẦN ĐẢM BẢO AN NINH  
NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA 

 
Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Dầu thô là nguyên liệu rất cần thiết cho các ngành công nghiệp sản xuất 
cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh và quốc phòng song nguồn tài 
nguyên này ngày càng khan hiếm và cạn kiệt. Chính vì vậy, từ phân tích tình hình biến 
động kinh tế, chính trị của các quốc gia lớn, các khu vực trên thế giới sẽ ảnh hưởng 
đến an toàn nguồn cung cấp dầu thô, giá cả ở thị trường dầu thô và các hoạt động 
tăng cường dự trữ dầu thô của các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện 
mới chỉ có một kho dự trữ dầu thô cho nhà máy lọc dầu Dung Quất và các kho chứa ở 
các mỏ khai thác phục vụ cho khai thác, thương mại. Vì vậy, tăng cường dự trữ dầu 
thô quốc gia trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng 
nhanh chóng nguồn nguyên liệu đầu vào cho các Nhà máy lọc dầu, sản xuất ổn định, 
an toàn. Do vậy, Việt Nam cần có các giải pháp đồng bộ để thực hiện mục tiêu, định 
hướng quy hoạch dự trữ dầu thô quốc gia trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị 
thế giới liên tục biến động. 

1. Đặt vấn đề 
Dầu thô là nhiên liệu hóa thạch không tái tạo, được con người sử dụng chủ yếu phục 

vụ hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, đời sống của mọi quốc gia trên toàn thế giới. Dự báo 
nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng khoảng 92 triệu thùng/ngày, 
đến năm 2035 tăng lên 99,7 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 1 - 2% và chiếm tỉ trọng khoảng 
80% của nhu cầu năng lượng nói chung. Trong khi đó, theo nghiên cứu của Hội đồng năng 
lượng thế giới (WFC), trong lòng đất còn khoảng 223 tỉ tấn dầu và 209.000 tỉ m3 khí đốt, với 
mức độ tiêu thụ hiện tại khối lượng này chỉ còn dùng được trong khoảng 50 năm nữa [1]. 

Đối với Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển năng lượng 
phải đi trước một bước, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia”. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển hệ 
thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 
2025. Hơn nữa, từ trước năm 2010, Việt Nam là nước xuất khẩu dầu thô và nhập khẩu các sản 
phẩm xăng dầu để tiêu thụ nội địa nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế nên việc phụ 
thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ nước ngoài sẽ không đảm bảo an ninh về năng lượng cho 
sự phát triển bền vững kinh tế khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam mới chỉ thực hiện công 
tác dự trữ đối với các sản phẩm xăng dầu vì mục tiêu thương mại nên giới hạn trong một 
phạm vi và quy mô nhỏ, đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng trong khoảng thời gian rất ngắn 
khi cần thiết. Đây là vấn đề rất quan trọng của đất nước nói chung và của Tập đoàn dầu khí 
quốc gia Việt Nam nói riêng, nên đã đặt ra những chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia với đa dạng hóa hình thức tồn trữ, sản phẩm tồn trữ và năng lực tồn trữ. Một trong 
yêu cầu đặt ra chính là tăng cường dự trữ dầu thô quốc gia Việt Nam trong thời gian tới nhằm 
đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất ở các nhà máy lọc dầu và an ninh 
năng lượng quốc gia khi bị gián đoạn nguồn cung cấp hoặc giá cả biến động do đầu cơ, bất ổn 
về kinh tế, chính trị trên thế giới. 
2. Những lý do cần tăng cường dự trữ dầu thô của Việt Nam 
2.1. Những lý do khách quan 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động liên tục, ngoài việc tăng 
cường năng lực dự trữ dầu thô, các cường quốc còn quan tâm đến an toàn nguồn cung cấp dầu 
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thô cũng như đảm bảo tuyến hành lang vận chuyển cung cấp dầu thô. Những biến động kinh 
tế, chính trị của những cường quốc lớn tác động mạnh đến thị trường dầu thô thế giới.  

Mỹ là quốc gia đứng đầu thế giới về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ (19 triệu thùng/ngày), đã 
tăng lượng dự trữ dầu mỏ lên 397,7 triệu thùng nhằm chi phối nguồn cung trên thế giới, tác 
động việc đẩy giá dầu lên cao khi có biến động kinh tế, chính trị. 

Các hoạt động trừng phạt dầu mỏ của phương Tây chống lại Nga liên quan đến 
Ukraine sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lượng cung dầu thô trên thế giới, nhất là các nước phương 
Tây, vì 71% xuất khẩu dầu thô của Nga đến các nước Châu Âu. Ngoài ra, các cuộc xung đột 
toàn cầu như chiến tranh toàn diện của Trung Đông, đóng cửa vịnh Hormuz làm ảnh hưởng 
đến nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, Libya nơi các nhóm vũ trang đang phong tỏa các bể 
chứa ở miền Đông. Các cuộc chiến ở Trung Cận Đông là cuộc chiến liên quan tới dầu khí, 
cuộc chiến thường xuyên xảy ra nên vấn đề an ninh dầu thô quốc gia là hết sức cần thiết. 

Trong khu vực Châu Á, Trung Quốc là nước có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đứng thứ 
hai trên thế giới (10 triệu thùng/ngày), chiếm tỉ trọng 11% tổng lượng dầu tiêu thụ trên thế 
giới. Chính vì vậy, Trung Quốc đang tích cực bổ sung nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược cho 
nền kinh tế đang tăng trưởng chậm, khủng hoảng ngành công nghiệp thép và suy thoái mạnh 
trong lĩnh vực xây dựng. Các cơ sở dự trữ hiện nay khoảng 1,4 triệu thùng/ngày được đổ vào, 
các lô hàng dầu thô nhập khẩu được tập trung tại Thiên Tân và Hoàng Đảo của Trung Quốc. 
Dầu nhập khẩu của Trung Quốc chủ yếu từ Nga, Angola, Iraq và Iran. Điều này cho thấy, Trung 
Quốc đang thực hiện chiến lược trên thị trường dầu mỏ nhằm tạo ra tiềm lực mạnh mẽ trên thị 
trường dầu mỏ thế giới, chống lại nguy cơ bị tác động khi có sự thay đổi thất thường của giá 
dầu và sự gián đoạn nguồn cung. Trên cơ sở đó, năng lực dự trữ dầu thô của Trung Quốc cũng 
gia tăng tương ứng, từ 102 triệu thùng (năm 2008) lên 272 triệu thùng (năm 2011) và sẽ tăng 
lên 160 đến 500 triệu thùng vào năm 2020 tại các kho dự trữ nằm rải rác trên khắp cả nước 
nhằm đưa tổng dự trữ dầu thô Trung Quốc đảm bảo đủ 90 ngày tiêu thụ. 

Bên cạnh đó, hoạt động khai thác dầu ngoài khơi ở Biển Đông đang phát triển nhờ vào 
tiềm năng dầu khí ở các khu vực biển sâu trong khu vực và nhu cầu năng lượng tăng cao ở 
châu Á (bảng 1). Tuy nhiên, hoạt động ở khu vực này có nhiều thách thức vì có sự tranh chấp 
biên giới gồm quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, đảo Đông Sa và Bãi cạn Scarborough. 

Bảng 1. Bảng ước tính trữ lượng dầu khí đã xác định và tiềm năng ở Biển Đông [1] 

Quốc gia Trữ lượng dầu thô và hóa 
lỏng (tỷ thùng) 

Trữ lượng khí tự nhiên 
(nghìn tỷ feet khối) 

Brunei 1,5 15 
Trung Quốc 1,3 15 
Indonesia 0,3 55 
Malaysia 5,0 80 
Philippines 0,2 4 
Thái Lan - 1 
Việt Nam 3,0 20 

Hiện tại, các quốc gia trong khu vực đã đảm bảo năng lực dự trữ dầu thô đến năm 
2011 với mức trung bình tương đương 30 ngày tiêu thụ như bảng 2. 

Bảng 2. Năng lực dự trữ dầu khí chiến lược của một số nước trong khu vực [2] 
Năng lực dự trữ chiến 

lược 
Tương đương với 

chu kỳ tiêu thụ Quốc gia 
Triệu thùng Triệu m3 (ngày) 

Ghi chú 

Trung Quốc 272 43,25 45 Đến cuối 2011 
Nhật Bản 324 51,51 60 Tính đến năm 2010 
Hàn Quốc 116 18,44 35 Hoàn thành năm 2006 
Thái Lan 74 11,76 60 Hoàn thành năm 2006 
Singapore 31,8 5,05 25 Tính đến năm 2010 
Đài Loan 13 2,07 10 Từ năm 1999 đến nay 
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Qua phân tích tình hình biến động trên thế giới cho thấy Việt Nam không nằm ngoài 
hoạt động đó mà phải có chiến lược dầu mỏ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia nhằm ổn 
định, phát triển kinh tế, tạo thế chủ động khi có những biến động kinh tế, chính trị trên thế giới. 
2.2. Những lý do chủ quan 
  Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động từ tháng 5/2010 đến nay với khối lượng 
sản phẩm xăng dầu sản xuất từ trong nước đã đáp ứng được gần 30% nhu cầu cả nước nên đã 
giảm dần áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ bên ngoài, góp phần đảm bảo ổn 
định nguồn cung và an ninh năng lượng cho quốc gia. Tuy nhiên, do cấu hình và công nghệ 
của Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế để chế biến chủ yếu cho loại dầu thô Bạch Hổ 
(dầu ngọt nhẹ) của Việt Nam và chế biến được khoảng 15% loại dầu thô phối trộn khác, trong 
khi đó, sản lượng dầu thô Bạch Hổ hiện đang trong chu kỳ suy giảm và dự kiến sẽ khó có khả 
năng đáp ứng đủ 100% nguồn cung cho sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất kể từ sau 
năm 2013. 

Theo kế hoạch dự kiến từ sau năm 2013 đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 5 đến 6 nhà 
máy lọc dầu (Dung Quất, Nghi Sơn, Long Sơn, Vũng Rô, Cần Thơ, Nam Vân Phong) đi vào 
vận hành với tổng nhu cầu dầu thô (chưa kể mở rộng công suất) từ 32,5 đến 42,5 triệu 
tấn/năm (trong đó sử dụng cả hai nguồn dầu thô trong nước và nhập khẩu).Trong khi đó, tổng 
sản lượng dầu thô khai thác trong nước hàng năm từ các mỏ của Việt Nam hiện nay khoảng 
14 triệu tấn/năm và có xu hướng tiếp tục suy giảm, do đó, việc đưa dầu thô vào dự trữ quốc 
gia nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng khi cần thiết của các Nhà máy lọc dầu trong tương lai 
và trước mắt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất là rất cần thiết vì đã đi vào hoạt động ổn định 
hơn 2 năm. Trong khi đó, hiện trạng kho chứa dầu thô hiện nay của Việt Nam (ngoài các mỏ 
khai thác) chỉ có tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất nên cần phải gia tăng khối lượng dầu thô dự 
trữ quốc gia để đảm bảo mục tiêu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong thời gian tới của các nhà máy. 

Ngoài ra, Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 31/07/2009 về 
Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam cần đạt 
tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA). Điều 
này làm nền tảng, cơ sở cần đẩy mạnh công tác dự trữ dầu thô trong thời gian tới phù hợp với 
mục tiêu và định hướng của Nhà nước. 
3. Hoạt động tăng cường dự trữ dầu thô quốc gia 
3.1. Chính sách liên quan đến dự trữ dầu thô tại Việt Nam [3] 

Theo quyết định số 1139/QĐ-TTg năm 2009 và sau khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất 
đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2010 thì yêu cầu dự trữ dầu thô với hai hình thức chính: 

- Dự trữ sản xuất đối với dầu thô tại các nhà máy lọc dầu do chủ đầu tư doanh nghiệp 
sản xuất, bảo đảm lượng dầu thô tối thiểu lưu chứa thường xuyên trong điều kiện hoạt động 
bình thường cần tối thiểu đạt mức 15 ngày sản xuất đối với dầu thô và 10 ngày sản xuất đối 
với sản phẩm xăng dầu đến năm 2015 (trong giai đoạn trước năm 2015 chỉ dự trữ sản xuất 
cho nhà máy lọc dầu Dung Quất theo kế hoạch sản xuất năm). Cụ thể: 

+  Khoảng 1,3 triệu tấn dầu thô và 0,6 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, tương ứng 56 ngày 
nhập ròng (33 ngày dầu thô và 23 ngày sản phẩm) của cả nước vào năm 2015; 

+ Khoảng 1,5 triệu tấn dầu thô và 0,7 triệu tấn sản phẩm xăng dầu, tương ứng 20 ngày 
nhập ròng (12 ngày dầu thô và 8 ngày sản phẩm xăng dầu) của cả nước vào năm 2025. 

- Dự trữ quốc gia: Do Nhà nước sở hữu và quyết định để điều phối cho thị trường khi 
có các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tối ưu hóa cung đường vận 
chuyển dầu thô đến các nhà máy lọc hóa dầu và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
bình thường. Đến năm 2020, dự trữ quốc gia đối với dầu thô có quy mô đạt khoảng 8,6 ngày 
nhập ròng và đến năm 2025 đạt 16,6 ngày nhập ròng.  

- Dầu thô dự trữ là dầu khai thác từ trong nước và dầu thô nhập khẩu phù hợp với 
công nghệ chế biến của các nhà máy lọc hóa dầu trong nước. Hiện nay, dầu thô Việt Nam có 
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tính chất ngọt, nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp được ưa chuộng trên thị trường và đạt mức giá 
cao hơn dầu thô tiêu chuẩn Brent trên thị trường thế giới. Ngoài ra, dầu thô có các loại khác 
nhau trên thế giới được sử dụng cho sản xuất như khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khu vực 
Trung Đông, khu vực Tây Phi tùy thuộc vào công nghệ  và giai đoạn chế biến. 

Theo lộ trình quy hoạch tại Quyết định số 1139/QĐ-TTg các dự án Nhà máy lọc dầu 
gồm các nhà máy thuộc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và ngoài PVN: 

- Nhà máy lọc dầu số 2: Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa): 
+ Công suất: 10 triệu tấn/năm (giai đoạn 2 mở rộng thêm 10 triệu tấn); 
+ Nguyên liệu chính: Dầu thô Trung Đông (Cô-oét); 
+ Hình thức đầu tư: Liên doanh PVN góp 25,1% và Tập đoàn Dầu khí quốc tế Co-oét 

(KPI) góp 35,1%; Công ty Idemitsu Kosan (IKC) góp 35,1 và Công ty Hóa chất Mitsui (MCI) 
góp 4,7%. KPI cam kết cung cấp nguyên liệu dài hạn cho dự án (10 triệu tấn/năm cho giai 
đoạn đầu và 20 triệu tấn năm khi mở rộng); 

+ Tiến độ thực hiện: Bắt đầu thi công vào năm 2013 và đưa vào vận hành năm 2016. 
- Nhà máy lọc dầu số 3: Nhà máy lọc dầu Long Sơn (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) 
+ Công suất: 10 triệu tấn/năm (giai đoạn 2 mở rộng thêm 10 triệu tấn); 
+ Nguyên liệu chính: dầu thô tổng hợp nhập khẩu từ Venezuela; 
+ Hình thức đầu tư: Theo hình thức liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước 

ngoài hoặc tự đầu tư; 
+ Tiến độ thực hiện: Chưa có kế hoạch (chưa có đối tác). 
- Nhà máy lọc dầu Vũng Rô (Phú Yên): 
+ Công suất: 4 triệu tấn/năm (giai đoạn 2 mở rộng thêm 4 triệu tấn); 
+ Nguyên liệu chính: dầu thô Trung Đông (dầu Arabian); 
+ Hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài của hai Công ty Technostar Management 

LTd (Vương Quốc Anh) và Telloil (Liên bang Nga). 
- Nhà máy lọc dầu Cần Thơ: 
+ Công suất: 2 triệu tấn/năm; 
+ Nguyên liệu chính: dầu thô Trung Đông (dầu Arabian); 
+ Hình thức đầu tư: Liên doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại Viễn Đông với 

nước ngoài. 
- Tổ hợp lọc hóa dầu Vân Phong (Khánh Hòa): 
+ Công suất: 10 triệu tấn/năm; 
+ Nguyên liệu chính: dầu thô Trung Đông; 
+ Hình thức đầu tư: Liên doanh với nước ngoài 
Như vậy, với những dự án Nhà máy lọc dầu được triển khai rải rác khắp 3 miền sẽ đặt 

ra việc tăng cường dự trữ dầu thô quốc gia với quy hoạch xây dựng kho chứa dầu thô ưu tiên 
bố trí xây dựng gần hoặc liền kề với các Nhà máy lọc dầu để thuận lợi cho việc ứng cứu 
nhanh trong các tình huống khẩn cấp, tận dụng được hạ tầng sẵn có và khả năng vận hành tối 
ưu các kho chứa dầu thô của các Nhà máy lọc dầu. 

- Kho dầu thô (700.000 tấn tương ứng 1 triệu m3) tại khu vực gần Nhà máy lọc dầu 
Nghi Sơn (Thanh Hóa): xây dựng năm 2016 và đi vào hoạt động năm 2020. 

- Kho dầu thô (700.000 tấn tương ứng 1 triệu m3) gần Nhà máy lọc dầu Long Sơn (Bà 
Rịa- Vũng Tàu): xây dựng năm 2018 và đi vào hoạt động  năm 2022 

- Kho dầu thô Vân Phong (800.000 tấn tương ứng 1,1 triệu m3): xây dựng năm 2018 
và hoạt động năm 2022. 

Do đó, việc dự trữ dầu thô quốc gia cần phải tăng cường, sớm đẩy nhanh vì nhà máy 
lọc dầu Dung Quất đã đi vào hoạt động ổn định hơn 2 năm nên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất của nhà máy khi Nhà nước dự trữ dầu thô quốc gia tại kho của Nhà máy. 
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3.2. Khả năng cung cầu dầu thô của Việt Nam 
Sản lượng dầu thô khai thác của Việt Nam đạt mức đỉnh là 16,5 triệu tấn (năm 2007) 

và hiện tại còn khoảng 14,5 triệu tấn và dự kiến tiếp tục suy giảm khoảng gần 14 triệu tấn đến 
năm 2020. 

Bên cạnh đó, nguồn dầu thô của Việt Nam có thể sử dụng cho các Nhà máy lọc dầu 
khoảng từ 6,5 triệu tấn (năm 2010) và khoảng 7,5 triệu tấn (năm 2020), trong khi đó tổng nhu 
cầu dầu thô cho sản xuất lên mức khoảng 20 triệu tấn (sau năm 2016) khi các Nhà máy lọc 
dầu đi vào hoạt động theo tiến độ và dự kiến mức khoảng 30 triệu tấn đến năm 2020. Do đó, 
nguồn cung dầu thô chỉ đáp ứng được 37,5% nhu cầu đến năm 2020 nên dẫn đến tổng nhu cầu 
dầu thô nhập khẩu cho sản xuất của các Nhà máy Lọc dầu ở mức 21 triệu tấn vào năm 2015 
và ở mức 25 triệu tấn đến năm 2020. Nếu sau 2020 các nhà máy lọc dầu mở rộng thêm công 
suất hoặc Việt Nam xây thêm các nhà máy khác thì nhu cầu dầu thô cả nước lên đến 65-70 
triệu tấn/năm và lượng dầu nhập khẩu tăng lên khoảng 38 triệu tấn vào năm 2020 và khoảng 
58 triệu tấn vào năm 2025. 

Vì vậy, hoạt động tăng cường dự trữ dầu thô là rất cần thiết đảm bảo ổn định trong sản 
xuất, duy trì nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản xuất của các Nhà máy lọc dầu, tạo thế chủ 
động khi có những biến động nguồn cung và giá dầu thế giới. 
3.3. Hiện trạng hệ thống kho chứa dầu thô tại nhà máy lọc dầu Dung Quất 

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có duy nhất hệ thống kho chứa dầu thô tại Nhà máy lọc 
dầu Dung Quất với tổng sức chứa khoảng 580.000m3  được sử dụng để dự trữ dầu thô cho sản 
xuất và một phần dự dự quốc gia như bảng 3. 

Bể chứa dầu thô được thiết kế bể chứa mái nổi, có hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước và 
hệ thống cánh khuấy, các loại dầu thô có thể chứa và được bảo quản lâu dài tại nhà máy lọc 
dầu Dung Quất. Các bể dầu thô đều có đường ống kết nỗi lẫn nhau để có thể chuyển bể, dồn 
bể khi cần và trong vận hành, dầu thô được đưa vào chế biến đồng thời từ 2 bể chứa trở nên 
để đảm bảo tỉ lệ phối trộn dầu thô chế biến. 

Bảng 3. Thông số thiết kế của bể chứa dầu thô tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất 
Thông số Đơn vị Giá trị 

Số bể dầu thô Bể 8 
Thể tích trung bình mỗi bể thiết kế (sức chứa tối 
đa theo thiết kế) 

m3 72.300 

Đáy bể (Lượng dầu bắt buộc dự trữ ở đáy bể 
nhằm bảo vệ bơm không bị hỏng) 

m3 7.500 

Dung tích vận hành trung bình mỗi bể  m3 65.000 
Như vậy, ngoài hệ thống kho chứa dầu thô tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất dự trữ cho 

sản xuất thì có các kho chứa tại các mỏ dầu thô đang khai thác tại Việt Nam nhưng chỉ dùng 
làm kho chứa cho việc khai thác và thương mại trong ngắn hạn của các mỏ mà chưa cho mục 
đích dự trữ quốc gia. 
4. Kết luận và kiến nghị 

Dự trữ dầu thô quốc gia của các quốc gia trên thế giới cũng như thực tế của Việt Nam 
nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định sản xuất, giảm thiểu các tác hại đối với nền kinh 
tế trong trường hợp nguồn cung dầu mỏ và sản phẩm xăng dầu cho Việt Nam bị gián đoạn 
hoặc sụt giảm bất thường. Việc gia tăng trữ lượng dầu thô dự trữ quốc gia sớm hơn quy hoạch 
là hết sức cần thiết vì hiện trạng kho chứa dầu thô chỉ có ở nhà máy lọc dầu Dung Quất phục 
vụ sản xuất là chính. Trong khi đó, thị trường dầu thô biến động khó lường do bất ổn chính trị 
ở những nước có nguồn cung dầu mỏ dồi dào như Iran, Irac, Nigeria…và sự can thiệp của các 
nước có tiềm lực kinh tế mạnh; giá dầu trên thị trường nhạy cảm với diễn biến chính trị và 
đầu cơ diễn ra trên thế giới. Do đó, đảm bảo thực hiện công tác dự trữ dầu thô quốc gia cần 
phải thực hiện một số vấn đề như sau: 

- Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý 
Nhà nước các kho dự trữ dầu thô như Pháp lệnh dự trữ dầu thô quốc gia; Luật dự trữ dầu mỏ 
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quốc gia; Quy chế quản lý, điều hành, cơ chế điều tiết hệ thống dự trữ dầu thô quốc gia; Xây 
dựng hệ thống thông tin giám sát, điều hành hệ thống dự trữ dầu thô quốc gia; Quy định về 
thành lập và sử dụng Quỹ dự trữ dầu mỏ quốc gia… 

- Xây dựng kế hoạch cấp vốn Nhà nước đối với các dự án dự trữ quốc gia về dầu thô 
trong các giai đoạn nhằm đảm bảo tiến độ và tính khả thi của các dự án đầu tư. Đưa các dự án 
vào danh sách dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư với nguồn vốn huy động từ Ngân sách, nguồn tài 
trợ ODA hoặc do doanh nghiệp đầu tư… 

- Nhà nước ưu tiên quỹ mặt đất, mặt nước và cơ sở hạ tầng cảng tại vị trí thuận lợi để 
phục vụ cho mục đích dự trữ quốc gia về dầu thô. 

- Nhà nước có thể thành lập đơn vị có chức năng quản lý, bảo dưỡng, duy trì kho dự 
trữ hoặc giao cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. 

- Đối với tổ chức mua dầu thô dữ trữ quốc gia cần mua dưới dạng đấu thầu, mua theo 
hợp đồng dài hạn với các nước xuất khẩu dầu thô, hoặc các nhà đầu tư đang khai thác ở Việt 
Nam hoặc giao cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. 

- Tham gia các hiệp ước, tổ chức, liên minh dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu trong khu 
vực và trên thế giới trên cơ sở tận dụng các cơ hội hợp tác với các nước trong khu vực và tổ 
chức quốc tế vì Việt Nam đang gặp khó khăn trong tiềm lực tài chính, thiếu kinh nghiệm về 
kỹ thuật và quản lý. 

- Cần đa dạng hóa các loại hình kho dự trữ (kho ngầm, kho nổi), loại dầu thô dự trữ 
đảm bảo hiệu quả sử dụng và chi phí thấp nhất tùy thuộc điều kiện tự nhiên, yếu tố an ninh, an 
toàn… 

- Xây dựng lộ trình dự trữ dầu thô quốc gia với các giai đoạn một cách chi tiết dựa 
trên mục tiêu và định hướng theo quyết định 1139/QĐ-TTg ngày 31/7/2009. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Trang web Năng lượng Việt Nam: http://nangluongvietnam.vn/ 
[2]. Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam: “Đề án tăng cường dự trữ dầu thô quốc gia của Việt 
Nam năm 2013 và kế hoạch dự trữ đến năm 2020”. 
[3]. Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng 
dầu của Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. 
 

SUMMARY 
The national crude oil reserves is necessary in Vietnam to ensure the national energy 

security 
Nguyen Thanh Thuy,Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Abstract: Crude oil plays a very important role in the production industry as well as 

the socio-economic development, the defense security but this resource is becoming scarce 
and dwindling. Therefore, analysis of the economic status and the politics of developed 
countries in the world, will indicate the influence of the fators on the security of crude oil 
supply, prices of the crude oil, and the operatations of the crude oil reserves. In addition, 
Vietnam has only a crude oil storage tank for the Dung Quat petroleum refinery and some 
crude oil storage tanks served for the offshore oil and gas fields, PetroVietnam Group should 
have the crude oil storage tanks to serve the operation. The national crude oil reserves being 
absolutely necessary in the future in Vietnam. Therefore, in order to ensure national energy 
security, meet the demand of input source for the petroleum refinery, and stable -safe 
operation, Vietnam should have the synchronization solution for obtaining this objectives, 
planning crude oil reserves in the context of economic and political world constantly 
fluctuating. 
 
Người biên tập: PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÁNH GIÁ  

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

Phạm Kiên Trung, Phan Thị Thùy Linh,  
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Tham vấn cộng đồng (TVCĐ) là sự trao đổi thông tin giữa chủ dự án, các bên 
liên quan và cộng đồng để ghi nhận và phát hiện các tác động xã hội và môi trường trên 
cơ sở đó trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đưa ra các biện pháp giảm 
nhẹ tác động môi trường, đồng thời TVCĐ cũng tạo được sự đồng thuận thích hợp từ phía 
cộng đồng đối với chủ dự án. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng vào thực tế, TVCĐ của 
các dự án đã bộc lộ những hạn chế nhất định như: quy trình TVCĐ, sự tham gia của cộng 
đồng dân cư, chất lượng của các tài liệu TVCĐ, cơ chế kiểm chứng thông tin, sự giám sát 
độc lập trong TVCĐ v.v… Do đó, đặt ra vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để TVCĐ thực sự 
có ý nghĩa và có đóng góp đáng kể cho ĐTM. Bài báo đi phân tích thực trạng TVCĐ trong 
ĐTM của các dự án đầu tư và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của 
công tác TVCĐ hiện nay. 

1. Đặt vấn đề 
TVCĐ là sự trao đổi thông tin giữa chủ dự án, các bên liên quan và cộng đồng những 

người có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án đó nhằm đưa các thông tin về dự án và ghi nhận sự 
quan tâm của cư dân địa phương vào việc phát hiện các tác động xã hội và môi trường để trên 
cơ sở đó trong ĐTM đưa ra các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường, đồng thời tạo được 
sự đồng thuận thích hợp từ phía cộng đồng. 

Trên thế giới, việc TVCĐ là một trong những nội dung bắt buộc trong ĐTM. ĐTM thực 
sự có hiệu quả và là cơ sở cho việc đưa ra quyết định phê duyệt dự án thì nó phải đề cập đầy đủ 
các thông tin đầu vào từ TVCĐ có được. Do đó, TVCĐ là không thể thiếu trong ĐTM và nó là 
nguyên tắc quan trọng để ĐTM trở nên có hiệu quả đối với thực tiễn. Ở Việt Nam, cũng giống 
trên thế giới, TVCĐ là một bộ phận cấu thành của ĐTM và chính thức được quy định trong các 
văn bản pháp quy hiện hành về ĐTM như: Luật Bảo vệ môi trường 2005 ngày 29 tháng 11 năm 
2005, Nghị định 80/2006 ngày 09 tháng 8 năm 2006hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 và Thông tư số 26/2011/TT-
BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011. Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản là đối tượng 
phải lập các báo cáo ĐTM bởi vì các dự án của các doanh nghiệp này được xác định là có nguy 
cơ ảnh hưởng xấu tới môi trường. Việc TVCĐ trong khi lập ĐTM là không thể tránh khỏi và 
được thực hiện theo các quy định của nhà nước như đã kể ở trên. Tuy nhiên, trong quá trình vận 
dụng vào thực tế, TVCĐ tại các doanh nghiệp này đã bộc lộ những hạn chế nhất định như: quy 
trình TVCĐ, sự tham gia của cộng đồng dân cư, chất lượng của các tài liệu TVCĐ, cơ chế kiểm 
chứng thông tin, sự giám sát độc lập trong TVCĐ.v.v…. cần tiếp tục hoàn thiện để TVCĐ thực sự 
có ý nghĩa và có đóng góp đáng kể cho ĐTM. 

Mục đích của bài báo nhằm đề cập“Một số vấn đề về tham vấn cộng đồng trong ĐTM 
của các dự án đầu tư ”là cần thiết nhằm phân tích và đưa ra một sốgiải pháp nhằm nâng cao 
chất lượng của TVCĐ trong quá trình ĐTM để nâng cao hiệu quả của công tác ĐTM nói riêng 
và công tác bảo vệ môi trường nói chung.  
2. Thực trạng về TVCĐ trong các dự án đầu tư hiện nay 

Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu thực tế công tác tham vấn cộng đồng của các doanh 
nghiệp khai thác khoáng sản hiện nay, tác giả nhận thấy thực trạng công tác tham vấn cộng 
đồng như sau: 
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2.1. Đối tượng thực hiện TVCĐ trong các dự án đầu tư  
Có hai đối tượng trong quá trình lập báo cáo ĐTM, chủ dự án phải tổ chức tham vấn ý 

kiến [2] như sau: 
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án; 
- Đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự án. 
Việc tham vấn 2 đối tượng trên là cần thiết bởi vì nó sẽ nhận biết được những tác động 

(môi trường, xã hội) của dự án tới cộng đồng dân cư. Việc TVCĐ UBND xã, phương, thị trấn 
nới thực hiện dự án, đại diện cộng đồng dân cư được thực hiện theo mẫu quy định của Nhà 
nước [xem 2] 
2.2. Quy trình thực hiện TVCĐ trong các dự án đầu tư  

Quy trình thực hiện TVCĐ theo quy định như sau [1]: 

 
Hình 1. Quy trình thực hiện TVCĐ 

 Bước 1: chủ dự án gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện cộng đồng dân 
cư, tổ chức chịu tác động trực tiếp của dự án kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư 
chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án xin ý kiến tham vấn; 

 Bước 2: ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập đại diện của tổ chức, cộng đồng dân cư bị 
ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án, thông tin cho chủ dự án biết về thời gian, địa điểm, thành phần 
tham gia buổi đối thoại, cùng chủ dự án chủ trì tổ chức buổi đối thoại trong thời hạn chậm 
nhất là 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản xin ý kiến tham vấn của chủ dự án (nếu 
cần thiết); 

 Bước 3: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến 
tham vấn, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời chủ dự án bằng văn bản và công bố 
công khai để nhân dân biết. Quá thời hạn này, nếu cơ quan được tham vấn không có ý kiến 
bằng văn bản gửi chủ dự án thì được xem là cơ quan được tham vấn đã nhất trí với kế hoạch 
đầu tư của chủ dự án; 

Ý kiến tán thành, không tán thành của tổ chức, cá nhân được tham vấn phải được tổng 
hợp và thể hiện trung thực trong nội dung báo cáo ĐTM. 
2.3. Nhận xét về công tác TVCĐ trong các dự án đầu tư  

Từ việc thực tếcông tác TVCĐ trong các dự án đầu tư hiện nay, tác giả rút ra một số 
nhận xét chính chưa thực sự hợp lý như sau; 

Một là, chỉ đại điện cộng đồng dân cư khu vực chịu tác động trực tiếp của dự án mới 
được tham vấn ý kiến; Theo quy định của Nhà nước hiện nay, chỉ có đại diện cộng đồng dân 
cứ được tham vấn ý kiến. Tuy nhiên, người đại diện được cử ra như thế nào, có am hiểu 
chuyên môn, có trách nhiệm với cộng đồng hay không là vấn đề đặt ra. Do đó, việc chỉ tham 
vấn cộng đồng dân cư khu vực chịu tác động mới được tham vấn ý kiến là chưa hợp lý. Bên 
cạnh đó, những tác động đến  môi trường và xã hội là tác động liên vùng, liên mỏ trong một 
khu vực rộng lớn, chỉ có cộng đồng chịu tác động trực tiếp được tham vấn ý kiến là cũng chưa 
phù hợp. 
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Hai là, quy trình tiến hành đối thoại với chủ dự án chưa phải là bắt buộc; Bởi vì theo 
quy định nếu cần thiết thì việc đối thoại giữa chủ dự án và đại điện cộng đồng dân cư sẽ tổ 
chức gặp mặt. Do đó, tiêu chuẩn “nếu cần thiết” chưa được cụ thể. 

Ba là, không có quy định về việc phải trả lời người dân, cộng đồng dân cư trong 
trường hợp phản đối sau khi tham vấn; Kết thúc việc tham vấn hoàn toàn không có thông tin 
phản hồi từ chủ dự án và việc giám sát của người dân cũng không được thực hiện. 

Bốn là, không có cơ chế kiểm chứng thông tin do chủ đầu tư cung cấp; các tài liệu 
TVCĐ đòi hỏi phải là người có trình độ chuyên môn để hiểu, chưa có người giải thích trong 
quá trình tham vấn; 

Năm là, thiếu sự giám sát độc lập trong quy trình TVCĐ. Giám sát giúp việc thực hiện 
TVCĐ có đảm bảo theo đúng quy trình không, chủ dự án có thực hiện đúng và đầy đủ cam 
kết hay không v.v… việc giám sát nhằm nâng cao chất lượng của ĐTM, tuy nhiên hiện nay 
chưa có yêu cầu của việc giám sát độc lập trong quy trình TVCĐ 
3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng TVCĐ 
3.1. Về đối tượng thực hiện tham vấn 

- Cần tham vấn ý kiến rộng rãi cộng đồng những người có khả năng bị ảnh hưởng sẽ 
làm cho TVCĐ có hiệu quả hơn.  

- Cần lựa chọn đối tượng bị ảnh hưởng có khả năng cung cấp thông tin một cách 
khách quan và chính xác(trao đổi với trưởng thôn để lựa chọn những người phù hợp với việc 
tham vấn là một lựa chọn thích hợp). Đồng thời, cần có quan tâm đúng mức đến việc lựa chọn 
những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như phụ nữ, người tàn tật, người dân 
tộc thiểu số, trẻ em để hỏi ý kiến tham vấn. 
3.2. Về quy trình thực hiện tham vấn 

Cần xây dựng một quy trình TVCĐ một cách chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả; cụ thể trình 
tự các bước như sau: 

- Bước 1. Lập kế hoạch tham vấn 
Đây là bước đầu tiên để giúp việc TVCĐ được tiến hành một cách hiệu quả. Để lập kế 

hoạch TVCĐ cần thực hiện một số công việc như: Phạm vi, quy mô số liệu, thông tin cần thu 
thập (địa điểm, các vấn đề cần tham vấn); Phiếu hỏi (nếu cần thiết); Danh sách những người 
tham gia trả lời phỏng vấn (nếu có); Danh mục các cuộc họp (địa điểm, ngày, thành phần 
tham dự, nội dung cuộc họp); Những văn bản cần chuẩn bị (soạn công văn đề nghị, điều chỉnh 
phiếu hỏi, tóm tắt thông tin gửi cho cộng đồng, biên bản cuộc họp);Thời điểm tham vấn: 
ngày, hạn hoàn thành dành cho từng công việc nêu ở sơ đồ hình trên. 

- Bước 2. Thực hiện điều tra và/hoặc phỏng vấn trực tiếp 
 Điều tra và phỏng vấn trực tiếp giúp chủ đầu tư thu thập thông tin đầu vào cho báo 

cáo ĐTM. Để thuận tiện cho việc Điều tra và phỏng vấn với cộng đồng trong thu thập thông 
tin, nên có công văn do chủ dự án ký gửi cho cộng đồng (thôn, phường, xã hoặc đơn vị khác). 
Các thông tin trao đổi trực tiếp cần được ghi chép đầy đủ trong quá trình phỏng vấn và tóm tắt 
lại các ý chính cho người được phỏng vấn trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn. 

- Bước 3. Tổ chức (các) cuộc họp thu thập thông tin quy mô nhỏ 
Các nhóm được chia theo địa bàn hoặc theo nhóm có chung lợi ích. Việc chia nhóm 

nhằm có được thông tin sâu và đa dạng hơn về dự án khai thác khoáng sản và các tác động 
của dự án đó.  

- Bước 4. Soạn và gửi nội dung báo cáo tóm tắt ĐTM và công văn đề nghị lấy ý kiến 
tham vấn  

Để tạo điều kiện cho các đối tượng bị ảnh hưởng được tiếp cận thông tin và hiểu được 
những vấn đề mà họ cần cung cấp thông tin đầu vào và đóng góp ý kiến trong quá trình ĐTM, 
nên sử dụng một mẫu tóm tắt thông tin ngắn gọn và dễ hiểu về những vấn đề cơ bản trong báo 
cáo ĐTM để gửi cho tất cả đối tượng đó.  

- Bước 5. Tổ chức (các) cuộc họp lấy ý kiến tham vấn 
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Tổ chức họp thảo luận là cách phù hợp và thiết thực để trao đổi, đối thoại giữa chủ đầu 
tư với cộng đồng về các vấn đề mà chủ đầu tư hoặc tổ chức tư vấn được chủ đầu tư uỷ quyền 
đưa ra trong báo cáo tóm tắt ĐTM trước khi cộng đồng có văn bản trả lời và đạt được đồng 
thuận. 

- Bước 6. Soạn và gửi văn bản trả lời của UBND và MTTQ cấp xã 
 Mẫu công văn trả lời chủ đầu tư của UBND và MTTQ cấp xã được trình bày trong 

phụ lục 2.1 của Thông tư 26. Điểm quan trọng cần lưu ý là trong thời hạn mười lăm ngày (15) 
làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị tham gia ý kiến, UBND và UBMTTQ cấp xã 
có trách nhiệm trả lời chủ dự án bằng văn bản. 

- Bước 7. Lập hồ sơ kết quả tham vấn 
Chủ đầu tư cần đưa nội dung các công văn trả lời của UBND và UBMTTQ cấp xã vào 

báo cáo ĐTM. Một chương của báo cáo ĐTM trình bày TVCĐ trong quá trình ĐTM, bao 
gồm: phạm vi, thời điểm, cách tiếp cận, các phương pháp và kỹ thuật sử dụng trong tham vấn 
cộng đồng. Theo Thông tư 05, chương này còn có cả ý kiến trả lời của UBND cấp xã, ý kiến 
trả lời của UBMTTQ cấp xã, ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến trả lời 
của UBND và MTTQ cấp xã. Ngoài ra, các văn bản khác sử dụng trong tham vấn cộng đồng 
trong quá trình ĐTM cũng được khuyến nghị đưa vào báo cáo ĐTM, bao gồm:  

Từ đợt tham vấn lần I: báo cáo về kết quả phiếu điều tra, phỏng vấn trực tiếp, ghi chép 
tại các cuộc họp nhóm nhỏ để thu thập thông tin. 

Từ đợt tham vấn lần II: nếu có cuộc họp hoặc đối thoại được tổ chức, các biên bản họp 
và đối thoại cần được đưa vào báo cáo ĐTM. Các biên bản này có thể cung cấp những ý kiến 
về tác động môi trường và xã hội và các biện pháp giảm nhẹ có khả năng áp dụng. 
3.3. Một số giải pháp khác 

-Tăng cường việc giám sát và TVCĐ hậu ĐTMnhư: lập đường dây nóng đặt tại văn 
phòng uỷ ban cấp xã hoặc địa chỉ bưu điện gửi thư miễn phí. 

- Chuẩn bị về nguồn nhân lực và tài chính cho TVCĐ bởi vì để tiến hành TVCĐ đòi 
hỏi có đủ nguồn nhân lực có kinh nghiệm, kỹ năng kỹ thuật lẫn nguồn lực tài chính. 
4. Kết luận 

Trên đây tác giả đã phân tích thực trạng một số vấn đề về TVCĐ hiện nay và đưa ra một 
số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác TVCĐ. Rõ ràng rằng, để TVCĐ đạt kết quả tốt 
thì sự tham gia thực thụ của người dân, công đồng dân cư xuyên suốt quá trìnhthực hiện ĐTM là 
một trong các nguyên tắc cốt lõi. Chỉ khi nào người dân, cộng đồng dân cư được tham gia đóng 
góp ý kiến thì khi đó TVCĐ mới đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cũng không thể thiếu cơ chế giám sát 
và TVCĐ hậu ĐTMvà chuẩn bị về nguồn nhân lực, nguồn tài chính cho TVCĐ. 
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Community consultation is the conection with among of the boss of project, other 
subjects and community to recognize and detect the impacts on society and environment that 
these are basis on environmental impact assessment providing measures to mitigate 
environmental impacts, meanwhile it also makes a united subjects. However, the process of 
applying to the fact, Community consultation in the mining industry has some weak-point 
namely: the process of community consultation, the participation of local communities, the 
quality of the documents and the like. Therefore, community consulation should be improved. 
The purpose of this article analyses and give some solutions to improve the quality of 
community consultation today.  
 
Người biên tập: PGS.TS. Nhâm Văn Toán 



 

120 
 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM: 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
 

Vũ Diệp Anh, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thanh Thảo 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực chất là bảo vệ các tài sản tri thức. Hiện 
nay, doanh nghiệp và các quốc gia ngày càng quan tâm tới tài sản tri thức bởi lẽ tài 
sản tri thức giúp doanh nghiệp và các quốc gia nâng cao năng lực cạnh tranh của 
mình trong môi trường kinh doanh khốc liệt. Chính vì vậy, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp và các quốc gia. Đây vẫn còn là một lĩnh vực 
mới mẻ đối với Việt Nam. Bài báo tập trung đánh giá thực trạng bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù nước ta đã có nhiều nỗ lực trong hoàn 
thiện hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình nhưng kết quả và hiệu quả còn 
thấp.Cụ thể, Việt Nam được xếp hạng 123/144 nước về hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ vào năm 2012. Để có thể nâng cao hiệu quả của công tác này, Việt Nam cần tập 
trung thực hiện các giải pháp như nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp 
tài sản tri thức về quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường việc thực thi bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. 

1. Đặt vấn đề 
Khi xã hội ngày càng phát triển, quan điểm về giá trị của doanh nghiệp đã thay đổi rất 

nhiều. Trước đây giá trị của doanh nghiệp đượcc đánh giá thông qua các tài sản hữu hình như 
đất đai, nhà xưởng và các trang thiết bị. Nhưng dần dần họ nhận ra rằng tri thức, hay các tài 
sản vô hình, mới chính là những tài sản quan trọng và có giá trị nhất.Các tài sản tri thức giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cùng ngành thông qua 
việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mới và khác biệt hoặc tăngnguồn vốn của 
doanh nghiệptừ việc bán hoặc cấp quyền sử dụng các tài sản trí tuệ của mình. Việc bảo hộ các 
tài sản trí tuệ và các quyền gắn liền với chúng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các 
doanh nghiệp mà cả với cá nhân và các quốc gia bởi sự bảo hộ này giúp nuôi dưỡng sự sáng 
tạo. Thông qua việc bảo hộ trí tuệ thì doanh nghiệp và các cá nhân có thể nhận được đầy đủ 
lợi ích từ những phát minh của mình và do đó sẽ tập trung vào nghiên cứu, sáng tạo và phát 
triển. Bên cạnh đó, một quốc gia sẽ không thể thu hút được đầu tư nước ngoài nếu quốc gia đó 
không có một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả bởi vì sẽ không có một công ty 
nào muốn đặt cơ sở sản xuất tại một nước nơi mà các tài sản trí tuệ của họ có thể dễ dàng bị 
chiếm đoạt mà không bị xử phạt. Chính vì vậy mà bảo hộ sở hữu trí tuệ được cả thế giới quan 
tâm và những quy định phát luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ được ban hành rất sớm (Công ước 
Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ra đời năm 1883).  

Đối với Việt Nam, bảo hộ sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực còn mới mẻ mặc dù vấn đề 
này đã được Việt Nam ghi nhận từ rất sớm, được thể hiện trong bản Hiến pháp năm 1946 và 
sự tích cực tham gia của Việt Nam vào các điều ước quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ 
năm 1976.Cùng với quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã không ngừng nỗ 
lực hoàn thiện hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình.Tuy nhiên, hiện tượngvi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn gây ra nhiều bức xúc cho các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước.Do đó, để nâng cao tính hiệu lực của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, 
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việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thiết thực cho Việt Nam trong lĩnh vực này 
là rất cần thiết. 
2. Khái niệm quyền sở hữu trí tuệ 

Sở hữu trí tuệ theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới  
(WIPO) được hiểu là “những sản phẩm của tri thức như các phát minh, các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật, các biểu tượng, tên, hình ảnh được sử dụng trong thương mại” [1]. Theo đó, 
sở hữu trí tuệ được phân thành hai nhóm là sở hữu công nghiệp đối với các sáng chế, nhãn 
hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý và quyền tác giả đối với các tác phẩm 
văn học như tiểu thuyết, thơ, kịch bản, phim, các bản nhạc, các tác phẩm nghệ thuật hội họa, 
điêu khắc và ảnh.  

Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền được trao cho 
con người để bảo vệ những sản phẩm tri thức của họ. Quyền sởhữu trí tuệ được trao cho người 
phát minh, sáng chế ra những sản phẩm tri thức trong một khoảng thời gian nhất định” [3]. 
3. Thực trạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
3.1. Khung pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

Mặc dù vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được ghi nhận trong bản Hiến pháp năm 1946 
nhưng pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thực sự phát triển từ sau khi đất nước 
bước sang thời kỳ Đổi mới (1986). Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ban hành năm 
1989 và Pháp lệnh bảo hộ bản quyền tác giả ban hành năm 1994 là những văn bản pháp luật đầu 
tiên về vấn đề này, bao trùm những lĩnh vực như bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu thương 
mại, kiểu dáng công nghiệp. Tuy nhiên, những văn bản pháp luậtnày vẫn chưa bảo hộ bí quyết 
thương mại, chỉ dẫn địa lý,v.v… và còn có những điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.Từ 
năm 1995 sau khi nộp đơn gia nhập WTO, Việt Nam bắt đầu tích cực củng cố và hoàn thiện 
khung pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình cho phù hợp với Hiệp định về các khía 
cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Những văn bản pháp luật 
chính hiện hành tham gia điều chỉnh quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam bao gồm Bộ luật dân sự 
(2005), Luật sở hữu trí tuệ (2005), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 
(2009). Ngoài ra, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp 
luật, nghị định, thông tư khác có liên quan như Luật Hải quan (2001), Luật Cạnh tranh (2004), 
Luật chuyển giao công nghệ (2007), Nghị định số 13/2012/NĐ-CP về Điều lệ Sáng kiến, Thông 
tư số 18/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến ,v.v… 
So với hai pháp lệnh đầu tiên về quyền sở hữu trí tuệ thì hệ thống văn bản pháp luật hiện hành 
về lĩnh vực này đã hoàn chỉnh hơn rất nhiều.Những vấn đề như chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, 
bí quyết kinh doanh, v.v… cũng đã được pháp luật bảo hộ và các quy định về bảo hộ sở hữu trí 
tuệ của Việt Nam đã dần phù hợp hơn với các quy định của TRIPS. 

Bảng 1. Các điều ước quốc tế trong khuôn khổ WIPO mà Việt Nam tham gia [5] 
Điều ước quốc tế Vấn đề điều chỉnh Ngày bắt đầu có hiệu lực 

Các điều ước quốc tế 
của WIPO 

 
 

Công ước WIPO Công cụ của WIPO 21-07-1976 

Công ước Berne 
Bản quyền (về tác phẩm nghệ thuật, văn 
học, v.v…) 

21-10-2004 

Công ước Rome 
Các quyền liên quan (người biểu diễn, nhà 
sản xuất băng đĩa ghi âm và các tổ chức 
phát thanh truyền hình) 

01-03-2007 

Công ước về ghi âm 
Bảo hộ cho các nhà sản xuất băng đĩa ghi 
âm, chống lại việc sao chép bất hợp pháp 
các sản phẩm của họ 

06-07-2005 

Công ước Brussels 
Phân phối các chương trình mang tín hiệu 
truyền qua vệ tinh 

12-01-2006 

Công ước Paris, 1883, Sở hữu công nghiệp (bằng sáng chế, nhãn 02-07-1976 
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Điều ước quốc tế Vấn đề điều chỉnh Ngày bắt đầu có hiệu lực 
Đạo luật Stockholm, 
1967 

hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, 
chỉ dẫn địa lý…) 

Điều ước Hợp tác bằng 
sáng chế (PTC, 1970) 

Đăng lý quốc tế về bằng sáng chế 10-03-1993 

Hiệp định Madrid về 
nhãn hiệu thương mại 

Đăng ký quốc tế về nhãn hiệu thương mại 02-07-1976 

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nội địa về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
Việt Nam cũng tích cực tham gia các điều ước quốc tế khi gia nhập WIPO.Tuy nhiên, Việt 
Nam chưa ký kết các hiệp ước mới nhất được đàm phán trong khuôn khổ của WIPO như các 
điều ước quốc tế về internet hay thủ tục về nhãn hiệu thương mại.Các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam đã tham gia được liệt kê trong bảng 1. 
3.2. Bộ máy quản lý nhà nước về thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, Việt Nam cũng không ngừng 
củng cố bộ máy quản lý nhà nước về thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có nhiều cơ quan 
quản lý khác nhau cùng tham gia trong bộ máy chống lại các hình thức vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ. Ví dụ, cơ quan hải quan kiểm soát các vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập 
khẩu, cơ quan điều tra của Bộ Khoa học – Công nghệ xử lý các vi phạm về quyền sở hữu 
công nghiệp, cơ quan điều tra của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử lý các vi phạm liên 
quan đến bản quyền tác giả, các đơn vị cảnh sát kinh tế, cảnh sát địa phương điều tra và xử lý 
các vi phạm về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thuộc tất cả các lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh,v.v… Sơ đồ bộ máy quản lý nhà nước về thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam được thể hiện trong hình 1. 

 

Các cơ quan thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

Cơ quan điều tra 

Cơ quan điều 
tra  thuộc các sở 
ở địa phương  

Cơ quan điều 
tra thuộc các 

bộ 

Cục quản 
lý thị 

trường 

Các chi cục 
quản lý thị 

trường 

Lực lượng quản lý thị trường 

Đội quản lý 
thị trường 

Cảnh sát 

Các đơn vị cảnh sát 
điều tra tội phạm 
kinh tế thuộc  các 

phòng cảnh sát cấp 
tỉnh 

Phòng cảnh sát điều 
tra  

Hải quan 

Cục hải quan Các chi cục hải 
quan tại các cửa 

khẩu  

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Cục quản lý cạnh tranh 
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Hình 1. Sơ đồ bộ máy nhà nước về thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam [5] 
 
3.3. Thực trạng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam có 3 cơ quan chuyên trách về việc cấp bằng bảo hộ, cụ thể là Cục 
sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) cấp bằng sở hữu công nghiệp, Cục bản quyền tác giả 
(Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp bằng bảo hộ quyền tác giả và Cục trồng trọt (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp bằng bảo hộ đối với giống cây trồng mới. 

Trong năm 2013, Cục bản quyền tác giả đã cấp 4.928 giấy chứng nhận đăng ký quyền 
tác giả, tăng 18,8% so với năm 2012 [6]. Theo thống kê của Cục trồng trọt thì từ 2004-2007, 
Cục đã nhận được 25 đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng mới và trong năm 2007 Cục đã cấp 
bằng bảo hộ cho 5 giống cây trồng [7]. Có thể nói, sôi động hơn cả là các các hoạt động liên 
quan đến bảo hộ sở hữu công nghiệp. Năm 2013, Cục sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 76.659 đơn 
đăng ký bảo hộ, tăng 7,6% so với năm 2012 và Cục đã cấp 27.745 bằng bảo hộ, giảm 1,1% so 
với năm 2012. 

Bảng 2. Tình hình đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, 2007-2013[1] 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Đơn đăng ký sáng chế               
Của Việt Nam 219 204 258 306 301 382 443
Của nước ngoài 2641 2995 2632 3276 3387 3577 3726
Tổng số 2860 3199 2890 3582 3688 3959 4169
Bằng sáng chế được cấp          
Của Việt Nam 34 39 29 29 40 45 59
Của nước ngoài 691 627 677 793 945 980 1203
Tổng số 725 666 706 822 985 1025 1262
Đơn đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp 

         

Của Việt Nam 1338 1088 1430 1207 1200 1349 1366
Của nước ngoài 567 648 469 523 661 597 763
Tổng số 1905 1736 1899 1730 1861 1946 2129
Bằng kiểu dáng công nghiệp được 
cấp 

         

Của Việt Nam 896 908 747 832 807 681 852
Của nước ngoài 474 429 489 320 338 440 510
Tổng số 1370 1337 1236 1152 1145 1121 1362
Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia          
Của Việt Nam 119653 20831 22378 21204 22402 22838 24656
Của nước ngoài 7457 6882 6299 6719 5835 6740 6528
Tổng số 27110 27713 28677 27923 28237 29578 31184
Giấy chứng nhận nhãn hiệu quốc 
gia 

         

Của Việt Nam 10660 15826 16231 12313 15502 14976 14503
Của nước ngoài 5200 7464 6499 4207 5938 5066 5156
Tổng số 15860 23290 22730 16520 21440 20042 19659
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý          
Của Việt Nam 3 7 6 7 4 7 3
Của nước ngoài 1 1  -  - 1  - 1
Tổng số 4 8 6 7 5 7 4
Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý          
Của Việt Nam 6 2 2 6 5 5 6
Của nước ngoài 1  - - 1 0 -  0
Tổng số 7 2 2 7 5 5 6
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Bảng 2 tổng hợp số liệu về việc đăng ký và cấp bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp (sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu quốc gia và chỉ dẫn địa lý)của Việt Nam trong giai 
đoạn 2007-2013. Có thể thấy rõ rằng số lượng đơn đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế nhìn 
chung tăng lên theo thời gian. Số lượng đơn đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế tăng từ 
2.860 đơn năm 2007 lên 4.169 đơn năm 2013, tăng 45,8%. Tương tự, số lượng bằng độc 
quyền sáng chế được cấp hàng năm cũng có xu hướng gia tăng từ 725 bằng lên 1.262 bằng 
trong giai đoạn 2007-2013.Điều đáng chú ý là tỷ lệ người Việt Nam nộp đơn và được cấp 
bằng độc quyền sáng chế là rất thấp. Ví dụ, trong năm 2013, số đơn của người Việt Nam 
chiếm tỷ lệ là 10,6% trong khi số đơn của người nước ngoài lên tới 89,4%.Bảng 3 cho thấy 
các nước trong khu vực, trừ Singapore, cũng có chung đặc điểm này với Việt Nam. So với 
Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia và Philippines thì số đơn đăng ký cấp bằng độc 
quyền sáng chế của Việt Nam là thấp thứ 2 trong khu vực, sau Philippines (bảng 3). Số lượng 
bằng được cấp cho người Việt Nam và người nước ngoài lần lượt là 59 bằng và 1.203 bằng. 
Bên cạnh đó cũng cần phải lưu ý là số lượng bằng độc quyền sáng chế được cấp hàng năm 
thấp hơn rất nhiều so với số đơn được nộp. Tỷ lệ bằng được cấp so với số đơn được nộp 
thường chỉ là 20-30%. 

Bảng 3. Đăng ký sáng chế và nhãn hiệu tại một số nước trong khu vực năm 2011[1, 3] 
  Việt Nam Indonesia Malaysia Philippines Thái Lan Singapore 

Đơn đăng ký sáng chế             
Của người bản địa 301 533 1076 186 927 1056
Của người nước ngoài 3387 5297 5376 3010 2997 8738
Tổng số 3688 5830 6452 3196 3924 9794
Đơn đăng ký nhãn hiệu 
quốc gia             
Của người bản địa 22402 50653 13001 10572 23457 4236
Của người nước ngoài 5835 4525 15832 8039 15493 14718
Tổng số 28237 55178 28833 18611 38950 18954

Số liệu thống kê liên quan đến kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu quốc gia lại cho 
thấy những kết quả ngược lại so với số liệu về bằng độc quyền sáng chế. Số lượng đơn đăng 
ký kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu quốc gia của người Việt Nam cao hơn hẳn so với số 
lượng đơn của người nước ngoài. Điều này cũng có thể quan sát thấy ở Indonesia, Philippines 
và Thái Lan. Số lượng người Việt Nam đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu 
quốc gia năm 2013 lần lượt là 1.366 và 24.656, trong khi đó số đơn tương ứng của người 
nước ngoài là 763 và 6.528. Hơn thế nữa, tỷ lệ bằng kiểu dáng công nghiệp và giấy chứng 
nhận nhãn hiệu quốc gia được cấp so với số đơn được nộp cũng cao hơn so với con số bằng 
độc quyền sáng chế được cấp. Nếu như tỷ lệ này chỉ là 20-30% đối với bằng độc quyền sáng 
chế thì tỷ lệ này là 58-75% đối với bằng kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu quốc gia.  

Việc đăng ký và cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam còn rất khiêm tốn. Số 
liệu thống kê từ Cục sở hữu trí tuệ cho thấy những con số liên quan đến chỉ dẫn địa lý đạt mức 
tối đa là 7. 
3.4. Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam 

Số liệu thống kê về những trường hợp vi phạm quyền ở hữu trí tuệ ở Việt Nam được 
thể hiện trong bảng 4. Một dấu hiệu đáng mừng là tổng số trường hợp vi phạm đã giảm dần 
qua các năm. Nếu năm 2007 có 3.257 trường hợp vi phạm thì con số này đã giảm xuống còn 
1.164 trường hợp trong năm 2012. Số tiền phạt tương ứng với những trường hợp vi phạm đó 
cũng giảm từ 5,5 tỷ đồng năm 2007 xuống còn 4 tỷ đồng năm 2012. 

Cũng trong giai đoạn này, số lượng các vi phạm về kiểu dáng công nghiệp giảm đến 
90% trong khi các vi phạm về nhãn hiệu quốc gia giảm khoảng 60%. Chiếm tỷ trọng lớn nhất 
trong các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam là các vi phạm về nhãn hiệu quốc gia. Tỷ 
trọng của những vi phạm này dao động trong khoảng 83-93% trong giai đoạn 2007-2012. Số 
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lượng các vi phạm về bằng sáng chế và cạnh tranh không lành mạnh là không nhiều. Có thể 
nói, sự giảm dần về số trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phần nào thể hiện những nỗ 
lực của Việt Nam trong việc tăng cường thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.  

Bảng 4. Số trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam [5] 
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tổng số trường hợp vi phạm 3257 2855 1905 1904 1711 1164

Vi phạm kiểu dáng công nghiệp 394 447 212 215 107 38

Vi phạm nhãn hiệu quốc gia 2833 2386 1654 1632 1561 1083

Vi phạm bằng sáng chế 18 3 7 0 4 10

Vi phạm chỉ dẫn địa lý 3 7 26 46 39 33

Cạnh tranh không lành mạnh 6 5 6 11 - -

Tổng số tiền phạt (triệu đồng) 5514 8692 7744 5115 9314 4002
Tuy nhiên, số trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn ở mức cao, 

một số vi phạm vẫn rất phổ biến, chẳng hạn như với tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm là 
81%, Việt Nam trở thành nước dẫn đầu thế giới về vi phạm này trong năm 2011. Tình trạng vi 
phạm bản quyền tác giả cũng là một vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam khi mà sách, băng, đĩa 
lậu có thể dễ dàng mua được từ các cửa hàng sách hay băng đĩa hoặc từ những người bán 
rong, đặc biệt là ở những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ 
Chí Minh. Bên cạnh đó, hàng giả, hàng nhái từ Trung Quốc cũng tràn vào Việt Nam với số 
lượng lớn.Do đó, đây vẫn là mối quan ngại chính với các đối tác thương mại của Việt Nam. 
Nước ta vẫn nằm trong danh sách các nước bị theo dõi năm 2013 (Watch List 2013) của Hiệp 
hội sở hữu trí tuệ quốc tế [8]. Theo kết quả xếp hạng về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Diễn 
đàn kinh tế thế giới năm 2012, số liệu bảng 5 đã chỉ ra Việt Nam có điểm số là 2,6 và được 
xếp hạng thứ 123/144 nước. Như vậy có thể thấy, tình trạng vi phạm bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ tại Việt Nam là nghiêm trọng nhất trong khu vực. Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài, nhất 
là những doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, rất ngại đầu tư vào Việt Nam. 

Bảng 5. Điểm và xếp hạng bảo hộ sở hữu trí tuệ của một số nước châu Á năm 2012 [9] 
  Điểm Xếp hạng 
Việt Nam 2,6 123 
Indonesia 3,7 60 
Philippines 3,2 87 
Ấn Độ 3,7 63 
Thái Lan 3,1 101 
Trung Quốc 3,9 51 
Malaysia 4,9 31 
Hàn Quốc 4,3 40 
Singapore 6,1 2 

4. Giải pháp tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam 
Để hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có hiệu quả thì hai giải pháp quan trọng nhất 

mà Việt Nam cần phải tập trung vào là: 
- Nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân và doanh nghiệp về quyền sở hữu trí 

tuệ. Theo thống kê của Cục sở hữu trí tuệ, trong năm 2013 Cục đã tổ chức được 31 lớp tập 
huấn cho 2.000 lượt người về bảo hộ sở hữu trí tuệ, 2 khóa đào tạo về kỹ năng soạn thảo đơn 
đăng ký sáng chế cho 150 lượt người, 9 hội thảo về lĩnh vực sở hữu trí tuệ với 1.250 lượt đại 
biểu tham dự. Mặc dù có nhiều nỗ lực như vậy nhưng nhận thức về vấn đề bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp. Điều đó được thể hiện ở tình trạng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ ở mức cao của Việt Nam. Chính vì vậy, việc nâng cao hơn nữa nhận thức 
về vấn đề này là rất cần thiết. Để làm được điều này thì việc đào tạo, tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ cần được tổ chức nhiều hơn nữa và mở rộng đối tượng tham 
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dự không chỉ bao gồm những cán bộ của các sở Khoa học công nghệ, cán bộ quản lý của các 
viện, các trường mà phải bao gồm cả lực lượng cảnh sát, hải quan, các doanh nghiệp và cả 
tầng lớp giáo viên, học sinh và người dân. 

- Tăng cường hơn nữa việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo nhận định của 
Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thì số lượng nhân viên điều tra ở các 
sở khoa học công nghệ của Việt Nam còn quá ít so với số lượng các vi phạm về sở hữu trí tuệ, 
đặc biệt là ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Một cuộc điều tra 
của Cục sở hữu trí tuệ năm 2013 cũng cho thấy rằng Cục thiếu các cán bộ có chuyên môn đặc 
biệt trong việc kiểm tra bằng sáng chế và giải quyết các khiếu nại. Bên cạnh đó, hệ thống 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam khá phức tạp, có sự tham gia của nhiều cơ 
quan chức năng như tòa án, hải quan, cảnh sát, lực lượng quản lý thị trường, hội đồng nhân 
dân.Các cơ quan này thường hoạt động thiếu sự phối hợp với nhau và có sự chồng chéo về 
chức năng. Hơn thế nữa, các đối tác thương mại của Việt Nam cũng cho rằng mức phạt vi 
phạm hiện tại của Việt Nam (từ vài trăm đến vài nghìn đôla) là còn quá thấp, dẫn đến sự kém 
hiệu quả của việc ngăn ngừa các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, để tăng cường 
hiệu quả của việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam cần nâng cao hơn nữa các 
mức phạt vi phạm, tăng số lượng cán bộ chuyên trách ở các cơ quan chức năng liên quan đến 
quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
quá trình thực thi nhiệm vụ. 
5. Kết luận 

Trong vòng ba thập niên vừa qua Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong lĩnh vực bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ.Điều đó được thể hiện qua việc khung pháp lý về sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam ngày càng được hoàn thiện và bộ máy quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng không 
ngừng được củng cố. Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc giảm 
số lượng các vi phạm sở hữu công nghiệp. Bất chấp những nỗ lực đó, tình trạng vi phạm sở 
hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn được liệt vào hàng nghiêm trọng trên thế giới. Để có thể nâng cao 
hơn nữa hiệu quả của công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam cần tập trung vào việc 
nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân và doanh nghiệp về quyền sở hữu trí tuệ và tăng 
cường việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 
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Intellectual property rights (IPR) protection is the protection of intellectual assets. 

Nowadays, firms and countries focus more on intellectual assets because those assets help 
increase firms and countries’ competitiveness in the fierce competitive business environment. 
Therefore, protecting IPR is essential for firms and countries. Nevertheless, it is still new to 
Vietnam. This paper focuses on the situation of IPR protection in Vietnam and provides 
solutions to increase the effectiveness of those activities in the country. The results of the 
study show that although Vietnam has made a lot of effort in upgrading its IPR system, the 
effectiveness of the system is still low. In 2012, Vietnam was ranked 123 out of 144 countries 
in terms of good IPR system. In order to improve its IPR system, it is important for Vietnam 
to raise the awareness of its people and firms regarding IPR and strengthen the enforcement of 
IPR protection in the country. 
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Tóm tắt: Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 
là việc tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản ký gửi khoản tiền theo một 
thời gian nhất định vào Quỹ bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo thực hiện việc cải tạo, 
phục hồi môi trường sau khai thác và sau khi đóng cửa mỏ, đây chính là công cụ kinh 
tế đảm bảo nguồn tài chính để cải tạo phục hồi môi trường trong trường hợp các 
doanh nghiệp không thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường. Bài báo đưa ra một 
số phương pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hàng năm của 
hoạt động khai thác khoáng sản hàng năm trên cơ sở hướng dẫn của Quyết định 
18/2013 đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn. 

1. Đặt vấn đề 
Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là việc tổ 

chức, cá nhân trước khi tiến hành hoạt động sản xuất hay kinh doanh được xác định là gây ra 
những thiệt hại cho môi trường phải có nghĩa vụ nộp một khoản tiền vào Quỹ bảo vệ môi 
trườngđể đảm bảo thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và sau khi đóng 
cửa mỏ thì đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực khai thác khoáng sản và khu vực 
bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường 
ban đầu hoặc đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn 
và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.Đây là một trong số các công cụ quản lý của 
Nhà nước hiện nay liên quan đến việc quản lý môi trường đối với các doanh nghiệp khai thác 
khoáng sản với mục tiêu chính là đảm bảo nguồn tài chính để cải tạo phục hồi môi trường sau 
khai thác mỏ từ đó đóng góp cho mục tiêu bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.  

Tính đến năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 83 dự án với tổng tiền 
ký quỹ là 1.324 tỷ đồng. Các Tỉnh và Thành phố phê duyệt 2.036 dự án với tổng số tiền là 
1.165 tỷ đồng. Cụ thể, một số Tỉnh được thống kê việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường 
trong hoạt động khai thác khoáng sản dưới đây: 

Bảng 1. Tình hình thực hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường một số tỉnh 

Tỉnh 
Số đề án ký quỹ được 

phê duyệt 
Số tiền ký quỹ 

Quảng Ninh 42 26,3 tỉ đồng 
Yên Bái 30 33,6 tỉ đồng 

Tuyên Quang 50/93 1 tỉ đồng 
Bắc Giang 27/53 956 triệu đồng 
Lạng Sơn 59/126 1 tỉ đồng 
Quảng Trị 16 550 triệu đồng 

Thừa Thiên Huế 50 50 tỉ đồng 
(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2012) 
Như vậy, có thể thấy rằng việc ký quỹ đã bước đầu được Bộ Tài nguyên – Môi trường 

và các Tỉnh thực hiện. Tuy nhiên, tính từ thời điểm năm 2005 thời điểm Luật Bảo vệ môi 
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trường (sửa đổi) và Nghị định 71/2008 có hiệu lực, thì con số các dự án thực hiện việc ký quỹ 
cải tạo, phục hồi môi trường còn quá ít ỏi làm cho hiệu quả của việc ký quỹ cũng chưa cao, 
việc ký quỹ chưa thực sự đi vào thực tiễn [theo 2]. 

Có nhiều nguyên nhân làm cho hiệu quả của việc thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường chưa được hiệu quả như: Chi phí dự toán chưa được xác định chính xác, chủ yếu 
giám sát vấn đề ký quỹ mà chưa quan tâm đến mức độ cải tạo phục hồi môi trường, phương 
pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm chưa cụ thể, thiếu sự tham 
gia giám sát của cộng đồng .v.v…Trong các nguyên nhân kể trên có thể thấy rằng, phương 
pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hàng năm là rất quan trọng và cần 
có cách xác định cụ thể. Chính vì lý do đó, mục đích của bài báo là hướng dẫn phương pháp 
xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản đảm bảo tính khoa học và thực tiễn theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành. 
2. Phương pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản 

2.1. Khái niệm về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng 
sản 

Ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản là việc tổ 
chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản nộp một khoản tiền vào Quỹ bảo vệ môi 
trường Việt Nam hoặc Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương nơi khai thác khoáng sản để 
đảm bảo công tác cải tạo, phục hồi môi trường [1] (Quyết định số 18/2013/QĐ-TTgthay thế 
cho Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg). 

 
Hình 1. Quy trình ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản  

Như vậy, tổ chức, cá nhân trước khi khai thác phải thực hiện việc ký quỹ tại tổ chức 
tín dụng trong nước hoặc quỹ bảo vệ môi trường của địa phương nơi có khai thác tài nguyên 
thiên nhiên; mức ký quỹ phụ thuộc vào quy mô khai thác, tác động xấu đối với môi trường, 
chi phí cần thiết để cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác; Và nếu tổ chức, cá nhân không 
thực hiện nghĩa vụ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc thực hiện không đạt yêu cầu thì toàn bộ 
hoặc một phần số tiền ký quỹ được sử dụng để cải tạo, phục hồi môi trường nơi tổ chức, cá 
nhân đó khai thác. 

Số tiền ký quỹ được hưởng lãi suất phát sinh, được nhận lại số tiền ký quỹ sau khi 
hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường. 
2.2. Các văn bản pháp quy về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi 
trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 

Liên quan đến cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối 
với hoạt động khai thác khoáng sản có một số văn bản pháp quy của Quốc hôi, Chính phủ và 
Bộ tài nguyên môi trường cụ thể như sau: 

- Luật bảo vệ môi trường năm 2015 số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014. 
- Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, 

phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản. 
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 - Thông tư 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ 
cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 
2.3. Phương pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hàng năm đối với 
hoạt động khai thác khoáng sản theo QĐ 18/2013/QĐ-BTNMT 

Hiện nay việc xác định số tiền ký quỹ được thực hiện theo Quyết định 18/2013/QĐ-
BTNMT (điều 8), tuy nhiên vẫn chưa có một Thông tư hướng dẫn cụ thể việc xác định theo 
điều 8 dẫn đến việc xác định số tiền ký quỹ tại mỗi địa phương, mỗi dự án là khác nhau. 
Nhóm tác giả trình bày một số phương pháp xác định số tiền ký quỹ cụ thể trên cơ sở Quyết 
định 18/2013/QĐ-BTNMT như sau: 
2.3.1. Phương pháp dựa theo thời gian còn lại của giấy phép khai thác (Tg) 

- Khái niệm: theo phương pháp này, số tiền ký quỹ hàng năm được xác định trên cơ sở 
tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt và thời gian còn lại của giấy phép 
khai thác. 

- Điều kiện áp dụng: áp dụng cho những dự án đã được cấp Giấy phép khai thác. 
- Nội dung phương pháp: 
Việc xác định số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trên cơ sở mức tổng dự toán 

cải tạo, phục hồi môi trường, cụ thể như sau [1]:  
A= Mcp= Mkt + Mbt + Mcn + Mxq + Mhc + Mk (1)

trong đó: 
 A - tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường; 
 Mkt - chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác; 
 Mbt - chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải đất đá, bãi thải quặng 

đuôi; 
 Mcn - chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp, khu vực phân 

loại, làm giàu, khu vực phụ trợ; 
 Mxq - chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hưởng do hoạt động khai thác; 
 Mhc - chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường, chi phí 

thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng, do trượt giá; chi phí 
vận hành hệ thống xử lý nước thải (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi môi 
trường),...; 

 Mk - những khoản chi phí khác. 
 Sau khi đã xác định được tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường, việc xác định số 

tiền ký quỹ theo phương pháp này như sau:  
Bảng 2. Cách xác định số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hàng năm  

dựa theo thời gian còn lại của giấy giấy phép khai thác 

Số tiền ký quỹ 
TT Trường hợp Số lần ký 

quỹ Lần đầu Từ lần thứ 2 trở đi 

1 Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn dưới 3 năm 1 lần A 0 

2 Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ 3 đến 10 năm Tg lần B=A*25% 

1



gT

BA
C  

3 Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ 10 đến 20 năm Tg lần B=A*20%  

1



gT

BA
C  

4 Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ trên 20 năm Tg lần B=A*15%  

1



gT

BA
C  
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trong đó:  
 A - tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường, đồng; 
 B - số tiền ký quỹ đóng năm đầu tiên, đồng; 
 C - số tiền ký quỹ đóng hàng năm (từ năm thứ 2 trở đi), đồng; 
 Tg - thời gian còn lại của giấy phép khai thác khoáng sản, năm. 

2.3.2. Phương pháp dựa theo thời gian theo dự án đầu tư (Tb) 
- Khái niệm: theo phương pháp này, số tiền ký quỹ hàng năm được xác định trên cơ sở 

tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt và thời gian theo đề án hoặc đề án 
bổ sung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

- Điều kiện áp dụng: đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới, chưa được cấp 
giấy phép khai thác. 

- Nội dung phương pháp: 
Bảng 3. Cách xác định số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường hàng năm 

Số tiền ký quỹ 
TT Trường hợp 

Số lần ký 
quỹ Lần đầu Từ lần thứ 2 trở đi

1 
Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn dưới 3 năm 

1 lần A 0 

2 
Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ 3 đến 10 năm 

Tb lần B=A*25% 
1




bT

BA
C  

3 
Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ 10 đến 20 năm 

Tb lần B=A*20%  
1




bT

BA
C  

4 
Giấy phép khai thác khoáng sản có 
thời hạn từ trên 20 năm 

Tb lần B=A*15%  
1




bT

BA
C  

trong đó:  
Tb - thời gian dự tính trong báo cáo đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

năm. 
2.3.3. Phương pháp dựa theo hệ số điều chỉnh thời gian khai thác (hđ/c) 

- Khái niệm: theo phương pháp này, số tiền ký quỹ được xác định trên cơ sở tổng dự 
toán cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệtnhân với hệ số thời gian T. 

- Điều kiện áp dụng: đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn 
khai thác khác với thời gian đã tính trong Đề án hoặc Đề án bổ sung được phê duyệt. 

- Nội dung phương pháp: 
Khi đó ta có:  
A = Mcp* Ht (2)

trong đó:  
Ht - hệ số điều chỉnh thời gian do sự chênh lệch giữa thời gian theo giấy phép khai 

thác được cấp với thời gian dự tính trong báo cáo đầu tư. 

 Ht = , (3)

 + Số tiền ký quỹ hàng năm được xác định tương tự như phương pháp 2 và phương 
pháp 3. 
3. Kết luận 

Trên đây là 3 phương pháp xác định số tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối 
với hoạt động khai thác khoáng sản với các điều kiện áp dụng khác nhau và đảm bảo theo quy 
định của nhà nước hiện nay. Để đạt được hiệu quả trong công tác cải tạo phục hồi môi trường 
và nâng cao công tác bảo vệ môi trường thì bên cạnh việc xác định số tiền ký quỹ để tạo 
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nguồn thu tài chính thì cũng cần có một cơ chế yếu giám sát vấn đề ký quỹ, công tác cải tạo 
phục hồi môi trường và tham gia giám sát của cộng là việc làm có ý nghĩa to lớn.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản. 
[2]. Trần Thanh Thủy, 2013. Chính sách bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản: Thực 
tiễn thực thi và các bất cập, Báo cáo Hội thảo góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường. 

 
SUMMARY 

Some methods to determine the money as deposit on environmental protection 
 in mineral exploitation following the decision No 18/2013/QĐ-TTg 

Le Van Chien, Pham Kien Trung, Ha Noi University of Mining and Geology 
 

Deposit for environmental improvementin mineral exploitationis the work of 
organization or individual that is allowed to mineral exploitation, they must leave some 
money as deposit on environmental protection bank to environmental improvement after 
mineral exploitation and mine closure. This is the economic tools to ensure financial 
resources for environmental rehabilitation in case the business fails to perform the renovation 
and restoration of the environment. The purpose of this article gives some methods to 
determine the money as deposit on environmental protection bank every year in mineral 
exploitation to ensure scientific and practical. 
 
Người biên tập: PGS.TS. Nhâm Văn Toán  
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  
 

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG KHOÁN CHI PHÍ KHẤU HAO  
Ở CÁC CÔNG TY KHAI THÁC THAN THUỘC VINACOMIN 

 
Lê Đình Chiều, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thưởng 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Trong cơ cấu giá thành của doanh nghiệp công nghiệp mỏ, chi phí khấu hao 
chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Chính vì vậy để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp, nhất thiết phải tiến hành khoán yếu tố chi phí khấu hao đối với các phân 
xưởng sản xuất nhắm từng bước kiểm soát chi phí và có các biện pháp phù hợp để 
quản trị chi phí phân xưởng. Khác với các yếu tố khác như chi phí vật tư, chi phí tiền 
lương, chi phí khấu hao TSCĐ không có mức tiêu hao cụ thể. Vì thế, việc khoán yếu tố 
chi phí này cũng có những đặc trưng riêng. Thông qua báo cáo, các tác giả đã tiến 
hành tổng hợp những lý luận liên quan, phân tích những đặc điểm sản xuất của các 
doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin để từ đó lựa chọn phương án khoán chi 
phí khấu hao phù hợp với doanh nghiệp. 

1. Mở đầu 
Khoán chi phí là một trong những phương pháp hạch toán kinh tế phân xưởng. Đó là 

quá trình giao khoán chi phí định mức và quyết toán chi phí phát sinh thực tế, so sánh với 
mức để xác mức tiết kiệm hay bội chi chi phí. Đây là phương pháp đang được áp dụng ở rất 
nhiều doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp công nghiệp mỏ thuộc 
Vinacomin. Thực tế áp dụng phương pháp này đã cho thấy nhiều ưu việt lớn giúp cho doanh 
nghiệp kiểm soát được chi phí phát sinh tại các đơn vị sản xuất, là cơ sở quan trọng để quản 
trị chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Các công ty khai thác than thuộc Vinacomin đã áp dụng rộng rãi khoán chi phí. Qua giao 
khoán chi phí, các doanh nghiệp này đã thu được những kết quả khả quan và nhờ đó, hiệu quả 
kinh tế được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên,việc khoán chi phí mới đang được áp dụng đối với các 
yếu tố sau đây: 

- Tiền lương; 
- Vật tư: Nguyên, vật liệu, nhiên liệu; 
- Động lực. 
Sở dĩ các yếu tố này được ưu tiên áp dụng trước bởi chúng đã có mức tiêu hao cụ thể - 

yếu tố quan trọng hàng đầu đối với khoán chi phí. Tuy nhiên, trong cơ cấu giá thành, còn một 
số yếu tố chiếm tỷ trọng lớn, trong đó có yếu tố chi phí khấu hao. Chính vì vậy, để thực hiện 
được nhiệm vụ giảm giá thành sản phẩm, khoán yếu tố chi phí khấu hao là một nhiệm vụ cấp 
bách, cần phải nghiên cứu, triển khai áp dụng rộng rãi tại các công ty khai thác than thuộc 
Vinacomin. 
2. Phương pháp nghiên cứu 

Để lựa chọn được phương pháp khoán chi phí khấu hao phù hợp các công ty khai thác 
than thuộc Vinacomin, báo cáo sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó 
trọng tâm vào các phương pháp: 

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp, 
phân tích các tài liệu liên quan; 

- Phương pháp khảo sát thực tế: Khảo sát thực tế hoạt động sản xuất liên quan để từ đó 
đề xuất phương pháp khoán phù hợp với doanh nghiệp; 

- Phương pháp chuyên giá: Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, bao gồm các nhà 
khoa học và các chuyên gia tại doanh nghiệp; 

- Phương pháp toán thống kê: Sử dụng để thống kế, phân tích các kết quả thống kê liên quan. 
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3. Cơ sở lý thuyết của khoán yếu tố chi phí khấu hao 
3.1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, tài sản cố định là những tư liệu lao động đảm bảo 
đồng thời các điều kiện sau: 

- Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 
- Nguyên giá được xác định một cách đáng tín cậy và có giá trị trên 30 triệu; 
- Thời gian sử dụng dự kiến trên 1 năm. 
Như vậy, TSCĐ là những tư liệu lao động được sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất 

kinh doanh. Trong quá trình sử dụng giá trị của nó sẽ giảm dần và được phân bổ dần vào giá 
trị sản phẩm thông qua hình thức khấu hao trong toàn bộ thời gian sử dụng. 

Tài sản cố định không được định mức như vật tư mà thông thường nó được định biên 
theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
3.2. Khoán yếu tố chi phí khấu hao 
3.2.1. Khái niệm 

Khoán yếu tố chi phí khấu hao là quá trình giao khoán chi phí khấu hao cho các đơn vị 
sản phẩm trên cơ sở xác định nhiệm vụ sản xuất cụ thể. Thông qua khoán, chi phí khấu hao 
thực tế được so sánh với mức chi phí khấu hao được giao để xác định bội chi hoặc tiết kiệm. 

Bản chất của khoán chi phí khấu hao chính là “Hợp đồng cho thuê TSCĐ” trong nội 
bộ doanh nghiệp. Để được sử dụng TSCĐ, đơn vị sản xuất phải chi trả cho doanh nghiệp một 
khoản “chi phí sử dụng” đúng bằng chi phí khấu hao định mức mà doanh nghiệp giao cho. Để 
đảm bảo hiệu quả kinh tế, các đơn vị chỉ được phép tiêu hao trong phạm vi chi phí khấu hao 
định mức. Trong trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn chi phí định mức thì đơn vị bị 
lãng phí chi phí khấu hao và bị trừ vào thu nhập của người lao động. 
3.2.2. Vai trò của khoán yếu tố chi phí khấu hao 

Cũng giống như khoán chi phí phân xưởng nói chung, khoán yếu tố chi phí khấu hao 
có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. 

Đối với doanh nghiệp: 
- Giúp tăng hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp; 
- Góp phần quan trọng làm tăng năng suất lao động; 
- Giúp doanh nghiệp kiểm soát được chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm; 
Đối với phân xưởng: 
- Tăng cường tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người lao động, của phân 

xưởng trong hoạt động sản xuất; 
- Có thể làm tăng thu nhập của người lao động. 

3.2.3. Nguyên tắc khoán yếu tố chi phí khấu hao 
Khi tiến hành khoán yếu tố chi phí khấu hao, cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 
- Hạch toán nội bộ cần có tính độc lập tương đối so với hạch toán kế toán của doanh nghiệp; 
- Đảm bảo tính đơn giản để cả người làm công tác giao khoán và người làm công tác 

nhận khoán đều có thể dễ dàng hiểu và vận dụng; 
- Cần đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp (đối tượng giao khoán) và lợi ích của 

người lao động (đối tượng nhận khoán); 
- Cần phải đảm bảo tính khuyến khích để người lao động tích cực lao động, nâng cao 

năng suất lao động, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; 
- Cần phải xem xét đến các yếu tố khách quan trong quá trình giao khoán; 
- Hoạt động khoán chi phí phải gắn liền với hoạt động đảm bảo an toàn trong quá trình sản 

xuất. 
3.2.4. Nhiệm vụ của công tác khoán yếu tố chi phí khấu hao 
a) Nhiệm vụ khoán 

Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng bài toán khoán yếu tố chi phí khấu hao. Nhiệm vụ cụ thể 
đặt ra là phải giải quyết được các vấn đề: 

- Xây dựng tiêu chuẩn khoán: Tính toán định mức chi phí khấu hao mà một đơn vị sản 
phẩm phải gánh chịu, mk (đồng/ đơn vị sản phẩm).  
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Để xác định được mức này có thể dựa vào một trong hai căn cứ: 
+ Theo công suất thiết kế; 
+ Theo sản lượng giao khoán. 
- Giao khoán: tính toán tổng chi phí khấu hao mà đơn vị phải gánh chịu trong một đơn 

vị thời gian (tháng, quý, năm), Mkhtháng hoặc Mkhquý hoặc Mkhnăm. Để tính toán được mức này 
có thể dựa vào: 

+ Theo phương pháp tính thì có thể dựa vào tính theo thời gian hoặc tính theo sản 
lượng; 

+ Theo đối tượng trích khấu hao thì có thể tính theo nguyên giá hoặc giá trị còn lại. 
Riêng giá trị còn lại có thể là giá trị còn lại theo sổ sách kế toán hoặc giá trị còn lại theo giá 
đánh lại. 

- Quyết toán: so sánh chi phí khấu hao thực tế phát sinh với chi phí khấu hao định mức 
và xử lý kết quả theo quy chế khoán của doanh nghiệp. 
b) Các phương án lựa chọn 
 Với những yêu cầu kể trên, các phương án lựa chọn được thể hiện cụ thể qua hình 1. 

Để xây dựng các phương án lựa chọn, cần phải lưu ý một số nội dung sau: 
- Xác định tiêu chuẩn khoán và giao khoán thực chất là hai công việc được thực hiện 

đan xen với nhau nhằm phục vụ cho công tác quyết toán khoán chi phí. Thứ tự thực hiện hai 
nội dung này còn phụ thuộc vào việc lựa chọn xác định tiêu chuẩn khoán theo tiêu thức nào. 

+ Nếu theo công suất thiết kế thì việc xác định tiêu chuẩn khoán có thể được thực hiện trước; 
+ Nếu theo sản lượng giao khoán thì việc xác định tổng mức chi phí khấu hao (giao 

khoán) lại được thực hiện trước. 
Theo phương pháp khấu hao, khấu hao được chia thành: 

 - Khấu hao theo thời gian; 
 - Khấu hao theo sản lượng. 
 Tuy nhiên, hoạt động khoán cần mang tính khuyến khích người lao động tăng năng 
suất lao động. Hơn nữa, nếu quyết toán theo thời gian thì không có căn cứ. Do đó sẽ tiến hành 
giao khoán theo thời gian và quyết toán theo sản lượng. 
 Như vậy, bài toán ở đây sẽ giới hạn lại còn 6 phương án (thực chất là sự phối hợp của 
hai phương án xây dựng tiêu chuẩn khoán và 3 phương án giao khoán). Cụ thể: 
 - Phương án 1. Tính mức chi phí khấu hao theo nguyên giá và xác định tiêu chuẩn 
khoán theo công suất thiết kế; 
 - Phương án 2. Tính mức chi phí khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán và 
xác định tiêu chuẩn khoán theo công suất thiết kế; 
 - Phương án 3. Tính mức chi phí khấu theo giá trị còn lại của giá đánh lại và xác định 
tiêu chuẩn khoán theo công suất thiết kế; 
 - Phương án 4. Tính mức chi phí khấu hao theo nguyên giá và xác định tiêu chuẩn 
khoán theo sản lượng giao khoán; 
 - Phương án 5. Tính mức chi phí khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán và 
xác định tiêu chuẩn khoán theo sản lượng giao khoán; 
 - Phương án 6. Tính mức chi phí khấu hao theo giá trị còn lại của giá đánh lại và xác 
định tiêu chuẩn khoán theo sản lượng giao khoán. 
 Trong các phương án trên, không có phương án nào toàn diện. Mỗi phương án đều có 
những ưu, nhược điểm nhất định. Cụ thể: 
 - Những phương án giao khoán theo công suất thiết kế đảm bảo được tính khách quan 
và chỉ tính mức chi phí khấu hao giao khoán một lần trong toàn bộ thời gian sử dụng, tuy 
nhiên lại không phù hợp với các thiết bị hoạt động theo dây chuyền; 
 - Những phương án giao khoán theo sản lượng phù hợp với các thiết bị hoạt động theo 
dây chuyền nhưng không đảm bảo tính khách quan do sản lượng giao khoán có thể bị ảnh 
hưởng bởi ý chí chủ quan của bên giao khoán; 
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 - Mức khấu hao được tính theo nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách kế toán việc 
tính toán dễ dàng hơn do dữ liệu đã có sẵn nhưng lại không phản ánh đúng hiện trạng của 
TSCĐ tại thời điểm giao khoán; 
 - Mức khấu hao được tính theo giá trị còn lại theo giá đánh lại đảm bảo phản ánh được 
hiện trạng của TSCĐ tại thời điểm giao khoán nhưng lại khó khăn và gia tăng khối lượng 
công việc trong việc đánh giá lại TSCĐ. 
 Việc lựa chọn phương án nào phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng doanh nghiệp. 
 

 
4. Lựa chọn phương pháp khoán chi phí khấu hao phù hợp với Công ty 
4.1. Cơ sở lựa chọn 
 Phương pháp khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí khấu hao nói riêng phải phù 
hợp với đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, bởi máy móc thiết bị luôn gắn liền với dây 
truyền công nghệ sản xuất. Chính vì vậy, để đưa ra được phương pháp khoán chi phí phù hợp 
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với Công ty, cần chỉ ra đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty có liên quan đến hoạt động 
khoán. 
 Qua khảo sát, nhóm tác giả nhận thấy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp có một số 
đặc điểm sau: 
 - Đa phần máy móc, thiết bị của doanh nghiệp ở các Công trường sản xuất đều hoạt 
động theo dây chuyền. Công suất thực tế của từng mày móc, thiết bị do dây chuyền quyết 
định mà từng máy móc riêng lẻ không quyết định được. Bên cạnh đó cũng có một số máy 
móc thiết bị hoạt động độc lập; 
 - Doanh nghiệp có khả năng và thường xuyên tiến hành đánh giá lại TSCĐ cho phù 
hợp với hiện trạng của TSCĐ tại thời điểm đánh giá; 
 - Hàng năm, dựa vào sản lượng kế hoạch theo hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập 
đoàn và Công ty, Công ty tiến hành giao sản lượng (giao khoán) cho các đơn vị, chi tiết cho từng 
tháng, quý. 
 Đây là những đặc điểm rất quan trọng để lựa chọn được phương án khoán chi phí phù 
hợp với Công ty trong số các phương án đã đề cập ở trên. 
4.2. Kỳ hạch toán 
 Thông thường, việc hạch toán của các công ty thường được thực hiện theo đơn vị là 
tháng. Tuy nhiên, việc hạch toán nội bộ theo phương pháp khoán chi phí còn liên quan đến 
việc thưởng/phạt do tiết kiệm/lãng phí chi phí (thưởng 60% nhưng phạt 100% giá trị tiết 
kiệm/lãng phí). Chính vì vậy cần phải tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất có thể bù trừ giữa 
các tháng cho nhau, đồng thời cũng phải đảm bảo không bị dồn quá nhiều khối lượng công 
việc vào một thời điểm nào đó. Do đó, theo báo cáo, kỳ hạch toán khoán chi phí phù hợp nhất 
là tạm tính theo tháng và quyết toán theo quý. Điều này vừa tạo điều kiện cho các đơn vị 
có thể bù trừ chi phí, đồng thời không bị dồn quá nhiều việc việc vào thời điểm cuối năm. 
4.3. Phương pháp giao khoán và quyết toán 
 Khoán chi phí bao gồm hai nội dung quan trọng, đó là giao khoán và quyết toán. Việc 
giao khoán cho các đơn vị sản xuất được thực hiện vào cuối tháng trước của tháng thực hiện 
khoán, còn việc quyết toán  được tiến hành khi kết thúc kỳ hạch toán. 
 Để việc lựa chọn phương pháp giao khoán và quyết toán phù hợp, ở đây báo cáo phân 
chia TSCĐ của doanh nghiệp ở các đơn vị sản xuất thành hai loại. Kết hợp với phân tích ưu, 
nhược điểm của các phương án ở trên, báo cáo lựa chọn phương án phù hợp cho từng loại như 
sau: 
 - Loại 1: Bao gồm các thiết bị hoạt động theo dây truyền. Đây là các thiết bị mà công 
suất thực tế do cả dây chuyền quyết định. Vì vậy, với các thiết bị này, báo cáo đề xuất áp 
dụng giao khoán theo sản lượng giao khoán và mức khấu hao được tính theo giá trị còn lại 
của giá đánh lại. 
 - Loại 2: Gồm các thiết bị hoạt động độc lập. Với các thiết bị này, do hoạt động độc 
lập nên báo cáo đề xuất giao khoán theo công suất thiết kế để đảm bảo tính khách quan và 
mức trích khấu hao cũng được tính theo giá trị còn lại của giá đánh lại. 
4.2.1. Giao khoán 
a) Đối với những thiết bị hoạt động theo dây chuyền 
 - Xác định mức khấu hao của TSCĐ i: 

T
GM

i

i
KHi

 , 
(1)

trong đó: 
 MKhi - mức chi phí khấu hao của TSCĐ i; 
 Gi - gía trị còn lại theo giá đánh lại của TSCĐ i tại thời điểm giao khoán; 
 Ti - thời gian sử dụng còn lại theo đánh giá tại thời điểm giao khoán. 

 - Tổng chi phí khấu hao giao khoán của đơn vị (công trường, phân xưởng): 
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 



n

1i
KHiKH MM , (2)

trong đó: 
 MKH - chi phí khấu hao giao khoán toàn đơn vị; 
 n - tổng số TSCĐ do đơn vị quản lý và sử dụng. 

 - Xác định chi phí khấu hao giao khoán cho 1 đơn vị sản phẩm: 

Q
Mm

k

KH

k
  , 

(3)

trong đó: 
 mk - mức chi phí giao khoán cho 1 đơn vị sản phẩm; 
 Qk - sản lượng giao khoán cho đơn vị (tấn, mét…) 

b) Đối với những TSCĐ hoạt động độc lập 
 - Xác định mức trích khấu hao (MKH), xác định hoàn toàn tương tự như đối với TSCĐi 
ở trên. 
 - Xác định chi phí giao khoán cho 1 đơn vị sản phẩm: 

 
Q
Mm

TK

KH
k
 , 

(4)

trong đó: 
 QTK - sản lượng theo công suất thiết kế. Trong trường hợp không xác định được sản 
lượng theo công suất thiết kế, có thể lấy một sản lượng tương ứng (chẳng hạn sản lượng cả 
đời máy của một máy tương tự điển hình…) 
3.3.2. Quyết toán 
 Bản chất của việc giao khoán chính là ký kết hợp đồng kinh tế nội bộ giữa bên giao là 
Công ty và bên nhận (các đơn vị sản xuất) đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ. Chính vì 
vậy, ở các đơn vị sản xuất (công trương, phân xưởng) cũng cần phải hạch toán kinh tế. 
 - Xác định doanh thu khoán: 

DTKH = mk x Qt , (5)
trong đó: 

 DTKH - là doanh thu từ hoạt động khoán chi phí khấu hao của đơn vị; 
 Qt -s ản lượng thực tế quyết toán của đơn vị. 

 - Xác định chi phí khoán: 
CPKH = MKH + MKHt - MKHg , (6)

trong đó: 
 CPKH: Chi phí khoán yếu tố khấu hao; 
 MKH: Mức khấu hao giao khoán; 
 MKHt/MKHg: Mức khấu hao tăng/giảm trong kỳ hạch toán do được cấp mới; điều 

chuyển đến…hoặc do điều chuyển đi nơi khác. Mức khấu hao tăng/giảm được xác định theo 
công thức: 

 
1

m
t

KHt

t t

G
C

T

  ; 
1

k
g

KHg

g g

G
C

T

 , (7)

 với: 
 Gt/Gg: Gía trị TSCĐ tăng/giảm trong kỳ; 
 Tt/Tg: Thời gian sử dụng dự kiến của TSCĐ tăng/giảm trong kỳ; 
 m/n: Số TSCĐ tăng/giảm trong kỳ. 

 - Xác định giá trị tiết kiệm/bội chi của đơn vị (bản chất chính là lợi nhuận của đơn vị): 
 = DTKH - CPKH ,                                              (8)
  > 0, tức là doanh thu khoán, lớn hơn chi phí khoán, đơn vị tiết kiệm chi phí và có lãi 
từ hoạt động khoán, được bổ sung vào thu nhập của người lao động; 
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  < 0, ngược lại, đon vị thị thua lỗ và bị khấu trừ vào thu nhập của người lao động. 
5. Tổ chức thực hiện 
5.1. Quy trình giao khoán và quyết toán 
 Việc giao khoán và quyết toán khoán yếu tố chi phí khấu hao được thực hiện theo lưu 
đồ (hình 2). 
 Quy trình giao khoán và quyết toán có thể được khái quát thành các bước: 

 Bước 1. Tổ chức giao khoán, bao gồm các nội dung: 
 - Xác định sản lượng giao khoán cho các đơn vị; 
 - Xác định giá trị khấu hao và tính chi phí khấu hao giao khoán cho 1 đơn vị sản 
phẩm. 

 Bước 2. Các đơn vị sản xuất tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất. 
 Bước 3: Tiến hành nghiệm thu, do lường kết quả thực hiện, gồm các nội dung: 

 - Nghiệm thu sản lượng thực hiện; 
 - Xác định chi phí khấu hao phát sinh thực tế; 

 Bước 4. Quyết toán xác định giá trị tiết kiệm/bội chi và xử lý theo quy chế khoán 
của Công ty. 
 

 
5.2. Một số kiến nghị áp dụng khoán chi phí khấu hao tại doanh nghiệp 
 Để triển khai áp dụng khoán yếu tố chi phí khấu hao tại doanh nghiệp, báo cáo đề xuất 
một số kiến nghị sau: 
 - Cần đảm bảo tính chủ động đến mức cao nhất có thể cho các đơn vị sản xuất trong 
hoạt động khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí khâu hao nói riêng; 
 - Phải tiến hành đánh giá TSCĐ trước mỗi kỳ giao khoán để xác định chính xác giá trị 
của TSCĐ trước khi giao khoán; 
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Hình 2. Lưu đồ quy trình thực hiện khoán yếu tố chi phí khấu hao 
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 - Cần xác định sản lượng giao khoán một cách chính xác, tính toán phản ánh đầy đủ 
các nhân tố tác động đến sản lượng giao khoán, đặc biệt là các nhân tố khách quan như điều 
kiện mỏ - địa chất… 
 - Cần xây dựng hệ thống mẫu biểu, sổ sách cũng như những cơ sở dữ liệu phụ vụ cho 
công tác khoán chi phí nói chung và khoán chi phí khấu hao nói riêng. 
 - Tăng cường công tác đào tạo cho người lao động, đặc biệt là bộ phận quản lý cấp 
phân xưởng, các kinh tế viên phân xưởng các kỹ năng quản lý cũng như những kiến thức về 
khoán, về quản lý tài chính. 
6. Kết luận 
 Trên cơ sở phân tích lý luận về công tác khoán nói chung và khoán yếu tố chi phí nói 
riêng cũng như thực tế hoạt động sản xuất của các công ty khai thác than thuộc Vinacomin, 
báo cáo đã lựa chọn và đề xuất phương án khoán yếu tố chi phí khấu hao phù hợp với doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra quy trình áp dụng khoán chi phí khấu hao và một số 
kiến nghị nhằm áp dụng công tác khoán chi phí khâu hao TSCĐ vào thực tế. 
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In the cost structure of mining industry enterprises, depreciative cost takes a relatively 
large proportion. Therefore, it is necessary to standardize the depreciative cost in production 
units to control total cost, approaching to adequate measures to manage production costs for 
better efficiency. Differing from to other costs such as materials costs and personnel expense, 
depreciative cost does not have concrete limited expense. Thus, the allocation of this cost 
bears specific characteristics. In the article, theoretical issues and analysis of particular 
production features of Mining enterpries in Vinacomin are mentioned, giving fundamentals 
for the choice of appropriate scenarios of depreciate costs for the company. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG  
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Tóm lại: Công nghiệp thép là một ngành tiêu thụ rất nhiều năng lượng chủ yếu là điện 
và than đồng thời cũng là ngành có tiềm năng tiết kiệm năng lượng rất lớn lên tới trên 
20%. Là một trong những công ty sản xuất gang thép hàng đầu Việt Nam, công ty Cổ 
phần gang thép Thái Nguyên đã luôn đi đầu trong việc thực hiện đồng bộ các giải 
pháp nhằm thực hiện việc tiết kiệm năng lượng, giảm giá thành sản phẩm tạo dựng 
được vị thế của mình cả trong và ngoài nước. Nhận thức được vai trò và tầm quan 
trọng của việc tiết kiệm năng lượng tại Công ty, bài viết đã làm rõ hiện trạng tiêu thụ 
năng lượng tại từng khâu trong quy trình công nghệ sản xuất thép bao gồm: khâu thiêu 
kết quặng sắt, luyện gang, luyện thép và cán thép. Trên cơ sở số liệu tính toán kết hợp 
với phương pháp so sánh, phân tích và dự báo bài báo đã chỉ ra khả năng tiết kiệm 
năng lượng tại từng khâu tương ứng với số liệu tính toán cụ thể là: 12% đối với khâu 
thiêu kết, 14% đối với khâu luyện gang, 11% đối với khâu luyện thép và 10% đối với 
khâu cán thép. Từ đó đề xuất định mức áp dụng cho 4 khâu tại Công ty Cổ phần gang 
thép Thái Nguyên lần lượt là: 3,42 GJ/tấn SP, 24,08 GJ/tấn SP, 3,93 GJ/tấn SP và 
2,20 GJ/tấn SP. Việc thực hiện áp dụng giải pháp trên không chỉ tiết kiệm được nguồn 
tài nguyên thiên nhiên mà còn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho đất nước. 

1. Mở đầu 
Ngày nay, nhu cầu sử dụng  năng lượng đang là vấn đề nóng bỏng và cấp bách đối với 

sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Do nguồn năng lượng chủ yếu có được 
từ nhiên liệu hóa thạch là hữu hạn và đang dần cạn kiệt, nên việc sử dụng tiết kiệm năng 
lượng và hiệu quả là rất cấp thiết.  

Trước thực trạng trên, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều phải đối mặt với 2 vấn đề 
lớn đó là đảm bảo “an ninh năng lượng” và “an ninh lương thực”. Việt Nam là một nước đang 
trên đà phát triển, nhu cầu tiêu thụ năng lượng để phát triển sản xuất ngày càng cao. Theo quy 
hoạch phát triển năng lượng quốc gia, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, Việt Nam có 
khả năng xuất hiện mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng các nguồn năng 
lượng sơ cấp nội địa. Sau năm 2020 Việt Nam sẽ chuyển thành nước nhập khẩu năng lượng lớn 
và mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giá năng lượng thế giới sẽ ngày một tăng, gây 
áp lực lớn cho cả ngành kinh tế lẫn mức độ an toàn, an ninh trong cung cấp năng lượng. 

Có thể thấy rằng một trong các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng nhiều nhất của cả nước đó 
là các ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp nặng nói riêng và đặc biệt là các ngành 
chế biến sản xuất thép. Năm 2013 tiêu thụ năng lượng cho công nghiệp chiếm tới trên 34,3% 
tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng. Theo những kết quả nghiên cứu cho thấy ngành công 
nghiệp thép là một trong số những ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng rất lớn và có tiềm 
năng tiết kiệm năng lượng lên tới 20% thậm chí trên 20%.  

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, đối với sản xuất thép, với mức tăng giá bán than theo 
kế hoạch trong năm 2013, giá thành của thép thành phẩm đã tăng khoảng 0,8-1,4% chưa kể 
các nguyên nhân tăng chi phí đầu vào khác (như giá phôi thép tăng). Đối với sản xuất từ phôi 
thép có nguồn gốc trong nước, thì trong giá phôi thép cũng có phần tăng giá của than nên thực 
tế thép thành phẩm sản xuất trong nước cũng phải chịu tác động kép của việc tăng giá than.  
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Đối với công ty Cổ phẩn gang thép Thái Nguyên, mức tiêu thụ năng lượng trong các khâu 
sản xuất sản phẩm thép hiện đang cao hơn rất nhiều so với các nước phát triển (các quốc gia thuộc 
khối liên minh EU) với các số liệu cụ thể lần lượt tại các khâu thiêu kết, luyện gang, luyện thép và 
cán thép là: 3,89 GJ/tấn sản phẩm, 28,01 GJ/tấn sản phẩm, 4,42 GJ/tấn sản phẩm và 2,45 GJ/tấn sản 
phẩm. Trong khi đó tại các nước EU số liệu tương ứng chỉ là 1,7 GJ/tấn sản phẩm, 13,17 GJ/tấn sản 
phẩm, 3,3-3,6 GJ/tấn sản phẩm và 2,4 GJ/tấn sản phẩm. 

Chính vì vậy, trong bối cảnh đó các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 
thép nói chung và Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên nói riêng đã và đang tự tìm ra 
hướng đi mới cho riêng mình nhằm tiết kiệm được tối đa chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng 
khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp không chỉ ở thị trường trong nước mà còn tại thị trường 
nước ngoài. Vì vậy “Vấn đề tiết kiệm năng lượng tại Công ty Cổ phần gang thép Thái 
Nguyên” là vô cùng quan trọng và ngày càng trở nên bức thiết.  
2. Tình hình tiêu thụ năng lượng tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên 

Quá trình sản xuất thép trải qua các công đoạn chủ yếu được mô tả ở hình 1  

Thiêu kết Luyện gang Luyện thép Cán thép

Luyện cốc

Than cốc
Khí cốc

Than cốc vụn

Quặng sắt
0 - 8mm

Quặng cục

Thiêu kết Luyện gang Luyện thép Cán thép

Luyện cốc

Than cốc
Khí cốc

Than cốc vụn

Quặng sắt
0 - 8mm

Quặng cục
 

Hình 1. Quy trình sản xuất thép 
2.1. Tiêu thụ năng lượng trong khâu thiêu kết quặng sắt 
2.1.1. Tóm tắt lưu trình công nghệ thiêu kết quặng sắt 

Sơ đồ công nghệ thiêu kết quặng được mô tả trên hình sau: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ thiêu kết quặng 
Nguyên liệu cho thiêu kết bao gồm quặng cám (loại ≤ 8 mm), than cốc vụn hoặc than 

cám và đá vôi. Than Cốc vụn hoặc than cám và đá vôi được nghiền đến kích thước phù hợp 
rồi được trộn với quặng cám theo tỷ lệ nhất định. Hỗn hợp liệu sẽ được chuyển đến máy thiêu 
kết bằng băng tải để nạp vào băng thiêu kết. Lớp liệu thường có chiều dầy là 200 – 600 mm, 
tuỳ theo kích thước của băng thiêu kết. Phía trên của băng thiêu kết là các mỏ đốt sử dụng khí 
than lò cốc hay hỗn hợp khí than lò cốc với khí than lò cao. Nhờ những mỏ đốt này mà than 
cốc trong liệu cháy, tạo ra nhiệt độ từ 1.380 - 1.400˚C làm cho các hạt quặng nhỏ thiêu kết lại 
với nhau tạo thành bánh thiêu kết có kích thước to và độ xốp phù hợp với yêu cầu của luyện 
gang lò cao. Hơn nữa, do than Cốc cháy trong điều kiện thiếu khí tạo ra nhiều CO nên đã 

Quặng sắt 
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Đá vôi 
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Phối liệu Trộn liệu Thiêu kết 

Làm nguội Đập nghiền Sàng phân cấp 
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hoàn nguyên một phần quặng sắt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoàn nguyên quặng 
sắt trong lò cao. Sau khi ra khỏi máy thiêu kết, bánh thiêu kết được đưa vào khu vực làm 
nguội bằng quạt gió. Sau đó bánh thiêu kết được nghiền, sàng phân cấp rồi vận chuyển đến 
nhà máy luyện gang để nạp vào lò cao.  
2.1.2. Tiêu hao năng lượng tại xưởng thiêu kết của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên 

Nhà máy luyện Gang thuộc Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên là nhà máy có 
dây chuyền thiêu kết quặng sắt đầu tiên tại nước ta với băng thiêu kết có diện tích 27m2, công 
suất thiết kế đặt 210.000 tấn/năm.  

Bảng 1. Suất tiêu hao năng lượng cho quá trình thiêu kết tại NM gang (TISCO) 

So sánh 
Dạng năng lượng Đơn vị 2012 2013 

Tuyệt đối Tương đối 
Điện năng kWh/Tấn SP 38,19 38,51 0,32 100,84 
Than cốc vụn kg/Tấn SP 33,59 31,24 -2,35 93,46 

Khí cốc m3/Tấn SP 162,18 150,83 -11,35 93,46 
Quy đổi sang MJ/Tấn SP     
Điện năng MJ/Tấn SP 458,29 462,13 3,84 100,84 
Than cốc vụn MJ/Tấn SP 982,89 914,15 -68,74 93,46 
Khí cốc MJ/Tấn SP 2.711,72 2.522,07 -189,65 93,46 
Tổng MJ/Tấn SP 4.152,90 3.898,35 -254,55 94,22 

Từ kết quả điều tra cho thấy suất tiêu hao năng lượng cho một tấn sản phẩm trong quá 
trình thiêu kết trung bình khoảng 4,28 GJ/tấn sản phẩm. Trong 3 dạng năng lượng sử dụng tại 
Nhà máy là điện năng, than cốc vụn và khí cốc thì duy chỉ có điện năng có suất tiêu hao năm 
2013 tăng so với năm 2012 với số tăng tuyệt đối là 0,32 kWh/Tấn SP tương ứng tăng 0,84%; 
còn hai dạng năng lượng còn lại suất tiêu hao năng lượng đều có xu hướng giảm, với tỷ lệ 
giảm số tuyệt đối lần lượt là 2,35 và 11,35 tương ứng giảm cùng một tỷ lệ là 6,54%. Như vậy 
có thể thấy rằng trong tương lai Nhà máy cần xây dựng các giải pháp phù hợp để có thể giảm 
được suất tiêu hao điện năng, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh 
cho sản phẩm. 
2.2. Tiêu thụ năng lượng trong nhà máy luyện gang 
2.2.1. Tóm tắt lưu trình công nghệ luyện gang trong lò cao của TISCO 

Sơ đồ công nghệ luyện gang trong lò cao được biểu diễn trong hình sau: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3. Sơ đồ công nghệ luyện gang trong lò cao 
Quặng sắt (quặng cục và quặng thiêu kết) cùng với than cốc được nạp vào lò cao cùng 

với các chất trợ dung như đá vôi, dolomit từ đỉnh lò. Gió sau khi được quạt vào hệ thống lò 
nung gió (thông thường mỗi lò cao có 3 lò nung gió nóng) sẽ được nâng lên 800 - 850 0C. Ở 
các nước, gió thường được nung đến 1.100 - 1.300 0C. Với nhiệt độ gió cao thổi ngược dòng 
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với chiều rơi của liệu sẽ tạo ra quá trình cháy cacbon của than cốc tạo khí CO. Khí CO tiếp 
xúc với hạt quặng tạo ra quá trình hoàn nguyên quặng sắt từ hoá trị cao xuống hoá trị thấp và 
thành sắt kim loại. Do nhiệt độ cao trong lò mà các phần nhỏ sắt được hoàn nguyên sẽ nóng 
chảy thành gang lỏng và rơi xuống phía dưới bụng lò. Cùng với gang lỏng, xỉ do các chất trợ 
dung tạo ra cũng nóng chảy. Các tương tác hoá học giữa gang lỏng và xỉ lỏng đã khử được 
các tạp chất có hại như lưu huỳnh, phốt pho... Do có nhiệt độ nóng chảy và tỷ trọng thấp hơn 
gang nên xỉ lỏng nổi bên trên gang lỏng ngăn cách và bảo vệ gang lỏng với cốt liệu phía trên. 
Định kỳ, xỉ lỏng được tháo ra qua lỗ tháo xỉ, gang lỏng được tháo ra qua lỗ tháo gang. Xỉ lỏng 
thường được xử lý thành xỉ hạt để bán cho các cơ sở sản xuất xi măng hay san lấp đường. 
Gang lỏng được rót vào thùng chứa gang rồi cung cấp cho lò luyện thép (lò chuyển thổi oxy 
hoặc lò điện hồ quang) hoặc rót vào thùng chứa gang lỏng dự trữ. 
2.2.2. Tiêu hao năng lượng trong nhà máy luyện gang của TISCO 

Các dạng năng lượng chính trong quá trình luyện gang lò cao bao gồm: 
- Than cốc; 
- Than cám; 
- Điện; 
- Khí lò cao. 
Quá trình luyện gang tạo ra một lượng khí thải rất lớn (khoảng 3.600 - 4.000 m3/tấn 

gang) với thành phần hoá học: CO (20 - 28%); CO2 (17 - 25%); H2 (1 - 5%); còn lại là N2 và 
các khí khác. Với thành phần hoá học như vậy, khí lò cao thực sự là một loại nhiên liệu dùng 
cho nhiều mục đích khác nhau như đốt lò gió nóng, lò hơi, sấy thùng rót gang, thép... Nhiệt trị 
của khí lò cao khoảng 900 - 1265 kCal/m3. Như vậy, nếu thu hồi khí lò cao sau khi xử lý bụi 
và các chất khí độc hại khác thì sẽ thu được một lượng năng lượng khá lớn, đáp ứng một phần 
nhu cầu năng lượng cho quá trình luyện gang và các hộ tiêu thụ khác. 

Dây chuyền luyện gang tại nhà máy luyện gang thuộc Cty CP Gang thép Thái Nguyên 
là dây chuyền có công suất lớn và hoạt động ổn định nhất ở nước ta. Công suất thiết kế của 
dây chuyền là 162.000 tấn/năm với 2 lò cao 100m3 và 120m3. 

Tình hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng trong quá trình luyện gang lò cao của NM 
Luyện gang (TISCO) được tổng hợp trong bảng sau. 

Bảng 2. Suất tiêu hao năng lượng trong quá trình luyện gang tại NM luyện gang (thuộc 
TISCO) 

So sánh 
Dạng năng lượng Đơn vị 2012 2013 

Tuyệt đối Tương đối 

Điện năng kWh/Tấn SP 123,56 118,64 -4,92 96,02 

Than cốc  kg/Tấn SP 711,97 674,33 -37,64 94,71 

Than cám kg/Tấn SP 35 35 0 0 

Khí lò cao M3/Tấn SP 1.430 1432 2 100,14 

Quy đổi sang MJ/Tấn SP     

Điện năng MJ/Tấn SP 1.482,77 1.423,73 -59,04 96,02 

Than cốc  MJ/Tấn SP 20.832,36 19.731,13 -1.101,23 94,72 

Than cám MJ/Tấn SP 877,80 877,80 0 0 

Khí lò cao MJ/Tấn SP 5.977,40 5.985,76 8,36 100,14 

Tổng MJ/Tấn SP 29.170,33 28.018,42 -1.151,91 96,05 
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2.3. Tiêu thụ năng lượng trong nhà máy luyện thép 
2.3.1. Tóm tắt lưu trình công nghệ luyện thép trong lò điện hồ quang 

Sơ đồ công nghệ luyện thép lò điện hồ quang được biểu diễn trong hình 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4. Sơ đồ công nghệ luyện thép lò điện hồ quang 
Gang từ lò cao tiếp tục được xử lý trong lò luyện để sản xuất thép. Gang là hợp chất 

gồm có khoảng 95% sắt, 3 - 4% cacbon và một lượng nhỏ mangan, photpho, lưu huỳnh và 
silic.  

Nguyên liệu để sản xuất thép trong lò điện hồ quang là thép phế, gang và các vật liệu 
chứa sắt khác như sắt xốp, sắt hoàn nguyên đóng bánh nóng...Ngoài nguyên liệu chính ra còn 
sử dụng chất tạo xỉ, chủ yếu là vôi luyện kim. 

Sắt phế liệu sau khi xử lý sơ bộ, loại các tạp chất như đất đá, nhựa... được cắt băm để 
tăng tỷ trọng. Trong một số trường hợp có thể đóng bánh. Sau khi xử lý, thép vụn được chất 
vào thùng chứa liệu để vận chuyển đến khu vực lò điện hồ quang và nạp vào lò. Trước khi 
nạp liệu, các điện cực được nâng lên cao, nắp lò được xoay để mở lò. Sao khi nạp liệu thì 
đóng nắp lò, hạ điện cực và đóng điện tới điện cực. Khi mẻ liệu đầu chảy hết thì tiếp tục nạp 
liệu lần hai. Khi mẻ nấu chảy hoàn toàn thì vớt xỉ, tạo xỉ mới và xử lý tiếp như khử cacbon, 
photpho. Tiếp đó, thép lỏng được rót vào thùng để đưa sang lò thùng tinh luyện. 

Nhà máy luyện thép Lưu Xá thuộc Tisco hiện đang sử dụng máy đúc liên tục. Công 
nghệ đúc liên tục đã giảm được tiêu hao khuôn kim loại, giảm khuyết tật, tăng năng suất lao 
động. Phôi thép sau khi ra khỏi hộp kết tinh tiếp tục được làm nguội và cắt phân đoạn. Phôi 
thép được làm nguội rồi xuất sang xưởng cán. Ngoài ra, có thể dùng phôi nóng (400 - 5000C) 
cho vào lò nung phôi để cán như vậy sẽ tiết kiệm được năng lượng cho quá trình nung phôi. 
2.3.2. Tiêu thụ năng lượng trong quá trình luyện thép 
Quá trình luyện thép lò điện hồ quang sử dụng các dạng năng lượng chính như sau: 

- Điện; 
- Dầu DO/Than; 
- Khí than. 

Tiêu hao năng lượng cho một đơn vị sản phẩm phôi thép của nhà máy Lưu Xá trong 
ngành công nghiệp thép được tổng hợp trong bảng sau. 

Bảng 3. Suất tiêu hao năng lượng của nhà máy Lưu Xá (thuộc TISCO) 

Suất tiêu hao năng lượng  
(MJ/Tấn phôi thép) 

So sánh 
STT 

Tên nhà 
máy 

Năm 2012 Năm 2013 Tuyệt đối Tương đối 
 Lưu Xá 5.498 4.427 -1.071 80,52 

Nhà máy Lưu Xá do có tỷ lệ gang lỏng trong liệu rất cao do đó giảm được điện năng 
tiêu thụ trong quá trình sản xuất dẫn tới giảm suất tiêu hao năng lượng.  
2.4. Tiêu thụ năng lượng trong khâu cán thép 
2.4.1. Lưu trình công nghệ cán thép 

Sơ đồ công nghệ cán nóng được mô tả như hình 5. 

Gang lỏng, cục 
Thép vụn 

Máy đúc liên tục 

Nạp liệu Lò điện hồ 
quang 

Lò thùng tinh 
luyện 

Cắt phân 
đoạn

Phôi thép 
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Phôi thép sau khi cắt phân đoạn đang nóng hoặc đã nguội được đưa vào lò nung phôi 
nung đến nhiệt độ khoảng 1.150 - 1.250 0C và giữ đủ thời gian (khoảng 2 giờ) rồi qua công 
đoạn cán. Tuỳ theo kích thước phôi thép và kích thước sản phẩm mà thiết kế hệ thống lỗ hình 
cho phù hợp. Thông thường, quá trình cán được tiến hành trước tiên ở máy cán thô, tiếp đó 
đến máy cán trung và cuối cùng là máy cán tinh. Sau khi ra sản phẩm thì phải đảm bảo nhiệt 
độ còn trên 8500C. Sau đó vật cán được đưa vào làm nguội rồi cắt phân đoạn, đóng bó sản 
phẩm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 1. Sơ đồ công nghệ cán nóng 
2.4.2. Tiêu thụ năng lượng trong quá trình cán thép 

Sản lượng thép cán của nhà máy Lưu Xá trong 2 năm được tổng hợp trong bảng  
Bảng 4. Suất tiêu hao năng lượng của nhà máy cán thép Lưu Xá (thuộc TISCO) 

Suất tiêu hao NL (MJ/Tấn) So sánh 
STT Tên nhà máy 

2012 2013 Tuyệt đối Tương đối 
 Cán Lưu Xá 2.683 2.457 -226 91,57 
3. Tình hình tiết kiệm năng lượng trong tại Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên 
3.1. Đánh giá suất tiêu hao năng lượng của Cổ phần gang thép Thái Nguyên 

Bảng 5. Tiêu hao năng lượng trong các khâu của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên 
Tiêu hao năng lượng 

Khâu công nghệ 
(MJ/Tấn) % 

Thiêu kết 3.898,35 10,05 
Luyện gang 28.018,42 72,21 
Luyện thép lò điện hồ quang 4.427 0,01 
Cán thép 2.457 17,73 
Tổng cộng 38.800,77 100 

Suất tiêu hao năng lượng ở khâu sản xuất gang chiếm tỷ trọng cao nhất, trên 70% toàn 
bộ nhu cầu năng lượng cần để sản xuất 1 tấn sản phẩm (TSP) thép. Sau đó đến khâu cán thép, 
rồi thiêu kết và tiêu thụ ít năng lượng nhất là khâu luyện thép lò điện hồ quang. Điều này phù 
hợp với kết quả đánh giá trình độ công nghệ của các khâu trong ngành thép nước ta; 
3.2. So sánh suất tiêu hao năng lượng của Cổ phần gang thép Thái Nguyên với EU 

So sánh Suất tiêu hao năng lượng của TISCO với một số nước trên Thế giới (Liên 
minh Châu Âu - EU) nêu trong bảng 6 cho thấy: 

Bảng 6. So sánh mức tiêu hao năng lượng trong các khâu của TISCO với EU 
Mức tiêu thụ năng lượng trong các khâu, GJ/Tấn SP 

TT Tên nước 
Thiêu kết Luyện gang Luyện Thép Cán thép 

1 Các nước trong EU 1,7 13,17 3,3 – 3,6 2,40 
2 TISCO 3,89 28,01 4,42 2,45 

+) Suất tiêu hao năng lượng cho 1 TSP quặng thiêu kết tại  TISCO trung bình là 3,89 GJ/T 
cao trên 2 lần so với các nước EU. Vì vậy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong khâu thiêu kết rất lớn; 

Phôi thép 

Cán tinh 

Lò nung Cán thô Cán trung 

Làm nguội Cắt phân 
đoạn 

Sản phẩm 
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+) Suất tiêu hao năng lượng cho sản xuất 1 tấn gang lò cao tại  TISCO trung bình là 
28,01 GJ/T cao gấp hơn 2 lần so với các nước EU. Vì vậy, cũng như khâu thiêu kết, tiềm năng 
tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gang ở nước ta có thể đạt tới trên 50% ; 

+) Suất tiêu hao năng lượng trong luyện thép ở Nhà máy thép Lưu Xá đạt mức tiên 
tiến như các nước EU do sử dụng 50% gang lỏng trong liệu, còn các Nhà máy luyện thép 
khác thì Suất tiêu hao năng lượng cao hơn nhiều. Vì thế tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở 
Việt Nam có thể đạt 20 – 30%; 

+) Suất tiêu hao năng lượng trong các nhà máy cán tại  TISCO trung bình là 2,45 GJ/T 
gần tương đương với các nước EU. 
4. Một số kiến nghị về vấn đề tiết kiệm năng lượng tại Công ty CP gang thép Thái Nguyên 

Đề xuất định mức tiêu hao năng lượng 
Việc xây dựng định mức sử dụng năng lượng cho một ngành công nghiệp là rất khó 

khăn do đặc thù của từng nhà máy có nhiều điểm khác biệt, khác nhau về quy mô công suất, 
về công nghệ, về trình độ quản lý... 

Từ những so sánh, đối chiếu với mức tiêu hao năng lượng của một số quốc gia trên thế 
giới, đề xuất tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên 
như trong bảng sau. 

Bảng 7. Tiềm năng tiết kiệm năng lượng  

Giải pháp chính 
Quá trình 
thiêu kết 

Quá trình 
luyện gang 

Quá trình 
luyện thép 

Quá trình 
cán thép 

Tăng cường quản lý năng 
lượng, vận hành thiết bị 

7% 6% 6% 5% 

Cải tiến thiết bị, dây chuyền 
công nghệ 

5% 8% 5% 5% 

Tổng 12% 14% 11% 10% 
Bảng 8. Đề xuất định mức sử dụng NL 

Quá trình 
Định mức hiện tại 

(GJ/Tấn SP) 
Khả năng tiết kiệm  

(%) 
Định mức đề xuất 

(GJ/Tấn SP) 
Thiêu kết 3,89 12% 3,42 
Luyện gang 28,01 14% 24,08 
Luyện thép 4,42 11% 3,93 
Cán thép 2,45 10% 2.20 

5. Kết luận 
Công nghiệp Thép Việt Nam là một ngành sử dụng nhiều năng lượng. Năm 2013 tiêu 

hao năng lượng của ngành Thép Việt Nam chiếm khoảng 3% trên tổng nhu cầu năng lượng 
toàn quốc (là 40 triệu TOE) và đến năm 2025 nhu cầu có thể tới 10% tổng nhu cầu năng 
lượng toàn quốc. 

Do trình độ công nghệ một số khâu trong quy trình sản xuất thép còn lạc hậu nên suất 
tiêu hao năng lượng trên 1 TSP của ngành thép Việt Nam còn cao gấp 2 lần so với các nước 
phát triển (trong đó khâu thiêu kết là 3,89 GJ/T so với 1,70 GJ/T của EU ; khâu luyện gang là 
28,01GJ/T so với 13,17 GJ/T của EU và Luyện thép lò điện hồ quang là 4,42 GJ/T so với 3,3 – 
3,6 GJ/T của EU). Vì vậy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong ngành thép Việt Nam là rất lớn. 
6. Kiến nghị 

Khi tư duy quản lý cũ còn tác động thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phát triển ngành 
NL/điện năng bởi lẽ, nền kinh tế Việt Nam trong một thời gian dài vừa qua đã chạy theo 
thành tích tăng trưởng GDP - phát triển theo chiều rộng đã kéo theo một số hệ lụy về môi 
trường, khai thác tài nguyên và kể cả việc đầu tư và sử dụng công nghệ lạc hậu. Điều này đã 
dẫn đến hệ số sử dụng vốn đầu tư (ICOR) và cường độ năng lượng của Việt Nam rất cao. Các 
công ty mới ra đời hoặc đầu tư dây truyền công nghệ mới đã không chú trọng lớn đến việc tiết 
kiệm năng lượng và vì thế có thể sơ bộ nhận diện rằng càng phát triển Việt Nam càng tiêu thụ 
năng lượng nhiều và chưa tiết kiệm năng lượng như mong muốn. 
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Mặc dù thời gian gần đây, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh việc kêu gọi tiết kiệm 
năng lượng, tuy nhiên các chuyên gia năng lượng thế giới cho rằng việc làm này còn chưa 
được chú trọng đúng mức, đặc biệt ở tầm hoạch định chính sách vĩ mô phát triển kinh tế. 

Việc duy trì lâu dài giá than và điện rẻ, không theo cơ chế thị trường đã làm cho các 
doanh nghiệp mất cảm giác cần tiết kiệm năng lượng (thậm chí một số nơi chuyển từ dùng 
gas sang dùng điện) cũng như khuyến khích các tập đoàn/công ty trong và ngoài nước sản 
xuất thừa các sản phẩm tiêu thụ điện nhiều như thép, vật liệu xây dựng... Nếu có một giá điện 
vận hành theo cơ chế thị trường thì chính cơ chế thị trường sẽ điều tiết việc sản xuất và tiêu 
thụ điện theo hướng kinh tế có lợi nhất. 

Ngoài ra, việc nghiên cứu định mức tiêu thụ năng lượng cho các ngành công nghiệp đòi 
hỏi nhiều công sức, bởi số liệu thống kê chính thức từ các ngành công nghiệp ở Việt Nam là 
không sẵn có. 

Nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất thép đạt được định mức mục tiêu, Bộ Công Thương 
xem xét phối hợp với Tổng Cty Thép Việt Nam, Hiệp hội thép Việt Nam định kỳ ban hành 
định mức sử dụng năng lượng trong ngành thép. Bên cạnh đó Bộ Công Thương sớm ban hành 
những thông tư hướng dẫn các cơ sở sản xuất thép thực hiện tốt những quy định của Luật “Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” như: hướng dẫn xây dựng mô hình quản lý năng 
lượng bền vững; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho ngành công nghiệp sản 
xuất thép... 

Ngoài những thông tư mang tính hướng dẫn, hỗ trợ, Bộ Công Thương cũng sớm ban hành 
chế tài mang tính bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất như: Các cơ sở sản xuất phải xây dựng cho 
mình mô hình quản lý năng lượng bền vững, quản lý số liệu tiêu thụ năng lượng một cách có hệ 
thống; thực hiện kiểm toán chi tiết định kỳ mang tính bắt buộc; cơ chế xử phạt đối với những cơ 
sở sản xuất không tuân thủ theo Luật “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” ... 
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SUMMARY 

Some problems about enery saving in Tisco 
Le Thi Thu Hong, Nguyen Thi Huyen Trang 

Ha Noi University of Mining and Geology 
 

Stell engineering is a mass energy consuming industry, mainly from electric and 
charcoal. Simultaneously, this industry has the potential energy cutdown of up to 20% of total 
electricity consumption also. Tisco, one of  the steel leading company of Viet Nam, is always 
the pioneer in implementing the solutions synchronization in order to save energy, decrease 
prices and  improve its position  in the domestic and foreign. Thus, lowing its product’s price, 
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building the loyalty in both domestic and international market. To heighten awareness of  the 
roles and  importances of the energy saving at company, this article mainly focuses on stating 
out the real use of energy and offering several solutions on cutdown of energy consumption in 
Tisco. In the database of the calculation numbers combined with the comparison, analysis and 
forecast methods showed the abilities of the energy saving corresponding each phase with the 
particular data as following: 12% of head of combustion phase, 14% of the refine iron  phase, 
11% of the refine steel phase and 10% of laminating steel phase. From this results, we 
proposed the application norm for four phase at Tisco in turn as following: 3,42 GJ/ SP ton, 
24,08 GJ/ SP ton, 3,93 GJ/ SP ton and 2,20 GJ/SP ton. By implementing solutions mentioned 
above, we can save the source resource in general and the steel branch in particular, which 
bring up the economical and social effectiveness of Vietnam.  
 
Người biên tập: PGS.TS. Nguyễn Đức Thành 
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Trần Văn Hợp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 
Tóm tắt: Trong những năm tới, hoạt động khai thác than của Ngành than Việt Nam sẽ 
chủ yếu được tiến hành bằng công nghệ khai thác hầm lò. Tỷ lệ than khai thác bằng 
công nghệ hầm lò trước đây chỉ khoảng 30%, nay đã tăng lên 51% vào năm 2014 và 
đến năm 2020 sẽ là 65%; Cùng với công tác chuẩn bị nguồn tài nguyên, công tác 
chuẩn bị nguồn nhân lực là nhiệm vụ đặc biệt của Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam (tên viết tắt tiếng Việt là TKV, tên viết tắt tiếng Anh là 
Vinacomin), bởi đây là 2 yếu tố chính của triết lý "Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn 
nhân lực đi lên giàu mạnh", góp phần quan trọng trong việc phát triển bền vững của 
TKV. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay tình trạng thợ lò bỏ việc và không đạt kế 
hoạch tuyển sinh học nghề mỏ hầm lò hằng năm đã trở thành hiện tượng báo động, có 
thể nói là nguy cơ của ngành than. Nếu không có chiến lược và giải pháp khắc phục 
tình trạng này thì sẽ không chuẩn bị được nhân lực đáp ứng cho hoạt động sản xuất 
than với quy mô sản lượng ngày càng tăng theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt 
Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  
Việc thiếu hụt nhân lực làm việc trong các mỏ than hầm lò của TKV là một sự thật báo 
động, trở thành một trong những nguy cơ, rủi ro hàng đầu trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của TKV nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy, toàn bộ hệ 
thống chính trị trong TKV phải vào cuộc để xóa bỏ tình trạng này bằng việc quyết liệt 
thực hiện các giải pháp đã đề ra, trong đó cần xác định trách nhiệm chính thuộc về 
người đứng đầu các công ty trực tiếp khai thác, đào lò trong việc chuẩn bị nhân lực 
của bản thân đơn vị mình. 
Ngoài nỗ lực của bản thân TKV và các doanh nghiệp ngành than, cần kiến nghị các cơ 
quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương những vấn đề mang tính cơ chế, 
chính sách để TKV thực hiện được nhiệm vụ của đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia đã được Chính phủ giao. 

1. Mở đầu 
Trong những năm qua, TKV và các doanh nghiệp thành viên đã đặc biệt quan tâm đến 

chăm lo phát triển đội ngũ công nhân mỏ hầm lò. Nhiều giải pháp về tiền lương, thu nhập, 
phúc lợi, chế độ chính sách, điều kiện làm việc…đã được thực hiện để thu hút học sinh theo 
học nghề mỏ hầm lò cũng như giữ chân thợ lò yên tâm gắn bó với nghề nghiệp, song hiệu quả 
thu được là khá hạn chế. Đặc biệt trong thời gian khoảng 3 năm trở lại đây, tình trạng thợ lò 
bỏ việc và không đạt kế hoạch tuyển sinh học nghề mỏ hầm lò hằng năm đã trở thành hiện 
tượng báo động, có thể nói là nguy cơ của ngành than. Nếu không có chiến lược và giải pháp 
khắc phục tình trạng này thì sẽ không chuẩn bị được nhân lực đáp ứng cho hoạt động sản xuất 
than với quy mô sản lượng ngày càng tăng theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

Dự báo từ nay đến năm 2020 mỗi năm TKV cần thêm khoảng 8.500 thợ lò, trong đó:  
- 4.500 người để bổ sung nhu cầu nhân lực do tăng sản lượng than hầm lò (đã tính đến 

yếu tố tăng năng suất lao động); 
- 3.800 người để bù đắp, thay thế cho những người về hưu, chuyển việc do yếu sức 
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khỏe, bỏ việc, thôi việc (theo số thống kê toàn TKV hàng năm giảm từ 3.500 - 4.000 
người/năm); 

Vì vậy việc phân tích điều kiện khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến việc thu hút thợ 
lò trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay để định 
hướng công tác chỉ đạo, cũng như triển khai các giải pháp nhằm thu hút lao động học các 
nghề mỏ hầm lò, đồng thời giữ chân lực lượng lao động đang làm việc trong hầm lò tiếp tục 
gắn bó với sự nghiệp sản xuất than, với vùng than và với mỏ là nhiệm vụ hết sức cấp bách 
góp phần đạt được nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đã được Chính phủ giao. 
2. Kết quả nghiên cứu 
2.1. Phân tích thực trạng đội ngũ công nhân mỏ hầm lò của TKV và những khó khăn, 
vướng mắc trong việc thu hút, giữ chân thợ mỏ hầm lò 
2.1.1. Số lượng, chất lượng và biến động lao động làm việc trong hầm lò 
a. Số lượng 

Tính đến thời điểm 31/12/2013, Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tập đoàn Công 
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (bao gồm cả Tổng công ty Đông Bắc) có 134.892 lao 
động trong danh sách. Riêng ngành than có 98.648 người, chiếm tỷ trọng 73,1% tổng số lao 
động toàn Tập đoàn. Trong đó thợ hầm lò có 36.744 người, chiếm 37,2% lao động ngành 
than, gồm: 

 - Thợ đào lò đá : 7.350 người; 
 - Thợ khai thác than : 21.597 người; 
 - Thợ cơ điện hầm lò : 7.797 người. 

b. Chất lượng lao động 
Chất lượng lao động làm việc trong hầm lò nhìn chung là đảm bảo, theo đó thợ lò có 

trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông là 27.888 người, chiếm 75,9%, trong đó có 
873 người có trình độ đại học, cao đẳng nhưng trực tiếp làm công nhân; tốt nghiệp trung học 
sơ sở (9/12) là 8.856 người, chiếm 24,1%.  

Thợ lò bậc cao (từ bậc 5 trở lên) chiếm gần 30% tổng số lao động trong hầm lò. Thợ 
lò bậc trung (bậc 4) chiếm 48%, còn lại bậc thấp (làm các công việc phụ trợ trong lò) chiếm 
22%. Đây là cơ cấu lao động tương đối hợp lý. 

Bảng 2.1. Tổng hợp cơ cấu cấp bậc thợ của thợ lò, cơ điện lò 
Loại thợ Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 

Đào lò đá 80 934 3.940 1.648 748  
Khai thác than 234 2.745 11.576 4.843 2.199  
Cơ điện lò 160 4.022 2.141 914 448 112 

2.1.2. Tình hình biến động lao động hầm lò những năm gần đây 
Theo số thống kê của 13 công ty sản xuất và xây dựng mỏ hầm lò, tình hình biến động lao 

động hầm lò (tăng/giảm) trong 4 năm từ 2010 đến 2013, cho thấy các thực trạng phổ biến là: 
 Tình trạng thợ lò bỏ việc có xu thế tăng dần qua các năm, đến năm 2013 số giảm 

trong năm đã gần bằng số tuyển dụng của năm. 
- Năm 2010, tuyển được 10 người thì 6 người bỏ việc/chuyển việc khác; 
- Năm 2011, tuyển được 10 người thì 7 người bỏ việc/chuyển việc khác; 
- Năm 2012, tuyển được 10 người thì 8,5 người bỏ việc/chuyển việc khác; 
- Năm 2013, tuyển được 10 người thì 8,8 người bỏ việc/chuyển việc khác; 
 Thợ lò trẻ, tuổi nghề, bậc thợ thấp thì bỏ việc nhiều; còn thợ lò có tuổi đời, tuổi nghề 

và bậc thợ cao ít bỏ việc hơn.  
- Tỷ lệ giảm thợ lò trẻ có độ tuổi dưới 25 là cao nhất, chiếm tỷ lệ từ 41,8% - 48% tổng 

số thợ lò giảm, trong khi đó tỷ lệ này đối với thợ lò có độ tuổi trên 35 chỉ là từ 8,3% - 13,8% 
tổng số thợ lò giảm;  

- Tỷ lệ giảm thợ lò có tuổi nghề dưới 5 năm là cao nhất, chiếm từ 60,7% - 68,5% tổng 
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số thợ lò giảm, trong khi đó tỷ lệ này đối với thợ lò có tuổi nghề trên 10 năm chỉ là từ 8 - 
14,5% tổng số thợ lò giảm; 

- Tỷ lệ giảm thợ lò có bậc thợ thấp (từ 4/6 trở xuống) là cao nhất, chiếm tỷ lệ từ 60,2% 
- 74,8% tổng số thợ lò giảm, trong khi đó tỷ lệ này đối với thợ lò bậc cao chỉ là từ 13,1 - 
19,2%; 
2.1.3. Tình hình thu nhập và các chế độ, chính sách ưu đãi đối với thợ lò 

Để thợ lò yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, TKV đã ban hành nhiều chính sách đãi 
ngộ mang tính vượt trội so với các ngành nghề khác. 
a. Thu nhập tiền lương thợ lò 

Trong 3 năm qua TKV đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tăng lương theo lộ 
trình từ 5 - 10%/năm cho thợ lò, tuy nhiên số liệu về thu nhập thợ lò ở bảng dưới cho thấy 
bình quân mỗi năm lương thợ lò mới chỉ tăng gần 5%, không đạt mục tiêu đề ra và thấp hơn 
nhiều so với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng của các năm tương ứng.  

Bảng 2.2. Thu nhập tiền lương thợ lò 2010 - 2013 
Chức danh ĐVT 2010 2011 2012 2013

Khai thác, đào lò 1000 đ 10.381 12.489 12.474 13.418
Vận tải lò 1000 đ 7.870 9.102 10.492 10.838
Cơ điện lò 1000 đ 6.434 8.301 7.421 8.531

b. Cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt 
Trong những năm qua TKV và các công ty than hầm lò đã ưu tiên dành sự quan tâm 

đặc biệt đến đội ngũ thợ lò hơn tất cả các công nhân ngành nghề khác. Các chế độ chăm lo 
đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho thợ lò đã được thực hiện như: đầu tư phương tiện 
hỗ trợ đi lại trong lò như xe song loan, monoray, tời hỗ trợ... để người thợ giảm bớt hao phí 
sức lực do phải đi bộ đường dốc trong lò; bố trí xe ca có máy lạnh để đưa đón thợ lò từ nơi ở 
đến nơi làm việc; sau ca làm việc thợ lò được tắm nước nóng, được giặt quần áo bảo hộ lao 
động và ủng... 
c. Chăm lo sức khỏe, đời sống 

- Thợ lò được khám sức khỏe 2 kỳ/năm và những thợ lò yếu sức khỏe được đi nghỉ 
dưỡng sức tại các cơ sở điều dưỡng của Tập đoàn (thời gian nghỉ 11 ngày/người, kinh phí do 
TKV chi trả từ Quỹ phúc lợi của Công ty mẹ). TKV cũng đã đầu tư công nghệ rửa phổi tại 
Trung tâm y tế lao động - TKV để rửa bụi phổi cho công nhân mắc bệnh bụi phổi, mỗi năm 
điều trị cho từ 200 ÷ 350 người; 
d. Chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thợ lò 

TKV đã kiến nghị và được Nhà nước chấp thuận, cho phép tuổi nghỉ hưu của công 
nhân khai thác than trong hầm lò được giảm 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung (quy định tại 
Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn). 

=> Tuy TKV và các đơn vị thành viên đã tích cực quan tâm thực hiện các chế độ 
chăm lo, ưu đãi đối với thợ lò, nhưng do một số yếu tố còn hạn chế dẫn tới tình trạng thợ lò 
bỏ việc nhiều vì vậy cần phải tìm ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thợ lò bỏ 
từ đó đề ra các giải pháp khắc phục. 
2.1.4. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thợ lò bỏ việc 

Số liệu năm 2013 cho thấy chỉ tuyển sinh học sinh học nghề hầm lò đạt 51% kế hoạch; 
tỷ lệ thợ lò bỏ việc gia tăng ở mức báo động, cứ tuyển được 10 thì bỏ 9.  

 Theo kết quả điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đội ngũ công nhân 
mỏ do Ban tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh thực hiện tháng 10/2013 (trên cơ sở tổng 
hợp kết quả của 1.138 phiếu điều tra), cho thấy có 5 nguyên nhân chính dẫn đến thợ lò bỏ 
việc, không gắn bó với nghề: 

- Điều kiện làm việc nặng nhọc, còn tiềm ẩn nguy hiểm: 40%; 
- Thu nhập còn thấp, chưa đảm bảo đời sống cho cả gia đình: 38%; 
- Muốn có công việc tốt hơn: 12%; 
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- Do điều kiện hoàn cảnh gia đình buộc phải nghỉ việc: 6%; 
- Do thực hiện dân chủ ở đơn vị chưa tốt: 4%. 
Như vậy có thể thấy, những lý do mà thợ lò không gắn bó với nghề nghiệp thuộc về 

chủ quan từ phía người lao động chỉ chiếm 1/5 tổng số nguyên nhân, đó là họ muốn có công 
việc tốt hơn, hoặc do hoàn cảnh gia đình; còn lại chủ yếu là các nguyên nhân khách quan và 
từ phía người sử dụng lao động. 
a. Nguyên nhân khách quan thuộc về tính chất nghề nghiệp 

Nguyên nhân này chiếm tỷ lệ lớn nhất, đó là do điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm; xác suất xảy ra tai nạn lao động của nghề mỏ hầm lò cao hơn các nghề khác; do 
đặc thù nghề nghiệp nên thời gian làm việc, đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc của thợ lò mất quá 
nhiều. Có những đơn vị nếu tính cả thời gian làm việc và đi về mất từ 10 ÷12 giờ/ ca. 

Qua số liệu khảo sát để thí điểm áp dụng thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của thợ 
lò tại Công ty Than Quang Hanh thuộc TKV, theo đó người lao động được nghỉ làm việc liên 
tục tối đa là 6 ngày/tháng để có điều kiện tái sản xuất sức lao động và có đủ thời gian về thăm 
gia đình (vì phần lớn thợ lò đều có gia đình ở xa), kết quả cho thấy: 

- Về triển khai phương án nghỉ: 
+ Có 1.110 / 1.117 ý kiến đồng ý chiếm 99,37%; 
+ Có 4 / 1.117 ý kiến không đồng ý chiếm 0,36%; 
+ Có 3 / 1.117 ý kiến đề xuất phương án khác chiếm 0,27%. 
- Về thực hiện phương án nghỉ: 
+ Có 988 / 1.110 ý kiến đồng ý nghỉ làm việc liên tục 6 ngày/ tháng chiếm 89,01%; 
+ Có 122 / 1.110 ý kiến gộp 2 tháng liên tiếp thành 1 lần nghỉ (nghỉ tối đa không quá 

10 ngày) chiếm 10,99%. 
Như vậy, nhu cầu của thợ lò được nghỉ ngơi dài ngày để có điều kiện tái sản xuất sức 

lao động, đủ sức khỏe làm việc năng suất cao, an toàn lao động và đủ điều kiện về thời gian 
để về thăm gia đình và gắn bó lâu dài với Công ty là một thực tế chúng ta cần nghiên cứu thấu 
đáo. 
b. Nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động 

+ Tiền lương chưa đạt kỳ vọng: Tiền lương thợ lò đã được TKV quan tâm điều chỉnh 
tăng qua từng năm, tuy nhiên so với kỳ vọng của người lao động thì vẫn chưa đủ để đảm bảo 
cuộc sống, đó là thợ lò đi làm phải nuôi được vợ con và có tích lũy. 

+ Nhiều khu tập thể đã xuống cấp, xa khu trung tâm đô thị, nhà ở tập thể còn bố trí ở 
gần khai trường khai thác, thiếu các điều kiện sinh hoạt cần thiết cần sớm được nâng cấp sửa 
chữa.  

+ Văn hóa ứng xử giữa người lãnh đạo và người lao động có nơi, có lúc còn chưa tốt, 
làm cho người thợ thấy không được tôn trọng. 
2.2. Tình hình tuyển sinh đào tạo thợ lò giai đoạn 2010 - 2013 
2.2.1. Về tình hình tuyển sinh và hao hụt học sinh nghề mỏ hầm lò trong quá trình đào tạo 

Theo số thống kê của các công ty sản xuất than hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò và các 
trường, tình hình tuyển sinh, đào tạo học sinh học các nghề mỏ hầm lò trong 4 năm từ 2010 
đến 2013, cho thấy các thực trạng phổ biến là: 

(i) Từ năm 2011 đến nay tuy số lượng tuyển sinh năm sau cao hơn năm trước nhưng 
đều không đạt mục tiêu so với kế hoạch giao. Riêng năm 2013 kết quả tuyển sinh kém nhất từ 
trước đến nay. 

- Năm 2010 tuyển sinh đạt 127% so với kế hoạch;  
- Năm 2011 tuyển sinh tăng 31% so với năm 2010, nhưng chỉ đạt 92% kế hoạch; 
- Năm 2012 tuyển sinh tăng 3,5% so với năm 2011, nhưng chỉ đạt 75,1% kế hoạch; 
- Năm 2013 tuyển sinh chỉ bằng 69,6% so với năm 2012, chỉ đạt 51,3% kế hoạch. 
(ii) Tỷ lệ học sinh bỏ học ngay trong quá trình học tại trường ngày càng gia tăng.  
- Năm 2010, tỷ lệ hao hụt học sinh: số học sinh mới tuyển bỏ học so với số tuyển mới 
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là 10,1%, tổng số học sinh bỏ học so với tổng số học sinh học tại trường là 12,8%;  
- Năm 2011: số học sinh mới tuyển bỏ học so với số tuyển mới là 10%, tổng số học 

sinh bỏ học so với tổng số học sinh học tại trường là 17,4%;   
- Năm 2012: số học sinh mới tuyển bỏ học so với số tuyển mới là 10,2%, tổng số học 

sinh bỏ học so với tổng số học sinh học tại trường là 20,1%; 
- Năm 2013: số học sinh mới tuyển bỏ học so với số tuyển mới là 8,6%, tổng số học 

sinh bỏ học so với tổng số học sinh học tại trường là 16,9%.  
Số liệu trên cho thấy thực trạng là cứ tuyển mới được 10 học sinh thì có trung bình 1 

bỏ học, và số học sinh bỏ học trong năm thứ hai (thời gian này chủ yếu là thời gian học sinh 
thực tập sản xuất tại các công ty) gần gấp đôi năm đầu học sinh vào học. 

Mặc dù cơ chế ưu đãi đối với người học là rất lớn như: cấp 100% học phí (nghề Khai 
thác mỏ hầm lò là 37.506 triệu đồng/khóa/người; nghề Xây dựng mỏ hầm lò là 45.012 
tr.đồng/khóa/người; nghề Cơ điện mỏ hầm lò là 47.315 triệu đồng/khóa/người), cấp tiền ăn, 
có chỗ ở tại ký túc xá và sau khi ra trường được đi làm ngay), đồng thời bản thân các trường 
cao đẳng nghề mỏ, các công ty than đã rất nỗ lực trong việc tuyển sinh, thu hút người học, 
song kết quả đạt được trong những năm qua khá hạn chế và tình hình ngày càng xấu đi. 
2.2.2. Những nguyên nhân chính dẫn đến khó tuyển sinh và hao hụt học sinh 
a. Nguyên nhân khách quan 

- Từ trước đến nay dư luận xã hội luôn có định kiến với nghề mỏ hầm lò là nghề đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nhiều rủi ro, các vụ sự cố lớn về cháy mỏ, ngập nước, 
lại ở xa các khu đô thị, do đó việc chọn học nghề mỏ hầu hết là lựa chọn cuối cùng về nghề 
nghiệp của người học. Đặc biệt do chính sách dân số mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con do 
vậy hầu hết các gia đình có 1 con trai sẽ không cho con mình theo học và làm ngành mỏ. 

- Kinh tế, xã hội phát triển dẫn đến sự canh tranh gay gắt trên thị trường lao động do 
sức hút lao động tại chỗ của nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất ở các địa phương nơi trước 
đây cung cấp nhân lực chủ yếu cho ngành than (các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ), dẫn đến việc 
người lao động thà chịu thu nhập ít hơn nghề thợ lò nhưng được làm việc gần nhà, đã có sẵn 
nhà ở với bố mẹ lại gần gia đình, vợ con, giá cả sinh hoạt thấp hơn so với tỉnh Quảng Ninh… 

- Các trường nghề mỏ của TKV nằm ở trong những địa bàn có nhiều trường đào tạo 
các cấp trình độ khác nhau như đại học, cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề nên sự cạnh 
tranh trong đào tạo, tuyển sinh là rất lớn.  
b. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tuyên truyền, quảng cáo về nghề mỏ nói chung, doanh nghiệp nói riêng và 
các chế độ chính sách đãi ngộ cho học sinh đã được các đơn vị quan tâm thực hiện nhưng 
chưa sâu rộng, cụ thể và thường xuyên. Có đơn vị đã xuống địa phương để tuyên truyền 
nhưng người dân chưa tin là học sinh hầm lò được hưởng các chế độ ưu đãi mà TKV đang 
thực hiện. Trong khi đó, thông tin đại chúng đưa tin về những vụ tai nạn lao động có ảnh 
hưởng rất lớn đến việc triển khai tuyển sinh của nhà trường; tại những vùng có công nhân bỏ 
việc hoặc tai nạn lao động sẽ không tuyển sinh được.  
2.3. Tổng hợp các nhóm nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thu hút thợ lò 

Các nguyên nhân chính dẫn đến khó thu hút thợ lò (ở cả giai đoạn tuyển sinh người 
học nghề lẫn ở giai đoạn người thợ làm việc ở mỏ) được tóm tắt thành các nhóm nguyên 
nhân, từ đó tìm ra các giải pháp xử lý tương ứng. 
2.3.1. Nhóm nguyên nhân khách quan 

Về yếu tố đặc thù ngành nghề: 
Do đặc thù nghề nghiệp đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cộng với sức mạnh 

của truyền thông, dẫn tới định kiến không tốt của dư luận xã hội đối với ngành than, với nghề 
mỏ hầm lò. 

Về cơ chế chính sách: 
 Chính sách vĩ mô của Nhà nước đối với ngành than trong những năm qua không hợp 
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lý đã làm cho ngành than phát triển thiếu cân đối: Lợi nhuận ngành than bị điều tiết cho các 
ngành khác do chính sách điều tiết giá bán thấp dưới giá thành nhiều năm liền, đặc biệt những 
năm gần đây do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, chính sách thuế, phí chưa hợp lý đã làm 
cho ngành than thiếu vốn đầu tư phát triển, hiện đại hóa các mỏ than nhằm tạo sức thu hút về 
ngành nghề đối với người lao động. 

 Nhà nước chưa có chính sách hợp lý trong việc phân luồng đào tạo ở cấp độ quốc 
gia để tạo nguồn cung cho đào tạo nghề, dẫn đến tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ";  

 Các quy định về dạy nghề liên quan đến nghề mỏ hầm lò còn bất cập, như thời gian 
dạy nghề bị kéo dài do phải học văn hóa đối với đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở; thợ lò 
phải học cả những môn không cần thiết như ngoại ngữ, tin học, dẫn tới thời gian học kéo dài, 
kém thu hút người học; 

 Địa phương chưa có chính sách gắn kết các ngành nghề liên quan trên địa bàn, dẫn tới 
khó giải quyết việc làm cho vợ thợ lò cũng như thợ lò ít có cơ hội lập gia đình riêng tại mỏ; 
2.3.2. Nhóm nguyên nhân chủ quan 

Lợi thế ngành than ngày càng giảm so với trước, do khai thác ngày càng phải xuống 
sâu hơn, các đường lò xây dựng cơ bản ngày càng dài ra, điều kiện khai thác ngày càng khó 
hơn, dẫn đến giá thành than cao, lợi nhuận giảm, từ đó càng khó khăn trong việc tăng lương 
cho thợ lò. Việc nghiên cứu, đầu tư, áp dụng công nghệ mới để giảm mức độ nặng nhọc trong 
công việc của người thợ còn hạn chế. 

Nguồn lực tài chính của TKV cũng như bản thân các công ty than còn hạn chế, mặt 
khác do vướng chưa có cơ chế tài chính phù hợp nên chưa có điều kiện đầu tư xây dựng các 
khu nhà ở cho gia đình thợ lò để họ yên tâm gắn bó với mỏ. 

Công tác truyền thông của TKV và các công ty than chưa chủ động, thiếu hiệu quả dẫn 
đến những thông tin tích cực của ngành than, của nghề mỏ, của từng doanh nghiệp chưa đến 
được với xã hội và những người đang lựa chọn nghề nghiệp. 

Nhiều đơn vị, nhiều cấp lãnh đạo còn chưa làm tốt công tác ứng xử với người lao 
động, nên không phát huy được kênh tuyên truyền từ chính những người lao động đang làm 
việc tại đơn vị để thu hút người mới. 

Do thiếu lao động nên bản thân các doanh nghiệp ngành than cũng có tình trạng cạnh 
tranh, thu hút lao động của nhau.  

Các phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng ở các đơn vị ngành than tuy mạnh 
nhưng ít phục vụ trực tiếp người lao động để họ được thực sự cải thiện về đời sống tinh thần. 
3. Đề xuất các giải pháp thu hút thợ lò 
3.1. Nhóm giải pháp về công nghệ và tổ chức sản xuất để tăng năng suất lao động, giảm số 
lượng lao động làm việc trong hầm lò 

Đây là giải pháp cơ bản nhất cần ưu tiên thực hiện ở mức độ số 1 nhằm tăng NSLĐ để 
giảm tiêu hao lao động sống (giảm số người làm việc trong hầm lò), đồng thời giảm mức độ 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của nghề mỏ hầm lò. Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ làm 
giảm sức ép về tăng lao động cũng như các hệ quả tiêu cực của việc sử dụng nhiều lao động 
(Theo tính toán nếu đầu tư dây chuyền vận chuyển đất đá, than bằng băng tải thay thế cho vận 
tải ô tô tại các mỏ lộ thiên thì cứ thay đổi được 1,0 triệu m3 đất đá từ vận chuyển ô tô sang 
vận chuyển băng tải thì giảm được 75 lao động; tương ứng với năng suất lao động tăng 0,3% 
do tiết giảm lao động ở khâu vận tải than, đất đá và lao động phụ trợ, phục vụ). 
3.2. Nhóm giải pháp về khắc phục điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do 
đặc thù nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc 

Đây là nhóm giải pháp cần ưu tiên thực hiện ở mức độ số 2 để xóa tan định kiến của 
xã hội đối với nghề mỏ bằng những việc làm thực tế, cũng như để những thợ lò đang làm việc 
yên tâm gắn bó với nghề. 
3.3. Nhóm giải pháp nâng cao sức thu hút nghề nghiệp 

Nhóm giải pháp này được thực hiện nhằm xây dựng một hình ảnh về nghề thợ mỏ không 
lo thất nghiệp, có thu nhập cao, ổn định, được chăm sóc tốt nhất, hơn hẳn nhiều nghề khác. 
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3.4. Các giải pháp thu hút, giữ chân thợ lò đang làm việc 
a. Tiền lương 

- Thực hiện cơ chế trả lương theo vị trí công việc và gắn với năng suất, chất lượng 
công việc, không phân phối tiền lương dàn trải làm mất động lực lao động. Tiếp tục thực hiện 
lộ trình tăng tiền lương cho thợ lò hàng năm để thúc đẩy người lao động gắn bó với nghề, góp 
phần nâng cao năng suất lao động. 

- Áp dụng cơ chế tiền lương thâm niên, mua bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao 
động làm việc trong hầm lò, người lao động mà doanh nghiệp cần thu hút để sử dụng có hiệu 
quả lực lượng lao động chất lượng cao, thay vì sử dụng nhiều lao động mà chất lượng thấp. 
b. Các chế độ chăm lo đời sống 

 Duy trì các chế độ ưu đãi đối với thợ lò về chế độ ăn định lượng, xe máy lạnh đưa đón 
đi làm, tắm nước nóng, giặt quần áo bảo hộ lao động, điều dưỡng sức khỏe, rửa bụi phổi, 
khám sức khỏe định kỳ … nhưng ở mức độ cao hơn, thường xuyên hơn. Các đơn vị phải đặc 
biệt chú ý không để xảy ra các trục trặc liên quan đến chăm lo sức khỏe thợ lò, như thiếu nước 
tắm, nước tắm không nóng, hoặc xe máy lạnh bị hỏng, vệ sinh thực phẩm không đảm bảo, 
tình trạng bớt xén khẩu phần ăn…   
c. Chế độ nghỉ ngơi cho thợ lò 

Áp dụng chế độ nghỉ ngơi mới cho thợ lò theo hướng người lao động sẽ được nghỉ tối 
đa 7 ngày liên tục để về thăm gia đình, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện đi lại, như vậy người 
lao động ở xa vẫn yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. 
4. Đề xuất, kiến nghị 
4.1. Với các cơ quan quản lý Nhà nước 

Có chính sách phân luồng hợp lý trong giáo dục, giữa đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề 
nhằm giải quyết tình trạng mất cân đối cơ cấu lao động hiện. 

Tập trung các nguồn lực và cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục nghề nghiệp và 
tạo sức hấp dẫn đối với đào tạo nghề, như: 

 Đối với những nghề đòi hỏi kỹ năng nghề phức tạp, có thể có nhiều cấp độ đào tạo 
cao hơn như đại học nghề, thạc sỹ nghề để tạo sức hấp dẫn, thu hút người học có thể học liên 
thông lên các cấp trình độ cao hơn. Trong thực tế, đối với các chức danh chỉ huy sản xuất trực 
tiếp trong ngành than như lò trưởng, đốc công, phó quản đốc, quản đốc cần những người có 
trình độ kỹ sư thực hành sẽ hiệu quả hơn những người được đào tạo theo hình thức hàn lâm; 

 Đối với những nghề chỉ cần kỹ năng nghề đơn giản, cần dùng sức lao động lớn thì 
cần sớm sửa đổi, bổ sung chương trình khung phù hợp với thực tế các ngành nghề theo yêu 
cầu các doanh nghiệp, tránh lãng phí thời gian học tập đối với các nội dung không hoặc chưa 
cần thiết đối với một số ngành nghề (như ngoại ngữ, tin học... đối với nghề khai thác mỏ hầm 
lò). 

 Có chính sách đặc biệt khuyến khích cho người đi vào luồng giáo dục nghề nghiệp 
đặc biệt là các ngành mũi nhọn, chiến lược của đất nước bằng các hình thức như quy hoạch, 
tập trung xây dựng trường mũi nhọn, trọng điểm không tràn lan, có chế độ cấp học bổng cho 
học sinh, miễm giảm thuế cho các trường, doanh nghiệp có cơ sở đào tạo nghề, ưu đãi người 
học nghề có việc làm sau khi ra trường, các bằng nghề đều được bình đẳng với các bằng giáo 
dục chuyên nghiệp. 
4.2. Với TKV 
4.2.1. Giám đốc các Công ty sản xuất, xây dựng mỏ hầm lò 

Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực thợ lò để phục vụ kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Nếu để xảy ra việc thiếu lao động dẫn đến không 
đủ nhân lực để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ do TKV giao, thì phải bị thay thế.  

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp đã được thông qua về công nghệ, đầu tư, tổ 
chức sản xuất, văn hóa ứng xử, quản trị chi phí và tiền lương, chăm lo đời sống người lao 
động để giữ chân người lao động hiện tại và thu hút lao động mới. 
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Phối hợp cùng các trường dạy nghề thực hiện công tác tuyển sinh, kèm cặp, chăm lo 
học sinh nghề mỏ hầm lò trong quá trình học tập tại trường, trong quá trình thực tập sản xuất 
tại đơn vị và những thợ lò mới trong quá trình khởi nghiệp, không để tình trạng học sinh bỏ 
học và thợ lò mới bỏ việc trong những năm đầu công tác vì những nguyên nhân chủ quan từ 
phía doanh nghiệp. 
4.2.1. Các trường cao đẳng nghề 

Chủ trì thực hiện các giải pháp về truyền thông thu hút học sinh thợ lò thuộc trách 
nhiệm của các trường và các nghiệp vụ về đào tạo, quản lý học sinh để giảm đến mức thấp 
nhất tỷ lệ học sinh bỏ học. 
4.2.2. Các ban Tập đoàn 

Chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất triển khai các giải pháp thuộc về trách nhiệm của 
Tập đoàn 
5. Kết luận 

Việc thiếu hụt nhân lực làm việc trong các mỏ than hầm lò của TKV là một sự thật 
báo động, trở thành một trong những nguy cơ, rủi ro hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh của TKV nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Nếu không có chiến lược và giải 
pháp khắc phục tình trạng này thì sẽ không chuẩn bị được nhân lực đáp ứng cho hoạt động 
sản xuất than với quy mô sản lượng ngày càng tăng theo Quy hoạch phát triển ngành than 
Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị trong 
TKV phải vào cuộc để xóa bỏ tình trạng này bằng việc quyết liệt thực hiện các giải pháp đã 
đề ra, trong đó cần xác định trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu các công ty trực tiếp 
khai thác, đào lò trong việc chuẩn bị nhân lực của bản thân đơn vị mình. 

Ngoài nỗ lực của bản thân TKV và các doanh nghiệp ngành than, cần kiến nghị các cơ 
quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương những vấn đề mang tính cơ chế, chính sách 
để TKV thực hiện được nhiệm vụ của đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đã được Chính 
phủ giao. 
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SUMARY 

To collect and analyse information about influoence of preparation works of human 
resources in Vietnam National Coal - Mineral Industries Holding Corparation Limited 
Tran Van Hop, Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding Corparation Limited 

 
In the coming years, the coal mining activities in Vietnam coal secter will be mainly 

carried out with underground mining technology. Previously, the coal exploitation rate by 
underground mining mothed was about 30%; 51% in 2014 and will be 65% in the year of 
2020. Along with the preparation works of the natural resourses, the preparation works of 
human resources in Vinacomin will be considered as a key rask, significantly contribuiting to 
the sustainable development of Vietnam National Coal – Mineral Industries Holding 
Corporation Limited. Especialy in current period, there are happens that the miners quit their 
jobs and Vinacomin did not reach the target number of mine apprenticeship of annual 



 

158 
 

addmisson plan. This has become urgent situation which is one of Coal Industry risks. If 
Vinacomin does not give any strategies and solutions for this challenge, it will lead to the lack 
of human resource for extending Coal production sized follow by Vietnam’s Coal Industry 
Development Plan was approved by the Prime Minister. 
 The lack of human resource for working at underground coal mines of Vinacomin is 
truly emergency situation. It has become one of the most serious threats and risks for 
Vinacomin business productions and enterprises. Hence, the entire polotical system must join 
together to eliminate this challenge by performing solutions which were proprosed with the 
drastic attitude. In additonal, it can be denied that, these companies which directly explore and 
tunneling coal are the ones who have to take the response in the  human resource preparation 
of themselve. 
 Beside the efforts of Vinacomin and Coal Enterprises, Vinacomin need to suggest 
necessory policies for the State Management Agencies to ensure the mission about guarentee 
sercurity of national resources which were assigned by Goverment. 

 
Người biên tập: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ AN TOÀN TÀI CHÍNH  

DOANH NGHIỆP 
 

Nguyễn Tiến Hưng, Phạm Thị Nguyệt 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Cùng với quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, doanh nghiệp ở các 
nước phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt và đứng trước nhiều nguy cơ rủi ro, trong 
đó có các rủi ro ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì 
vậy, việc tìm hiểu những vấn đề lý luận về an toàn tài chính trong điều kiện toàn cầu hóa 
nền kinh tế thế giới không chỉ là sự quan tâm của các nhà quản lý kinh tế, nghiên cứu 
kinh tế mà còn là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp. Mục đích chính của bài báo là hệ 
thống hóa một số vấn đề lý luận về an toàn tài chính trong doanh nghiệp hiện nay. Để 
thực hiện được mục đích nghiên cứu bài viết sử dụng các phương pháp hệ thống hóa, 
thống kê... và thực hiện một số nội dung chủ yếu: 1 - khái niệm về an toàn tài chính, 2 - 
nội dung của an toàn tài chính, 3 - những nhân tố ảnh hưởng đến an toàn tài chính 
doanh nghiệp. 

1. Khái niệm về an toàn tài chính doanh nghiệp 
Trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, an toàn tài chính doanh nghiệp là 

vấn đề quan tâm của tất cả các quốc gia, các doanh nghiệp. Hiên nay, khái niệm về an toàn tài 
chính doanh nghiệp vẫn chưa được nhận thức thống nhất và còn nhiều cách hiểu khác nhau về 
vấn đề này. 

Một số nhà nghiên cứu kinh tế cho rằng, an toàn tài chính doanh nghiệp là sự ổn định 
của các mối quan hệ tài chính doanh nghiệp, tức là sự duy trì một cách bình thường các mối 
quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ 
tiền tệ tập trung của doanh nghiệp. Quan niệm an toàn tài chính doanh nghiệp hiểu theo nghĩa 
ổn định mối quan hệ tài chính xuất phát từ bản chất của tài chính doanh nghiệp. Quan niệm 
này mang tính khái quát cao và đề cập một cách chung nhất tính ổn định trong hoạt động tài 
chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó chưa phản ánh được nội dung biểu hiện cũng như 
những yếu tố quyết định đến tính an toàn của tài chính doanh nghiệp. Nghĩa là, chưa đề cập 
được cụ thể trạng thái không bị nguy hiểm những tác động tiêu cực và các yếu tố quyết định 
đến an toàn của quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. 

Theo một cách hiểu khác, an toàn tài chính doanh nghiệp là trạng thái an toàn của tài 
chính doanh nghiệp trước những rủi ro trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp. Quan niệm này xuất phát từ nhận thức về vấn đề rủi ro đối với doanh nghiệp. Tài 
chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường rất nhạy cảm, mọi biến động bất lợi của 
nền kinh tế - xã hội đều nhanh chóng tác động đến hoạt động này, có thể gây nên những xáo 
trộn bất ngờ và làm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút. Hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp luôn chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn và có thể sảy ra bất cứ lúc 
nào. Rủi ro đối với doanh nghiệp có nhiều loại: rủi ro về giá cả, rủi ro về lãi suất, rủi ro về tỷ 
giá hối đoái, rủi ro về công nghệ kỹ thuật, v.v... Các rủi ro này tác động tiêu cực tới tài chính 
doanh nghiệp từ các góc độ khác nhau, với những mức độ khác nhau, do những nguyên nhân 
khác nhau. Mức độ ảnh hưởng của các loại rủi ro đến tài chính doanh nghiệp không chỉ phụ 
thuộc vào mức độ tác động của các rủi ro mà còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng tự bảo vệ 
của doanh nghiệp. Nếu khả năng đề kháng của doanh nghiệp lớn hơn hoặc bằng mức độ ảnh 
hưởng của các rủi ro thì tài chính doanh nghiệp giữ được an toàn. Nghĩa là đảm bảo được an 
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toàn tài chính doanh nghiệp. Ngược lại, nếu khả năng đề kháng của doanh nghiệp nhỏ hơn 
mức độ ảnh hưởng của các rủi ro thì tài chính doanh nghiệp không an toàn. Quan niệm này đã 
đề cập đến những tác động của các loại rủi ro đến sự an toàn của tài chính doanh nghiệp. Tuy 
nhiên, nó chưa phản ánh được nội dung cũng như tính ổn định của tài chính doanh nghiệp. 

Các quan niệm về an toàn tài chính doanh nghiệp trên đã đề cập đến sự ổn định và an 
toàn đối với tài chính. Đứng trên những góc độ khác nhau, mõi quan niệm đánh giá vấn đề 
này ở một khía cạnh. Hiện nay, một số nhà nghiên cứu kinh tế Việt Nam đã tiếp cận khái 
niệm an toàn tài chính doanh nghiệp một cách tương đối đầy đủ, toàn diện: An toàn tài chính 
doanh nghiệp là khái niệm dùng để chỉ trạng thái giữ được ổn định về tình hình tài chính 
doanh nghiệp trong giới hạn an toàn cho phép theo các tiêu chuẩn đánh giá của những người 
bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, quan niệm trên có thể cần được tiếp tục nghiên 
cứu. Bởi vì, giới hạn an toàn cho phép theo các tiêu chuẩn đánh giá phải là chung cho tất cả 
các đối tượng chứ không theo các tiêu chuẩn đánh giá dưới góc độ của riêng người bỏ vốn 
đầu tư vào doanh nghiệp. 

Từ những phân tích một số quan điểm về an toàn tài chính doanh nghiệp nêu trên, theo 
quan điểm của tác giả cho rằng, “An toàn tài chính doanh nghiệp là khái niệm cơ bản để chỉ 
một trạng thái ổn định về tình hình tài chính doanh nghiệp trong giới hạn an toàn theo các 
chỉ tiêu, phương pháp đánh giá nhất định”. 
2. Nội dung an toàn tài chính doanh nghiệp 

An toàn tài chính doanh nghiệp bao gồm ba vấn đề cơ bản sau: khả năng thanh toán, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và cân bằng tài chính. Các nội dung trên là cơ sở để đưa ra 
những chỉ tiêu, phương pháp đánh giá an toàn tài chính doanh nghiệp. Ba nội dung an toàn tài 
chính doanh nghiệp tác động lẫn nhau, ảnh hưởng đến tình hình và khả năng tài chính của 
doanh nghiệp. Nghiên cứu vấn đề an toàn tài chính doanh nghiệp đòi hỏi phải xem xét đồng 
bộ và thống nhất cả ba nội dung này. 
2.1. Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán là một nội dung quan trọng giúp cho các đối tượng cần nắm 
thông tin đánh giá được một phần thực trạng an toàn tài chính doanh nghiệp để có những biện 
pháp, kế hoạch hoạt động cho mình. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng không có khả năng 
thanh toán trong ngắn hạn chứng tỏ tình hình tài chính đang gặp khó khăn.Nếu kéo dài thì 
nguy cơ phá sản là không thể tránh khỏi. Khi không có nguồn vốn để trả các khoản nợ đến 
hạn, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hoàn toàn, an toàn tài chính của doanh nghiệp 
không được đảm bảo, khả năng lâm vào tình trạng phá sản của doanh nghiệp là không thể 
tránh khỏi. Và ngược lại, khi doanh nghiệp có đủ nguồn vốn để trả các khoản nợ đến hạn thì 
an toàn tài chính được bảo đảm. 

Khả năng thanh toán là dấu hiệu tập trung biểu hiện thực trạng an toàn tài chính của doanh 
nghiệp. Một doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh có lãi nhưng có thể không có khả năng 
thanh toán.Bởi vì, doanh nghiệp không có đủ số tiền cần thiết để trả các khoản nợ đến hạn. 
2.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh  

Hiệu quả sản xuất kinh doanh là nội dung phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra. Hiệu quả sản xuất kinh doanh thể hiện trình 
độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất với chi phí thấp 
nhất. Dấu hiệu tập trung nhất để đánh giá nội dung này là lợi nhuận – mục tiêu của doanh 
nghiệp.  

Kinh doanh có hiệu quả với lợi nhuận cao là nội dung quan trọng đối với an toàn tài 
chính doanh nghiệp. Nó có ảnh hưởng đến các nội dung khác của an toàn tài chính doanh 
nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả sẽ tạo điều kiện cho việc bổ sung chênh lệch 
dòng tiền đi vào lớn hơn dòng tiền đi ra khỏi doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo nên cân bằng 
tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quy mô vốn chủ sở hữu phụ thuộc rất lớn vào mức độ tự 
tích tụ vốn từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp càng lớn thì khả năng 
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của tích tụ vốn từ lợi nhuận càng cao, quy mô vốn chủ sở hữu càng lớn, doanh nghiệp càng có 
đủ cơ sở vật chất để đảm bảo cho các khoản vay và đối với người cho vay. Đồng thời, khi 
kinh doanh có hiệu quả, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường tăng cao, doanh nghiệp có 
khả năng huy động vốn tín dụng, huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái 
phiếu…Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp được tăng cường, doanh nghiệp có được nhiều 
nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ đến hạn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được 
bảo đảm. Như vậy, kinh doanh có hiệu quả là một yếu tố quan trọng tăng cường khả năng 
thanh toán và cân bằng của doanh nghiệp. Ngược lại, việc kinh doanh kém hiệu quả không 
những không tích lũy được vốn, việc thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài gặp khó khăn mà còn 
làm cho doanh nghiệp có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu vốn để thanh toán nợ. 
2.3. Cân bằng tài chính  
 Sự cân bằng giữa dòng tiền đi vào và dòng tiền đi ra khỏi doanh nghiệp được thể hiện 
ở lưu chuyển tiền thuần trong kỳ và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Những lưu chuyển tiền này trong thời gian dài cần dương thì doanh nghiệp 
mới có khả năng tồn tại, thể hiện tiền thu bán hàng lớn hơn chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra 
trong kỳ (hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả); thể hiện dòng tiền đi 
vào lớn hơn dòng tiền đi ra khỏi doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ sở để duy trì hoạt động của doanh 
nghiệp diễn ra liên tục, kéo theo các hoạt động đầu tư, tài trợ… Ngược lại, những lưu chuyển 
thuần của dòng tiền này nếu bị âm kéo dài sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thanh 
toán các khoản nợ, thanh toán các hóa đơn mua hàng và do đó các chủ nợ sẽ có thể kiện ra tòa 
và sẽ làm cho doanh nghiệp bị phá sản. 
2.4. Các chỉ tiêu tính toán để đảm bảo an toàn tài chính 
 Xuất phát từ những nhân tố ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp như đã 
trình bày ở trên. Để đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp cần thiết đảm bảo các chỉ tiêu 
đánh giá mức độ an toàn tài chính: 
a)  Các chỉ tiêu biểu thị năng lực thanh toán 

* Tỷ suất luân chuyển tài sản ngắn hạn - Khả năng thanh toán hiện hành (The current 
ratio - Rc). 

Rc = Tài sản ngắn hạn / Các khoản nợ ngắn 
hạn , 

(1-1)

* Vốn ngắn hạn ròng 
Vốn ngắn hạn ròng = Tổng tài sản ngắn hạn–  Tổng nợ ngắn hạn , (1-2)
* Tỷ số thanh toán nhanh( The quick Ratio – Rq ) 
Rq = ( Tài sản ngắn hạn– Hàng tồn kho ) / các khoản nợ ngắn 

hạn , 
(1-3)

b) Các chỉ tiêu biểu thị năng lực cân đối vốn 
* Tỷ suất nợ ( Debt Ratio – Rd ) 
Rd = Tổng số nợ / Tổng tài sản bình quân , (1-4)
*  Khả năng thanh toán lãi vay - số lần có thể trả lãi (Times Interest Earned Ratio – Rt) 
Rt = EBIT / Chi phí trả lãi vay, (1-5)

c) Nhóm chỉ tiêu về năng lực kinh doanh 
* Tỷ suất vòng quay hàng tồn kho - Vòng quay dự trữ (Inventory Ratio - Ri ) 
Ri = Doanh thu thuần / Hàng tồn kho , (1-6)
* Kỳ thu tiền bình quân( Average Collection Period – ACP ) 
ACP = Các khoản phải thu / Doanh thu bình quân một ngày , (1-7)
Doanh thu bình quân ngày = Tổng doanh thu / 360 , (1-8)
* Hiệu quả sử dụng tài sản cố định ( The Fixed Assets Utilization – FAU ) 
FAU = Doanh thu thuần / Giá trị tài sản cố định bình quân , (1-9)
* Hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản ( The Total Assets Utilization – TAU ) 
TAU = Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân , (1-10)
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d) Nhóm chỉ tiêu về năng lực thu lợi 
* Tỷ suất lợi nhuận thuần trên doanh thu (Net Profit Margin on Sales – Rp ) 
Rp = ( Lợi nhuần thuần / Doanh thu thuần ) x 100 , (1-11)
* Tỷ suất lợi nhuận thuần trên tổng tài sản ( Net Return on Assets Ratio – Rc ) 
Rc = ( Lợi nhuận thuần / Tổng tài sản bình quân ) x 100 , (1-12)
* Tỷ suất lợi nhuận thuần trên vốn cổ phần thường ( Re ) 
Re = ( Lợi nhuận thuần / Vốn cổ phần thường ) x 100 , (1-13)
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu( Doanh lợi vốn chủ sở  hữu – ROE ) 
ROE = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu , (1-14)
* Doanh lợi tài sản ( ROA ) 
ROA = Thu nhập sau thuế / Tổng tài sản bình quân , (1-15)

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn tài chính doanh nghiệp 
An toàn tài chính doanh nghiệp là một phạm trù rộng và phức tạp nên có nhiều nhân tố 

ảnh hưởng đến an toàn tài chính doanh nghiệp. Việc nắm bắt rõ các nhân tố ảnh hưởng, mức 
độ ảnh hưởng của từng nhân tố không chỉ giúp các nhà quản lí kinh tế, các chủ doanh nghiệp 
có thể đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm tăng cường an toàn tài chính doanh nghiệp một 
cách hiệu quả và lâu dài. Xét về phạm vi ảnh hưởng đến an toàn tài chính doanh nghiệp có thể 
chia thành hai nhóm: nhóm nhân tố bên trong và nhóm nhân tố bên ngoài. 
3.1. Nhóm nhân tố bên trong 
a. Năng lực quản lí của người lãnh đạo doanh nghiệp 

Năng lực quản lý của người lãnh đạo có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh nói chung và đối với việc đảm bảo an toàn tài chính nói riêng của doanh 
nghiệp. Nếu năng lực của người lãnh đạo yếu, bộ máy tổ chức không hợp lý, các sách lược 
kinh doanh, chính sách tài chính, đầu tư…sẽ không phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp…Từ đó, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả, an toàn 
tài chính không được đảm bảo và ngược lại. 
b. Nhân tố về trình độ kỹ thuật – công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 
 Công cụ lao động luôn là yếu tố quyết định năng suất lao động. Trong điều kiện kinh 
tế tri thức, khi mà hàm lượng tri thức được vật chất hóa thành kỹ thuật công nghệ thể hiện 
trong giá trị sản phẩm ngày càng cao thì kỹ thuật, công nghệ trở thành yếu tố then chốt trong 
việc tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, là cơ sở đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp. 
c. Tiềm lực tài chính 
 Tiềm lực tài chính cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, thực hiện sản 
xuất hàng loạt, tối thiểu hóa chi phí để tận dụng lợi thế theo quy mô, cho phép doanh nghiệp 
thực hiện đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đa dạng hóa thị trường để tối đa hóa lợi nhuận, 
san sẻ rủi ro. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp. 
d. Cơ cấu nguồn vốn 
 Xét từ góc độ hình thành, tổng nguồn vốn trong doanh nghiệp được chia thành hai 
loại: Vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải rả.  
 Cơ cấu nguồn vốn là thể hiện tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng nguồn vốn mà 
doanh nghiệp huy động, sử dụng vào hoạt động kinh doanh.Quyết định về cơ cấu nguồn vốn 
là vẫn đề tài chính hết sức quan trọng của doanh nghiệp, là một trong những yếu tố quyết định 
đến chi phí sử dụng vốn bình quân của doanh nghiệp; ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận vốn 
chủ sở hữu và rủi ro hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 
3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài 
a. Chính sách pháp luật của Nhà nước 
 Chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhân tố quan trọng tác động 
mạnh mẽ tới an toàn tài chính doanh nghiệp. Bởi vì, Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, 
các chính sách của Nhà nước, trong đó có chính sách kinh tế, tài chính như chính sách tài 
khóa, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất v.v…ảnh hưởng sâu sắc tới các 
doanh nghiệp. Sự ổn định, rõ rang, cụ thể của các loại chính sách này tạo điều kiện thuận lợi 
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cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và tình hình tài chính nói riêng của doanh 
nghiệp. Ngược lại, sự thay đổi thường xuyên các chính sách của Nhà nước sẽ tạo ra nhiều rủi 
roc ho doanh nghiệp và cùng với đó, vấn đề đảm bảo an toàn tài chính doanh nghiệp sẽ trở 
nên khó khăn. 
b. Sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế 
 Hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến nhiều loại thị trường khác nhau như thị 
trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường tài chính v.v… Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các 
thị trường này luôn có sự biến động như biến động về giá cả đầu vào, đầu ra, lãi suất, tỷ giá, 
về đối thủ cạnh tranh, về người cung cấp, v.v…Những biến động này ảnh hưởng trực tiếp và 
gián tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ đó, sẽ tác 
động tới an toàn tài chính doanh nghiệp. 
c. Sự hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới 

Sự hội nhập của nền kinh tế quốc gia ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế 
giới có những tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và an toàn tài chính 
doanh nghiệp nói riêng. Quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam có tác động tới nhiều lĩnh 
vực, nhiều yếu tố, trong đó có các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói 
chung và tới sự ổn định, an toàn của doanh nghiệp nói riêng, đặc biệt là các nhân tố bên ngoài 
doanh nghiệp như sự biến động của thị trường, sự biến động của giá cả, chính sách pháp luật 
của Nhà nước v.v… 
d. Thị trường tài chính và hệ thống các trung gian tài chính 

Hoạt động của doanh nghiệp gắn liền với thị trường tài chính và các hệ thống trung 
gian tài chính, nơi mà các doanh nghiệp có thể huy động gia tăng vốn, đồng thời có thể đầu tư 
các khoản tài chính tạm thời nhàn rỗi để tăng thêm mức sinh lời của vốn hoặ có thể dễ dang 
hơn thực hiện đầu tư dài hạn gián tiếp. Sự phát triển của thị trường tài chính và các trung gian 
tài chính làm đa dạng hóa các công cụ, hình thức huy động vốn cho doanh nghiệp và doanh 
nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng nguồn vốn tín dụng với chi phí thấp hơn. Do đó, doanh nghiệp 
sẽ có khả năng bảo đảm khả năng thanh toán, kinh doanh có hiệu quả và an toàn tài chính 
doanh nghiệp được bảo đảm. 
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SUMMARY 

Some theories about financial safety in business 
Nguyen Tien Hung, Pham Thi Nguyet, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Along with the globalization of the world economy, businessesin countries are 

facingatough competitionand manyrisks having negative impact to financial status of 
business. Therefore, understanding the theoretical issues of financial safety in the 
globalization of the world economy is not only the concern of the economic management, 
economic research, but also a question posed for businesses. The main purpose of the article 
is codified some theoretical issues of financial safety in today's enterprise. To achieve the 
purpose of research, this articles has used codified methods, statistics ...and solved some 
major contents: (1) The concept of financial safety, (2) Contents of financial safety, (3) 
factors affecting the financial safety in business. 
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Tóm tắt: Chuỗi cung ứng sản phẩm than là sự kết hợp của nhiều doanh nghiệp, nhiều 
bộ phận từ đầu vào cho đến sản xuất, lưu kho, vận chuyển, tiêu thụ,... nhằm tối đa hóa 
giá trị cho toàn chuỗi cung ứng mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chính vì 
sự kết hợp này mà thường dẫn đến các xung đột trong chuỗi cung ứng. Các xung đột 
này phát sinh từ nhiều nguyên nhân như do các doanh nghiệp, các bộ phận trong 
chuỗi cung ứng có những mục tiêu, lợi ích riêng, do vấn đề truyền đạt thông tin, do 
tính cách cá nhân,...Những xung đột này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực với 
doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và cho giá trị của toàn chuỗi cung ứng như lượng 
than tồn kho cao, chi phí dịch vụ phát sinh nhiều, hàng giao chậm,... Nhưng những 
xung đột này cũng có thể là tác nhân làm thay đổi doanh nghiệp và chuỗi cung ứng 
theo chiều hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. Để hạn 
chế các hậu quả do xung đột phát sinh và tăng cường giá trị sản phẩm, cần thiết phải 
nhận diện và quản lý các xung đột này. Các biện pháp để quản lý xung đột là đặt ra 
mục tiêu chung cho toàn chuỗi cung ứng, cải thiện thông tin truyền đạt, phân định 
trách nhiệm rõ ràng và cải thiện môi trường làm việc,... 

1. Mở đầu  
Từ đầu đến gần cuối năm 2013, do tình hình tiêu thụ khó khăn nên ở hầu hết các 

doanh nghiệp khai thác than và các công ty Kho vận lượng than tồn kho rất lớn.  Trong khi đó 
tình hình tiêu thụ vẫn còn nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp sản xuất phải bán than với 
giá thấp hơn giá thành. Các doanh nghiệp ngành than vẫn còn hiện tượng, sản xuất bị gián 
đoạn do nguyên vật liệu cung cấp chưa đúng lúc... Các hiện tượng này có thể được gọi là các 
xung đột trong chuỗi cung ứng than. 

Trong ngành than để có thể tạo ra được 1 tấn than cung cấp cho khách hàng tiêu dùng 
cuối cùng phải có sự tham gia, phối hợp của rất nhiều các doanh nghiệp và tất cả các bộ phận 
trong các doanh nghiệp đó. Từ các doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, các doanh 
nghiệp khai thác đến sàng tuyển và tiêu thụ,... Từ các khâu nhỏ như mua nguyên vật liệu đầu 
vào, lưu kho lưu bãi cho đến các khâu lớn hơn như bốc xúc, vận tải, sàng tuyển,....  

Chính vì có sự kết hợp của nhiều doanh nghiệp và nhiều bộ phận, mà mỗi doanh 
nghiệp, mỗi bộ phận lại có một mục tiêu hoạt động, lợi ích đạt được riêng nên xung đột trong 
chuỗi cung ứng là khó tránh khỏi.  

Vậy làm thế nào để hạn chế các hậu quả do xung đột gây ra? Và làm thế nào để có thể 
quản lý các xung đột này?  
2. Nội dung 
2.1. Tổng quan về chuỗi cung ứng sản phẩm than  
a. Khái niệm chuỗi cung ứng 

“Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các doanh nghiệp tham gia một cách trực tiếp hay 
gián tiếp trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng”. 
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Như vậy, chuỗi cung ứng là mạng lưới các tổ chức tham gia vào dòng vận động của 
nguồn tài nguyên đầu vào, thông tin từ nhà cung cấp đầu tiên đến người tiêu dùng cuối cùng 
và các hoạt động của những tổ chức đó. 

Chuỗi cung ứng không chỉ có các doanh nghiệp sản xuất, các doanh nghiệp cung cấp 
mà còn cả các công ty vận tải, kho bãi, doanh nghiệp bán lẻ và khách hàng của nó.  

Và khách hàng là thành phần tiên quyết của chuỗi cung ứng. 
b. Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng 

Hiện nay có rất nhiều khái niệm về quản trị chuỗi cung ứng, tuy nhiên theo sự nghiên 
cứu của tác giả thì cách hiểu đúng và ngắn gọn nhất về quản trị chuỗi cung ứng là: “Tập hợp 
các phương thức tác động vào các thành viên trong chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa giá trị 
cho toàn chuỗi”.  

Quản trị chuỗi cung ứng là một chức năng tích hợp với vai trò đầu tiên là kết nối các 
chức năng kinh doanh và các qui trình kinh doanh chính yếu bên trong công ty và của các 
công ty với nhau thành một mô hình kinh doanh hiệu quả cao và gắn bó. Bên cạnh đó, còn là 
những hoạt động sản xuất và thúc đẩy sự phối hợp về qui trình và hoạt động của các bộ phận 
marketing, kinh doanh, thiết kế sản phẩm, tài chính, công nghệ thông tin. 
c. Mô hình chuỗi cung ứng sản phẩm than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Chuỗi cung ứng than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 
 Dòng sản phẩm 
 Dòng thông tin 
 Dòng tài chính  

Chuỗi cung ứng than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được 
minh họa như trên hình. 

Các doanh nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản để cung cấp đầu vào cho các 
doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu có thể là đầu chuỗi cung ứng, tuy nhiên do tính liên 
quan đến sản phẩm than không nhiều nên tác giả không đưa vào trong chuỗi cung ứng. Do đó, 
đầu chuỗi cung ứng là các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu hoặc các doanh nghiệp 
sản xuất nguyên vật liệu trong nước. Các doanh nghiệp này cung cấp tất các các nguyên, 
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nhiên, vật liệu, động lực,…đầu vào cho doanh nghiệp khai thác than, đảm bảo cho doanh 
nghiệp khai thác than có thể hoạt động sản xuất thường xuyên, liên tục. 

Các doanh nghiệp khai thác than là khâu tiếp theo và cũng là khâu quan trọng nhất 
trong chuỗi cung ứng sản phẩm than vì đây là khâu tạo ra sản phẩm mang lại giá trị chính cho 
toàn chuỗi cung ứng.  

Than từ các doanh nghiệp khai thác than được chuyển sang cho doanh nghiệp sàng 
tuyển để chế biến, sàng tuyển than theo nhu cầu của thị trường rồi chuyển sang cho các công 
ty Kho vận chuẩn bị tiêu thụ. Trong một số trường hợp, than từ các doanh nghiệp khai thác 
được chuyển thẳng sang cho các công ty Kho vận mà không cần sàng tuyển để tiêu thụ trực 
tiếp. 

Các khách hàng tiêu thụ than phải ký hợp đồng với các công ty kinh doanh thuộc Tập 
đoàn. Từ đó, các công ty Kho vận sẽ xuất hàng cho các doanh nghiệp tiêu thụ than để xuất 
bán cho khách hàng.  

Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng than hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp 
thuộc tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động theo sự chỉ đạo, 
hướng dẫn của TKV.  
2.2. Nhận diện của những xung đột trong chuỗi cung ứng 

Chuỗi cung ứng là sự phối kết hợp giữa nhiều doanh nghiệp từ cung cấp nguyên vật 
liệu cho đến vận tải, tiêu thụ..., giữa bộ phận khác nhau trong các doanh nghiệp thuộc chuỗi 
cung ứng từ bộ phận sản xuất, lưu kho..., vận chuyển với mục đích tối đa hóa lợi ích của 
doanh nghiệp và của toàn chuỗi cung ứng cũng như tối đa hóa lợi ích của khách hàng. Do đó, 
sự kết hợp này thường dễ dẫn tới xung đột. Xung đột phát sinh từ nhiều nguyên nhân, có thể 
là từ sự khác biệt về mục tiêu, lợi ích, quan điểm trong cạnh tranh... 

Trong chuỗi cung ứng có thể có nảy sinh các dạng xung đột: 
2.2.1. Xung đột về mục tiêu 

Mặc dù các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hầu hết đều thuộc TKV, các hoạt động 
đều theo sự định hướng, hướng dẫn của TKV. Tuy nhiên, mỗi một doanh nghiệp lại có một 
mục tiêu cụ thể khác nhau, đối tượng quản trị khác nhau do chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực 
kinh doanh khác nhau. Do đó, sự xung đột giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng là 
điều khó tránh khỏi. 

Ví dụ: Doanh nghiệp khai thác than có mục tiêu là sản xuất sản phẩm theo chỉ đạo của 
TKV để đảm bảo an ninh năng lượng đồng thời đảm bảo công việc cho người lao động trong 
doanh nghiệp với chi phí sản xuất là thấp nhất. Nhưng các công ty Kho vận lại muốn các than 
khai thác ra đảm bảo theo nhu cầu của thị trường. Khi thị trường có nhu cầu ít thì giảm sản 
xuất và ngược lại, nâng cao sản xuất khi thị trường có nhu cầu cao.  

Hay xung đột giữa các doanh nghiệp khai thác than với các doanh nghiệp cung cấp 
nguyên vật liệu do doanh nghiệp cung cấp NVL có mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận, cung cấp 
nhiều nguyên vật liệu, giảm tồn kho, được thanh toán sớm,... Với các doanh nghiệp khai thác 
than do muốn sản xuất với chi phí thấp nên muốn được cung cấp nguyên vật liệu đúng thời 
hạn, đảm bảo chất lượng và số lượng. Điều này lại mâu thuẫn với mục tiêu của doanh nghiệp 
cung cấp nguyên vật liệu.  
 Ngoài ra, các bộ phận trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp cũng có sự khác biệt về 
mục tiêu cụ thể.  
 Ví dụ: Trong doanh nghiệp khai thác than, bộ phận trực tiếp sản xuất phải luôn đảm 
bảo sản xuất sản phẩm an toàn, đảm bảo kế hoạch sản xuất, chi phí sản xuất thấp nhất. Bộ 
phận thu mua lại muốn tối đa hóa lô hàng để giảm chi phí mua hàng. Điều này dẫn đến chi phí 
lưu kho phát sinh, nguyên vật liệu có thể không đảm bảo yêu cầu của sản xuất. 
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 Tương tự như vậy, trong doanh nghiệp kinh doanh than, bộ phận kho thì muốn giảm 
tồn kho để tránh thất thoát cũng như phát sinh các chi phí lưu kho, lưu bãi. Nhưng bộ phận 
tiêu thụ lại muốn hàng phải luôn sẵn sàng khi khách hàng có nhu cầu. Nếu giảm lưu kho thì 
không đáp ứng được nhu cầu khách hàng và ngược lại.  

Bảng 1. Mục tiêu của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 
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Bảng 2. Mục tiêu của một số bộ phận trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp 
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 Mặc dù mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ phận trong chuỗi cung ứng có thẻ xác định rõ mục 
tiêu hoạt động của mình. Nhưng các mục tiêu đó lại trở lên khá mơ hồ đối với những người có 
trách nhiệm phải thực hiện chúng. Mục tiêu mơ hồ cũng là một nguyên nhân dẫn đến xung 
đột. 
2.2.2. Xung đột về lợi ích 

Từ sự khác biệt về mục tiêu của mỗi bộ phận, mỗi thành viên trong chuỗi cung ứng lại 
gặp mâu thuẫn về lợi ích. Ví dụ, lợi ích của các doanh nghiệp tiêu thụ chỉ có được khi đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó lợi ích của các doanh nghiệp khai thác có được khi sản 
xuất theo kế hoạch của TKV. Nhu cầu của khách hàng thay đổi thường xuyên, trong khi đó kế 
hoạch sản xuất của doanh nghiệp lại được lập cho cả 1 năm. 
Một hình thức xung đột lợi ích khác, đó là các khách hàng cố tình thanh toán tiền chậm cho các 
công ty tiêu thụ, sản xuất. Trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ lại luôn muốn nhanh 
chóng thu hồi nợ.   

Đối với các chuỗi cung ứng sản phẩm khác thì sự xung đột lợi ích còn phát sinh từ các 
doanh nghiệp sản xuất với nhau, với các doanh nghiệp kho vận với nhau,... Nhưng trong 
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chuỗi cung ứng sản phẩm than, do hầu hết các doanh nghiệp đều thuộc TKV và được sự chỉ 
đạo kết hợp hoạt động nên các xung đột này không được phép phát sinh. 
2.2.3. Vấn đề truyền thông tin 

Một số bất đồng có thể phát sinh cho nhu cầu thông tin không được đáp ứng. Bên cạnh 
đó, sự truyền thông tin sai lệch hay chậm trễ cũng có thể dẫn đến các xung đột. 

Ví dụ: Năm 2012, tình hình tiêu thụ than cuối năm rất khó khăn, đặc biệt là xuất khẩu 
than. Nhưng do các công ty khai thác than hoạt động theo kế hoạch đề ra từ đầu năm nên vẫn 
tiếp tục sản xuất, có đơn vị còn đầu tư thêm để tăng sản lượng. Hậu quả là sang năm 2013 
lượng than tồn kho rất lớn. Nếu thông tin được đáp ứng đúng lúc, để điều chỉnh hoạt động của 
các doanh nghiệp khai thác than thì lượng than tồn kho sẽ được giảm xuống, tránh gây thất 
thoát, giảm các chi phí lưu kho,... 
2.2.4. Tính cách cá nhân 

Tính cách cá nhân của người lãnh đạo hay cùa các nhân viên trong chuỗi cung ứng có thể 
là nguyên nhân gây ra xung đột. Các cá nhân có xu hướng xung đột với những người không có 
cùng quan điểm trong quá trình làm việc. Từ đó, cách thức giải quyết công việc của các cá nhân 
cũng xảy ra xung đột.  
2.3. Ảnh hưởng của xung đột trong chuỗi cung ứng 

Từ những xung đột xảy ra trong chuỗi cung ứng có thể gây ra những ảnh hưởng như biến 
dạng mục tiêu chung của toàn chuỗi cung ứng và của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngược lại, nếu là 
các xung đột tích cực thì lại làm cho tổ chức chuỗi cung ứng và doanh nghiệp thay đổi theo chiều 
hướng tích cực.  
2.3.1.“Biến dạng” mục tiêu chung 

Khi các cá nhân, thành viên trong chuỗi cung ứng xung đột và việc đẩy lợi ích cá nhân 
lên cao quá mức sẽ làm cho ý kiến trở lên bất đồng. Họ sẽ khó có thể làm việc cùng nhau để 
đạt được mục tiêu chung. Thay vào đó, các bên xung đột sẽ gây ra những mâu thuẫn không 
cần thiết, phá hoại hoạt động của bên kia và dẫn đến biến dạng mục tiêu chung của toàn chuỗi 
cung ứng. 

Nguồn lực và thời gian của doanh nghiệp, chuỗi cung ứng sẽ bị lãng phí do các xung 
đột xảy ra. Kết cục của xung đột là giảm năng suất lao động, không thể tối ưu hóa chi phí, ... 
2.3.2. Thay đổi doanh nghiệp và chuỗi cung ứng 

Xung đột trong hoạt động của chuỗi cung ứng và doanh nghiệp là điều không thể tránh 
khỏi. Tuy nhiên, xung đột khuyến khích sự tư duy đổi mới, hướng tới thiết lập một chuỗi cung 
ứng mà quyền lợi và trách nhiệm của các bên đều tương thích.  

Như xung đột về sự khác biệt mục tiêu giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng gợi ý về 
việc xây dựng mục tiêu tương thích giữa các bên, hướng tới xây dựng mục tiêu chung cho toàn 
chuỗi cung ứng. 

Xung đột thúc đẩy việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy trình hoạt động. 
2.4. Quản lý xung đột trong chuỗi cung ứng 

Xung đột trong chuỗi cung ứng là khó tránh khỏi nhưng quan trọng là phải làm thế 
nào để quản lý xung đột trong chuỗi cung ứng một cách hiệu quả để có thể là xúc tác phát 
triển doanh nghiệp và chuỗi cung ứng. 

Trong chuỗi cung ứng sản phẩm than của TKV có điểm đặc biệt so với các chuỗi cung 
ứng sản phẩm khác, đó là hầu hết các doanh nghiệp đều thuộc TKV, hoạt động theo sự điều 
hành, định hướng của TKV. Các hoạt động trong chuỗi cung ứng từ mua vật tư đầu vào cho 
đến sản xuất, sàng tuyển, tiêu thụ,...đều có sự chỉ đạo quy định rất rõ ràng với từng doanh 
nghiệp. Ví dụ như mảng tiêu thụ: để tránh xung đột do các công ty kinh doanh than cạnh tranh 
với nhau mà TKV quy định rõ về khu vực hoạt động của từng doanh nghiệp, nghiêm cấm mọi 
hành vi tranh giành khách hàng ngoài khu vực hoạt động. Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động 
khác được quy định rất cụ thể. Do đó, chuỗi cung ứng này đã được hạn chế khá nhiều dạng 
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xung đột so với các chuỗi cung ứng khác. Và cũng nhờ đó, các xung đột trong chuỗi cung ứng 
than hầu hết là xung đột tích cực. 

Còn với những xung đột phát sinh, để quản lý các xung đột này cách tốt nhất là phải 
hướng vào các nguyên nhân sâu xa của xung đột, chứ không phải chỉ là các biểu hiện bên 
ngoài của xung đột.  

Một số cách giải quyết xung đột trong chuỗi cung ứng: 
- Xây dựng mục tiêu chung cho toàn chuỗi cung ứng: Hiện nay, các doanh nghiệp 

trong chuỗi cung ứng đang hoạt động thụ động dưới sự chỉ đạo của TKV mà chưa xây dựng 
một mục tiêu chung cho toàn chuỗi cung ứng để các doanh nghiệp chủ động hoạt động theo 
mục tiêu chung đó. Mục tiêu chung của toàn chuỗi cung ứng than nên tập trung vào tối thiểu 
hóa chi phí phát sinh mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Từ đó, các doanh nghiệp lại 
đưa ra các hoạt động phù hợp với mục tiêu đó.  

- Truyền thông hiệu quả: Từ những thành tựu của công nghệ thông tin, nên xây dựng 
hệ thống trao đổi thông tin điện tử trực tuyến hoặc liên tục giữa các doanh nghiệp trong chuỗi 
cung ứng để giảm tình trạng lãng phí do sản xuất thừa, mua nhiều nguyên vật liệu mà chưa sử 
dụng tới làm phát sinh các chi phí lưu kho không cần thiết,... 

Ví dụ như hệ thống quản lý tồn kho của khách hàng (VMI) chỉ có thể áp dụng được 
khi có công nghệ thông tin trao đổi liên tục về lượng hàng tồn kho của khách hàng để nhà 
cung cấp có thể cung cấp hàng hóa, sản phẩm đúng lúc, đúng số lượng và chất lượng từ đó 
giảm lượng tồn kho, các chi phí lưu kho phát sinh cho cả doanh nghiệp mua và bán.   

Hay khi khách hàng hoặc nhà sản xuất có sự thay đổi đột ngột trong quá trình sản xuất 
thì cũng được thông báo kịp thời tới khách hàng, đối tác để họ có kế hoạch điều chỉnh sản 
xuất, kinh doanh nhanh chóng và hợp lý, giảm tổn thất phát sinh. 

- Phân định trách nhiệm rõ ràng: Để tránh các xung đột phát sinh do trách nhiệm 
không được phân công không rõ ràng. Trách nhiệm phải được phân định rõ cho từng khâu, 
từng bộ phận và đến từng cá nhân trong chuỗi cung ứng. 

- Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, lắng nghe ý kiến của nhân viên: để tránh 
xung đột do tính cách cá nhân. Với môi trường làm việc này, tiếng nói của các nhân viên ở tất 
cả các cấp luôn được lắng nghe, đáp ứng kịp thời. Điều này có thể ngăn chăn xung đột tiêu 
cực tiềm ẩn trong nhân viên, nhân viên nhận thấy giá trị của mình và luôn có tính chất xây 
dựng trong các ý kiến. Xung đột sẽ được xử lý một cách nhanh chóng và công khai. Môi 
trường bình đẳng để các bên có thể chia sẻ lập luận của họ một cách thẳng thắn.  
3. Kết luận 

Xung đột là điều khó tránh khỏi trong quá trình vận hành của chuỗi cung ứng. Tuy 
nhiên thay vì tránh né các xung đột và để nó gây ra nhiều hậu quả cho toàn chuỗi cung ứng thì 
cách giải quyết tốt nhất là phải chấp nhận và quản lý các xung đột, xem xung đột như là một 
yếu tố thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong hoạt động của toàn chuỗi cung ứng. 
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SUMMARY 

Identifying and managing conflict in the coal supply chain   
Nguyen Thi Huong, Nguyen Van Thuong 
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The coal supply chain is a combine of many companies which include the movement 

and storage of raw materials, work-in-process inventory, and finished coal from point of 
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origin to point of consumption,... to maximize value of  coal supply chain that make customer 
satisfation. Because of this combination that conflicts occur in the coal supply chain. The 
conflicts is due to many reasons such as difference of objectives and benefit of individual 
companies or personal conflicts. The conflicts make adverse consequences with companies in 
the supply chain and value of the coal supply chain such as high inventory , high costs, delay 
delivery, ... But the conflicts can be complete structure companies and the coal supply chain. 
To reduce the adverse consequences of conflicts and increase product value, it is necessary to 
identify and manage conflicts. The way to manage conflicts is set a target for the  supply chain, 
improve the information, assign  responsibilities and improve the environment work, ... 
 
Người biên tập: PGS.TS. Nhâm Văn Toán 
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MỘT SỐ RỦI RO CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

HÀNG TƯ LIỆU SẢN XUẤT TẠI QUẢNG NINH 
 

Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Thu Trang 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Một trong những lý do dẫn đến các doanh nghiệp thương mại ở nước ta rơi 
vào tình trạng bế tắc, thậm chí là kinh doanh thua lỗ, phá sản... là do doanh nghiệp 
không dự báo được những rủi ro mang tính chiến lược từ sự biến động của môi trường 
kinh doanh... Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp thương mại tại Quảng Ninh 
không dự báo rủi ro khi xây dựng chiến lược kinh doanh để đề ra các biện pháp ứng 
phó với những rủi ro đó để đảm bảo hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu chiến 
lược và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cũng chính vì lý do đó, các doanh nghiệp 
thương mại này thường bị động khi điều kiện kinh doanh không thuận lợi, không tạo ra 
được lợi thế cạnh tranh, hàng hóa tồn kho vượt quá mức dự kiến, cơ cấu vốn không 
hợp lý kéo theo chi phí vốn kinh doanh cao và không mang lại hiệu quả kinh doanh... 
Bài báo nhận diện những rủi ro chiến lược có thể xảy ra đối với các doanh nghiệp 
thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh và đề xuất một số công cụ có thể sử 
dụng trong quản trị rủi ro giúp các thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh 
chủ động hơn khi môi trường kinh doanh biến động, thực hiện đúng mục tiêu chiến 
lược và nâng cao hiệu quả kinh doanh... 

1. Đặt vấn đề 
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế suy thoái và môi trường cạnh tranh 

gay gắt, các hoạt động của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng đều 
hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại giá trị gia tăng, từ đó gia tăng lợi 
nhuận và hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững. Để có thể đạt được mục tiêu đó, doanh 
nghiệp thường xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh giải pháp, kế hoạch để thực thi 
chiến lược kinh doanh đã được đề ra.   

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, việc thay đổi môi trường kinh doanh là không 
tránh khỏi và đã khiến các doanh nghiệp trao đảo, thậm chí là rơi vào tình thế khó khăn như 
kinh doanh thua lỗ hoặc phá sản. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 
2014, số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động 
có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký đã tăng 
12,9% so cùng kỳ, lên 44.500 doanh nghiệp (bao gồm 6.400 doanh nghiệp giải thể; 7.600 
doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 30.500 doanh nghiệp ngừng hoạt 
động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký). Theo đánh giá của các chuyên gia, 
một trong nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp không lường 
trước được những biến động của thị trường, của nền kinh tế trong nước cũng như toàn cầu, 
dẫn đến không tạo dựng được vị thế cạnh tranh, hàng tồn kho quá nhiều, vốn vay ngân hàng 
chiếm tỷ trọng cao, hoạt động kinh doanh  không hiệu quả... Hay nói một cách khác, việc dự 
báo các rủi ro có thể xảy ra do thay đổi môi trường kinh doanh và xem đó như một tham số 
khi lựa chọn chiến lược, đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược sẽ giúp doanh nghiệp đạt 
được các mục tiêu chiến lược và ổn định kinh doanh. 

Thực tế kết quả khảo sát đối với các doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại 
Quảng Ninh cho thấy: Tất cả các doanh nghiệp hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh đều có 
quan tâm đến rủi ro và các biện pháp phòng ngừa, tuy nhiên, tới hơn 70% các doanh nghiệp 
được hỏi bị nhầm lẫn giữa rủi ro mang tính chiến lược và rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt 
động kinh doanh hàng ngày Vì vậy, các doanh nghiệp này đã không phát hiện những rủi ro 
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chiến lược như rủi ro do công nghệ sản xuất của khách hàng, do điều kiện phát triển kinh tế... 
mà chỉ quan tâm đến những rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày như những 
rủi ro do thời tiết, điều kiện vận chuyển.... Điều này đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng 
trong quá trình kinh doanh  do doanh nghiệp bị động khi rủi ro xảy ra.  
2. Tình hình nhận diện và quản trị rủi ro của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản 
xuất tại Quảng Ninh  

Hầu hết các doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng ninh có qui mô 
nhỏ và vừa. Có nhiều doanh nghiệp có số lao động nhỏ hơn 10 người, qui mô kinh doanh 
tương đối linh hoạt và 1 người thực hiện nhiều chức năng trong quá trình kinh doanh. Với các 
doanh nghiệp này, chưa có sự quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro. Các doanh nghiệp này 
chưa thực hiện nhận diện và ước lượng những rủi ro chiến lược mà chỉ mới dừng lại ở việc 
nhận diện và đề xuất các biện pháp ứng phó với các rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh 
doanh hàng ngày của mình. Các biện pháp đối phó với rủi ro phụ thuộc nhiều vào bản năng 
cũng như độ nhạy bén của chủ doanh nghiệp theo hướng “tùy cơ ứng biến”, khó khăn đến 
đâu, giải quyết đến đấy. Cũng chính vì cơ cấu tổ chức tương đối linh hoạt nên các doanh 
nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh không bố trí nhân viên chuyên trách 
quản trị rủi ro mà các rủi ro phát sinh liên quan đến bộ phận/nhân viên nào, bộ phận/nhân viên 
đó sẽ đề xuất hoặc thực thi các biện pháp quản trị rủi ro. 
2.1. Rủi ro tài chính 

Các rủi ro tài chính bao gồm những rủi ro về huy động vốn cho hoạt động đầu tư, kinh 
doanh, rủi ro về thanh toán với khách hàng, rủi ro về thu các khoản tạm ứng, rủi ro trong đầu 
tư tài chính ngắn hạn và dài hạn... các rủi ro về tài chính chủ yếu được nhận dang, ước lượng 
bởi giám đốc công ty, Giám đốc công ty sẽ xác định  các biện pháp phòng ngừa rủi ro và giảm 
thiểu rủi ro... và cùng thực hện cùng các nhân viên kế toán.  

Các rủi ro tài chính được doanh nghiệp thương mại quan tâm là rủi ro về huy động 
vốn, bao gồm cả cơ cấu vốn và nguồn huy động. Các rủi ro này thường được giám đốc/ban 
giám đốc doanh nghiệp nhận dạng và ước lượng theo phương pháp kinh nghiệm là chủ yếu, 
chưa bao giờ các doanh nghiệp tính toán hay ước lượng rủi ro thông qua các phương pháp 
tính toán với các con số cụ thế. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp thương mại còn quan tâm nhiều đến rủi ro liên quan đến 
hoạt động thanh toán với khách hàng. Loại rủi ro này đang được các doanh nghiệp thương 
mại quan tâm nhiều do điều kiện suy thoái kinh tế, thị trường thu hẹp và các doanh nghiệp 
hầu như phải đối mặt với tình trạng khan hiếm vốn.  

Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại từ rủi ro liên quan đến quá trình thanh toán, các 
doanh nghiệp sử dụng các biện pháp rất linh hoạt, một mặt, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình 
hình công nợ của từng khách hàng, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở tình hình công nợ và đặc 
biệt, các doanh nghiệp này còn thực hiện một số biện pháp hỗ trợ khách hàng duy trì và phát 
triển hoạt động kinh doanh để tăng khả năng thanh toán nợ. 
2.2. Rủi ro liên quan đến khách hàng 

Khách hàng là dòng máu của bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào. Nếu khách hàng 
không chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải thay đổi 
lĩnh vực kinh doanh hoặc không thể tiếp tục tồn tại. Những rủi ro liên quan đến khách hàng 
bao gồm các rủi ro phát sinh trong quá trình tiếp cận khách hàng, quá trình chào hàng và 
chăm sóc sau bán. Các biện pháp giảm thiểu và khắc phục hậu quả do rủi do sẽ được giám 
đốc hoặc ban giám đốc của các doanh nghiệp thương mại xác định và thực thi.  Do khách 
hàng của các doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất là các doanh nghiệp sản xuất có 
qui mô tương đối lớn trên địa bàn với qui trình mua hàng được xây dựng chặt chẽ và có sự 
tham gia của nhiều người thuộc các bộ phận khác nhau. Vì vậy, mặc dù các rủi ro được nhận 
diện bởi phương pháp kinh nghiệm nhưng các thông số liên quan được các doanh nghiệp 
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thương mại phân tích kỹ lưỡng và xác định các biện pháp thực thi được thực hiện bởi chính 
giám đốc/ban giám đốc doanh nghiệp. 
2.3. Rủi ro do kí kết và thực hiện hợp đồng 

Bao gồm các rủi ro phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp 
hàng hóa cho khách hàng. Các doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất đặc biệt quan 
tâm đến những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chủng loại 
hàng hóa và thời hạn giao hàng. Những biện pháp quản trị rủi ro được đề xuất và thực thi bởi 
giám đốc doanh nghiệp và các nhân viên kinh doanh, từ việc xác định thời hạn giao hàng, xây 
dựng kế hoạch giao hàng, tìm nguồn cung cấp, lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà chuyên 
chở...được doanh nghiệp tính toán kỹ lưỡng và thực hiện theo một kế hoạch chặt chẽ. 

Ngoài ra, còn có các loại rủi ro khác như: rủi ro về nhân sự, rủi ro về nhà cung cấp v.v. 
Nhiệm vụ dự đoán những rủi ro và chuẩn bị đối phó với chúng cũng do giám đốc và các nhân 
viên thực hiện các chuyên môn tương ứng phụ trách. 
3. Nhận diện những rủi ro chiến lược đối với doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản 
xuất tại Quảng Ninh 
3.1. Đặc điểm của những rủi ro chiến lược 

Bản chất của rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản 
xuất là những sự kiện gây ra thiệt hại, gắn liền với khả năng nắm bắt thông tin không đầy đủ, 
chính xác, kịp thời của con người trong hoạt động kinh doanh. Rủi ro được xác định thông 
qua mức độ thiệt hại và xác suất (khả năng xảy ra cao hay thấp) hoặc tần suất (khả năng xảy 
ra liên tục hay bất thường) xuất hiện. Các  rủi ro mang tính chiến lược tần suất của rủi ro này 
là thấp, có thể chỉ 1 lần trong cả giai đoạn xây dựng và thực thi chiến lược nhưng nếu rủi ro 
xảy ra thì mức độ thiệt hại sẽ rất lớn đối với doanh nghiệp nếu không có những biện pháp 
quản trị rủi ro hợp lý. Các rủi ro này có thể dẫn đến doanh nghiệp không thể đạt được mục 
tiêu chiến lược kinh doanh, không thu được lợi nhuận dẫn đến phá sản doanh nghiệp. 

Các rủi ro chiến lược thường phát sinh do thay đổi môi trường kinh doanh như: chính 
sách phát triển kinh tế của khu vực ảnh hưởng đến cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp, tình hình 
chính trị ảnh hưởng đến khả năng cung ứng sản phẩm của doanh nghiệp  do một phần không 
nhỏ các tư liệu sản xuất phục vụ ngành khai thác được các doanh nghiệp nhập khẩu từ thị 
trường Trung Quốc, qui mô cầu thị trường ảnh hưởng  đến qui mô đầu tư kinh doanh của 
doanh nghiệp, công nghệ khai thac của khách hàng ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm của 
doanh nghiệp.... Tất cả những yếu tố đó đòi hỏi doanh nghiệp phải dự báo được và xây dựng 
các kịch bản chiến lược với lĩnh vực kinh doanh chiến lược, cơ cấu đầu tư. danh mục sản 
phẩm kinh doanh... và các giải pháp chiến lược  phù hợp. 
3.2. Những rủi ro chiến lược của doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại 
Quảng Ninh 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất 
gặp phải rất nhiều những rủi ro mang tính chiến lược xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, 
trong những lĩnh vực khác nhau… 
a. Rủi ro theo nguồn gốc phát sinh 

- Rủi ro chủ quan: là những rủi ro do con người tạo nên gây ra những tổn thất nghiêm 
trọng cho doanh nghiệp dẫn tới doanh nghiệp không thể tiếp tục theo đuổi chiến lược kinh 
doanh hiện tại của mình. Nguyên nhân gây ra rủi ro này chủ yếu là do hành vi sai lầm của 
những người chủ sở hữu, người quản lý và người lao động trong doanh nghiệp gây ra. Những 
rủi ro chủ quan mang tính chiến lược là những rủi ro do lãnh đạo doanh nghiệp không ý thức 
được tầm quan trọng của phân tích và dự báo nhu cầu thị thường làm mất cơ hội kinh doanh 
hoặc mất đi những khách hàng và nhà cung cấp đặc biệt quan trọng, hàng tồn kho quá nhiều 
gây tồn đọng vốn... 

Các doanh nghiệp thương mại hàng TLSX tại Quảng Ninh thường có qui mô nhỏ và 
vừa nên lãnh đạo doanh nghiệp thường cho rằng, với qui mô như vậy, các doanh nghiệp có độ 
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linh hoạt cao trong việc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, vì vậy, coi nhẹ việc dự báo rủi ro, 
đặc biệt là dự báo sự biến động thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. 

- Rủi ro khách quan: là những rủi ro được gây ra bởi các sự kiện không  thuộc tầm 
kiểm soát của con người, các rủi ro này thường là những sự kiện bất khả kháng như sự thay 
đổi về chính sách, pháp luật đột ngột, biến động của thị trường, quan hệ kinh tế quốc tế……  

Với các doanh nghiệp thương mại thì những rủi ro khách quan là cần được chú ý thích 
đáng và có những phương pháp phân tích hợp lý. Những rủi ro khách quan đối với các doanh 
nghiệp thương mại này là rủi ro do chính sách kinh tế của  Tỉnh thay đổi, kéo theo những quyết 
định phát triển ngành thay đổi, trong khi đó sản phẩm của khách hàng thuộc các ngành khác nhau 
sẽ khác nhau không những về chủng loại mà còn về nguồn cung cấp, nếu các doanh nghiệp này 
không dự báo được những thay đổi về chính sách kinh tế sẽ dẫn đến bị thu hẹp thị trường, đầu tư 
kinh doanh không hiệu quả.... Ngoài ra, rủi ro tài chính liên quan đến khả năng thanh toán nợ 
của khách hàng, rủi ro do thay đổi công nghệ sản xuất của khách hàng cũng cần được các 
doanh nghiệp quan tâm đúng mức. 
b. Rủi ro theo lĩnh vực phát sinh. 

- Rủi ro chính sách: Là những rủi ro liên quan đến chính sách nhà nước. Một chính 
sách thay đổi hoặc mới ra đời có thể mang lại cơ hội cho nhóm doanh nghiệp này, nhưng lại 
gây thiệt hại nặng nề cho nhóm doanh nghiệp khác. Chẳng hạn, thay đổi chính sách từ bảo hộ 
sang không bảo hộ có thể gây khó khăn cho những doanh nghiệp có sức cạnh tranh yếu đang cần 
sự bảo hộ của Nhà nước. Chính sách mở cửa hay đóng cửa đối với doanh nghiệp nước ngoài có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong nước. Một chính sách thuế thay đổi có thể 
làm nhiều doanh nghiệp mở rộng kinh doanh hay ngừng kinh doanh… 

- Rủi ro pháp lý: Là những rủi ro liên quan đến pháp luật. Doanh nghiệp có thể vô tình 
hay cố ý vi phạm luật pháp. Luật pháp cũng có thể thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho 
doanh nghiệp. Nếu không cập nhật thông tin pháp luật và sớm nhận diện những rủi ro liên 
quan đến pháp lý, doanh nghiệp dễ bị rơi vào tình trạng vi phạm pháp luật hoặc mất sức cạnh 
tranh khi buộc phải tuân thủ pháp luật. 

-  Rủi ro thị trường: Là những rủi ro liên quan đến sự vận động, thay đổi của thị 
trường, bao gồm cả khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, đối thủ, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn…. 
Những thay đổi về xu hướng tiêu dùng có thể gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Các 
cách thức cạnh tranh mới từ phía đối thủ có thể đe dọa trực tiếp đến hoạt động bình thường 
của doanh nghiệp. 

- Rủi ro công nghệ: Là những rủi ro liên quan đến sự thay đổi công nghệ, kỹ thuật của 
người mua. Một doanh nghiệp đang cung cấp vật tư theo công nghệ khai thác lộ thiên cho các 
doanh nghiệp khai thác mỏ, nếu như không chuẩn bị tìm nguồn vật tư đảm bảo, đúng công 
nghệ khai thác hầm lò mà các doanh nghiệp khai thác sẽ sử dụng trong tương lai khi các mỏ 
lộ thiên không còn thì sẽ khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. 

- Rủi ro tài chính: là những rủi ro trong lĩnh vực quản lý tài chính gây ra sự biến động 
lớn trong cân đối dòng tiền như rủi ro mất khả năng thanh toán, rủi ro mất những khoản đầu 
tư lớn, rủi ro mất sức mua của thị trường…. Rủi ro tài chính có thể xem là rủi ro bao trùm lên 
mọi rủi ro vì hệ quả cuối cùng của những rủi ro, dù là phi tài chính, ít nhiều đều kéo theo 
những thiệt hại về tài chính. 

- Rủi ro thương hiệu: Là những rủi ro liên quan đến hình ảnh, uy tín thương hiệu. Một 
doanh nghiệp có những hoạt động bất chính, lừa dối người tiêu dùng hoặc gây tác hại về sức 
khỏe, môi trường, chắc chắn sẽ làm xấu đi hình ảnh thương hiệu, dẫn đến bị khách hàng tẩy 
chay, có thể trở thành thua lỗ, thậm chí phá sản. Doanh nghiệp bỏ công xây dựng thương hiệu 
nhưng không bảo hộ, bị đối thủ bắt chước, làm hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng…  

-  Rủi ro bảo mật: Là những rủi ro liên quan đến thông tin. Bí quyết công nghệ, bí mật 
kinh doanh có thể bị tiết lộ hoặc rò rỉ. Ở mức độ thông thường, doanh nghiệp có thể bị đối thủ 



 

175 
 

cạnh tranh bắt bài; còn ở mức độ nghiêm trọng, toàn bộ một kế hoạch hay chiến lược có thể bị 
phá sản. 

 Ngoài ra, còn nhiều dạng rủi ro khác có thể kể đến như rủi ro thảm họa, rủi ro quan 
hệ, rủi ro truyền thông… Hầu hết những dạng rủi ro này, doanh nghiệp Việt Nam rất thường 
gặp phải và buộc phải xử lý chuyện đã rồi. Nếu biết cách quản lý rủi ro, doanh nghiệp có 
nhiều khả năng tránh khỏi, vô hiệu hóa, giảm thiểu tác động tiêu cực, hoặc chủ động đón nhận 
và ứng phó theo cách thức hợp lý nhất. 
c. Rủi ro theo phạm vi phát sinh. 

- Rủi ro bên trong: là rủi ro tác động trực tiếp tới hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. 
Nguyên nhân gây ra rủi ro bên trong chủ yếu là do năng lực quản lý yếu của những người 
quản lý doanh nghiệp. Rủi ro bên trong có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi rủi ro bảo 
mật, rủi ro tài chính… 

- Rủi ro bên ngoài: là rủi ro do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp. 
Nguyên nhân dẫn đến rủi ro bên ngoài là do môi trường kinh doanh bị biến động. Rủi ro bên 
ngoài thường là rủi ro bất khả kháng như rủi ro chính sách, rủi ro pháp lý, rủi ro thị trường….. 
4. Các công cụ quản trị rủi ro mang tính chiến lược 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp thương mại nói chung và doanh 
nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh nói chung phải đối mặt với rất nhiều 
rủi ro chiến lược như đã nêu ở trên. Một số loại rủi ro có thể loại bỏ được nhờ quy trình quản 
trị chặt chẽ, nhưng cũng có những rủi ro là bất khả kháng mà doanh nghiệp chỉ có thể tự thay 
đổi định hướng kinh doanh của mình để phù hợp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. 
Để có thể ứng phó với những rủi ro chiến lược này, trong quá trình xây dựng chiến lược, cần 
phải dự báo rủi ro một cách bài bản, cụ thể để nhận diện được những rủi ro và phải chuẩn bị 
sẵn các giải pháp ứng phó với rủi ro nhằm hạn chế tới mức tối thiểu tác động của những rủi ro 
này. 

Các công cụ quản trị rủi ro được sử dụng đối với những rủi ro mang tính chiến lược có 
thể áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất bao gồm: 

- Vận dụng quy trình nhận biết, rà soát rủi ro của doanh nghiệp: là công cụ giúp doanh 
nghiệp lên kế hoạch hạn chế rủi ro và có những giải pháp chiến lược khi rủi ro xảy ra nhằm 
tạo thế chủ động cho doanh nghiệp và giảm thiểu những thiệt hại có thể có. 

- Phát triển văn hóa quản trị rủi ro doanh nghiệp: là công cụ giúp doanh nghiệp xây 
dựng và điều chỉnh ý thức, ký luật, hành vi của người quản lý, người lao động, giúp cho quy 
trình nhận biết, rà soát rủi ro được triển khai một cách dễ dàng từ mọi ngóc ngách của doanh 
nghiệp. Công cụ này giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả trong quản trị rủi ro với những rủi ro chủ 
quan. Đây cũng là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp ở nước ta trong thời gian tới. 

- Các công cụ thống kê, mô hình toán tối ưu, các phần mềm dự báo…là những công 
cụ giúp các doanh nghiệp có căn cứ đưu ra quyết định của mình trong những ràng buộc nhất 
định, giúp doanh nghiệp định lượng được những rủi ro để ước lượng những thiệt hại có thể có 
do rủi ro, xây dựng các kịch bảo chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu chiến lược 

-  Nâng cao nhận thức và hiểu biết của lãnh doanh nghiệp về rủi ro nói chung và rủi ro 
chiến lược nói riêng. 
5. Kết luận 

Nhận diện rủi ro và sử dụng các công cụ quản trị rủi ro là một trong những yêu cầu 
mang tính thực tiễn đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Để hoạt động này 
được hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược và hiệu quả kinh doanh, các 
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại hàng tư liệu sản xuất tại Quảng Ninh 
nói riêng cần nâng cao nhận thức về rủi ro mang tính chiến lược, dự báo được các rủi ro chiến 
lược và đề xuất các giải pháp ứng phó với rủi ro và coi đây là một bộ phận không thể thiếu 
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của một bản chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Có như vậy doanh nghiệp mới có thể đi 
đúng hướng, thực hiện đúng mục tiêu chiến lược và đảm bảo hiệu quả kinh doanh ngay cả khi 
môi trường kinh doanh thay đổi. 
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 SUMMARY 

Several kinds of strategic risk of commercial  enterprises in capital goods  
in Quang Ninh provice 
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One of the reasons that led to the commercial enterprises in our country fall into 

impasse, or even losses, bankruptcy... is their unprediction of strategic risk from the volatility 
of the business environment... in fact, most commercial enterprises in Quang Ninh have not 
predicted the of strategic risks to set out measures to cope with them which can help the 
enterprises to ensure that business activities in accordance with strategic objectives and 
improve business performance. Thus, these commercial enterprises often are on the defensive 
when business conditions are not favorable, they could stick in the situation of not 
competitive advantages, excessive inventory, unreasonable structure of capital which causes 
the higher capital cost of business and decline of business efficiency... This paper identifies 
the strategic risks that may occur to the commercial enterprises in capital goods production in 
Quang Ninh and proposes some tools can be used in risk management to help them to be 
more active with volatile business environment, comply with the strategic objectives and 
improve business performance... 
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ÁP DỤNG SƠ ĐỒ NHÂN QUẢ (ISHIKAWA) TRONG QUẢN LÝ 
 NƯỚC THẢI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN  

VÙNG QUẢNG NINH 
 

Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái quát về sơ đồ nhân quả ((Ishikawa) như: mục đích; ý 
nghĩa lợi ích; nội dung; cách thức xây dựng sơ đồ nhân quả. Từ đó, đề xuất áp dụng 
sơ đồ nhân quả trong quản lý nước thải tại các doanh nghiệp khai thác than vùng 
Quảng Ninh. Qua đó, có thể xác định rõ ràng những nguyên nhân chính gây ra hiện 
tượng ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm khu vực Quảng Ninh từ nước thải 
của hoạt động khai thác than. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra những biện pháp hữu 
hiệu nhằm khắc phục và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường của nước 
thải mỏ cũng như các giải pháp tăng cường hiệu quả của hoạt động quản lý nước thải 
tại các doanh nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh hiện nay nhằm thực hiện chiến 
lược phát triển bền vững ngành khai khoáng Việt Nam. 

1. Mở đầu 
Napoleon đã từng nói: “Một hình vẽ sẽ có giá trị hơn một nghìn lời nói” điều này có 

nghĩa là trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, việc xử lý các số liệu cũng như các 
quy trình bằng những hình ảnh minh họa cụ thể sẽ nhận biết được xu thế của qúa trình, dễ 
dàng nắm bắt hơn, trọn vẹn hơn, nhờ đó có được những phương pháp giải quyết vấn đề tốt 
nhất. Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ không có kết quả 
nếu không áp dụng các công cụ thống kê, tuy nhiên có khá nhiều công cụ thống kê thì việc áp 
dụng công cụ nào là phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của chính doanh 
nghiệp là một công việc đòi hỏi nghệ thuât của các nhà quản trị. Các chuyên gia hỗ trợ việc áp 
dụng hệ thống quản lý doanh nghiệp cho rằng: chỉ cần áp dụng 7 công cụ thống kê sau cũng 
có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động 
sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Phiếu kiểm soát (Check sheets); 
- Lưu đồ (Flow charts); 
- Sơ đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram);  
- Biểu đồ Pareto (Pareto chart);  
-  Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram);  
-  Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram);  
-  Biểu đồ kiểm soát (Control Chart).  
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, hiệp 

hội các nhà khoa học và kỹ sư Nhật Bản (JUSE, Japannese Union Of Scientists and 
Engineers) đã quyết định chọn và ứng dụng các công cụ thống kê trong phương pháp quản lý 
chất lượng cho mọi tầng lớp cán bộ Nhật. Từ đó việc áp dụng chúng ngày càng rộng rãi và 
phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu và được gọi tắt là Seven Tools.  

Trong 7 công cụ trên thì sơ đồ nhân quả còn được sử dụng rộng rãi trong quản lý 
nhiều lĩnh vực khác ngoài quản lý chất lượng. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả trình bày 
việc áp dụng công cụ này trong quản lý môi trường đặc biệt là quản lý nước thải tại các doanh 
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nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh, góp phần giải quyết những vấn đề về quản lý nước 
thải mỏ thường gặp trong hoạt động quản lý môi trường hiện nay. 
2. Giới thiệu về Sơ đồ nhân quả (Ishikawa) 

Sơ đồ nhân quả đơn giản chỉ là một danh sách liệt kê những nguyên nhân có thể có 
dẫn đến kết quả. Công cụ này đã được xây dựng vào năm 1953 tại Trường Đại học Tokyo do 
giáo sư Kaoru Ishikawa chủ trì. Ông đã dùng sơ đồ này giải thích cho các kỹ sư tại nhà máy 
thép Kawasaki về các yếu tố khác nhau được sắp xếp và thể hiện sự liên kết với nhau. Do vậy, 
sơ đồ nhân quả còn gọi là biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ xương cá.  

Sơ đồ nhân quả là một phương pháp nhằm tìm ra nguyên nhân của một vấn đề, từ đó 
thực hiện hành động khắc phục để đảm bảo vấn đề đó hoàn hảo nhất. Đây là công cụ được 
dùng nhiều nhất trong việc tìm kiếm những nguyên nhân gây là những hiện tượng tiêu cực 
trong vấn đề cần nghiên cứu. Ý nghĩa và lợi ích của công cụ này là dùng để nghiên cứu, 
phòng ngừa những mối nguy tiềm ẩn gây nên việc hoạt động kém chất lượng có liên quan tới 
một hiện tượng nào đó, như phế phẩm,đặc trưng chất lượng, đồng thời giúp ta nắm được toàn 
cảnh mối quan hệ một cách có hệ thống. Đặc trưng của sơ đồ này là giúp chúng ta lên danh 
sách và xếp loại những nguyên nhân tiềm ẩn chứ không cho ta phương pháp loại trừ nó.  

Mọi hiện tượng đều có ít nhất một nguyên nhân. Vì thế, khi một vấn đề được đặt ra và 
cần có sự giải quyết thì cần tìm hiểu tất cả những nguyên nhân tiềm tàng gây ra vấn đề đó 
trước khi tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Áp dụng công cụ này ở giai đoạn đầu của việc phân 
tích nhằm tìm ra những giải pháp tiềm năng và nguyên nhân cốt lõi. Chính vì ý nghĩa này, 
việc áp dụng sơ đồ nhân quả trong quản lý môi trường theo tác giả là hoàn toàn phù hợp, bởi 
vì muốn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường thì cần phải giải quyết từ gốc có nghĩa 
phải tìm ra được nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm đó và chính sơ đồ nhân quả sẽ giúp 
chúng ta giải quyết vấn đề trên một cách hiệu quả nhất. 

Các bước để vẽ một sơ đồ nhân quả: 
- Bước 1: xác định vấn đề cần giải quyết và xem vấn đề đó là hệ quả của một số 

nguyên nhân sẽ phải xác định.  
- Bước 2: lập danh sách tất cả những nguyên nhân chính của vấn đề trên bằng cách đặt 

các câu hỏi 5W và 1H. Sau đó, trình bày chúng bằng những mũi tên chính.  
- Bước 3: tiếp tục suy nghĩ những nguyên nhân cụ thể hơn (nguyên nhân cấp 1) có thể 

gây ra nguyên nhân chính, được thể hiện bằng những mũi tên hướng vào nguyên nhân chính.  
- Bước 4: nếu cần phân tích sâu hơn thì nên xem mỗi nguyên nhân mới như là hệ quả 

của những loại nguyên nhân khác nhỏ hơn (bằng cách lặp lại bước 3). 
 

 
Hình 1. Sơ đồ nhân quả (xương cá) 

http://3.bp.blogspot.com/-iyQPNPG8PVk/UgBOOTQsK9I/AAAAAAAAAGA/3FwhCvexR2Q/s1600/t%E1%BA%A3i+xu%E1%BB%91ng.jpg�
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3. Áp dụng sơ đồ nhân quả trong quản lý nước thải tại các doanh nghiệp khai thác than 
vùng Quảng Ninh 

Lượng nước thải từ các mỏ than hầm lò, lộ thiên  vùng Quảng Ninh dao động trong 
khoảng 25 - 30 triệu m3/năm, trong đó ở khu mỏ Cẩm Phả là 6 triệu m3/năm, khu mỏ Mạo Khê 
là 3 triệu m3/năm, khu mỏ Mông Dương là 1 triệu m3/năm.Tác động của hoạt động khai thác và 
chế biến than tại khu vực Quảng Ninh tới chất lượng nước mặt, biểu hiện ở các khía cạnh 
như: Gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng, đặc biệt là huyền phù than, thay đổi độ pH của 
nước, gia tăng nồng độ kim loại nặng và lượng ion sunfat trong nước. Theo các kết quả phân 
tích, hàm lượng chất rắn lơ lửng trong các sông, suối, ao hồ có quan hệ với hoạt động khai 
thác than đều cao, dao động từ 500 - 2.500 mg/l, cao hơn tiêu chuẩn cho phép 6 - 12 lần. Độ 
pH của nước dao động trong khoảng 4 - 7,5 và phụ thuộc vào lượng SO4 có mặt trong nước. 
Hàm lượng các kim loại nặng trong nước liên quan với các mỏ khai thác than thường cao hơn 
hàm lượng đó trong nước mặt ở các vùng này. Một số hồ nước ở khu vực Quảng Ninh chất 
lượng bị suy giảm ảnh hưởng đến việc tưới cho nông nghiệp và nuôi thuỷ sản. Nồng độ kim 
loại Pb, Cu, Zn trong nước biển khu vực liên quan tới khai thác có cao hơn nước biển khu đối 
chứng, vượt qua tiêu chuẩn môi trường nước biển ven bờ 3 - 10 lần.  

Để có thể  xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong công tác quản lý 
nước thải của các doanh nghiệp khai thác than, tác giả áp dụng các bước xây dựng sơ đồ nhân 
quả và đã được thể hiện trên hình 2 sau: 

Qua hình trên có thể thấy có 5 nguyên nhân chính gây hiện tượng ô nhiễm môi trường 
do nước thải khai thác than vùng Quảng Ninh 

Thứ nhất là do cơ sở hạ tầng kém: Hầu như các cơ sở hạ tầng chưa được hoàn thiện, 
các hệ thống thoát và thu gom nước thải còn manh mún và bất cập 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 2. Sơ đồ nhân quả xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường do nước thải mỏ 
Thứ hai là do nhân lực hạn chế: các doanh nghiệp khai thác than còn thiếu các cán bộ 

quản lý và kỹ thuật môi trường chuyên trách, hầu như cán bộ về môi trường đều là kiêm nhiệm. 
Thứ ba là do ý thức của các doanh nghiệp về  bảo vệ môi trường thấp : Qua khảo sát, 

ý thức bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh còn rất hạn 
chế. Hầu như các doanh nghiệp không quan tâm tới vấn đề BVMT mà chỉ chú trọng đến các 
vấn đề về lợi nhuận trước mắt của doanh nghiệp. 

Thứ tư là do thiếu nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường: hiện tại, nguồn 
vốn đầu tư cho công tác BVMT của các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV là Quỹ môi 
trường tập trung bằng 1% chi phí sản xuất, đồng thời cho phép các đơn vị thành viên trực tiếp 
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chi 0,5% chi phí sản xuất cho các hoạt động BVMT thường xuyên. Tuy nhiên, mức vốn trên 
không đủ so với yêu cầu về BVMT nhất là các công trình xử lý nước thải có mức đầu tư quá 
lớn. 

Thứ năm là do bất cập trong công tác quản lý môi trường: trong lĩnh vực quản lý, hoạt 
động khai thác khoáng sản cũng bộc lộ nhiều bất cập. Mặc dù Luật Khoáng sản đã có hiệu lực 
từ 1-7-2011 nhưng đến nay vẫn còn thiếu văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật 
dẫn đến khó cho các cơ quan chức năng trong quá trình thực thi pháp luật về khoáng sản. 
Chưa kể chế tài xử lý đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép 
chưa đủ mạnh, chưa có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ có hiệu quả của các địa phương giáp 
ranh với tỉnh Quảng Ninh về kiểm tra, xử lý, giải toả các bến bãi, chế biến trái phép, các 
trường hợp kinh doanh than không đủ điều kiện. Và mức thu phí bảo vệ môi trường trong khai 
thác khoáng sản như hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu cải tạo, khắc phục suy thoái, ô 
nhiễm môi trường do hoạt động khai thác, chế biến tiêu thụ than gây ra.    

Sau khi xác định ra các nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm do nước thải khai thác mỏ, 
sơ đồ nhân quả sẽ giúp cho chúng ta đưa ra những giải pháp khắc phục và giải quyết triệt để 
các nguyên nhân đó qua hình 3 như sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Sơ đồ nhân quả quản lý nước thải tại doanh nghiệp khai thác than 

Áp dụng sơ đồ nhân quả trên có thể thấy những giải pháp chính nhằm quản lý nước 
thải tại các doanh nghiệp khai thác than vùng Quảng Ninh, cụ thể như: 

- Cần phải xây dựng chương trình nâng cao ý thức BVMT trong các doanh nghiệp 
khai thác than và phải được truyền thông cho tất cả các cán bộ nhân viên trong các doanh 
nghiệp khai thác than trong TKV. 

- Cần xây dựng chương trình nâng cao năng lực quản lý môi trường trong các doanh 
nghiệp khai thác than của TKV. 

- Cần nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực về quản lý môi trường và kinh tế môi 
trường bằng những việc lập kế hoạch đào tạo; tổ chức thực hiện đào tạo; kiểm tra đánh giá 
công tác đào tạo nguồn nhân lực đó một cách thường xuyên. 

- Hoàn thiện hệ thống thoát nước thải mỏ của các doanh nghiệp khat thác than đặc biệt 
là hệ thống thoát nước thải tại các khu sàng tuyển, sân công nghiệp.. 

- Rà soát và xây dựng thêm các khu xử lý nước thải, trước mắt là củng cố và kiểm tra 
lại toàn bộ bể lắng tại cửa lò khai thác than. 
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- Tăng cường công tác tìm kiếm, kêu gọi vốn đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường 
của các tổ chức nước ngoài. 

- Tăng cường tính thống nhất trong quản lý môi trường vùng khai thác than như hoàn 
thiện các văn bản pháp luật về quản lý nước thải cho phù hợp với đặc điểm khai thác than 
vùng Quảng Ninh của TKV; Phân cấp trách nhiệm QLMT rõ ràng hơn, tránh tình trạng chồng 
chéo nhau giữa các cấp QLMT. 
4. Kết luận và kiến nghị 

Qua nghiên cứu trên, có thể thấy việc áp dụng sơ đồ nhân quả trong quản lý nước thải 
sẽcho thấy một cách rõ ràng hơn từng nguyên nhân của hiện tượng ô nhiễm môi trường do 
nước thải của hoạt động khai thác than vùng Quảng Ninh. Từ đó có thể có đề xuất những giải 
pháp nhanh chóng có cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước thải 
trong khai thác than vùng Quảng Ninh. Tuy nhiên, có nhiều khó khăn thường gặp trong việc 
sử dụng sơ đồ nhân quả,đó là do chưa có được quá trình giải quyết vấn đề một cách hệ thống. 
Chính vì vậy, để có thể áp dụng sơ đồ này một cách hiệu quả cần phải lập một quá trình thực 
hiện các giải pháp đó một cách hệ thống và áp dụng một cách kiên định. 
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SUMMARY 
Improving wastewater treatment of coal mining in Quang Ninh by applying causal 

diagrams (ISHIKAWA)  
Nguyen Thi Kim Ngan, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
This paper presents an overview of the causal diagram (Ishikawa) including purposes, 

benefits, contents and how to build a causal diagram. Besides, the  paper suggests an 
instruction of applying the causal digrams in the wastewater  treatment in Quang Ninh 
Province. As a result, we can understand the major kinds of surface and ground water 
pollutants in Quang Ninh Province caused by the mine waste water. According to the research 
on the state of the art, the paperoffers a efficiency solution to enhance  wastewater treatment  
and reduce the environmentalimpacts of mining, also implement  the sustainable development 
strategy for extractive industries in Vietnam. 

 
Người biên tập: PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng 



 

182 
 

Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
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Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Thị trường lao động cân bằng ở điểm mà tại đó cung lao động đáp ứng vừa 
đủ cầu về lao động của các doanh nghiệp, ấn định mức giá của lao động. Nhưng khi 
Chính phủ ấn định mức lương tối thiểu để đảm bảo mức sống cho người lao động, thị 
trường lao động sẽ mất cân bằng. Cơ sở lý luận cũng đã chỉ rõ ảnh hưởng của việc đặt 
mức lương tối thiểu tới mức công ăn việc làm trong thị trường lao động. Tuy nhiên, 
trên thực tiễn của nền kinh tế ở Việt Nam, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác mà 
dường như mối liên hệ này chưa được thể hiện rõ. Bài báo tập trung nghiên cứu cơ sở 
lý luận của thị trường lao động và mức lương tối thiểu, ảnh hưởng của việc tăng lương 
tối thiểu tới việc làm và thất nghiệp ở Việt Nam. 

1. Mở đầu 
Trong nền kinh tế thị trường, giá cả sức lao động được phản ánh thông qua mức 

lương. Tuy nhiên, mức lương theo cân bằng của thị trường lao động của nhiều nước trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam không đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Vì vậy, để 
đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, Chính phủ thường đặt giá sàn cho giá cả sức 
lao động, mức lương tối thiểu. Việc làm này của Chính phủ có thể dẫn tới tăng chi phí sản 
xuất, làm tăng giá cả của hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nền 
kinh tế. Lý thuyết cũng đã chỉ ra rằng, tăng mức lương tối thiểu tạo ra thất nghiệp do giảm cầu 
về lao động và đồng loạt tăng cung về lao động. Ở Việt Nam và trên thế giới có rất nhiều 
công trình nghiên cứu về mối liên hệ giữa mức lương tối thiểu và tỷ lệ thất nghiệp. Đặc biệt, 
cứ mỗi lần Chính phủ tăng mức lương tối thiểu là một loạt các vấn đề được các nhà hoạch 
định chính sách, các nhà khoa học đưa ra thảo luận về ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu 
tới việc làm, giá cả và mức sống của người lao động. Mức tăng lương tối thiểu là bao nhiêu để 
vừa đảm bảo mức sống của người lao động, vừa không tác động tới giá cả và việc làm là vấn 
đề cần làm sáng tỏ. Chẳng hạn, gần đây nhất, Hội đồng tiền lương quốc gia nhất trí thông qua 
phương án tăng mức lương tối thiểu lên 15,1% so với năm 2014, được áp dụng từ ngày 
1.1.2015 đang gây ra nhiều bàn cãi, đặc biệt phía các doanh nghiệp có chi phí nhân công 
chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Bài báo tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của 
việc tăng lương tối thiểu tới việc làm trên thị trường lao động Việt Nam và làm rõ mối quan 
hệ giữa chúng. 
2. Cơ sở lý luận về  thị trường lao động và mức lương tối thiểu 

Một trong những thị trường các yếu tố đầu vào quan trọng nhất là thị trường lao động. 
Nhưng lao động lại là hàng hóa đặc biệt và điểm cân bằng thị trường lao động không chỉ được 
xác định bởi bản thân cung lao động và cầu lao động mà còn bị ảnh hưởng bởi độ trễ của cung 
và cầu. Đôi lúc, giá cả cân bằng trên thị trường lao động không phản ánh đúng giá cả của sức 
lao động (mức lương). Khi đó Chính phủ sẽ can thiệp vào thị trường lao động bằng cách ấn 
định mức lương tối thiểu, mức giá thấp nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao 
động. Mức lương tối thiểu chính là giá sàn của thị trường lao động mà Chính phủ sử dụng để 
kiểm soát thị trường nhằm đảm bảo mức sống của người lao động. Tuy nhiên, việc ấn định giá 
sàn làm mất thế cân bằng của thị trường lao động. Hình 1 và 2 mô tả thay đổi lượng lao động 
khi Chính phủ ấn định mức lương tối thiểu. 
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Hình 1 cho thấy thị trường lao động, giống như tất cả thị trường khác, phụ thuộc vào 
cung và cầu. Người lao động xác định lượng lao động sẽ cung ứng và các doanh nghiệp xác 
định nhu cầu về lao động. Nếu chính phủ không can thiệp, mức lương cân bằng được điều 
chỉnh để cân bằng lượng cung lao động với lượng nhu cầu lao động. Hình 2 cho thấy mức 
lương tối thiểu ảnh hưởng tới thị trường lao động. Nếu mức lương tối thiểu cao hơn mức cân 
bằng và trong điều kiện những thứ khác ảnh hưởng tới thị trường lao động không đổi thì rõ 
ràng là số lượng lao động cung cấp vượt quá lượng cầu. Kết quả là thất nghiệp xảy ra. Do đó, 
mức lương tối thiểu tăng lên làm tăng thu nhập của những người lao động có việc làm, nhưng 
nó làm giảm thu nhập của những người lao động không thể tìm được việc làm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Thị trường lao động  tự do Hình 2. Thị trường lao động với ràng buộc 
mức lương tối thiêu 

Trong nền kinh tế không phải chỉ một thị trường lao động duy nhất, mà có nhiều thị 
trường lao động với nhiều loại lao động khác nhau. Tác động của mức lương tối thiểu phụ 
thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động. Người lao động có tay nghề cao và 
nhiều kinh nghiệm không bị ảnh hưởng bởi mức lương tối thiểu vì lương cân bằng của họ là 
cao hơn mức tối thiểu. Đối với những người lao động này mức lương tối thiểu là không ràng 
buộc. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu có tác động lớn nhất trên thị trường lao động đối với 
thanh thiếu niên và những lao động không có kỹ năng. Tiền lương cân bằng của thanh thiếu 
niên là thấp, vì họ có tay nghề còn tương đối thấp và có ít kinh nghiệm nhất trong số lực 
lượng lao động. Ngoài ra, họ sẵn sàng chấp nhận một mức lương thấp hơn để đổi lấy việc học 
nghề. Một số thanh thiếu niên sẵn sàng làm việc như là để “thực tập" mà không phải trả tiền 
học. Kết quả là, mức lương tối thiểu ràng buộc hơn đối với loại lao động này so với dạng lao 
động khác của lực lượng lao động. Nhiều nhà kinh tế đã nghiên cứu tác động của tiền lương 
tối thiểu đến thị trường lao động thanh thiếu niên. Họ đã so sánh những thay đổi trong mức 
lương tối thiểu theo thời gian với những thay đổi trong việc làm thanh thiếu niên. Các nghiên 
cứu đã ước tính cứ gia tăng 10 phần trăm trong mức lương tối thiểu gây ức chế việc làm cho 
thiếu niên từ 1 đến 3 phần trăm.  

Ngoài việc thay đổi số lượng lao động yêu cầu, mức lương tối thiểu cũng làm thay đổi 
lượng cung. Sở dĩ như vậy là vì mức lương tối thiểu làm tăng lương mà thanh thiếu niên có 
thể kiếm được, nó làm tăng số lượng thanh thiếu niên chọn để xem xét cho công việc. Nghiên 
cứu cho thấy một ảnh hưởng mức lương tối thiểu cao hơn tới số lượng thanh thiếu niên được 
tuyển dụng. Khi mức lương tối thiểu tăng lên, một số thanh thiếu niên vẫn còn đi học sẽ chọn 
bỏ học để đi làm. Những học sinh bỏ học mới thay thanh thiếu niên khác, những người đã bỏ 
học và giờ trở thành thất nghiệp.  
3. Thị trường lao động và mức lương tối thiểu ở Việt Nam 

Năm 1993, lần đầu tiên Việt Nam ấn định mức lương tối thiểu (Lmin) là 120 nghìn 
đồng/người-tháng. Từ đó đến nay, mức lương tối thiểu đã 13 lần được điều chỉnh thay đổi, 
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gần như được tăng đều qua mỗi năm. Số liệu thống kê trên bảng 1 ghi lại các mức lương tối 
thiểu danh nghĩa, mức lương tối thiểu thực chung và tỷ lệ thất nghiệp qua các năm. Sở dĩ báo 
cáo phân tích theo giá trị thực là do, trên thị trường lao động, giá cả của sức lao động được 
tính theo mức tiền lương thực, tức là tính theo giá trị thực của đồng tiền. Vì vậy, báo cáo sử 
dụng mức giá cả năm 2000 làm giá gốc để tính giá trị thực của tiền lương tối thiểu.  

Bảng 1. Mức lương tối thiểu thực của Việt Nam theo thời gian 
ĐVT: mức lương tối thiểu: nghìn đồng/người-tháng 

Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tỷ lệ thất 
nghiệp, %    6,42 6,8 6 5,78
Lmin danh 

nghĩa 
120 120 120 120 144 144 144 180 180 210 290 

Chỉ số giá  
gốc là 2000 

       100 100,8 104,3 107,6

Lmin thực 120 120 120 120 144 144 144 180 179 201 270 

Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tỷ lệ thất 
nghiệp, % 

5,6 5,31 4,28 4,64 4,65 4,66 4,43 3,65 3,66 2,37 1,84 

Lmin 290 290 350 450 540 650 730 830 1050 1150 1150 
Chỉ số giá,  
gốc là 2000 

115,9 125,5 134,9 146,3 179,6 192 209,6 248,6 271,5 288,9 309,1

Lmin thực 250 231 259 308 301 339 348 334 387 398 372 

Mặc dù mức lương tối thiểu được sử dụng từ năm 1993 nhưng do thiếu hụt trong số liệu 
thống kê và chỉ số giá hiện nay được tính theo giá gốc của năm 2000, nên nhóm tác giả tập trung 
nghiên cứu sự biến động của mức lương tối thiểu từ năm 2000 trở lại đây. Bảng 2 và hình 3 mô tả 
xu thế biến động liên hoàn của tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tối thiểu thực theo thời gian. 

Bảng 2. Xu thế biến động của tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tối thiểu thực 
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Tỷ lệ thất nghiệp, % 100 106 88 96 97 95 81 

Mức lương tối thiểu thực, % 100 99 113 134 93 92 112 

Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tỷ lệ thất nghiệp, % 108 100 100 95 82 100 65 78

Mức lương tối thiểu thực, % 119 98 113 103 96 116 103 93
 

 
Hình 3. Xu thế biến động của mức lương tối thiểu thực và tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam  

giai đoạn 2000 - 2014 
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Với cơ sở lý luận đã chỉ ra ở trên, khi mức lương tối thiểu tăng khiến chi phí sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp tăng, lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm hoặc không có là 
nguyên nhân để các doanh nghiệp cắt giảm sản lượng, thậm chí còn ngừng sản xuất. Đó là lý 
do mà các doanh nghiệp thuê mướn ít nhân công hơn khiến tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế 
gia tăng. Tuy nhiên, từ số liệu thu thập được, với tính toán để loại bỏ ảnh hưởng biến động 
của giá và đồ thị mô phỏng ở trên, có thể thấy, giữa mức lương tối thiểu với tỷ lệ thất nghiệp 
gần như mối quan hệ biến động cùng chiều. Nhưng nhìn chung, đa phần các năm có mức 
lương tối thiểu tăng thì tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng và ngược lại (8/14 năm). Điều đó hoàn 
toàn phù hợp với lý luận để đề cập ở trên và thực tiễn ở Việt Nam. Trên thực tế, việc tăng 
lương tối thiểu với quy mô vượt quá sức chịu đựng của nền kinh tế, thì sẽ có khả năng giảm 
đáng kể số lượng việc làm được tạo ra. Đó là do, mức lương tối thiểu tăng kéo theo tăng các 
khoản chi phí   khác mà doanh nghiệp phải gánh chịu (chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế,…). Các tính toán cho thấy, mức lương tối thiểu tăng lên 14% thì thực tế quỹ lương của 
doanh nghiệp chi trả cho người lao động tăng lên tới gần 20%, vì ngoài mức tăng lương doanh 
nghiệp phải chi trả thêm mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… Ngoài ra, 
các chi phí nhà xưởng, điện nước, khấu hao máy móc thiết bị, bảo hành... cũng tăng do ảnh 
hưởng kép của việc thay đổi mức lương tối thiểu… Khi chi phí sản xuất tăng cao, lợi nhuận 
của các doanh nghiệp bị cắt giảm, thậm chí một số doanh nghiệp phải phá sản kéo theo mức 
công ăn việc làm bị giảm sút, tỷ lệ thất nghiệp tăng. 

 Tuy nhiên, số liệu thống kê thực tế cũng chỉ ra tỷ lệ thất nghiệp có thể không biến 
động cùng chiều với mức thay đổi của tiền lương tối thiểu. Điều này có thể giải thích bởi các 
lý do sau: 

* Ngoài nhân tố mức lương tối thiểu ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp thì còn nhiều 
nhân tố khác mà báo cáo chưa loại bỏ hết được. 

* Trong số gần 56 triệu người Việt Nam đang ở độ tuổi lao động thì chỉ có gần 8 triệu 
người thuộc các doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội. Điều đó có nghĩa là, hơn 40 triệu 
lao động làm các công việc như bán hàng, nông nghiệp, ngư nghiệp,… thì thu nhập của họ 
không bị  ràng buộc bởi mức lương tối thiểu. 

* Sự bất cập của các con số thống kê: Chẳng hạn như số liệu thống kê tỷ lệ thất nghiệp 
của năm 2014 ước tính là 1,84%, thấp nhất trên thế giới. Nhưng nếu so sánh mức sống của 
người lao động Việt Nam với các quốc gia khác thì Việt Nam vẫn là nước nghèo. Điều này có 
thể lý giải là  là người lao động vẫn “có việc”, vẫn “làm ra tiền”, nhưng số tiền kiếm được 
lại dưới mức chuẩn nghèo. Thu nhập không thể nuôi sống bản thân mà gọi là “có việc 
làm” là điều vô lý trong thống kê. Việc điều tra lao động thường diễn ra trong vòng 7 ngày, 
nếu trong khoảng thời gian đó người trong độ tuổi không làm việc gì, không có thu nhập, 
đang đi tìm việc... thì mới được tính là thất nghiệp. Nhưng những trường hợp như sinh viên 
tốt nghiệp nhưng phải làm việc phổ thông, bán hàng…, người lao động thời vụ được tính là sự 
chuyển dịch lao động giữa các ngành nghề. Vì vậy, số liệu thống kê có vẻ khác xa với thực tế. 
Do đó, công tác thống kê phải xem xét đến cả tính trung thực của số liệu điều tra lẫn 
phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê. 
4. Kết luận 

Mức lương tối thiểu bao giờ cũng có 2 mặt của nó. Một mặt, nó là căn cứ để người sử 
dụng trả thù lao cho người lao động nhằm đảm bảo mức sống của người lao động, đặc biệt là 
lao động ít kỹ năng và kinh nghiệm. Mặt khác, nó có thể là nguyên nhân gây thất nghiệp, 
khuyến khích thanh thiếu niên bỏ học để đi làm khi mức lương tối thiểu tương đối cao. Với 
những người công chức nhà nước, việc tăng lương tối thiểu có thể liên quan đến cả vấn đề 
thâm hụt ngân sách, trong khi các khoản thu từ thuế có hạn. 

Vì vậy, cần có một chính sách lương tối thiểu sao cho giải quyết cả 2 mâu thuẫn trên. 
Theo nhóm nghiên cứu, việc xây dựng chính sách mức lương tối thiểu và lộ trình tăng lương 
tối thiểu phải dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả, để việc tăng tiền lương diễn 
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ra đồng thời với việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân 
và cho nền kinh tế. Lộ trình tăng lương tối thiểu phải xem xét tới tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
sự biến động của mức giá cả chung trong nền kinh tế. 
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SUMMARY   

Relationship between minimum wage and unemployment rate in Viet Nam  
Nguyen Thi  Bich Ngoc, Vu Diep Anh, Tran Anh Dung 

Ha Noi University of Mining and Geology 
 

Equilibrium in labor market occurs when the quantity supplied of labor meets its 
quantity demanded. The price of labor is also determined at the equilibrium. However, when 
governments apply minimum wages to ensure living standard of workers, labor market will 
no longer be at its balance. Theories point out the effects of minimum wages on employment 
in labor market. Due to different factors, the relationship between minimum wages and 
employment in Vietnam has not been thoroughly studied. This paper focuses on theories of 
labor market, minimum wages and the impacts of increasing minimum wages on 
unemployment rate in Vietnam. 
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TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ  
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - VINACOMIN 

 
Nguyễn Thị Bích Phượng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Kế toán quản trị (KTQT) là một trong những công cụ quản lí chi phí sản 
xuất kinh doanh hữu hiệu nhờ tính linh hoạt và kịp thời của thông tin kế toán quản trị 
phục vụ yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 
53/2006/TT – BTC bước đầu đề cập và hướng dẫn áp dụng KTQT trong các doanh 
nghiệp nhưng việc vận dụng và tổ chức công tác KTQT chi phí vào thực tế các doanh 
nghiệp nói chung và tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Trên 
cơ sở khảo sát thực tế công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty giai 
đoạn 2009-2013, bài viết đã đề xuất một số nội dung tổ chức KTQT chi phí đáp ứng 
các yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp hiện nay. 

1. Một số nét khái quát về Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 
Công  ty Cổ phần Than Cao Sơn với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển đã  

khai thác được trên 54 triệu tấn than, tiêu thụ 52,1 triệu tấn và bốc xúc vận chuyển trên 405 
triệu m3 đất đá. Bên cạnh những thiết bị khoan, xúc, ô tô do Liên Xô trang bị vẫn tham gia sản 
xuất, giai đoạn 2003- 2013, Công ty đã đầu tư mới thêm 115 xe ô tô trọng tải 55 - 96 tấn và 
12 máy xúc thủy lực có dung tích gầu  3,1m3 đến 12m3 để tăng sản lượng bóc đất và khai thác 
than. Nếu năm 2003, Công ty đạt công suất thiết kế do Liên Xô lập về sản lượng than khai 
thác là: 1.550.000 tấn thì với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty đã dự kiến bốc 
xúc vận chuyển 33,3 triệu m3 đất đá và khai thác 4,15 triệu tấn than, vượt gần gấp ba lần công 
suất thiết kế của Liên Xô trước đây, là một trong số 5 doanh nghiệp khai thác than lộ thiên lớn 
nhất (bao gồm Cao Sơn, Đèo Nai, Cọc Sáu, Hà Tu, Núi Béo) thuộc Tập đoàn CN Than – 
Khoáng sản Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009-2013 của Công ty thể 
hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu cơ bản của Công ty CP Than Cao Sơn giai đoạn 2009-2013 
Chỉ tiêu Đvt 2009 2010 2011 2012 2013 

1.SL đất đá bốc xúc m3 26.666.299 27.008.276 32.100.560 21.365.214 30.273.206 
2.SL than NK khai thác Tấn 3.176.687 3.833.889 3.873.381 3.516.236 3.891.210 
3. Tổng DT thuần từ 
BH và CCDV 

Trđ 2.045.618 2.577.817 3.604.499 3.335.275 3.851.237 

4. LN sau thuế Trđ 74.780 75.557 80.519 44.556 48.964 
5. Lãi cơ bản trên CP đ 7.478 7.556 7.421 2.970 3.264 
6. Tổng CPSXKD Trđ 1.990.551 2.531.905 3.595.326 3.325.866 4.716.845 
7.Tiết kiệm(-), bội chi 
(+) chi phí 

đ -8.092.000.000 -8.495.000.000 
+1.257.500.

000 
-508.000.000 +6.788.000.000

8. Tổng TS (NV) tại 
thời điểm cuối năm 

Trđ 902.460 1.234.572 1.695.256 1.427.683 1.624.661 

9. Tỷ lệ LNst/Tổng DT 
thuần 

% 3,65 2,93 2,23 1,34 1,27 

10.Giá thành đơn vị 1T 
than khai thác 

đ/1T 544.016 553.204 782.103 792.266 975.823 

11.Giá thành đơn vị 
1m3 đất đá bóc 

đ/1m3 54.814 69.650 75.446 93.177 110.000 

12.Mức tiết kiệm (bội 
chi)/1T than khai thác 

đ/1T -2.547 - 2.216 +325 -144 +1.744 

(Nguồn: Phòng Kế toán – Thống Kê, Công ty CP Than Cao Sơn ) 



 

188 
 

Trong giai đoạn khảo sát 2009-2013, các chỉ tiêu cơ bản phản ánh kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh theo hiện vật (sản lượng than khai thác, khối lượng đất đá bóc) và theo 
giá trị (tổng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế) đều tăng, bên cạnh đó sự gia tăng qui mô 
tổng tài sản  tại thời điểm cuối các năm tài chính thể hiện sự phát triển về qui mô hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy, tỷ lệ LNst/DTT của 
doanh nghiệp có xu hướng giảm dần qua các năm nghiên cứu, nói cách khác tốc độ tăng tổng 
chi phí SXKD giai đoạn vừa qua có xu hướng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu thuần của 
doanh nghiệp, điều này càng được khẳng định khi giá thành đơn vị 1T than khai thác và 1m3 
đất đá bóc tăng dần theo các năm (hình 1). 

 
Hình 1. Biến động giá thành đơn vị 1T than khai thác, 1m3 đất đá bóc giai đoạn 2009 - 2013 

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của điều kiện khai thác, của 
thời tiết,  biến động giá thị trường của các yếu tố chi phí ... qua nghiên cứu chỉ tiêu mức tiết 
kiệm (bội chi) chi phí/ 1T than khai thác, ta có thể nhận thấy công tác quản lí chi phí SXKD 
của Công ty chưa thực sự hiệu quả. Cùng với sự phát triển của qui mô sản xuất kinh doanh, 
đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự đầu tư nghiên cứu đổi mới công tác quản lý chi phí sản xuất 
kinh doanh, đặc biệt nội dung tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí. 
2. Đánh giá thực tế tổ chức công tác KTQT chi phí tại Công ty CP Than Cao Sơn  

Tổ chức công tác KTQT chi phí tại Công ty CP Than Cao Sơn hiện nay được xem xét 
trên một số góc độ: 
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán  

Do đặc điểm sản xuất kinh doanh phân tán với  nhiều công trường, phân xưởng do 
đó bộ máy kế toán được tổ chức theo hình thức nửa tập trung nửa phân tán. Thực tế tại bộ 
phận kế toán của doanh nghiệp chỉ chủ yếu thực hiện nội dung công việc kế toán tài chính, 
hạch toán chi phí theo phương pháp giá phí thực tế, cụ thể  là nhân viên kế toán căn cứ vào các 
chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày vào hệ thống sổ, thẻ chi tiết, các bảng kê, nhật kí chứng 
từ, sổ cái theo hình thức Nhật ký chứng từ, sau đó tổng hợp đưa ra các báo cáo kế toán. Kế toán 
quản trị chi phí không được coi là một phần hành riêng trong hạch toán kế toán của doanh 
nghiệp mà chỉ được thực hiện như một phần trong công tác lập kế hoạch, công tác lao động tiền 
lương, công tác quản lí vật tư và khoán chi phí, riêng nội dung tính giá thành thực tế của các 
công đoạn khai thác theo giá phí thực tế được thực hiện bởi bộ phận kế toán tổng hợp của 
phòng Kế toán –Thống kê. Phần lớn bộ phận thực hiện chức năng  kế toán quản trị chi phí 
không thuộc phòng Kế toán – Thống kê mà thuộc các phòng chức năng khác như: kế hoạch, 
vật tư, khoán chi phí. Do đó hạn chế tính liên kết trong việc sử dụng hệ thống thông tin kế 
toán tài chính và  kế toán quản trị của doanh nghiệp. 
2.2. Tổ chức kế toán quản trị chi phí theo các khâu công việc trong quá trình kế  toán 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phân tích Ghi chép Phân loại Chứng 
từ kế 
toán 

Tài 
khoản 
kế toán 

Sổ kế 
toán 

quản trị 

Báo cáo  
KTQT 

Hình 2. Sơ đồ tổ chức kế toán quản trị theo các khâu công việc của  quá trình kế toán 
 

Tổng hợp 
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2.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán 

Công ty CP Than Cao Sơn sử dụng hệ thống chứng từ theo hướng dẫn của chế độ kế 
toán bao gồm chứng từ bắt buộc và chứng từ hướng dẫn. Cụ thể: 

Bảng 2. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng tại doanh nghiệp 
Yêu cầu 

TT Tên chứng từ Số lượng chứng 
từ Bắt buộc Hướng dẫn 

1 Lao động tiền lương 15 5 10 
2 Hàng tồn kho 8 3 5 
3 Bán hàng 16 5 11 
4 Tiền tệ 10 3 7 
5 Tài sản cố định 6 3 3 

Tuy nhiên, qua khảo sát tại Công ty, kế toán chỉ sử dụng các mẫu chứng từ có sẵn đã 
được hướng dẫn không tự xây dựng các chứng từ phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh và 
nhu cầu ghi nhận chi phí của đơn vị, bộ phận kế toán quản trị hoàn toàn chưa xây dựng các 
chứng từ đáp ứng nhu cầu ghi nhận thông tin chi phí phục vụ cho các nội dung công việc của 
kế toán quản trị chi phí 
2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán 

Trên cơ sở hệ thống tài khoản tổng hợp nhà nước ban hành, doanh nghiệp mở các tài 
khoản chi tiết cấp 2, cấp 3,.. Kế toán chi phí tự thiết kế mở chi tiết cấp 3, cấp 4 theo công đoạn, 
hoặc theo công trường phân xưởng để đáp ứng việc ghi nhận thông tin chi phí phát sinh thực tế.  

Ví dụ: cách mở chi tiết TK 621, 622, 627  tại Công ty CP than Cao Sơn năm 2013 
như sau: 

Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 
621.1 Chi phí khai 
thác than  

Không mở TK chi tiết cấp 3,4 cho TK 621 
Chỉ tập hợp chi phí chi tiết theo công đoạn sản xuất: Khoan, 
Xúc, san gạt bãi thải, vận chuyển đất, vận chuyển than (PXVT7) 

621.2- Chi phí cho 
sàng tuyển chế biến 
than 

Chi tiết theo công trường (CTKT 3, CTKT 4) 

 
 
 
621 

621.8 – Chi phí cho 
SXDV khác 

Chi tiết SC MMTB phục vụ cho từng công đoạn: Khoan, 
xúc,sàng, gạt, vận tải than, đất 

 
 
 
622 

 
622.1- Chi phí NC 
phục vụ khai thác 
than  

622.11- Khoan 
622.12- Xúc 
622.13- Sàng 
622.14- Vận tải  

……. 
……. 
……. 
622.141- Xe CAT 777D 
622.142- Xe VOLVO 
622.143 – Xe HM 
……. 

 622.2 Chi phí nhân 
công SXDV khác 

………  

 
 
627.1-Chi phí SXC 
bộ phận SX chính  

627.11-Công trường 
chính  
 
 
627.12 – Máng ga 
627.13 – Vận tải 
…….. 

627.111- CTKT 1 
627.112- CTKT2 
…. 
627.115- CT Khoan  

 
 
 
 
 
627 

627.2 – Chi phí SXC 
bộ phận SXDV khác  

627.21- PX ô tô 
627.22-PX cơ điện 
……. 
627.29-PX cấp nước 
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2.2.3. Hệ thống sổ kế toán 
Các sổ tổng hợp được mở đầy đủ theo hình thức kế toán Nhật ký chứng từ đang áp dụng, 

đặc biệt là hệ thống Bảng kê số 4: Tập hợp chi phí sản xuất (mở cho TK 621, 622, 627) , bảng kê 
số 5: Tập hợp chi phí Bán hàng, chi phí QLDN, chi phí đầu tư XDCB ( mở cho các TK 641, 642, 
241), Nhật kí chứng từ số 7: tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp. Trong đó: 
Bảng kê số 4 đã được kế toán đơn vị phản ánh chi phí 621, 622, 627 theo cả yếu tố và theo công 
đoạn sản xuất. 

Tuy nhiên hệ thống sổ chi tiết chi phí tại doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, thiếu nhiều 
nội dung quản lý do đó làm hạn chế trong việc tập hợp chi phí và tính giá thành theo từng 
công đoạn và hạn chế trong việc thực hiện phân tích và cung cấp thông tin chi phí đặc biệt là 
phục vụ công tác giao khoán chi phí.  
2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán 

Hệ thống báo cáo kế toán bao gồm: 04 báo cáo tài chính và các báo cáo kế toán quản 
trị. Trong hệ thống các báo cáo trên, báo cáo tài chính bắt buộc được lập và gửi đi theo đúng 
quy định của Bộ tài chính, báo cáo kế toán nội bộ được lập thống nhất trong Tập đoàn và chủ 
yếu được lập dưới dạng là các báo cáo chi tiết theo yêu cầu quản lí hoặc báo cáo thực hiện 
hợp đồng phối hợp kinh doanh và khoán chi phí hàng năm.  

Hệ thống báo cáo doanh nghiệp gửi trình Tập đoàn năm 2013 bao gồm 26 báo cáo 
như:  Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu chủ yếu, Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu công nghệ, 
…trong đó các báo cáo liên quan đến quản trị chi phí trong doanh nghiệp bao gồm:  

- Báo cáo giá thành theo yếu tố sản xuất; 
- Báo cáo chi phí dịch vụ mua ngoài; 
- Báo cáo chi phí khác bằng tiền; 
- Báo cáo chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; 
- Báo cáo giá thành đất đá bóc; 
- Báo cáo giá thành than nguyên khai; 
- Báo cáo giá thành than sạch. 
Ngoài ra còn  lập các báo cáo phân tích phục vụ cho quản trị nội bộ doanh nghiệp, như: 
- Báo cáo công tác khoán chi phí; 
- Báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư. 
 Để đáp ứng nhu cầu quản trị doanh nghiệp và điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh, theo yêu cầu của Tập đoàn, Công ty lập hệ thống báo cáo thống kê theo tuần, tháng, 
quí, năm thống nhất chung toàn Tập đoàn, trong đó báo cáo nhanh theo tuần đã đáp ứng một 
phần nhu cầu cập nhật thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
2.3. Tổ chức kế toán quản trị chi phí theo chức năng thông tin  

Hiện nay, kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân nói 
chung và với Công ty CP Than Cao Sơn nói riêng còn rất mới mẻ. Công tác kế toán quản trị 
chi phí chỉ được thực hiện tại bộ phận kế toán phần kế toán chi phí, giá thành theo phương pháp 
giá phí thực tế còn lại các nội dung kế toán quản trị chi phí, giá thành khác được thực hiện ở bộ 
phận riêng biệt, độc lập với bộ phận kế toán của doanh nghiệp là bộ phận lập kế hoạch và khoán 
chi phí, từ xây dựng định mức chi phí, lập dự toán, khoán chi phí đều do bộ phận lập kế hoạch 
và khoán chi phí trong đơn vị lập và trên cơ sở đơn giá khoán đã xây dựng và chi phí thực tế đã 
phát sinh để đánh giá kết quả thực hiện chi phí, giá thành của doanh nghiệp. 
2.3.1. Lập dự toán chi phí (lập kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh) 
Kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty được lập hàng năm theo hai phương pháp:  
+ Tổng chi phí SXKD tính theo đơn giá tổng hợp công đoạn sản xuất than 
+Tổng chi phí SXKD tính chi tiết theo các yếu tố chi phí làm cơ sở để điều hành, giao khoán. 

Công tác khoán quản trị chi phí được thực hiện từ Tập đoàn xuống Công ty, và 
tiếp tục triển khai xuống các phân xưởng, phòng ban, tổ đội sản xuất và người lao động. 
Các chỉ tiêu giao khoán được dự thảo gửi các đơn vị thảo luận, thống nhất trước khi 
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chính thức giao nhận khoán sản lượng, chi phí sản xuất và các chỉ tiêu công nghệ giữa 
Giám đốc công ty với các đơn vị. Công ty giao khoán theo các yếu tố chi phí cho từng 
loại thiết bị, công việc bao gồm: khoán chi phí vật liệu, khoán chi phí nhiên liệu, khoán 
chi phí điện năng, khoán chi phí tiền lương. Đồng thời với việc giao khoán chi phí cho 
các công trường, phân xưởng, còn giao cho các phó giám đốc và các phòng ban chức 
năng có liên quan chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các nguồn chi phí theo từng công 
đoạn sản xuất, theo các chỉ tiêu công nghệ và kết quả thực hiện chi phí khoán của các 
công trường, phân xưởng theo từng lĩnh vực được phân công.  

Ví dụ: khảo sát công tác xây dựng kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh tại 
Công ty CP Than Cao Sơn năm 2013: Đối với chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực: 
Công ty giao cho phòng Vật tư cùng với các phòng ban có liên quan xây dựng các định 
mức sử dụng vật tư (định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu mỡ, điện năng cho từng loại thiết 
bị, xe, máy thi công) theo định mức do Tập đoàn ban hành, sau đó lập Tập định mức tiêu 
hao nhiên liệu, dầu mỡ thiết bị vận tải, cơ điện và trình lên Hội đồng Quản trị của Công ty 
để phê duyệt. Tập định mức này được thông qua cùng với đơn giá dự kiến cho từng loại 
vật tư sẽ làm cơ sở để phòng KH&GTSP xây dựng kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh. 

Sau đó, Phòng KH&GTSP sẽ tiến hành xây dựng đơn giá chi phí cho từng thiết bị 
theo yếu tố chi phí (bao gồm đơn giá chi phí vật liệu, nhiên liệu, động lực, thuê ngoài 
phục vụ và chi phí khác) cho từng công trường, phân xưởng. 

Đồng thời, căn cứ vào số lượng thiết bị mà từng đơn vị quản lý và sử dụng trong quá 
trình khai thác, phòng sẽ lập Bảng kế hoạch chi phí sản xuất cho từng đơn vị theo từng năm. 

Tổng hợp các Bảng kế hoạch chi phí sản xuất trong năm tới cho từng công trường, 
phân xưởng, phòng KH&GTSP xây dựng nên Bảng tổng hợp kế hoạch chi phí sản xuất giao 
khoán cho các đơn vị. 

Toàn bộ kế hoạch được lập cho từng yếu tố chi phí được tập hợp, tổng hợp nên Bảng 
tổng hợp kế hoạch chi phí sản xuất và kế hoạch giá thành than nguyên khai cho kỳ tới.  
2.3.2. Thu thập và xử lí thông tin chi phí thực tế phát sinh 
a) Phân loại chi phí:  

Tại Công ty CP Than Cao Sơn chi phí sản xuất kinh doanh chủ yếu được phân loại và 
ghi nhận theo các tiêu thức: 

+ Theo nội dung chi phí: Chi phí được chia các yếu tố chi phí:  
- Chi phí nguyên vật liệu (gồm vật liệu, nhiên liệu, động lực);  
- Chi phí nhân công (Gồm tiền lương, bảo hiểm, ăn ca);  
- Khấu hao tài sản cố định; 
- Chi phí dịch vụ mua ngoài; 
- Chi phí khác bằng tiền. 
+ Theo khoản mục chi phí: Chi phí được chia làm 5 khoản mục:  
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; 
- Chi phí nhân công trực tiếp; 
- Chi phí sản xuất chung; 
- Chi phí bán hàng; 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 
+ Theo các tiêu thức khác:  
- Chi phí đã được tính toán giao khoán và chi phí chưa được giao khoán;  
- Chi phí tự làm và chi phí thuê ngoài. 

b) Phân tích và cung cấp thông tin chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than  
- Thông tin chi phí từ hệ thông thông tin của kế toán tài chính: do đặc điểm quy trình 

sản xuất của các doanh nghiệp này là tiến hành khai thác than theo từng công đoạn khai thác. 
Trình tự thực hiện kế toán chi phí  sản xuất và giá thành hiện nay trong doanh nghiệp bao gồm  : 

+Tập hợp chi phí NVLTT (theo công đoạn); 
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+Tập hợp chi phí NCTT (theo công đoạn); 
+Tập hợp chi phí SXC (theo công đoạn); 
+Tổng hợp chi phí và đánh giá giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (theo công đoạn); 
+Tính giá thành sản phẩm; 
+Lập các báo cáo chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm theo công đoạn thực hiện theo kì 

hạch toán. 
- Thông tin chi phí từ hệ thông thông tin của kế toán quản trị: 
Hàng tháng, trên cơ sở quyết toán của từng công trường, phân xưởng, tiến hành lập bảng 

tổng hợp quyết toán các chỉ tiêu giao khoán của toàn doanh nghiệp. Số liệu trên các bảng quyết 
toán này chỉ để phục vụ cho việc quản lý và theo dõi trong nội bộ doanh nghiệp. Cuối năm căn 
cứ vào số liệu hoàn chỉnh của kế toán tài chính, doanh nghiệp lập các báo báo thực hiện trong 
năm so với kế hoạch (trên cơ sở Tập đoàn giao) để lập báo cáo tổng hợp trình Tập đoàn. Bộ 
phận kế hoạch và khoán chi phí so sánh với định mức, dự toán đã lập (có sự điều chỉnh) để xác 
định các chênh lệch và phân tích các nguyên nhân gây nên sự biến động đó.  

Cụ thể nội dung công tác phân tích chi phí trong Công ty như sau: Chi phí được tập hợp từ 
các công trường, phân xưởng trên cơ sở lượng phát sinh và tính toán giá trị theo giá hạch toán 
(cùng với giá lập chi phí khoán), sau khi tính toán các chi phí thực tế tại công trường, phân xưởng 
doanh nghiệp tiến hành quyết toán chi phí cho từng công trường, phân xưởng.  

Công tác quyết toán chi phí được tiến hành bởi hội đồng quyết toán bao gồm đại diện của 
các đơn vị như sau: Đại diện cho Công ty là Trưởng (phó) của các phòng: Phòng kế hoạch (lập dự 
toán, khoán chi phí), phòng vật tư, phòng lao động tiền lương, phòng kỹ thuật, phòng cơ điện. Đại 
diện cho công trường, phân xưởng là các quản đốc công trường, phân xưởng, nhân viên thống kê 
kinh tế của các công trường, phân xưởng. Hội đồng quyết toán lập biên bản quyết toán và quyết 
toán chi phí theo từng yếu tố chi phí đã giao khoán đầu kỳ cho công trường, phân xưởng, trên các 
biên bản quyết toán ghi rõ chi phí đã giao khoán theo từng yếu tố, chi phí thực hiện theo từng yếu 
tố và so sánh chênh lệch giữa thực hiện với giao khoán (kế hoạch). 

Có thể mô tả công tác kế toán quản trị chi phí hiện nay theo qui trình như sau: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hình 3. Sơ đồ quy trình thực hiện KTQT chi phí tại Công ty 
Như đã trình bày ở trên công tác kế toán chi phí giữa kế toán quản trị và kế toán tài 

chính là gần như độc lập nhau, bộ phận thực hiện kế toán quản trị nói chung và khoán quản trị 
chi phí, giá thành nói riêng không thuộc bộ phận kế toán của doanh nghiệp, làm việc độc lập 
với bộ phận kế toán của doanh nghiệp. Nhiều nội dung phân tích chi phí ví dụ:  

+ Báo cáo tình hình sử dụng vật liệu, nhiên liệu, động lực – Biểu 7 BC-KCP do phòng vật 
tư lập. 

Xây dựng định mức chi phí trên 
cơ sở phân loại chi phí 

Lập dự toán chi phí  

( kế hoạch khoán chi phí ) 

Ghi nhận chi phí thực tế 
phát sinh theo hệ thống 

chứng từ gốc. 

Phân tích đánh giá 
nguyên nhân chênh lệch 

giữa chi phí khoán và 
chi phí thực tế phát sinh

Tổng hợp chi phí giao 
khoán và chi phí thực tế

phát sinh theo đơn vị 

Phân loại chi phí theo yếu tố 
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+ Hoặc báo cáo Tổng hợp chi phí tiền lương theo khu vực sản xuất – Mẫu 03/LĐTL-
TKSVN do phòng Lao động –Tiền lương lập.    

Các chi phí thực tế phát sinh được cung cấp bởi kế toán quản trị là chi phí được thu 
thập trực tiếp tại các công trường, phân xưởng trên cơ sở lượng phát sinh và tính toán giá trị 
theo giá hạch toán, kế toán quản trị thông thường thu thập số liệu thực tế để đánh giá phân 
tích sớm hơn so với kế toán tài chính để phục vụ cho việc ra quyết định trong kinh doanh, do 
đó số liệu về chi phí thu thập thực tế giữa kế toán quản trị và kế toán chi phí là không thống 
nhất. Số liệu của kế toán quản trị chỉ mang tính chính xác tương đối chỉ có giá trị đối với quản 
lý chi phí theo định mức và giao khoán chi phí trong nội bộ doanh nghiệp.  
3. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác KTQT chi phí trong doanh nghiệp  
Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế,  bài viết đề xuất một số nội dung nhằm hoàn thiện tổ 
chức  KTQT chi phí tại Công ty như sau: 
3.1. Nguyên tắc chung 
  - Tổ chức kế toán quản trị phải phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ 
chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán.  

- Tổ chức kế toán quản trị phải tận dụng triệt để thông tin của kế toán tài chính đồng 
thời kết hợp với phương pháp riêng của kế toán quản trị để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ 
điều hành và quản lý nội bộ doanh nghiệp.  

- Tổ chức kế toán quản trị đảm bảo cân đối hài hoà giữa lợi ích và chi phí trong việc tổ 
chức kế toán quản trị của doanh nghiệp.  

- Tổ chức kế toán quản trị phải xác lập được các nguyên tắc, phương pháp phù hợp để 
đảm bảo được tính so sánh giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính cũng như giữa dự toán ( 
hoặc giao khoán) và thực tế thực hiện.  
3.2. Một số nội dung hoàn thiện cụ thể 

- Về hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán: Kế toán chỉ sử dụng hệ thống các chứng từ 
thông thường theo hướng dẫn của Bộ Tài chính phục vụ cho công tác KTTC. Để đáp ứng nhu 
cầu thông tin của công tác KTQT đòi hỏi phải nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chứng từ có 
khả năng cung cấp thông tin cho cả KTTC và KTQT.  

Ví dụ : Các chứng từ phản ánh chi phí vật liệu: Trong quá trình thực hiện sản xuất 
kinh doanh mặc dù doanh nghiệp đã xây dựng các định mức vật liệu sát thực tế song vẫn có 
thể xảy ra trường hợp vượt mức nguyên vật liệu đã đề ra. Để đáp ứng yêu cầu kế toán quản trị 
chi phí cần có chứng từ phản ánh nguyên nhân của sự thay đổi định mức đó. Do vậy kế toán 
có thể lập các chứng từ như: “Phiếu lĩnh vật tư vượt định mức”, “Phiếu báo thay đổi định mức 
vật liệu”, ...để phản ánh chênh lệch chi phí theo từng nguyên nhân và kế toán quản trị có thể 
tập hợp và hạch toán được khoản chi phí chênh lệch vượt định mức. Ví dụ mẫu phiếu báo 
thay đổi đinh mức vật tư như sau: 

Mẫu: PHIẾU BÁO THAY ĐỔI  MỨC TIÊU HAO VẬT TU 
Số:... Ngày... tháng ... năm.... 

- Loại sản phẩm, công việc có thay đổi mức tiêu hao vật tư 
- Lý do thay đổi  
- Ngày bắt đầu thực hiện mức tiêu hao  mới: 

Loại vật liệu thay đổi Định mức Đơn giá 
Chênh lệch thay đổi 

mức tiêu hao 
Stt 

Tên 
Mã 
số 

Đơn vị 
tính 

Mức 
cũ 

Mức 
mới 

ĐG 
cũ 

ĐG 
mới 

Số lượng Giá trị 

1          
2          
3          
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- Về hoàn thiện tổ chức tài khoản:  
Với mô hình kết hợp KTTC và KTQT đã lựa chọn, việc mở tài khoản chi tiết cần căn 

cứ vào đặc thù của các doanh nghiệp hiện đang áp dụng quản lí giá thành theo công đoạn và 
theo định mức. Ví dụ: TK621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ được mở như sau: 

 CHI TIẾT TÀI KHOẢN CHI PHÍ  NVLTT THEO CÔNG ĐOẠN 
TK cấp 

3 
TK 

cấp 4 
TK 

cấp 5 
Nội dung  

6211.1   Chi phí  NVL trực tiếp CĐ khoan 
 6211.11 

 
 
 
6211.12 
 
 
 
6211.13 
 

 
6211.111 
6211.112 
...... 
 
6211.121 
6211.122 
...... 
 
6211.131 
6211.132 

Chi phí NVL trực tiếp thực tế phát sinh CĐ khoan 
Chi phí vật liệu thực tế phát sinh CĐ khoan 
Chi phí nhiên liệu thực tế phát sinh CĐ khoan 
....... 
Chi phí NVL trực tiếp theo định mức CĐ khoan 
Chi phí vật liệu theo định mức CĐ khoan 
Chi phí nhiên liệu theo định mức CĐ khoan 
....... 
Chênh lệch chi phí NVL trực tiếp CĐ khoan 
Chênh lệch chi phí vật liệu CĐ khoan 
Chênh lệch chi phí nhiên liệu CĐ khoan 

6211.2   Chi phí NL, VL trực tiếp CĐ nổ mìn 
6211.3   Chi phí NL, VL trực tiếp CĐ bốc xúc 
6211.4 
......... 

  Chi phí NL, VL trực tiếp CĐ vận tải 
........... 

Tương tự với các tài khoản 622- chi phí nhân công trực tiếp  và tài khoản 627- chi phí 
sản xuất chung  cũng được mở chi tiết theo cách trên. 
- Về hoàn thiện hệ thống báo cáo phân tích chi phí 

Hiện tại các doanh nghiệp cũng đã tiến hành phân tích chi phí, lập các báo cáo so sánh 
chi phí song chỉ mới so sánh về tổng số chênh lệch mà không tách biệt các chênh lệch đó là 
do yếu tố nào tác động, với mức độ là bao nhiêu, do vậy có thể đề xuất mẫu báo cáo phân tích 
cho doanh nghiệp. Ví dụ đối với chi phí về vật liệu có thể sử dụng báo cáo phân tích biến 
động giữa chi phí thực hiện với chi phí theo mức tiêu hao như mẫu sau.  

Mẫu: Báo cáo tình hình thực hiện mức tiêu hao chi phí vật liệu và phân tích 
các sai biệt về chi phí vật liệu  - Đơn vị: ........ 

Chi phí nguyên vật liệu tính theo Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố  
Đối tượng và nội 

dung chi phí 
 

QoiMoijGoij

 

Q1iMoijGoij Q1iM1ijGoij Q1iM1ijG1ij 
  

sản lượng
  mức 

tiêu hao 

  
Giá 
VL 

Tổng 
hợp 

 1 2 3 4 5=2-1 6=3-2 7=4-3 8=5+6+7 

Công đoạn 
khoan lỗ mìn 
- Vật liệu 
+ Mũi khoan 
+ Ty khoan 
-Nhiên liệu 
......... 

        

Công đoạn nổ 
mìn  

        

.....         
Tổng chi phí         

trong đó:       
 Qi : sản lượng SP công đoạn i; 
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 Mij: mức tiêu hao vật tư j ở công đoạn i; 
 Gij:đơn giá vật tư j dùng sản xuất ở công đoạn i; 
 1: chỉ số số  liệu thực tế; 0: chỉ số số liệu mức tiêu hao. 

Bảng này có thể được mở chi tiết theo từng công trường, phân xưởng. Tương tự có thể 
mở các báo cáo tình hình thực hiện mức chi phí và phân tích các sai biệt chi phí cho chi phí 
nhân công, chi phí sản xuất chung (theo định phí và biến phí).  
4. Kết luận 

Trên đây là một số nội dung đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác KTQT chi phí tại 
Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, tuy nhiên thực tế hoạt động của công ty  vô cùng đa dạng và 
phức tạp, tuỳ điều kiện cụ thể các nội dung tổ chức thực hiện KTQT chi phí trong doanh nghiệp 
sẽ được tiếp tục nghiên cứu triển khai phù hợp để  KTQT chi phí có thể  trở thành công cụ đắc 
lực và hiệu quả cho các nhà quản trị trong quản lý chi phí sản xuất kinh doanh. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết công tác khoán chi phí SXKD của Công ty CP Than 
Cao Sơn giai đoạn 2009-2013. 
[2]. Báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp cơ sở mã số T11-43 do Nguyễn Thị Bích Phượng chủ trì. 
[3]. Điều lệ về tổ chức và hoạt động của công ty mẹ Tập đoàn CN Than khoáng sản Việt 
Nam, ban hành theo QĐ 228/2006- QĐ TTg ngày 11/10/2006. 
[4]. Thông tư 53/2006/TT- BTC ban hành ngày 12/6/2006 về “Hướng dẫn thực hiện công tác 
KTQT trong doanh nghiệp”. 

 
SUMMARY 

Organizing management accounting cost in VINACOMIN – Cao Son Coal  
Joint Stock Company 

Nguyen Thi Bich Phuong, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Management accounting is an effective management tool because of its high flexibility 

and timerly of accounting information supporting for internal coporate management. The 
ministry of Finance has issued circular 53/2006/TT- BTC, it has initially mentioned and 
guided to apply management accounting cost into business. However, the application and 
operation of management accounting cost have encountered a lot of obstacles in business in 
general and in Cao Son Coal Joint Stock Company. Based on actual survey from organizing 

management accounting cost in Cao Son Coal Joint Stock Company period 2009 - 2013, the 

article has proposed a number of contents to improve the organizating management 
accounting cost in this company today. 

 
Người biên tập: TS. Nguyễn Duy Lạc 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM 

TẠI TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) 
 

Nguyễn Đức Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
 

Tóm tắt: Ra đời từ nửa cuối thế kỷ XX, chuỗi cung ứng sản phẩm là phương pháp 
quản trị hiện đại, hiệu quả. Nó mang lại những lợi ích như: nâng cao chất lượng; cạnh 
tranh; gắn kết chặt giữa doanh nghiệp và thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã 
hội của các doanh nghiệp nói chung và dầu khí nói riêng. Để nó thực sự là công cụ 
quản trị hữu hiệu cần được nghiên cứu hệ thống về lý luận, áp dụng hợp lý vào từng 
doanh nghiệp. Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chuỗi cung ứng bằng 04 
chỉ tiêu: tính kịp thời khi giao hàng đúng hạn; chất lượng cung ứng bằng mức hài lòng 
của khách hàng; thời gian và nhất là chi phí cung ứng. Tổng công ty thăm dò và khai 
thác dầu khí (PVEP) có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu đầu trong Petrovietnam; 
việc xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm từ giai đoạn thăm dò, khai thác (TD – KT) 
dầu khí. Thời gian qua, mặc dù đã có nhều thành tựu, song còn tồn tại ở một số khâu 
như công tác phát triển mỏ - khâu quan trọng trong khai thác, tiến độ, chất lượng thi 
công, phối hợp các nhà thầ… Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất các giải pháp hoàn thiện, 
chia làm 2 nhóm chiến lược dài hạn, ngắn hạn; có 13 giải pháp cụ thể, trong đó có 
công tác cung ứng thiết bị, kỹ thuật vật tư; phối hợp các nhà thầu, quản trị tốt các chi 
phí phát sinh là những giải pháp trọng tâm. Các giải pháp hoàn thiện áp dụng có tính 
khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả cho PVEP mà còn cả PetroVietnam. 

1. Mở đầu 
Song song với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ; 

Trong một thế giới hội nhập kinh tế, khoa học kinh tế nói chung và khoa học quản trị kinh 
doanh trong các doanh nghiệp nói riêng cũng phát triển, tạo điều kiện cho khoa học và công 
nghệ phát triển, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong kinh doanh. Chuỗi cung 
ứng là giải pháp quan trọng; Giải pháp này ra đời từ nửa cuối thế kỷ XX, đặc biệt được ứng 
dụng rộng rãi trong 15 năm gần đây vì tính hữu ích của nó. PVEP là Tổng công ty ở khâu đầu 
của ngành dầu khí. Với 2 nhiệm vụ chính là gia tăng trữ lượng dầu khí (gồm việc phát hiện, 
đánh giá trữ lượng dầu khí ở mỏ mới hoặc chính xác hóa trữ lượng các mỏ cũ) và tiến hành 
khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước. Hàng năm PVEP đầu tư 600 – 800 triệu USD cho 
Tìm kiếm – thăm dò (TK – TD) và khoảng 3 tỷ USD cho phát triển mỏ. Tỷ lệ tăng trưởng xét 
về trữ lượng, phục vụ cho khai thác tăng 20% năm. Thăm dò – khai thác ở các bể trầm tích 
gồm Sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malay Thổ Chu, Trường Sa; ở nước người có dự 
án ở 19 nước có tiềm năng dầu khí như Trung Đông, Bắc và Trung Phi, Mỹ Latinh, Đông 
Nam Á [2]. Hoạt động trên phạm vi thế giới, sử dụng lượng vốn lớn, thiết bị chuyên dùng, 
công nghệ phức tạp, nguy cơ về mất an toàn, ảnh hưởng đến môi trường không nhỏ, việc áp 
dụng phương pháp quản trị chuỗi cung ứng khoa học như các công ty dầu khí nổi tiếng trên 
thế giới là vấn đề cấp bách. Trong thực tế, việc nghiên cứu hoàn thiện lý luận chưa có hệ 
thống, áp dụng trong thực tế còn tồn tại bất cập (có khi chỉ thực hiện tốt ở một vài khâu, nên 
những kết quả áp dụng ở PVEP cần được nghiên cứu, hoàn thiện thêm để PVEP xứng đáng là 
Tổng công ty đầu tàu, nâng cao góp phần vào sự phát triển bền vững của PetroVietnam. 
2. Những vấn đề cơ bản về chuối cung ứng sản phẩm 

Chuỗi cung ứng là một tổng thể giữa hàng loạt các nhà cung cấp và khách hàng được 
kết nối với nhau, trong đó mỗi khách hàng đến lượt mình lại là nhà cung ứng cho tổ chức tiếp 
theo cho đến khi thành phẩm tới tay người tiêu dùng. 
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Ở hình 2.1. Chuỗi cung ứng được bắt đầu từ khai thác các nguyên liệu nguyên thủy; người 
tiêu dùng là mắt xích cuối cùng của chuỗi. 

Mô hình của chuỗi cung ứng như sau: [1, 2, 3] 
 
 

 
 

 
Hình 2.1. Mô hình chuỗi cung ứng điển hình 

Mục tiêu của chuỗi là cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng một cách tốt 
nhất với chi phí thấp nhất có thể. Một mặt là tạo ra giá trị lớn nhất ở khâu cuối cùng, mặt khác 
từ khâu đầu của chuỗi với chi phí thấp nhất, song chất lượng tốt, thời gian hợp lý, có tính 
đồng bộ, vừa đảm bảo hiệu quả, kinh tế của nhà cung cấp và hiệu quả mang lại cho khách 
hàng và xã hội. 

Trong đó mối quan hệ giữa các khâu, giai đoạn công nghệ chuyên môn hóa sâu sắc, 
hợp tác chặt chẽ, quan tâm đến kết quả cuối cùng và phân phối sản phẩm tới khách hàng 
một cách tốt nhất. Trên thế giới có nhiều doanh nghiệp thành công nhờ làm tốt công tác 
này như: Hewlett Packard (HP), Dell Computer, Wal-Mart, P&G, seven Eleven Japan, 
Toyota, … 

Về mặt lý luận và thực tiễn cần phân biệt chuỗi cung ứng và kênh phân phối, quản trị 
chuỗi cung ứng và quản trị nhu cầu, logistic ở những nội dung sau kênh phân phối là một bộ 
phận của chuỗi; còn quản trị nhu cầu hàng hóa là một bộ phận của quản trị chuỗi (chức năng 
này thường bị xem nhẹ trong thực tế); nghiên cứu nhu cầu đầu vào và cả đầu ra sẽ đảm bảo 
cho Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả. Còn quản trị logistics hiểu theo nghĩa hẹp là quan hệ 
vận chuyển bên trong và phân phối ra bên ngoài. 

Chuỗi cung ứng sản phẩm là một hệ thống có tính tương tác cao; ảnh hưởng lớn đến 
sự thay đổi nhu cầu (tính thích ứng cao với sự biến động của thị trường); khi thay đổi nhu cầu 
về sản phẩm (đầu ra); hay đầu vào chuỗi phải có dự phòng, giải quyết kịp thời (về lượng và 
thời gian …) 

Để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng tìm ra ưu, nhược. nhất là nguyên nhân của nó 
cần có 4 tiêu chuẩn là: giao hàng, chất lượng, thời gian và chi phí. 
a. Giao hàng 

Đúng hạn được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của các đơn hàng được giao đầy đủ về số 
lượng và đúng ngày theo Hợp đồng (2 chỉ tiêu này phải đồng bộ). 
b. Chất lượng  

Đo bằng mức độ hài lòng của khách hàng, bằng các tiêu thức cụ thể (theo cách đo của 
Likert): vô cùng hài lòng, rất hài lòng, hài lòng, chưa hài lòng lắm, thất vọng. Hoặc đo lường 
khách hàng mua lại sản phẩm nhiều lần; đo lường lòng trung thành và mức độ hài lòng. 
c. Thời gian 

Xác định bằng công thức: 
Chu kỳ kinh doanh = Số ngày tồn kho + Số ngày công nợ  

d. Chi phí 
Xác định bằng hai cách đo lường chi phí. 
+ Đo lường chi phí sản xuất, phân phối, chi phí tồn kho, và chi phí công nợ. 
+ Hiệu quả tốt là cả 4 chỉ tiêu này tốt (đạt cả 4 chỉ tiêu). Nếu một trong các chỉ tiêu 
này không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chuỗi; cho nên phải cải tiến từng khâu 
hoặc toàn bộ chuỗi. Cải tiến cấu trúc gồm các bộ phận của chuỗi gồm con người, hệ 
thống thông tin, tổ chức, quản lý sản xuất và tồn kho, hệ thống quản lý chất lượng. 

Doanh sè - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu
HiÖu qu¶ = 

Chi phÝ lao ®éng + Chi phÝ qu¶n lý
 , (2.1)

Các 
nhà 
cung 

Các 
nhà 
máy 

Các 
nhà kho 

Nhà 
bán lẻ 

Khách 
hàng 
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3. Chuỗi cung ứng sản phẩm tại PVEP 
3.1. Giới thiệu chung về PVEP 
 Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí được thành lập năm 2000, tiền thân là hai 
công ty: thăm dò – khai thác và đầu tư phát triển dầu khí. PVEP có nhiệm vụ tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa, đất liền ở Việt Nam và theo các hợp đồng ở ngoài 
nước. Trong năm qua PVEP đạt được một số kết quả quan trọng trong hoạt động TD – KT gia 
tăng trữ lượng lên 38,8 triệu tấn dầu quy đổi; khai thác dầu đạt 9,55 triệu tấn; khí 8.722 triệu 
m3; khoan khai thác trong nước là 40 giếng, ở nước ngoài 3 giếng; trong đó có 20 giếng đã 
đưa vào khai thác; tăng sản lượng dầu lên 80.000 thùng/ngày. Ngoài ra, PVEP còn nghiên 
cứu, đánh giá 60 cơ hội thực hiện dự án trong và ngoài nước; ký kết 5 Hợp đồng mới, thỏa 
thuận chuyển nhượng. 
3.2. Phân tích chuỗi cung ứng sản phẩm dầu khí ở PVEP 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình 3.1. Mô tả chuỗi sản phẩm để khai thác 1 mỏ dầu khí 
 

Vận hành bảo 
trì giếng 

Thu gom, xử lý, 
tàng trữ 

Hoạt động khai 
thác thứ cấp 

Đo đếm và giao 
bán sản phẩm 

Nghiên cứu vỉa 
Lập kế hoạch 
phát triển tổng 

thể 

Kế hoạch phát 
triển khai thác 

thử

Thiết kế, gọi thầu 
chế tạo phương 

tiện, thiết bị

Tính trữ lượng 
Thẩm lượng 

Nghiên cứu kết quả 
khoan và đánh giá 

phát hiện

Giai đoạn thăm dò 

Đánh giá sơ bộ 
triển vọng lô 

hợp đồng 

Chọn vùng cấu 
tạo triển vọng 

Khảo sát địa vật 
lý nghiên cứu 

địa chất

Đánh giá đối 
tượng, chọn vị trí 

khoan

Khoan thăm dò 

Giai đoạn phát triển mỏ 

Vận hành thử 
Lắp đặt phương 

tiện, thiết bị 
Khoan khai thác 

Giai đoạn khai thác 
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Trên hình 3.1 nhận thấy: 
 Chuỗi cung ứng trong PVEP trong thực tế phức tạp nhất là trong từng khâu nhỏ. Có 
thể nói sau mỗi khâu vừa là sản phẩm khâu trước, lại là đầu vào của khâu sau. Với PVEP, sản 
phẩm cuối cùng là dầu thô, khí đồng hành, khí tự nhiên bán cho khách hàng là nhà máy lọc 
dầu, nhà máy chế biến khí, hoặc xuất khẩu. Trong dầu khí, khâu thăm dò – khai thác là khâu 
thượng nguồn, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam.  
Ở mỗi khâu gồm nhiều hoạt động khác nhau:  
 a. Giai đoạn tìm kiếm – thăm dò gồm rất nhiều công tác khác nhau như công tác địa 
vật lý, nhất là địa chất, kết hợp với các phương pháp thăm dò khác nhau, phương pháp khoan, 
phân tích mẫu, địa hóa, khoanh định ranh giới của vỉa dầu khí, đánh giá trữ lượng, chất lượng 
dầu khí và các điều kiện địa chất mỏ, chiều sâu thế nằm, độ cứng, độ lỗ hổng, điều kiện địa 
chất công trình, địa chất thủy văn. Giai đoạn này được chia ra làm 2 giai đoạn nhỏ là thăm dò 
(phát hiện ra dầu khí, đánh giá sơ bộ tiềm năng về dầu khí), sau đó là thẩm lượng; giai đoạn 
này sẽ khoan nhiều giếng khoan hơn, để chính xác hóa tài liệu địa chất và nếu có thể sử dụng 
ngay chính giếng khoan này để khai thác dầu khí. Kết quả của giai đoạn này là cung cấp 
những thông tin cần thiết để thiết kế mỏ. Trong thực tế, PVEP chưa làm thật tốt khâu này, 
phối hợp công tác chưa tốt, kéo dài thời gian, chi phí Thăm dò tăng (có trường hợp kết quả 
thăm dò tiêu cực). 
 b. Giai đoạn phát triển mỏ là giai đoạn chi phí bỏ ra lớn, phức tạp trong việc xây dựng 
các công trình phục vụ cho khai thác: chế tạo, gọi thầu, lắp đặt thiết bị khoan khai thác: giàn 
khoan khai thác, lắp đặt thiết bị trong lòng biển, trên biển, các trạm bơm, đường ống mềm, 
ống cứng, các thiết bị phục vụ cho khai thác, sản phẩm là các giếng khai thác; Ở giai đoạn 
PVEP làm tương đối tốt. Việc phối hợp các công tác, các đơn vị thầu thuận lợi.  
 c. Giai đoạn khai thác, vận hành, sửa chữa giếng; thu gom, xử lý, tàng trữ sản phẩm 
dầu thô và khí đồng hành (hoặc khí tự nhiên) để bán cho các nơi tiêu thụ (xuất khẩu, nhà máy 
lọc dầu, hoặc chế biến khí …). Ở giai đoạn này PVEP do có nhiều kinh nghiệm, việc chuẩn bị 
khai thác tương đối tốt, đảm bảo kế hoạch đề ra. 
 Trong mỗi giai đoạn có thể do một hoặc nhiều đơn vị thực hiện. Các đơn vị này trong 
nước hoặc ngoài nước, họ thực hiện trên cơ sở đấu thầu. Tuy nhiên, mỗi nhà thầu đều muốn 
có những lợi ích riêng của họ, dẫn đến có sự va chạm giữa các nhà thầu.  Quản lý tốt từng 
khâu công trình cả về chất lượng đến chi phí sẽ góp phần tối ưu hóa quá trình cung ứng. 
 Nhận xét chung: 
 - Ưu điểm và nguyên nhân 
 Quản lý chuỗi đã có kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, đánh giá, kiểm tra, điều chỉnh, theo 
một mối liên kết dọc nhịp nhàng, thông suốt và hiệu quả. Đầu vào của mỗi khâu, giai đoạn đã 
được tối ưu hóa, từ khi mua hàng, vận chuyển, dự trữ, sử dụng đều được tính toán hợp lý theo 
một trình tự (hoặc phối hợp) đã được vận hành, có sẵn (có thể phải điều chỉnh). Trong các chi 
phí, chi phí khoan các giếng khoan là lớn và phức tạp nhất. Chi phí cho một giàn khoan lên 
đến hàng trăm nghìn USD mỗi ngày. Đã sử dụng hợp lý các thiết bị hiện có, giảm các chi phí 
không cần thiết cần phải tính kỹ lưỡng. Ngoài ra, trong quá trình khai thác còn phải làm sạch 
đáy giếng và vùng cận đáy bằng các phương pháp như: xử lý bằng axit, nạo vét; khai thác 
bằng các phương pháp hơp lý như tự phun, gaslift, bơm ép nước, ly tâm, … Đã có sự phối 
hợp giữa thiết kế, lập kế hoạch, quản trị vận hành như trong tổng thể và từng khâu. 
 - Nhược điểm và nguyên nhân: 
 + Phối hợp các bộ phận trong các khâu chưa chặt chẽ do phải liên kết với nhiều công 
ty khác nhau, điều kiện địa chất phức tạp, khó khăn về cung ứng, điều kiện khí hậu, giá cả 
biến động, … 
 + Một số nội dung kế hoạch chưa cụ thể do điều kiện tự nhiên thay đổi hoặc phải thay 
đổi phương thức thực hiện. 
 + Dự đoán thay đổi do giá cả đầu vào và đầu ra theo thị trường thế giới. 
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 + Hoạt động trong phạm vi rộng, một số công tác không chủ động, phụ thuộc vào đối 
tác bên ngoài. 
 + Công tác quản lý chuỗi sản phẩm là vấn đề còn lớn, ít kinh nghiệm, chưa có điều 
kiện áp dụng kinh nghiệm của nước ngoài và công nghệ quản lý mới. 
3.3 Một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng sản phẩm dầu khí ở PVEP 
 Như đã phân tích, để chuỗi cung cứng sản phẩm của PVEP đạt hiệu quả hơn, khắc 
phục những khó khăn trong điều hành do nhân tố chủ quan và khách quan, trong quá trình 
nghiên cứu tác giả đưa ra 2 nhóm giải pháp hoàn thiện về chuỗi cung ứng này ở PVEP. 
3.3.1. Giải pháp chiến lược (mang tính dài hạn) 
 Trong nước, thăm dò các khu vực có triển vọng, gia tăng trữ lượng ở vùng mỏ cũ; phát 
triển và tăng công suất khai thác phục vụ cho xuất khẩu và khâu hạ nguồn. 
 Ngoài nước, tìm kiếm cơ hội, liên doanh thăm dò – khai thác gia tăng sản lượng dầu khí. 
3.3.2. Giải pháp mang tính cụ thể (điều hành) 

a. Trên các khu vực thăm dò, xác định vị trí giếng khoan chuẩn (để xây dựng cột tầng 
cho khu vực, và tiến hành khoan đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật – kinh tế. Sau đó tiến hành 
khoan thẩm lượng, cung cấp thông tin để thiết kế mỏ. 

b. Sau khi tiến hành các hoạt động thăm dò xong, đã xác định vị trí của vùng mỏ: phải 
chọn nơi bố trí các thiết bị sản xuất, truyền dẫn, bến cảnh, hậu cần, nơi làm việc hợp lý. 

c. Xây dựng kế hoạch sản xuất lâu dài, hàng năm, vận hành, trả lời 3 vấn đề kinh tế cơ 
bản là sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai, hoặc cụ thể hơn: sản xuất sản 
phẩm gì, ai làm (tự tay hay thuê); đối thủ cạnh tranh, đối tác chiến lược; quan hệ với các khâu 
trong chuối như thế nào? 

d. Để đảm bảo sản xuất nhịp nhàng, hiệu quả, tiết kiệm, công tác cung ứng, dự trữ, 
quản lý vật tư có vai trò quan trọng. Vật tư trong hoạt động TD – KT dầu khí có đến hàng 
nghìn loại, quy cách phẩm chất khác nhau, có loại dùng nhiều, dùng ít, có loại dùng thường 
xuyên hoặc không thường xuyên, có giá trị lớn, dễ mua hay khó mua, nhất là giá cả biến động 
việc cung ứng đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại, đúng thời gian, địa điểm, đồng 
bộ, cho nên phải phối kết hợp giữa bạn hàng với công ty theo cách quản lý đúng thời điểm 
(Just in time). Giải pháp này có tính kế hoạch và vận hành phối hợp cao. 

Các công việc TD – KT cần có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật có căn cứ khoa 
học, dự trữ theo các mô hình EOQ (lượng đặt hàng kinh tế cơ bản cho 1 đơn hàng); POQ 
(lượng đặt hàng cho 1 đơn hàng theo tiến độ sản xuất; BOQ (dự trữ thiếu), … Có như vậy mới 
có thể làm giảm chi phí trong khâu dự trữ. 

e. Trong quá trình khai thác, vận chuyển sản phẩm dầu khí có tính đặc thù riêng là vận 
chuyển bằng đường ống, tàng trữ, xử lý dầu khí bằng các phương tiện chuyên dụng: bồn, bể 
chứa, các hệ thống ống mềm, ống cứng, máy bơm, máy tách khí … được xây dựng với chi phí 
lớn, công tác bảo vệ môi trường, an toàn được đặt lên hàng đầu. Lựa chọn thiết bị, máy móc 
trong giai đoạn này quan trọng, chi phí vận chuyển, tàng trữ lớn trong tổng chi phí (chiếm 
khoảng 25%). 

g. Các thiết bị trong khai thác (chiếm tỷ trọng khoảng 50% tổng chi phí) cũng được 
thiết kế, lựa chọn cho phù hợp với đối tượng khai thác, đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật để 
sản xuất liên tục, an toàn, chi phí giảm. Ở khâu này có thể tự làm hoặc đấu thầu. 

h. Công tác quản lý tập trung, phối hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó đảm bảo 
chuỗi cung ứng đạt kết quả mong muốn. Quản lý, xử lý thông tin kịp thời, hợp lý, phối kết 
hợp các khâu trong chuỗi cung ứng đến từng nơi làm việc. Xây dựng mạng nội bộ; cập nhật 
những thông tin có liên quan đến hoạt động của Công ty 24/24, để có những quyết định trong 
TD – KT hợp lý, kịp thời. 

i. Đối với từng khâu công tác, từng ngày, tuần, tháng, quý cần kiểm tra định kỳ, hoặc 
đột xuất. Sau kiểm tra có đánh giá theo 4 chỉ tiêu quản lý chuỗi: kịp thời, chất lượng, thời 
gian, chi phí; so sánh với kế hoạch đề ra hoặc so sánh với các công ty dầu khí lớn trên thế 
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giới. Khi có những biến động cần có sự điều chỉnh hợp lý để chuỗi đạt mục tiêu mong muốn, 
tránh rủi ro không cần thiết. 

Để đảm bảo việc vạch ra chiến lược, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh, 
trong thực hiện cần có những sách lược điều hành, một mặt áp dựng: công cụ quản lý mới, 
ngay trong thực hiện một công việc cũng cần nghiên cứu đưa ra quyết định khoa học. 

k. Do công nghệ thông tin phát triển mạnh nên quản lý chuỗi thống nhất, gắn kết tốt 
giữa các giai đoạn, bộ phận (liên kết dọc). Ví dụ: quả trình khai thác, song song với nó là 
thăm dò cần được chú ý để gia tăng trữ lượng thăm dò, đảm bảo cho chuỗi hoạt động động 
liên tục, cần phải gắn kết TD – KT. Sau đó đưa ra quyết định dựa vào khả năng, nhu cầu thị 
trường có giai đoạn, công việc nào tự làm hay thuê. Trong thăm dò, có thể thuê phương tiện 
để tiến hành thu nổ địa chấn, xử lý số liệu hoặc thuê tàu khoan, hoặc các dịch vụ vận chuyển, 
lặn, xây lắp giàn khoan trên cơ sở đảm bảo chi phí giảm (hoặc yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi); cũng 
như vậy PVEP có thể là nhà thầu cho các công ty khác về khoan, dịch vụ để tận dụng hết 
năng lực sản xuất của mình. Ngoài nâng cao HQKT (hiệu quả kinh tế) của PVEP, còn tạo ra 
mối quan hệ, trao đổi công nghệ, kinh nghiệm giữa các Công ty dầu khí với nhau. 

l. Tính toán, tổ chức đấu thầu từng giai đoạn, từng dịch vụ, thuê bên nhà thầu ngoài 
những công việc mà PVEP chưa có điều kiện thực hiện, còn để học hỏi, hoặc tập trung vào 
những điểm mạnh trong TD – KT của mình. Hiện nay thuê các nhà thầu mang lại lợi ích cho 
PVEP, không phải đầu tư vốn lớn, hoạt động rộng khắp để có thể tự giải quyết toàn bộ quá 
trình TD – KT. Khi đấu thầu, thực hiện cần kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ chặt chẽ. 

m. Phối hợp nhịp nhàng giữa các giai đoạn thăm dò, khai thác hoặc ngay cả trong 
thăm dò cũng cần phối hợp hài hòa các công việc. 

n. Theo dõi, đánh giá thị trường dầu khí, cả đầu ra và đầu vào. Trong lĩnh vực dầu khí, 
nguồn cung và cầu, những tiến bộ công nghệ để nghiên cứu, áp dụng hay cần mua để phục vụ 
cho Công ty, để hoạt động hiệu quả hơn. 

Khi nghiên cứu, cần có phương pháp phân khúc thị trường theo từng giai đoạn TD – 
KT hay về thu nổ địa chấn 2D, 3D, khoan, địa vật lý giếng khoan, xử lý số liệu để gọi thầu, 
chấm thầu cho phù hợp. 

p. Nghiên cứu kỹ về đối thủ cạnh tranh (thị trường dầu khí cạnh tranh khố liệt), điểm 
mạnh, điểm yếu, phát triển và nâng cao hiệu quả với các đối tác chính (mục tiêu) và các đối 
tác tiềm năng; đối tác chiến lược lâu đài, phát triển các đối tác mới. Đây cũng là một sách 
lược trong ngành dầu khí để giảm bớt rủi ro, nâng cao HQKT của PVEP. 
4. Kết luận & kiến nghị 
 PVEP đang đứng trước cơ hội và thử thách. Với số lượng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, 
hoạt động trên lĩnh vực thượng nguồn TD – KT, PVEP là người xung kích đi đầu cho sự phát 
triển lâu dài, mạnh mẽ, ổn định của Petrovietnam; PVEP cần có những phương pháp quản lý 
hiện đại, một trong số đó là phải coi toàn bộ quá trình TD – KT là một chuỗi cung ứng sản 
phẩm hiệu quả. Phương pháp này cần được nghiên cứu hoàn thiện về lý thuyết, tạo điều kiện 
áp dụng trong điều hành PVEP, cần được các nhà quản lý quan tâm, có quan điểm rõ ràng 
trong áp dụng, tạo ra bước chuyển đổi vững chắc, nâng cao HQKT của PVEP trong tương lai. 
Phương pháp này có một đặc thù trong quản lý ngành dầu khí, song là một quá trình phức tạp 
mới có thể áp dụng thành công, nâng cao năng lực cạnh tranh của PVEP trong thời gian tới. 
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SUMMARY 
Basic issues of supply chain management in Petrovietnam exploration  

production corporation 
Nguyen Duc Thanh,  Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Born in the second half of the twentieth century, the supply chain is the modern and 

efficient management method. It provides benefits such as improving quality; competition; 
bonding between firms and markets, improving Socio - economic efficiency of  enterprises in 
general and oil and gas ones in particular. To be an effective management tool, it is needed to 
be studied in theory and realily, reasonably applied to each business. Using 4 indicators to 
assess the efficiency of the supply chain: the timeliness of the delivery schedule; quality 
supply with customer’s satisfaction level; time and cost of supply.  Petrovietnam exploration 
and exploitation Corporation (PVEP) plays a particularly important role at the first stages of 
Petrovietnam; building product supply chain from exploration phase, exploitation of oil and 
gas. Over time, Besides great achievement, there are shortages existing in some stages of the 
oil –field development - important steps in mining, progress, quality of construction, 
cooperation of contractors... Accordingly, report proposes solutions which are divided into 2 
groups, long-term and short-term strategy; 13 specific measures, including  work equipment 
provision, materials and techniques; contractors coordinating, good management of cost 
incurred as key solution. The feasible, effective solution applied would contribute to 
improving efficiency of not only PVE Pbut also PetroVietnam. 

 
Người biên tập: TS. Đặng Huy Thái 
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Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014 
  

BÀN VỀ CƠ CHẾ TẬP TRUNG DÂN CHỦ VÀ SONG TRÙNG  
LÃNH ĐẠO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 

 
Nguyễn Lan Hoàng Thảo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
xuyên suốt từ năm 1959 đến năm 2013. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, nhiều vụ 
án kinh tế lớn liên quan đến các doanh nghiệp Nhà nước đã được xét xử nhưng việc 
quy trách nhiệm cho các cá nhân là người đứng đầu vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tiễn 
đặt ra, ngoài cơ chế giám sát, kiểm soát, các doanh nghiệp cần có nhiều hơn một 
người có vai trò quyết định cuối cùng hay chính là xây dựng cơ chế song trùng lãnh 
đạo, tránh hiện tượng một người lãnh đạo đứng đầu đưa ra các quyết định mang nặng 
tính cá nhân gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp phải gánh chịu, đồng thời 
làm thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước, xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu thực 
trạng quản lý tại một số doanh nghiệp Nhà nước trong giai đoạn gần đây, bài báo đề 
cập đến một số vấn đề cơ bản liên quan đến những cơ chế hoạt động này. 

1. Thực trạng quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp và tính cấp thiết của việc xây 
dựng cơ chế song trùng lãnh đạo 

Năm 2013, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đã thụ lý điều tra 46 vụ án kinh tế với 
165 bị can, trong đó khởi tố mới 25 vụ án lớn gồm 107 bị can; thu hồi, tạm giữ, kê biên tài sản 
lên đến gần 1.500 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012); kết luận chuyển Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 21 vụ với 65 bị can. Nhiều vụ án lớn trong đó có thể kể 
đến như vụ ánVinashin, Vinalines, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, vụ án Nguyễn Đức Kiên, vụ 
tham nhũng tại Công ty Cho thuê tài chính 2 (thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn - Agribank)...với số tiền liên quan lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Phần lớn, các vụ án 
xuất phát từ sự yếu kém của hệ thống pháp luật nói chung và thiếu sự giám sát tại chính các 
doanh nghiệp nói riêng.  

Tính từ thời điểm 01/01/2013 đến 01/01/2014 có 5,6% sốdoanh nghiệp Nhà nước tạm 
ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi đó tỷ lệ này trong năm 2012 là 8,4%, cho 
thấycác doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với 
khủng hoảng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được chỉ ra đó là sự yếu 
kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, kém thích nghi với sự thay đổi của các doanh nghiệp, 
có rất nhiều doanh nghiệp đã trải qua một thời kỳ dài được sự bao bọc của Nhà nước, lãnh đạo 
doanh nghiệp sử dụng vốn của Nhà nước thiếu hiệu quả làm cho doanh nghiệp sụp đổ khi khó 
khăn xảy ra. 

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cho hay, doanh nghiệp Nhà nước hiện chiếm tới 70% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu 
tư Nhà nước, 60% tín dụng và 70% tổng nợ khó đòi của các ngân hàng thương mại, 70% vốn 
ODA…Trong khi đó, theo Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ, hàng năm các 
doanh nghiệp Nhà nước, nòng cốt là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, chỉđóng 
góp khoảng 35% GDP của cả nước, tạo ra 39,5% giá trị sản lượng công nghiệp, trên 50% kim 
ngạch xuất khẩu và 28,8% tổng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô và thuế xuất nhập 
khẩu).Có thể thấy là về tổng thể, các doanh nghiệp Nhà nước đang chiếm giữ một nguồn lực 
rất lớn của nền kinh tế, nhưng sự đóng góp cho nền kinh tế hoàn toàn không tương xứng với 
sự chiếm giữ đó khi xét về tỷ trọng đóng góp cho GDP, giải quyết việc làm và hiệu quả sử 
dụng các yếu tố sản xuất (đất đai, vốn, nguyên vật liệu…). Sở dĩ gặp phải tình trạng này một 
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phần là do cơ chế quản lý tại các doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, như chưa rõ 
ràng về quyền quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, về vai trò của chủ sở hữu 
hoặc người đại diện chủ sở hữu, vai trò và cơ chế trách nhiệm, quyền lợi của Hội đồng quản 
trị hoặc Hội đồng thành viên; thêm vào đó quyền chủ động điều hành sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp Nhà nước lại bị hạn chế; cơ chế tài chính và cơ chế phân phối lợi nhuận của 
doanh nghiệp, sự gắn kết lợi ích vật chất với trách nhiệm của người quản lý và đội ngũ lao 
động chưa thực sự minh bạch... 

Khi vụ án Vinalines và vụ án Nguyễn Đức Kiênđược đưa ra xét xử, sự thật được phơi 
bày đó làmọi hoạt động của đơn vị chủ yếu do người đứng đầu quyết định, thao túng, các cấp 
còn lại chỉ có trách nhiệm thừa hành, mặc dù biết vi phạm pháp luật vẫn phải thực hiện, cơ 
chế tập trung dân chủ đã bị lạm dụng. Thực tiễn cho thấy đã đến lúc cần có một cơ chế giám 
sát lẫn nhau trong hoạt động điều hành của doanh nghiệp Nhà nước để mọi quyết định đưa ra 
cần có sự đồng thuận của tối thiểu là 02 người lãnh đạo nhằm hạn chế tối đa các quyết định 
chuyên quyền, cá nhân.  

Theo quy định tại Điều 4 Hiến pháp năm 1959, Điều 6 Hiến pháp năm 1980 và Hiến 
pháp năm 1992 có ghi: “...Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước 
đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”, các doanh nghiệp Nhà nước là 
một trong những cơ quan của Nhà nước hoạt động theo quy định này.  

Đến năm 2013, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp sửa đổi bổ sung và quy định về 
nguyên tắc tập trung dân chủ tại Điều 8 như sau: 

- Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội 
bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

- Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận 
tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát 
của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, 
hách dịch, cửa quyền. 

Như vậy có thể thấy,quy định mới về nguyên tắc tập trung dân chủ đã có những thay đổi 
cơ bản so với các Hiến pháp trước đó, các doanh nghiệp Nhà nước không còn là đối tượng trực 
tiếp, bắt buộc chịu sự ảnh hưởng của các quy định về nguyên tắc tập trung dân chủ như trước 
đây. Do đó, đã đến lúc cần bàn bạc, xây dựng một cơ chế mới – cơ chế song trùng lãnh đạo để 
nâng cao tính phản biện, tính trách nhiệm trong các quyết định tại các doanh nghiệp Nhà nước 
nhằm thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý và phát triển nguồn vốn Nhà nước trong các 
doanh nghiệp Nhà nước. 
2. Cơ chế song trùng lãnh đạo và một số nội dung cơ bản của cơ chế song trùng lãnh đạo 

Song trùng lãnh đạo là mô hình quản lý mà mọi quyết định cuối cùng của tổ chức do ít 
nhất hai cá nhân trở lên đưa ra.Do cơ chế đòi hỏi có ít nhất hai cá nhân ra quyết định chung 
nên cơ chế song trùng lãnh đạo có một số đặc điểm cơ bản và ưu điểm so với cơ chế tập trung 
dân chủ như sau: 

Cơ chế song trùng lãnh đạo khắc phục tối đa hạn chế về sự không rạch ròi giữa tập 
trung và dân chủ, phát huy tối đa nguyên tắc dân chủ trong quá trình ra quyết định. Thực vậy, 
khi áp dụng nguyên tắc song trùng lãnh đạo cho phép các doanh nghiệp sử dụng nguyên tắc 
dân chủ như là một kênh tham khảo đích thực, không còn là hình thức, việc ra quyết định phải 
có sự phản biện cụ thể của các nhà quản trị cấp cao. 

Cơ chếsong trùng lãnh đạo không cho phép một người lãnh đạo cấp cao có thể đưa ra 
các quyết định trái với lợi ích của tập thể, của doanh nghiệp. Trên thực tế, Đảng Cộng sản 
Liên Xô là điển hình trong việc đặt cao vai trò tập trung, một mình Tổng Bí thư có thể giải tán 
được cả Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dẫn đến Đảng Cộng sản Liên Xô bị tan rã, còn 
tập thể Đảng không thể làm gì được khi Tổng Bí thư sai lầm.Cơ chế song trùng lãnh đạo khi 
được áp dụng sẽ tránh được độc quyền, tránh được sự lợi dụng quyền lực để mưu lợi riêng, 
thực hiện ý đồ cá nhân. Trên thực tế, vụ án Nguyễn Đức Kiên là một biểu hiện điển hình của 
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thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng kỳ thực là thực hiện “ý định chỉ đạo” của một 
cá nhân, dẫn đến hậu quả nhiều cán bộ phải vướng vào vòng lao lý. 

Cơ chế song trùng lãnh đạo sẽ gắn được trách nhiệm cá nhân với từng quyết định cụ 
thể. Bởi vì, trong cơ chế tập trung dân chủ, những người có ý định xấu sẽ hợp thức hóa ý đồ 
của một cá nhân trên danh nghĩa của tập thể. Họ lợi dụng nguyên tắc tập trung nhưng dùng 
sức ép bên ngoài buộc những thành viên Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo...phải đồng thuận, 
khi sự cố xảy ra không thể quy kết trách nhiệm cá nhân do ý kiến là ý kiến tập thể, không có 
bằng chứng để chứng minh ý kiến đó là của cá nhân. Nếu áp dụng mô hình song trùng lãnh 
đạo, người chịu trách nhiệm sẽ là những người ra quyết định, do có vai trò tương đương nhau 
trong tổ chức nên sẽ không chịu sức ép từ bất cứ cá nhân nào vào việc tham gia ra quyết 
định.Thực vậy, trong vụ án Vinalines khi xét xử đã đặt cho cơ quan tố tụng rất khó trong việc 
quy kết trách nhiệm rõ ràng, các bị cáo đều dựa vào quyết định là của tập thể để rũ bỏ trách 
nhiệm cá nhân.  

Kể từ khi ra đời, nguyên tắc tập trung dân chủđã vận hành trong thực tế và có nhiều 
thành công nhưng do thực hiện lệch lạc cho nên cũng tồn tại không ít những hạn chế, có khi 
nghị quyết tập thể lại không đúng, người bảo lưu ý kiến thường bị có định kiến, bị vùi dập. Vì 
vậy, đã đến lúc cần xem xét việc xây dựng cơ chế song trùng lãnh đạo như là một giải pháp 
vừa là khắc phục những hạn chế của cơ chế tập trung dân chủ trong tình hình hiện nay và 
cũng đồng thời là sự phát huy tối đa hiệu quả của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình 
áp dụng vào thực tiễn. 
3. Những vấn đề cơ bản khi xây dựng cơ chế song trùng lãnh đạo tại các doanh nghiệp 
Nhà nước hiện nay 

Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc rất quan trọng trong quản lý, nó có 
tính khách quan, xuất phát từ vai trò và vị trí của Nhà nước trong quản lý, từ yêu cầu phải 
đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của hệ thống quản lý và từ sự phát triển của trình độ lực 
lượng sản xuất mà tương ứng với nó là trình độ phân công lao động và hợp tác lao động. Đối 
với những vấn đề này,sự quản lý tập trung là điều kiện cần thiết giúp phát huy được tác dụng, 
hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển nền kinh tế, doanh nghiệp đúng định hướng và 
thống nhất. Nguyên tắc tập trung dân chủ còn xuất phát từyêu cầu của cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ đang xã hội hóa cao độ lực lượng sản xuất và các giá trị tinh thần, sự phát 
triển của lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hóa ngày càng cao này đòi hỏi phải huy 
động rộng rãi các nguồn tiềm năng và nguồn lực về vật chất và tinh thần trong nền kinh tế 
quốc dân, nên vừa phải có tập trung để tránh mọi thất thoát, lãng phí, vừa phải có tính dân chủ 
để huy động được ở mức tối đa. Dân chủ đã được thực tế thừa nhận như là một điều kiện 
không thể thiếu cho tăng trưởng kinh tế nói riêng và phát triển nói chung.  

Mặt khác, để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của hệ thống quản lý thì nguyên tắc 
tập trung dân chủ là cần thiết. Đối với việc quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, thực hiện 
quy chế dân chủ với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" còn tạo điều 
kiện để nhân dân, người lao động ngày càng tham gia sâu sắc vào công việc của Nhà nước, 
của doanh nghiệp, đồng thời nhờ thực hiện nguyên tắc dân chủ tại cơ sở nên mới có thể phát 
hiện những sai sót, những vi phạm trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh mà đôi khi 
những sai sót này chỉ mới là dấu hiệu, mầm mống để có thể kịp thời uốn nắn, sửa chữa.  

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, không một cơ chế quản lý nào là bất biến với mọi 
tổ chức và với thời gian. Cơ chế tập trung dân chủ theo thời gian cũng phát sinh những hạn 
chế của mình và những vụ án lớn được đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua đã phần nào nói 
lên được điều đó. Vậy nên, việc áp dụng cơ chế song trùng lãnh đạo nhằm thay thế cho cơ chế 
tập trung dân chủ có thể giải quyết được những hạn chế của cơ chế tập trung dân chủ. 

Để xây dựng cơ chế song trùng lãnh đạo trong thực tiễn một cách hiệu quả, các doanh 
nghiệpNhà nước cần nhất quán một số vấn đề cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, nguyên tắc song trùng lãnh đạo không phải là đũa thần để giải quyết mọi 
vấn đề thực tiễn hiện nay, nó không phủ nhận hoàn toàn nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực 
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vậy, song trùng lãnh đạo chỉ là một phương pháp quản trị nhằm khắc phục được những hạn 
chế của cơ chế tập trung dân chủ chứ không phải là một biện pháp có ưu thế tuyệt đối. Tính 
hiệu quả của giải pháp xuất phát từ những con người ra quyết định chứ không phải phương 
pháp ra quyết định. Do vậy, các doanh nghiệp Nhà nước nếu có lựa chọn mô hình này cũng 
cần có sự cân nhắc, nghiên cứu và phân tích cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. 

Thứ hai,song trùng lãnh đạo không phải là sự phân chia quyền lực và tranh giành 
quyền lực trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp. Thực vậy, khi áp dụng song trùng lãnh đạo 
nhiều khi không có sự đồng thuận của những người có quyền ra quyết định sẽ làm tổ chức bị 
rối loạn, rất dễ dẫn đến tình trạng tranh giành quyền lực và phân chia bè phái trong doanh 
nghiệp. Nhiều khi, do mải chạy theo đấu tranh nội bộ mà bỏ qua nhiệm vụ chính là hoạt động 
sản xuất kinh doanh, bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh tốt. Vì vậy, những người có quyền ra 
quyết định trong doanh nghiệp cần có sự thống nhất về điều kiện, mục đích của việc ra quyết 
định và sự ảnh hưởng của các quyết định đến lợi ích chung của doanh nghiệp. 

Thứ ba, song trùng lãnh đạo giúp cho tổ chức có được những quyết định sáng suốt 
nhất đến từ nhiều nguồn trí tuệ khác nhau.Một ví dụ điển hình được đưa ra với các doanh 
nghiệp mỏ, phần lớn các lãnh đạo doanh nghiệp mỏ hiện nay đều tốt nghiệp chuyên ngành 
khai thác. Xét về mặt kỹ thuật thì điều này là cần thiết vì phải đảm bảo an toàn kỹ thuật thì 
hoạt động sản xuất kinh doanh mới hiệu quả. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cán bộ kỹ thuật 
làm lãnh đạo thường có những hạn chế nhất định về sự nhạy bén trong kinh doanh và trong 
quản lý nhân sự, do đó cần có thêm sự hợp tác từ các nhà quản trị kinh doanh khi ra quyết 
định giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp. Khi những người ra quyết định không có 
những mâu thuẫn cá nhân, luôn hướng tới hiệu quả chung của tổ chức, mô hình này sẽ giúp 
các nhà quản trị bổ trợ tốt nhất cho nhau để các quyết định luôn là chính xác nhất. Bên cạnh 
đó, nếu áp dụng mô hình song trùng lãnh đạo thì những người lãnh đạo có vai trò như nhau 
phải được đào tạo từ những ngành khác nhau, một người là cán bộ kỹ thuật thì người còn lại 
phải là cán bộ kinh tế, nhân sự để có những cái nhìn đa chiều nhất về một vấn đề. 

Thứ tư, song trùng lãnh đạo không phải là cơ chế bắt buộc với mọi tổ chức, mọi thời 
kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, cho dù là bất cứ mô hình quản trị nào 
khi áp dụng vào thực tiễn đều có những hiệu quả nhất định đối với mỗi tổ chức trong những 
thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, việc bắt buộc áp dụng mô hình này như mô hình tập trung 
dân chủ trong mọi tổ chức như hiện nay dễ dẫn đến ngộ nhận đó là mô hình duy nhất đúng 
trong thực tiễn. 

Thứ năm, việc xây dựng mô hình quản trị này trong thực tiễn cần có sự phân chia 
nhiệm vụ, quyền lực cụ thể, ràng buộc và kiểm soát lẫn nhau. Tính không chặt chẽ trong việc 
phân chia vai trò, quyền lực của những người ra quyết định sẽ dẫn tới hiện tượng chồng chéo 
trong thực thi nhiệm vụ và xung đột trong việc ra quyết định. 
4. Kết luận 

Như vậy, cơ chế song trùng lãnh đạo là một cơ chế nhằm giải quyết những hạn chếcòn 
tồn tại của cơ chế tập trung dân chủ hiện nay. Tuy nhiên,do việc áp dụng cơ chế tập trung dân 
chủ đã xuyên suốt trong nhiều năm nay trong hệ thống quản lý tại Việt Nam, nên việc phải 
chia sẻ vai trò lãnh đạo là không dễ dàng trong bối cảnh lợi ích mang lại cho người đứng đầu 
là vô cùng to lớn. Vì vậy, việc áp dụng cơ chế này cần phải có sự nghiện cứu, xây dựng cụ 
thể, tỉ mỉ, phù hợp đối với từng tổ chức và trong từng thời kỳ nhất địnhsao cho phát huy tối đa 
những ưu điểm và hạn chế nhược điểm của cơ chế này.  
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SUMMARY 
Disscuss the mechanism of democratic and parallel leadership  

in the state owned enterprises 
Nguyen Lan Hoang Thao, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Democracy concentration is the main rule in the operation of the state management 

agencies and state enterprises stipulated in the Vietnam Constitution since 1959 to the 2013 
Constitution. In the recent years, there has been many judgments regarding economic cases 
with the involvement of the state enterpriseshowever, much limitations on the  liabilities of 
the head of these enterprises still remain. Therefore, the practical issue has been raised is that 
in addition to the inspection, supervision mechanism, the enterprises need to have in place 
more than one leader responsible for making final decision – the dual leaders mechanism with 
the purpose of avoiding one leader mechanism who would make individualism decision that 
cause serious consequences for the enterprise as well as losses of the state’s, people’s 
properties.On the basis of the research on management situation insome state enterprises in 
the recent years, the article refers to some basic issues related to these mechanisms. 
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HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN NỘI BỘ  

CHO CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG CFC 
 

Nguyễn Thị Minh Thu, Hoàng Thị Thủy 
 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Kiểm toán nội bộ là sự đánh giá độc lập trong một tổ chức nhằm làm gia 
tăng giá trị trong hoạt động của tổ chức. Đây là công cụ giúp phát hiện và cải tiến 
những điểm yếu trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp, nhằm kiểm soát hoạt động 
tốt hơn, góp phần đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Có rất nhiều mô hình kiểm 
toán nội bộ khác nhau có thể được áp dụng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng 
doanh nghiệp. Công ty Tài chính cổ phần Xi măng (CFC) là một tổ chức tín dụng có 
quy mô khá lớn với số vốn điều lệ trên 600 tỷ đồng. CFC đã tổ chức bộ máy kiểm toán 
nội bộ tuy nhiên chưa thật sự đảm bảo được tính độc lập và hoạt động chưa hiệu quả. 
Tác giả đã sử dụng các phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp để hệ thống hóa cơ 
sở lý thuyết về mô hình kiểm toán nội bộ, làm rõ thực trạng tổ chức bộ máy kiểm toán 
nội bộ tại CFC. Đồng thời tác giả cũng đề xuất các giải pháp để CFC áp dụng mô 
hình kiểm toán nội bộ một cách có hiệu quả nhất như tổ chức theo mô hình chuẩn, 
hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo tính độc lập, hoàn thiện về nhân sự và 
tổ chức hoạt động với cả ba loại hình kiểm toán là kiểm toán hoạt động, kiểm toán 
tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính. 

1. Mở đầu 
Kiểm toán nội bộ đã được thực hiện trong nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn ở Việt 

Nam. Bước đầu kiểm toán nội bộ đã đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý cũng như hoạt 
động kiểm soát nói chung trong doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán nội 
bộ làm phát sinh vấn đề là tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ như thế nào là hợp lý. Chính vì 
vấn đề này nên nhóm tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu việc áp dụng mô hình tổ chức bộ máy 
kiểm toán nội bộ trong điều kiện cụ thể của một doanh nghiệp là công ty tài chính cổ phần Xi 
măng - CFC. 
2. Hệ thống hóa lý thuyết về mô hình kiểm toán nội bộ 
2.1. Khái niệm kiểm toán nội bộ 

Kiểm toán nội bộ là một trong ba loại hình kiểm toán khi phân loại theo thủ thể thực 
hiện kiểm toán. So với hai loại hình kiểm toán khác là kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà 
nước, kiểm toán nội bộ xuất hiện muộn hơn nhưng có bước phát triển nhanh chóng cả về nhận 
thức và thực hành kiểm toán. 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên quan điểm được 
đánh giá là hiện đại và phù hợp hơn với vai trò hiện nay của kiểm toán hiện đại là theo chuẩn 
mực hành nghề kiểm toán nội bộ của Viện Kiểm toán viên nội bộ (Institute of Internal 
Auditor – IIA) như sau: “Kiểm toán nội bộ là một hoạt động độc lập, đảm bảo các mục tiêu và 
các hoạt động tư vấn, được thiết kế để gia tăng giá trị và cải thiện hiệu năng trong quản lý rủi 
ro, hoạt động kiểm soát và các quá trình quản lý”[1]. 

Trong ngành tài chính, “Kiểm toán nội bộ” là hoạt động kiểm tra, rà soát, đánh giá 
một cách độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đánh giá độc lập về 
tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục quy trình đã được thiết lập trong tổ chức 
tín dụng, thông qua đó đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ đưa ra các kiến nghị, tư vấn nhằm 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các hệ thống, các quy trình, quy định, góp phần 
đảm bảo tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật [2]. 
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2.2. Các mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 
Có rất nhiều mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ, dưới đây là các mô hình điển 

hình [3]. 
* Mô hình chuẩn 
Mô hình này được các áp dụng ở hầu hết các quốc gia phát triển. Kiểm toán nội bộ 

làm việc cho ban kiểm soát, ban kiểm soát độc lập với hội đồng quản trị. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hình 1. Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ chuẩn 
* Mô hình biến tấu 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 2. Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ biến tấu loại 1 
Tại Việt Nam chức năng của Ban kiểm soát rất mờ nhạt, hầu hết các công ty chỉ dựng 

lên ban kiểm soát cho đủ ban bệ và tuân thủ quy định của pháp luật vì thế phát sinh mô hình ở 
hình 2. 

Mô hình này được áp dụng khi Tổng giám đốc là người do Hội đồng quản trị thuê về 
điều hành. Kiểm toán nội bộ làm việc cho Hội đồng quản trị, báo cáo trực tiếp cho hội đồng 
quản trị. 

* Mô hình biến tấu 2  
Trong mô hình này Tổng giám đốc không nắm giữ số lượng cổ phiếu chi phối và Hội 

đồng quản trị tách biệt hẳn khỏi chức năng điều hành. Tuy nhiên tại Việt Nam Hội đồng quản 
trị vừa làm chức năng định hướng vừa làm chức năng điều hành, quyền lực nằm trong tay 
tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Kiểm toán nội bộ làm việc trực 
tiếp dưới sự điều hành của Tổng giám đốc. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 3. Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ biến tấu loại 2 
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* Mô hình biến tấu 3 

 
Hình 4. Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ biến tấu loại 3 

Mô hình trên thường được áp dụng cho công ty có mô hình mẹ con, tập đoàn tách khỏi 
chức năng kinh doanh mà chỉ quản lý các công ty con. Mô hình được khá nhiều tập đoàn lớn 
tại Việt Nam đang áp dụng. 

Như vậy, tuỳ từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà vị trí của kiểm toán nội bộ trong 
Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn sẽ khác nhau, khi đó mô tả công việc đối với kiểm toán viên 
nội bộ cũng khác nhau.  
3. Thực trạng tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng - 
CFC 

CFC là một tổ chức tài chính với 3 cổ đông chiến lược gồm có Tổng công ty Công 
nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) và Ngân hàng 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Hoạt động chính của công ty liên quan chủ yếu đến 
thị trường vốn, thị trường tiền tệ, lĩnh vực tín dụng, đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn tài 
chính. 
3.1. Chức năng của ban kiểm toán nội bộ 

 
Hình 5. Sơ đồ tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ đang áp dụng tại CFC 
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Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát về công tác kiểm toán nội bộ của toàn Công ty. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
về các hoạt động Kiểm toán nội bộ theo Quy định của pháp luật. 
3.2. Nhiệm vụ của ban kiểm toán nội bộ 

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại Công ty; phát triển, chỉnh sửa, bổ 
sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ. 

- Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, 
đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm (hoặc đột xuất) và thực hiện hoạt động 
kiểm toán nội bộ theo kế hoạch (hoặc đột xuất). 

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ 
phận, hoạt động của Công ty (chính sách, thủ tục, quy trình hoặc các vấn đề trong hoạt động) 
dựa trên mức độ rủi ro (cao, trung bình hoặc thấp) và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của 
Công ty. Đối với tất cả những vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Công ty, Ban 
kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đưa ra 
những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề này. 

- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; kiến nghị xử lý những vi phạm; 
đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty 
sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ.  

- Lập báo cáo kiểm toán; thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy 
định của Ngân hàng Nhà nước. 

- Tư vấn cho Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các 
dự án xây dựng, áp dụng mới hay sửa đổi, bổ sung những quy trình nghiệp vụ; cơ chế quản 
trị, điều hành; quy trình nhận dạng, đo lường, đánh giá rủi ro, quản lý rủi ro; hệ thống thông 
tin, hạch toán, kế toán; thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh 
hưởng tới tính độc lập của kiểm toán nội bộ. 

- Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc trong Ban để hoàn thành nhiệm vụ 
được giao, thực hiên ngân sách năm được phê duyệt. 

- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo 
yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 

- Đầu mối cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu cho các cơ quan có thẩm quyền khi thực 
hiện công tác thanh tra, kiểm tra tại Công ty. 
4. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại CFC 
4.1. Đánh giá chung về mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ tại CFC 
4.1.1. Ưu điểm 
 Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của CFC là một trong các mô hình đang 
được vận dụng trên thế giới (mô hình biến tấu loại 1). Điều này đã tạo điều kiện cho hoạt 
động kiểm toán nội bộ phát triển, giúp cho CFC xem xét, đánh giá về hoạt động kinh doanh 
của đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao và cải thiện tình hình. 
4.1.2. Những hạn chế 
 Ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của toàn bộ các bộ 
phận trong Công ty, nhưng ban kiểm toán nội bộ lại nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Hội 
đồng quản trị nên tính độc lập chưa thật sự được đảm bảo. 

Khối lượng công việc của Ban kiểm toán nội bộ rất lớn, tuy nhiên, nhân sự của Ban 
kiểm toán nội bộ quá ít, với số lượng hiện nay là ba nhân viên, chưa đáp ứng được nhu cầu 
công việc. Do đó, lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính được chú trọng hơn cả, còn hai lĩnh 
vực là kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động chưa thật sự được quan tâm đúng mức. 
4.2. Đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại CFC 
4.2.1. Hoàn thiện về mô hình tổ chức 

Mặc dù tại CFC về bề ngoài, bộ máy kiểm toán nội bộ có chịu sự điều hành của Ban 
kiểm soát, tuy nhiên thực tế bộ phận này vẫn chịu sự chỉ đạo của hội đồng quản trị là chủ yếu. 
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Theo Quy chế kiểm toán nội bộ của Tổ chức tín dụng, Kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng 
được tổ chức thành hệ thống thống nhất theo ngành dọc, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực 
tiếp của Ban Kiểm soát [4]. Như vậy, để tính độc lập được đảm bảo, tác giả đề xuất áp dụng 
mô hình kiểm toán nội bộ chuẩn cho CFC, trong mô hình này ban kiểm toán nội bộ của Công 
ty sẽ chịu sự điều hành trực tiếp của Ban kiểm soát. Đây là mô hình đảm bảo tính độc lập cao 
nhất trong công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ doanh nghiệp. 
 

 
Hình 6. Hoàn thiện tổ chức ban kiểm toán nội bộ theo mô hình chuẩn tại CFC 

4.2.2. Hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ 
a. Chức năng  

Theo đề xuất hoàn thiện, Ban kiểm toán nội bộ sẽ trực thuộc Ban kiểm soát nên chức 
năng của ban kiểm toán nội bộ sẽ thay đổi như sau: 

Ban Kiểm toán nội bộ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban kiểm soát về công tác 
kiểm toán nội bộ của toàn Công ty. Chịu trách nhiệm trước Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ 
đông về các hoạt động Kiểm toán nội bộ theo Quy định của pháp luật. 
b. Nhiệm vụ 
 Do trực thuộc ban Kiểm soát nên Ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ thực hiện các 
công việc (đã nêu ở mục 3.1.2) theo yêu cầu của Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông thay 
vì hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. 
4.2.3. Hoàn thiện về nhân sự 
 Trong hoạt động kiểm toán, ngoài kiểm toán báo cáo tài chính thì hiện nay kiểm toán 
hoạt động và kiểm toán tuân thủ là những lĩnh vực đang đóng vai trò quan trọng. Trong khi 
đó, với số lượng nhân viên kiểm toán nội bộ hiện tại là ba người thì việc thực hiện các loại 
hình kiểm toán trên có hiệu quả là điều không dễ dàng. Chính vì vậy Công ty cần tuyển dụng 
thêm nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ đảm bảo yêu cầu về năng lực, đạo đức nghề nghiệp 
và tinh thần, thái độ làm việc. 
4.2.4. Hoàn thiện về tổ chức hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ 
 Kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong sự phát triển của CFC, chính vì vậy việc 
kiện toàn hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ sẽ có tác động lớn tới tổng thể quá trình 
hoạt động và phát triển của CFC. 
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Trong Ban Kiểm toán nội bộ ngoài trú trọng vào việc kiểm toán báo cáo tài chính thì 
Ban nên thiết lập các bộ phận Kiểm toán tuân thủ và Kiểm toán hoạt động [4]. Bản thân ba 
hoạt động kiểm toán này có rất nhiều điểm khác nhau và bổ sung cho nhau. Trong khi kiểm 
toán báo cáo tài chính giúp CFC có thể nhìn nhận những sai phạm trong kế toán tài chính, thì 
kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ lại có những tác dụng riêng. 

Kiểm toán hoạt động giúp cho Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị có thể nhìn nhận 
được tính hiệu quả, hiệu lực và tính kinh tế của các hoạt động trong Công ty. Kiểm toán hoạt 
động sẽ đặc biệt có tác dụng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của chi nhánh Công ty 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh này thành lập năm 2010 có nhiều mảng hoạt động và 
nằm xa trụ sở, vì vậy hoạt động của Chi nhánh cần được kiểm tra để đảm bảo kiểm soát được 
các sai phạm, hạn chế được rủi ro cho Công ty. 

Kiểm toán tuân thủ đi sâu vào việc kiểm tra tính tuân thủ nội quy, quy chế của Công 
ty, của Ngành. Trong lĩnh vực tài chính mà Công ty đang theo đuổi thì các sai phạm liên quan 
đến quy chế, quy định của Công ty, của Ngân hàng Nhà nước cũng cần phải được loại bỏ. 
Cần phải thực hiện rà soát tuân thủ theo các quy định pháp luật, quy chế, quy trình CFC trong 
hoạt động tín dụng, đặc biệt là sau giải ngân. 

Yêu cầu về chuyên môn của kiểm toán viên đối với ba hoạt động này cũng khác nhau. 
Trong khi kiểm toán báo cáo tài chính yêu cầu kiểm toán viên phải nắm chắc kiến thức kế 
toán thì kiểm toán hoạt động lại yêu cầu kiểm toán viên phải có tư duy về quản lý, về quy 
trình kinh doanh, còn kiểm toán viên trong kiểm toán tuân thủ lại cần nắm chắc kiến thức về 
nội quy, quy định, quy chế của Công ty và của Ngành. Chính vì vậy việc kiêm nhiệm về 
chuyên môn của các kiểm toán viên nội bộ sẽ khiến công tác kiểm toán kém hiệu quả hơn. 
5. Kết luận 
 Kiểm toán nội bộ là một công cụ quản lý hữu hiệu đối với bất cứ doanh nghiệp nào biết tổ 
chức và tận dụng nó, đặc biệt trước xu thế hội nhập và sự phát triển mạnh của kinh tế thị trường 
và thị trường tài chính như hiện nay. Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính với 
nhiều rủi ro như CFC thì việc xây dựng một bộ máy kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, đảm bảo 
tính độc lập, hoạt động có hiệu quả càng có vai trò quan trọng để hoạt động quản lý của Công ty 
đạt hiệu quả cao, từ đó đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của Công ty. 
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Internal audit is an independent assessment of an organization in order to increase the 

value of the organization's activities. This is a tool that detects and improve the weaknesses in 



 

214 
 

the management system of the enterprise, in order to control operations better, contribute to 
achieve business goals. There are many different models of internal audit can be applied in 
each enterprise depending on the specific conditions. Cement Finance Joint-Stock Company 
(CFC) is a credit institution with fairly large scale with a chartered capital of 600 billion dong. 
CFC has held internal audit apparatus but it’s not guaranteed and effective yet. The author has 
used the method of investigation, analysis, synthesis to systematize the theoretical basis of the 
internal audit model, clarify the actual situation about organization of the internal audit in 
CFC. The author has propose solutions that CFC apply the most effectively internal audit 
model such as organized in the standard model, perfect for functions and tasks to ensure the 
independence, complete the organization's activities on three types of audit are activitiy audit, 
compliance audit and audit of financial statements. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THĂM DÒ  

VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ CỦA TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ  
KHAI THÁC DẦU KHÍ – PVEP 

 
Phạm Ngọc Tuấn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Nâng cao hiệu quả thương mại của các dự án thăm dò và khai thác dầu khí 
là vấn đề cấp thiết và được sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam nói chung và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nói riêng. Trên cơ sở 
nghiên cứu thực trạng và những nguyên nhân làm giảm hiệu quả của các dự án này, 
bài báo đã nghiên cứu và đưa ra hai giải pháp mang tích chất định lượng trên cơ sở 
khắc phục được các mặt hạn chế còn tồn tại đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả 
đầu tư cho các dự án. Giải pháp thứ nhất, là giải pháp liên quan đến công tác quản lý 
dự án. Nội dung của giải pháp đề cập đến vấn đề tăng cường công tác quản lý quá 
trình thực hiện đầu tư của dự án rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm đưa dự án vào 
khai thác. Giải pháp thứ hai, liên quan đến việc giảm chi phí thông qua việc lựa chọn 
hình thức hợp đồng hợp lý làm giảm chi phí quản lý từ đó làm nâng cao hiệu quả của 
dự án. 

1. Đặt vấn đề 
Dầu khí là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là nguồn thu rất lớn cho 

ngân sách của mỗi quốc gia. Tính trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt 
Nam (PVN) đã đóng góp khoảng 20÷30% trong ngân sách của quốc gia. Từ khi có chính sách 
đổi mới của Đảng và Nhà nước, việc hợp tác quốc tế trong Thăm dò - Khai thác (TDKT) dầu 
khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và Tổng công ty Thăm dò, Khai thác Dầu khí 
(PVEP) nói riêng đã được đặc biệt quan tâm và từng bước phát triển. Hoạt động TDKT dầu 
khí của PVEP không chỉ được đẩy mạnh ở trong nước mà còn mở rộng ra nhiều nước trên thế 
giới. 

Đối với hoạt động TDKT dầu khí ở trong nước: Trong giai đoạn 1988 - 2012, ngoài 
VietSov Petro, Tập đoàn đã ký được 92 hợp đồng TDKT dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 
với các nhà đầu tư nước ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau (80 hợp đồng phân chia sản 
phẩm (PSC), 11 hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công công trình (PC) do các  
JOC điều hành và 01 hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với tổng vốn đầu tư trên 24 tỷ 
USD. Đối với hoạt động TDKT dầu khí ở nước ngoài: Tính đến cuối năm 2012, PVEP đã ký 
được 26 hợp đồng TDKT dầu khí ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở khu vực Châu Á - Thái 
Bình Dương, Châu Phi, Nam Mỹ, Nga. Hiện tại, có 19 hợp đồng vẫn đang còn hiệu lực, trong 
đó, 13 hợp đồng đang ở giai đoạn thăm dò, 03 hợp đồng đang trong giai đoạn phát triển và 03 
hợp đồng đã có hoạt động khai thác (bắt đầu vào tháng 9/2006 từ lô Hợp đồng PM 304 tại 
Malaysia). Mặc dù đầu tư hàng tỷ USD nhưng trong giai đoạn từ 1988 – 2012 cho thấy hiệu 
quả đầu tư còn chưa cao, rất nhiều dự án, hợp đồng gặp rủi ro dẫn đến việc không sinh lời 
thậm chí không thu hồi được vốn đầu tư. Từ những thực trạng trên cần phải có một số giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò và khai thác dầu khí của PVEP đó là nội dung sẽ được 
đề cập đến trong bài báo này. 
2. Cơ sở lý luận về đầu tư, dự án đầu tư và hiệu quả thương mại của dự án đầu tư 
2.1. Các khái niệm 
a) Khái niệm về hiệu quả 

Có rất nhiều các quan điểm khác nhau về vấn đề hiệu quả. Tuy nhiên, tựu chung lại 
chúng ta có thể tổng hợp khái niệm về hiệu quả như sau: hiệu quả là phạm trù phản ánh trình 
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độ lợi dụng các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, vốn…) để đạt được mục tiêu xác định. 
Trình độ lợi dụng các nguồn lực chỉ có thể được đánh giá trong mối quan hệ với kết quả tạo ra 
để xem xét với mỗi sự hao phí nguồn lực xác định có thể tạo ra kết quả ở mức độ nào. Công 
thức xác định hiệu quả như sau: 

E = 
C

K
 (Hiệu quả tuyệt tương đối) , (1)  

E = K – C (Hiệu quả tuyệt đối) , (2)
trong đó:  

 E: hiệu quả;  
 K: kết quả theo mục đích (đầu ra);   
 C: chi phí sử dụng để tạo ra kết quả. 

b) Khái niệm về hiệu quả thương mại của dự án đầu tư 
Theo hệ thống đánh giá hiệu quả dự án đầu tư của UNIDO thì hiệu quả của các dự án 

đầu tư phát triển bao gồm: Hiệu quả thương mại và hiệu quả kinh tế quốc dân. 
- Hiệu quả thương mại là hiệu quả kinh tế xét trong phạm vi một doanh nghiệp. Hiệu 

quả thương mại phản ánh mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được và chi 
phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được lợi ích kinh tế. Hiệu quả thương mại là mối quan 
tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, những nhà đầu tư. 

- Hiệu quả kinh tế quốc dân còn được gọi là hiệu quả kinh tế - xã hội là hiệu quả tổng 
hợp được xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Chủ thể được hưởng hiệu quả kinh tế quốc 
dân là toàn bộ xã hội mà người đại diện cho nó là Nhà nước, vì vậy những lợi ích và chi phí 
được xem xét trong hiệu quả kinh tế xã hội xuất phát từ quan điểm toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. 
2.2.  Các phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thương mại Dự án đầu tư 
2.2.1.  Nhóm phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế dự án đầu tư theo quan điểm của các 
nước Đông Âu trước đây 

Mức tiết kiệm chi phí tương đối hàng năm có xét đến chi phí đầu tư 
E 2  = Q s .(C s  - C t ) – r.K; đ , (3)

trong đó:  
- E 2 : mức tiết kiệm chi phí tương đối có xét đến chi phí đầu tư; 

-  và : lần lượt là chi phí trước và sau khi áp dụng công nghệ mới; 

- r: lãi suất vay vốn trên thị trường; 
- K: vốn đầu tư tăng thêm khi áp dụng chi phí. 

Điều kiện áp dụng: hiệu quả áp dụng công nghệ mới làm giảm chi phí, tăng sản lượng, 
đòi hỏi đầu tư bổ sung vào hiện tại. 

Nguyên tắc sử dụng chỉ tiêu: một dự án được chấp nhận khi E 2 <0. 
Ưu và nhược điểm của chỉ tiêu: đơn giản, dễ tính và xét đến chi phí cơ hội của việc sử 

dụng vốn đầu tư bổ sung. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là thời gian áp dụng không lâu dài và 
chưa xem xét tính toán cho cả đời dự án. 
2.2.2. Hệ thống phương pháp phân tích hiệu quả dự án đầu tư phát triển theo UNIDO 
2.2.2.1. Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư 

Có rất nhiều các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế vốn đầu tư trong hệ thống các 
phương pháp phân tích hiệu quả dự án đầu tư phát triển theo UNIDO. Tuy nhiên, trong phạm 
vi bài báo này tác giả chỉ đưa ra một số chỉ tiêu quan trọng và thường xuyên được sử dụng. 
a. Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng của dự án (NPV) 
 Giá trị hiện tại ròng là giá trị hiện tại của luồng tiền mặt có sau cân bằng thu chi. Hoặc 
có thể định nghĩa là hiệu số giữa giá trị của các luồng tiền mặt thu và chi trong tương lai đã 
quy đổi về hiện tại theo tỷ suất chiết khấu đã biết trước. 
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trong đó:  
  và  - lần lượt là luồng tiền thu và chi tại năm t; 

  - giá trị của dòng tiền có sau cân đối thu chi; 

 r - tỷ suất chiết khấu. 
Nguyên tắc sử dụng chỉ tiêu: Một dự án sẽ được chấp nhận nếu giá trị hiện tại ròng NPV ≥0. 
Lúc đó, dự án có khả năng sinh lời hoặc ít ra là không lỗ. Khi so sánh nhiều dự án loại trừ 
nhau để lựa chọn, thì dự án tốt nhất là dự án có NPV dương và lớn nhất. 

b. Chỉ tiêu tỷ suất hoàn vốn nội bộ của dự án (IRR) 
 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là tỷ suất chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng của dự án 
bằng 0 hay nói cách khác tại đó giá trị hiện tại của luồng tiền mặt thu bằng giá trị hiện tại của 
luồng tiền mặt chi.  
 Công thức xác định theo phương pháp nội suy toán học như sau: 

IRR = r1 + (r 2 - r1) (%)
21

1

rr

r

NPVNPV

NPV


 , (6)

trong đó: 
 IRR - tỷ suất hoàn vốn nội bộ cần nội suy,(%); 
 r1- giá trị tỷ suất chiết khấu thấp hơn, tại đó NPV 1r  dương sát không, (%); 

 r 2 - giá trị tỷ suất chiết khấu cao hơn, tại đó NPV 2r  âm sát không, (%). 
Nguyên tắc sử dụng chỉ tiêu: Một dự án được chấp nhận khi có IRR≥ r. Trong đó: r là 

chi phí cơ hội của vốn (tức là tỷ lệ lãi vay vốn bình quân trên thị trường của dự án). Trong 
trường hợp so sánh nhiều dự án độc lập để lựa chọn thì dự án có IRR thỏa mãn nguyên tắc 
trên và cao nhất sẽ là dự án tốt nhất. 
2.2.2.2. Phân tích tài chính dự án đầu tư 
a. Phân tích khả năng thanh toán 

Để tiến hành phân tích khả năng thanh toán cần phải lập bảng thanh toán tài chính bao 
gồm các khoản phải thanh toán như: Các khoản nợ phải trả cả gốc và lãi, trả lãi cổ phần, trả 
lãi bảo hiểm và tái bảo hiểm. Tiến hành so sánh các khoản thanh toán với số tiền có thể dùng 
để thanh toán thông qua bảng cân đối thu chi. 
b. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 

Việc giải quyết các nhu cầu về vốn của dự án không những quyết định khả năng thanh 
toán của dự án trong tương lai mà còn quy định cả bảng cân đối kế toán và hiệu quả kinh tế 
của dự án. Về nguyên tắc, các khoản tài chính dài hạn phải trang trải đủ các chi phí của dự án 
về vốn đầu tư cố định và các nhu cầu về vốn lưu động cần thiết cho quá trình vận hành bình 
thường. Chúng có thể được huy động dưới dạng vốn cổ phần hay vốn vay tín dụng dài hạn mà 
không nên vay tín dụng ngắn hạn bởi các khoản thu để bù đắp các khoản vay trải ra trong suốt 
thời gian hoạt động dự án. Trên thực tế, một cơ cấu nguồn vốn được coi là hợp lí khi các 
khoản tiền trả lãi vay cũng như trả vốn gốc không gây ra việc vay vốn ngắn hạn trong bất kỳ 
giai đoạn hoạt động nào của dự án. 
3. Thực trạng hiệu quả thương mại một số dự án thăm dò và khai thác dầu khí của Tổng 
công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) 
3.1.  Thực trạng hiệu quả thương mại một số dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong 
nước do PVEP thực hiện 

Thông qua bảng 1 và hình 1 ta thấy trong tổng số 22 dự án mà PVEP tiến hành khai 
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thác có tới 8 dự án cho NPV âm và IRR < tỷ suất chiết khấu dùng để tính hiệu quả của dự án, 
chiếm tỷ lệ 36,36%, như vậy đây là một tỷ lệ khá lớn. Điều này chứng tỏ hiệu quả đầu tư 
trong công tác thăm dò và khai thác dầu khí của PVEP là chưa được tốt. Chiếm đa số trong 
các dự án không đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư là các dự án mà PVEP chiếm tỷ lệ 
vốn đầu tư là tương đối lớn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phần lớn rủi ro sẽ do PVEP 
hứng chịu. Cũng thông qua bảng 1 thì ta có thể thấy phần lớn các dự án rủi ro, kém hiệu quả 
là 5 ở bể Nam Côn Sơn (NCS) với 5/8 dự án, bể Cửu Long (CL) 2/8 dự án và bể Mã Lai – 
Thổ Chu (ML-TC) 1/8 dự án. Trong số các dự án được đánh giá là đem lại hiệu quả kinh tế 
thì gần như đa số đó là các dự án có quy mô nhỏ, đem lại hiệu quả kinh tế cho chủ đầu tư rất 
ít. Chỉ có duy nhất một dự án lô 15-1 thuộc bể Cửu Long là hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích về 
kinh tế cho chủ đầu tư với NPV = 1.719,18 triệu USD và IRR = 164,2%. Đây chính là lô hợp 
đồng trong nước tiêu biểu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho PVEP. 

Những nguyên nhân làm cho một số dự án không đem lại hiệu quả thương mại cho 
chủ đầu tư thông qua tìm hiểu tác giả có thể rút ra một số các nguyên nhân sau: 

* Nguyên nhân chủ quan 
- Nhiều dự án có tiến độ phát triển mỏ chậm so với kế hoạch, đặc biệt là với một số 

mỏ khí do công tác đàm phán thống nhất giá khí kéo dài, làm giảm hiệu quả của dự án. Ví dụ 
như với dự án lô B&48/95 và lô 52/97, do thời gian đàm phán giá khí quá lâu, kéo theo kế 
hoạch phát triển mỏ (FDP) quá dài, đến nay vẫn chưa thể đưa mỏ vào phát triển mặc dù mỏ đã  
được phát hiện từ năm 2000; dự án lô 11-2 bể Nam Côn Sơn cũng do thời gian đàm phán giá 
khí và giá thuê đường ống quá dài nên làm NPV của dự án âm. 

- Báo cáo đầu tư và kế hoạch phát triển mỏ thường là vênh nhau rất nhiều dẫn đến kế 
hoạch đầu tư, tiến độ và các kể hoạch khác không diễn ra như đúng dự kiến cũng là nguyên 
nhân dẫn đến một số dự án không đem lại hiệu quả thương mại. 

* Nguyên nhân khách quan 
- Gần đây, các mỏ được đưa vào khai thác phần nhiều có quy mô nhỏ, sản lượng 

không ổn định, khó kiểm soát; đồng thời chi phí thăm dò/phát triển/khai thác trên một thùng 
dầu có xu hướng ngày một tăng cao (gấp nhiều lần so với giai đoạn 10 năm trước đây) nên 
hiệu quả đầu tư thấp hoặc thua lỗ (các lô 09-2, 09-3, 10&11.1, 05.2, 05.3, 46/02). 

- Sự phức tạp của điều kiện địa chất, địa lý, nhà thầu thực hiện và giá dầu thế giới 
cũng là những nguyên nhân làm giảm hiệu quả thương mại của các dự án đầu tư trong nước 
của PVEP. 

Bảng 1. Bảng thống kê hiệu quả thương mai một số dự án TDKT Dầu khí trong nước  
do PVEP thực hiện 

Thời gian khai thác 
(dự kiến) T

T 

Tên dự 
án/ 

lô hợp 
đồng 

Bể 
Tỷ lệ tham 

gia của 
PVEP 

Mỏ đang phát 
triển hoặc khai 

thác 

Bắt 
đầu 
PT Bắt đầu Kết thúc 

NPV tại 
10% 
(triệu 
USD) 

IRR (%)

1 15-1 CL 50% 

Sư Tử Đen, Sư 
Tử Vàng, Sư Tử
Trắng, Sư Tử
Nâu 

2001 2003 2028 
1.719,1

8 
164,2 

2 16-1 CL 41% Tê Giác Trắng 2006 8/2011 2022 154,53 22,8 

3 09-2 CL 50% Cá Ngừ Vàng 2005 10/2008 2020 (156,87) NA 

4 09-3 CL 35% 
Nam Rồng -
Đồi Mồi 

2005 2010 2020 (41,71) N/A 

5 01&02 CL 15% 
Ruby, Pearl, 
Topaz, 
Diamond 

1995 10/1998 2030 7,30 12,8 
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Thời gian khai thác 
(dự kiến) T

T 

Tên dự 
án/ 

lô hợp 
đồng 

Bể 
Tỷ lệ tham 

gia của 
PVEP 

Mỏ đang phát 
triển hoặc khai 

thác 

Bắt 
đầu 
PT Bắt đầu Kết thúc 

NPV tại 
10% 
(triệu 
USD) 

IRR (%)

6 15-2 CL 18% 
Rạng Đông, 
Phương Đông 

1994 8/1998 2020 163,61 53,0 

7 
01/97-
02/97 

CL 50% 
Thăng Long, 
Đông Đô 

2011 2013 2025 79,58 17,4 

8 15-2/01 CL 40% 
Hải Sư Đen, 
Hải Sư Trắng 

2007 2013 2030 0,37 10,0 

9 46/02 
ML-
TC 

40% 
Sông Đốc, Rạch 
Tàu, Khánh Mỹ, 
Phú Tân 

2004 2008 2015 (60,07) N/A 

10 
PM3-
CAA 

ML-
TC 

13% Cụm Bunga 1995 1997 2028 52,78 21,0 

11 
46-Cái 
Nước 

ML-
TC 

30% 
Cái Nước, Hoa 
Mai 

1997 1999 2026 19,71 59,9 

12 
B&48/95
&52/97 

ML-
TC 

23.5% (lô 
B&48/95) 
30% (lô 
52/97) 

Kim Long, Cá 
Voi, Ác Quỷ, 

 2017 2030 201,29 18,5 

13 12A NCS 25% Chim Sáo 2003 2016 2034 158,713 15,18 

14 11-2 NCS 25% 
Rồng Đôi, Rồng 
Đôi Tây 

2003 12/2006 2025 (18,05) 7,7 

15 04-3 NCS 51% Thiên Ưng 2010 2015 2028 (25,11) 8,1 
16 05-1a NCS 100% Đại Hùng - 10/1994 2023 156 17,1 

17 06-1 NCS 20% 
Lan Đỏ, Lan 
Tây 

2000 11/2002 2022 110,59 15,5 

18 10&11.1 NCS 40% 
Gấu Chúa, Cá 
Chó, Cá Ngựa 

2012 2016 2031 (112,59) 2,8 

19 05-3 NCS 100% Mộc Tinh 2010 2013 2030 (247,01) N/A 
20 05-2 NCS 100% Hải Thạch 2010 2014 2030 (59,17) 8,2 

21 
Hàm 
Rồng 

SH 20% Hàm Rồng 2013 2015 2024 10,62 13,1 

22 
Thái 
Bình 

SH 20% Thái Bình 2013 2015 2028 7,46 15,3 

 (Nguồn: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí)  
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 Hình 1. Biểu đồ thể hiện mức độ hiệu quả các dự án TDKT dầu khí trong nước  
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Dưới đây là bảng tổng hợp hiệu quả thương mại của các dự án thăm dò và khai thác 
dầu khí do PVEP thực hiện ở nước ngoài.  

 Từ bảng 2 ta có thể thấy trong 4 dự án tiêu biểu mà PVEP đã thực hiện ở nước 
ngoài thì có 2 dự án PM 304 ở Malaysia và Junin 2 ở Venezuela được đánh giá là sẽ đem lại 
hiệu quả kinh tế PVEP còn lại hai dự án lô SK 305 ở Malaysia và 433a&416b ở Algeria là các 
dự án không đem lại hiệu quả kinh tế cho PVEP. Như vậy, ta có thể thấy tỷ lệ các dự án 
không có hiệu quả là 50% đây là tỷ lệ rất cao và đòi hỏi trong thời gian tới PVEP cần phải có 
những giải pháp cần thiết nhằm giảm bớt rủi ro đồng thời nâng cao hiệu quả thương mại đối 
với các dự án thăm dò và khai thác dầu khí mà Tổng công ty đang thực hiện ở nước ngoài. 
Một số khó khăn mà PVEP thường gặp: Thứ nhất, ở nước ngoài đó là chính sách, pháp luật 
của các quốc gia tương đối khác nhau đòi hỏi phải tìm hiểu và phân tích kĩ càng nhằm tìm ra 
hướng đầu tư phù hợp nhất tránh vấp phải những tình huống bất lợi; Thứ hai, do phải thăm dò 
và khai thác tại những nơi hoàn toàn mới không phải là các bể trầm tích, các bồn trũng quen 
thuộc trong nước cho nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác thăm dò đánh giá cấp trữ lượng 
của mỏ; Thứ ba, công tác quản lý tiến độ của dự án cũng như kinh nghiệm trong việc khai 
thác còn hạn chế. Ví dụ: dự án Junin 2 ở Venezuela. Tiến độ triển khai dự án phụ thuộc quá 
nhiều vào quy trình quản lý của Venezuela nên gây khó khăn cho PVEP trong việc kiểm soát 
tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, PVEP cũng như Venezuela đều chưa có kinh nghiệm trong 
việc khai thác và chế biến dầu nặng, các giải pháp công nghệ cho quá trình này vẫn còn đang 
trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện. 

Bảng 2. Bảng tổng hợp hiệu quả thương mại của các dự án Thăm dò và Khai thác dầu khí  
do PVEP thực hiện ở ngước ngoài 

Thời gian khai 
thác (dự kiến) 

TT 
Tên dự án/ 
lô hợp đồng 

Nước 

Tỷ lệ 
tham 

gia của 
PVEP

Bắt đầu  
Phát triển Bắt 

đầu 
Kết thúc 

NPV 
 tại 10% 

(triệu 
USD) 

IRR 

1 PM 304 Malaysia 15% 2005 2006 2026 50,22 39,0%

2 SK 305 Malaysia 30% 2007 2010 2019 (112,46) N/A 

3 433a&416b Algeria 40% 2008 2013 2034 (11,26) 9,3% 

4 Junin 2 Venezuela 40% 2011 2012 2035 120,23 10,9%
  (Nguồn: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí) 
3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thương mại nâng cao hiệu quả thương mại trong 

hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Tổng công ty Thăm dò và Khai thác 
Dầu khí (PVEP) 

3.1. Giải pháp quản lý dự án 
Qua mục phân tích thực trạng ở trên có thể thấy tiến độ thực hiện dự án có tầm quan 

trọng rất lớn. Nhiều dự án không thực hiện đúng tiến độ về tìm kiếm, thăm dò và khai thác 
dầu khí trong báo cáo đầu tư và trong kế hoạch phát triển mỏ (FDP), thường là chậm hơn so 
với dự kiến. Chính vì sự chậm trễ này, đã dẫn đến nhiều thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư. Ví 
dụ cụ thể như dự án lô 12A tại bể trầm tích Nam Côn Sơn, trong đó PVEP chiếm 25% vốn 
đầu tư và KNOC chiếm 75% vốn đầu tư, dạng hợp đồng PSC được ký kết vào ngày 
19/5/1992. Theo kế hoạch phát triển mỏ (FDP) dự án tiến hành khai thác dòng khí đầu tiên 
vào ngày 30/11/2004 nhưng do không đàm phán được với bên cho thuê đường ống cho nên 
phải đến ngày 25/12/2006 tức là sau hơn 2 năm mới đưa vào khai thác dẫn đến hiệu quả của 
dự án giảm đi. Để đảm bảo về tiến độ thời gian cho dự án, tác giả xin đưa ra giải pháp: Tăng 
cường giám sát tiến độ thực hiện của nhà thầu. Cụ thể:  

- Hợp đồng dầu khí là một trong những loại hợp đồng rất đặc thù. Trên thực tế, có rất 
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nhiều loại hợp đồng đang được sử dụng trong ngành dầu khí: Hợp đồng phân chia sản phẩm 
(PSC), Hợp đồng điều hành chung (JOC), Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)… Tuy nhiên, 
hai loại hợp đồng PSC và JOC hay được sử dụng nhất, hợp đồng JOC là một dạng đặc biệt 
của PSC, nếu như hợp đồng PSC, trong đó một trong số các nhà thầu sẽ là nhà điều hành của 
dự án, thì đối với hợp đồng JOC sẽ có một công ty phi lợi nhuận là đại diện và sẽ là nhà điều 
hành chung. Chính vì vậy, khi lựa chọn nhà điều hành chung của dự án cần phải lựa chọn nhà 
thầu có đầy đủ năng lực cần thiết để điều hành dự án.  

- Khi PVEP là nhà điều hành trực tiếp  dự án cần phải có phương pháp quản lý thời 
gian, quản lý tiến độ của dự án giảm thiểu việc chậm trễ các công việc. Chú ý tới thời gian bắt 
đầu khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) và thời gian bắt đầu khai thác dòng khí 
thương mại đầu tiên (First Gas) vì nếu thời gian này mà trễ hơn so với kế hoạch phát triển mỏ 
sẽ dẫn tới làm giảm giá trị của đồng tiền khi quy đổi về hiện tại do dòng tiền ở tương lai càng 
xa gốc bao nhiêu thì quy đổi về hiện tại càng nhỏ bấy nhiêu.  

Trên thực tế, đa số các dự án của PVEP bị chậm trễ thời gian bắt đầu khai thác dòng 
khí thương mại đầu tiên (First Gas) do công tác đàm phán với bên tiêu thụ khí và bên cho thuê 
đường ông là không đạt được những thỏa thuận như mong muốn, trong khi đó vì toàn bộ các 
mỏ khí của chúng ta đang khai thác là mỏ nhỏ nên không thể đầu tư một thiết bị nổi chuyên 
xử lý và hóa lỏng khí ngay trên biển, do vậy, bắt buộc phải sử dụng phương án đi thuê đường 
ống dấn khí. Để giảm thiểu tối đa việc chậm trễ này, trước khi tiến hành khai thác khí, công 
việc phải làm đó là đàm phán trước với bên tiêu thụ khí, từ đó sẽ là cơ sở để đàm phán với 
bên cho thuê đường ống để tiến hành bắt đầu khai thác dòng khí thương mại theo đúng tiến độ 
điều này sẽ làm tăng hiệu quả thương mại cho dự án. Áp dụng giải pháp này dự án lô 12A tại 
bể Nam Côn Sơn kết quả sau khi tác giả đã tính toán lại với giả định dự án được đảm bảo 
đúng tiến độ như sau: 

Bảng 3.  Bảng so sánh hiệu quả thương mại trước và sau khi sử dụng giải pháp 

So sánh 

Chỉ tiêu 

Kết quả tính toán 
theo Kế hoạch 
phát triển mỏ 

(FDP) 

Kết quả sau khi 
áp dụng giải 

pháp ± % 

Tính cho toàn dự án     
NPV (USD) 158.713.332,50 187.478.256 28.764.923,62 118,12 
IRR (%) 15,18% 16,81% 0,0163 110,73 
Tính cho PVEP     
NPV (USD) 39.678.333 46.869.564 7.191.231 118,12 
IRR (%) 15,18% 16,81% 0,0163 110,73 

Từ bảng trên ta thấy chỉ cần tiến hành khai thác dòng khí thương mại First Gas (FG) 
theo đúng như dự kiến ghi trong báo cáo đầu tư, tức là sớm hơn thực tế hai năm đã làm cho 
NPV của dự án tăng thêm 28.764.923,62 USD tương ứng tăng 18,12% so với tính toán của kế 
hoạch phát triển mỏ (FDP), đồng thời IRR của dự án cũng tăng từ 15,18%  lên 16,81 tương 
ứng tăng 10,73% . Qua đó ta có thể thấy được mức độ hiệu quả của giải pháp này là tương đối 
lớn và hứa hẹn sẽ là giải pháp rất thiết thực mà PVEP nên áp dụng nhằm nâng cao hơn nữa 
hiệu quả đầu tư của mình. 
3.2. Giải pháp về giảm chi phí 

Sau quá trình tìm hiểu và phân tích tác giả nhận thấy, đa số các hợp đồng dầu khí do 
PVEP thực hiện đều được tổ chức dưới dạng hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) hoặc hợp 
đồng điều hành chung (JOC). Thực chất hợp đồng JOC là một dạng đặc biệt của hợp đồng 
PSC, điểm khác nhau giữa hợp đồng PSC và JOC đó là đối với hợp đồng JOC sẽ có một nhà 
thầu phi lợi nhuận và phi lỗ đứng ra là nhà điều hành chung thực hiện tất cả các công việc của 
dự án các bên liên quan chỉ giám sát nhà điều hành này mà thôi. Chính vì phải thuê một nhà 
điều hành chung dẫn đến chi phí quản lý dự án của hợp đồng JOC cao hơn nhiều so với hợp 
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đồng PSC. Bảng 4 dưới đây sẽ thể hiện rõ nét điều này. 
Thông qua bảng 4 có thể thấy tỷ lệ chi phí quản lý/tổng chi phí của các hợp đồng JOC 

cao hơn gấp hơn hai lần so với hợp đồng PSC. Nguyên nhân do bộ máy quản lý cồng kềnh 
hơn cho nên tỷ lệ chi phí quản lý/ tổng chi phí nhiều hơn so với các hợp đồng PSC. Giải pháp 
mà tác giả đề xuất thông qua những phân tích ở trên đó là, khi ký kết hợp đồng PVEP nên lựa 
chọn hợp đồng PSC nhằm giảm thiểu chi phí quản lý qua đó tiết kiệm được chi phí và nâng 
cao được hiệu quả thương mại cho các dự án của mình. 

Bảng 4. Bảng thống kê tính toán tỷ lệ chi phí quản lý/tổng chi phí của hai loại hợp đồng:  
PSC và JOC do PVEP thực hiện 

Lô hợp đồng Nhà điều hành Bể trầm tích 
Tỷ lệ tham 
gia PVEP

Loại hợp 
đồng 

Tỷ lệ chi phí 
quản lý/Tổng 

chi phí 

Hợp đồng dầu khí đang khai thác        

01&02 Petronas Cửu Long 15% PSC 7,61% 

09-02 Hoan Vu JOC Cửu Long 50% JOC 14,21% 

09-3 VRJ JOC Cửu Long 35% JOC 9,91% 

16-1 Hoang Long JOC Cửu Long 41% JOC 9,40% 

46-Cái Nước   Talisman Mã lai - Thổ Chu 30% PSC 3,55% 

PM3 - CAA Talisman Mã lai - Thổ Chu 12,50% PSC 2,04% 

11-2 KNOC Nam Côn Sơn 25% PSC 8,61% 

12W Premier Oil Nam Côn Sơn 15% PSC 4,70% 

Hợp đồng dầu khí đang phát triển       

01&02/97 Lam Son JOC Cửu Long 50% JOC 24% 

10&11.1 Con Son JOC Nam Côn Sơn 40% JOC 11,30% 

Tỷ lệ bình quân chi phí quản lý/tổng chi phí của hợp đồng PSC 6,119% 

Tỷ lệ bình quân chi phí quản lý/tổng chi phí của hợp đồng JOC 13,764% 
Tác giả áp dụng giải pháp vào lô hợp đồng 10&11.1 tại bể trầm tích Nam Côn Sơn là 

loại hợp đồng JOC do nhà điều hành Côn Sơn JOC điều hành, có tỷ lệ chi phí quản lý/Tổng 
chi phí 11,3% cao hơn rất nhiều so với mức bình quân của hợp đồng PSC (6,119%). Nếu dự 
án này là hợp đồng PSC với chi phí quản lý theo tỷ lệ bình quân 6,119% so với tổng chi phí 
vận hành thì hiệu quả của dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 5. Bảng so sánh hiệu quả của giải pháp 
So sánh 

TT Chỉ tiêu ĐVT
Trước khi 

áp dụng giả 
pháp  

Sau khi áp 
dụng giải pháp 

± % 

1 Giá trị hiện tại ròng NPV USD 198.462.629 283.778.358,32 85.315.728,92 142,99

2 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR % 20,17% 21,55% 1,38% 106,87
Qua bảng 5 ta thấy sau khi áp dụng giải pháp thì giá trị hiện tại ròng của dự án tăng 

85.315.728,92 USD tương ứng tăng 42,99% và tỷ suất hoàn vốn nội bộ tăng 1,38%  đây là tỷ 
lệ tăng rất lớn qua đó thể hiện được tính hiệu quả của giải pháp sau khi áp dụng. 
4. Kết luận 
 Trong phạm vi bài báo này tác giả chỉ đưa ra hai giải pháp mang tính chất định 
lượng góp phần nâng cao hiệu quả thương mại cho các dự án thăm dò và khai thác của PVEP. 
Các giải pháp trên có mức độ tin cậy nhất định, nó sẽ là tài liệu tham khảo cho PVEP khi thực 
hiện các hợp đồng dầu khí. 
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SUMMARY 
Some solutions to improve efficiency of oil investigation and exploitation for 

Petrovietnam exploration production corporation - PVEP 
Pham Ngoc Tuan, Ha Noi University of Mining and Geology 

 
Improving production efficiency in oil and gas extraction projects is not only a critical 

issue but also a signficant concern of Vietnam National Petroleum Corporation in general 
and Oil and Gas Drilling and Exploration Company in particular. According to the research 
on the state of the art and the causes of reduction effciency, the paper suggests two integrated 
solutions to overcome these limitations, also to improve ability of the project developers and 
investmentefficiency. The first ones is project Management solution. The paper offers  a 
efficiency solution to enhance  investment management, shorten the preparation time and 
putting projects in operation faster. The second ones is cost reduction by selecting the 
appropriate forms of contract thereby improving the project efficiency. 
 
Người biên tập: TS. Nguyễn Văn Bưởi 
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BÀN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - TKV 
 

Phương Hữu Từng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Thảo 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 
Tóm tắt: Bài báo bàn về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần than 
Hà Lầm – TKV, giới thiệu ba nội dung chính: thứ nhất trình bày lý luận cơ bản về 
công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thứ hai là phân tích và đánh 
giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần than Hà Lầm – 
TKV, thứ ba là chỉ ra các nhược điểm, hạn chế chủ yếu của công tác đào tạo nguồn 
nhân lực tại Công ty cổ phần than Hà Lầm- TKV và đưa ra giải pháp hoàn thiện và 
tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty trong thời gian tới. Nhóm 
tác giả cũng đề xuất các kiến nghị với Nhà nước và TKV để đảm bảo các giải pháp 
đưa ra cũng như bàn luận có tính thực tiễn cao.  

1. Đặt vấn đề 
Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, với  điều 

kiện sản xuất khó khăn của các doanh nghiệp thuộc TKV nói chung và Công ty cổ phần 
(CTCP) than Hà Lầm - TKV khi đang và chuẩn bị mức khai thác tại mức -300m mức sâu nhất 
của TKV hiện nay, khi đó thay đổi rất lớn về điều kiện sản xuất và công nghệ - kỹ thuật khai 
thác. Các yêu cầu trên đòi hỏi CTCP than Hà Lầm – TKV cần có toàn bộ lực lượng lao động, đặc 
biệt là lao động khối trực tiếp sản xuất cần phải đáp ứng nghiêm ngặt về công tác an toàn và vệ 
sinh công nghiệp, sự cập nhật về kiến thức, kỹ thuật, công nghệ khai thác mới, có thái độ nghiêm 
túc, gắn bó với doanh nghiệp. Để đáp ứng được các yêu cầu trên Công ty cần phải quan tâm đầu 
tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực một cách nghiêm túc, hợp lý và hiệu quả là vấn đề cấp 
bách trong giai đoạn hiện nay. 
2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của bài báo khoa học 
2.1. Cơ sở lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 
a. Khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

 Đào tạo nguồn nhân lực: được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao 
động có thể thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập 
làm cho người lao động vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao 
trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn [1]. 
 Đào tạo nguồn nhân lực tại TKV: gồm các hoạt động đào tạo kỹ năng và dạy nghề, cụ thể: 
đào tạo nguồn nhân lực tại các trường chính quy, tại chức, dạy nghề, đào tạo lại công nhân tay 
nghề yếu, đào tạo chuyển nghề, đào tạo bổ sung kỹ năng, đào tạo định hướng. 
b. Nội dung đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp gồm các nội dung cơ bản sau:  
Xác định nhu cầu và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu đào tạo 

nguồn nhân lực về số lượng và cơ cấu hợp lý và cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kỳ kế 
hoạch. Xác định yêu cầu về trình độ lành nghề, kiến thức, kỹ năng cần thiết dựa trên các quy định 
cụ thể trong văn bản tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nhằm phát triển hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. 

Thiết kế các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực: doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp 
đào tạo phù hợp với điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc TKV về điều kiện địa chất, 
kỹ thuật, máy móc thiết bị hiện có. 
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Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực gồm hai nhóm:  
Thứ nhất, là đào tạo trong công việc theo kiểu chỉ dẫn, công việc, đào tạo kiểu học nghề, 

luân chuyển, thuyên chuyển trong công việc.   
Thứ hai, đào tạo ngoài công việc gồm gửi đi đào tạo tại đơn vị, các trường chính quy, tại 

chức, các cơ sở đào tạo khác. 
Triển khai đào tạo nguồn nhân lực: công tác triển khai đào tạo nguồn nhân lực bao gồm 

các công việc, thứ nhất, là lựa chọn giáo viên dạy nghề từ lực lượng lao động hiện có của 
doanh nghiệp hoặc mời giáo viên từ các đơn vị bên ngoài. Thứ hai, sử dụng các chính sách và 
công cụ khuyến khích tài chính và phi tài chính nhằm tạo động lực cho người lao động. Thứ 
ba, tổ chức công tác đào tạo tại doanh nghiệp trên cơ sở đã thống nhất kế hoạch, phương pháp  
đào tạo và chương trình đào tạo. 

Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: là đánh giá mức độ 
đáp ứng yêu cầu công việc về: số lượng và loại lao động cần thiết, năng lực nghề nghiệp của 
người lao động sau đào tạo. 
c. Các yếu tố ảnh hưởng tới đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

Nhóm tác giả có thể khái quát các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân 
lực (NNL) thành ba nhóm theo hình 1:  

- Nhóm thứ nhất, các yếu tố thiết kế triển khai đào tạo nguồn nhân lực trong doanh 
nghiệp: xác định nhu cầu đào tạo, lựa chọn phương pháp đào tạo cho phù hợp, chất lượng giáo 
viên dạy nghề, chính sách về lao động của doanh nghiệp, tổ chức và quản lý công tác đào tạo 
nguồn nhân lực. 

- Nhóm thứ hai, các yếu tố thuộc cá nhân người lao động có ảnh hưởng nhiều nhất tới kết 
quả đào tạo gồm: độ tuổi, thâm niên nghề, bậc thợ và trình độ lành nghề. 

- Nhóm thứ ba, các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài gồm: cơ chế chính sách của 
Nhà nước, chính sách của TKV với lao động ngành Mỏ, các yếu tố của thị trường lao động. 
2.2. Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại CTCP than Hà Lầm – TKV 
giai đoạn 2009-2013 

Nhóm tác giả sẽ nghiên cứu và phân tích các nội dung đào tạo nguồn nhân lực tại 
CTCP than Hà Lầm giai đoạn 2009-2013, tuy nhiên trong phạm vi bài báo khoa học nhóm tác 
giả chỉ phân tích những yếu tố cơ bản nhất bao gồm các nội dung trên gồm: số lượng lao động 
được đào tạo, ngành nghề đào tạo, chi phí đào tạo, đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo. 
a. Số lượng lao động được đào tạo tại Công ty  

Các hình thức đào tạo của doanh nghiệp áp dụng với lao động rất đa dạng từ đào tạo từ 
ngắn hạn tới dài hạn, học ngay tại doanh nghiệp cho tới cử đi học tại các cơ sở đào tạo chính 
quy, tại chức. Số lượng của các loại hình đào tạo của Công ty giai đoạn 2009-2013 được tập 
hợp tại bảng 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực trong DN 

Xác định nhu cầu 
đào tạo NNL 

Chính sách về lao 
động của DN 

Các phương pháp 
đào tạo 

Chất lượng giảng viên,  
giáo viên  

Mức độ đáp ứng 
yêu cầu công việc về: 

- Kiến thức 
- Kỹ năng 
- Hành vi 
- Khả năng phát triển nghề 
nghiệp của người lao động 

Tổ chức và quản lý công tác 
đào tạo nguồn nhân lực 

Người lao động: độ 
tuối, thâm niên, bậc 

thợ, trình độ lành nghề 

Cơ chế chính sách 
của NN, TKV, thị 
trường lao động 
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Bảng 1. Bảng thống kê số lượng lao động được đào tạo tại Công ty giai đoạn 2009-2013 
ĐVT: người 

Năm   
TT Hình thức đào tạo 

2009 2010 2011 2012 2013 
Tổng 

1 Đại học 29 29 29 44 40 171 
2 Cao đẳng 5 15 15 15 20 70 
3 Trung học chuyên nghiệp 6 12 15 29 45 107 
4 Kèm cặp 204 189 218 189 213 1013 
5 Ngắn ngày 102 145 465 669 528 1909 

Tổng số 346 390 742 946 846 3270 
(Nguồn: Báo cáo tình hình đào tạo lao động tại CTCP than Hà Lầm giai đoạn 2009-2013, 

phòng Tổ chức – Đào tạo công ty). 
Qua số liệu bảng 1, nhóm tác giả giả thấy số lượng lao động của Công ty được đào tạo 

qua các năm ngày càng tăng, đặc biệt là trong hai năm 2012, 2013 tăng gần 2 lần so với các 
năm trước. Điều này thể hiện sự quan tâm của Công ty đến việc đào tạo cho người lao động. 
Tuy nhiên, số lượng lao động được đào tạo tăng chủ yếu là hình thức đào tạo ngắn ngày, trong 
hai năm 2012, 2013 tổ chức các lớp tập huấn tại Công ty về quản lý sản xuất cho tất cả các 
lãnh đạo các cấp trong Công ty từ Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng, các phân xưởng đến 
các tổ trưởng các tổ sản xuất nhằm nâng cao trình độ quản lý sản xuất người lao động phục vụ 
cho việc sản xuất với công nghệ mới và diện sản xuất mức -75m và -300m của Công ty. Riêng 
năm 2013, Công ty tổ chức lớp quản trị văn phòng cho Ban Giám đốc, trưởng, phó các phòng, 
các phân xưởng. Công ty cũng tổ chức và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ thống kê” cho đối tượng là 
kinh tế viên phân xưởng, các quản đốc phân xưởng. Các hình thức đào tạo này đã làm cho kỹ 
năng quản lý điều hành sản xuất, kỹ năng soạn thảo các loại văn bản, nghiệp vụ thống kê của 
các bộ quản lý, nhân viên kinh tế phân xưởng của công ty tăng lên, và họ cảm thấy tự tin hơn 
trong công việc của mình. 
b. Ngành nghề đào tạo cho lao động tại Công ty  

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong vấn đề tuyển chọn nguồn nhân 
lực và tìm kiếm lao động có năng lực phù hợp với công việc, phân công bố trí lao động hợp lý 
đáp ứng tốt nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty chú trọng tới hai ngành nghề 
được đào tạo là khai thác và cơ điện mỏ nhằm cung cấp nhân lực cho các phân xưởng khai thác 
và cơ điện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Công ty thì số lao động có trình độ chuyên 
môn về kỹ thuật chiếm đa số.  

Bảng 2. Bảng thống kê ngành nghề được đào tạo cho lao động năm 2013 

TT Ngành được đào tạo 
Số lớp 
đào tạo 
(lớp)  

Số học 
viên  

(người) 

Số học viên 
tốt nghiệp 

(người) 

Tỷ lệ 
TN 
(%) 

1 Nghề cơ điện 17       
  Vận hành thiết bị sàng tuyển 5 46 45 99 
  Vận hành trạm biến áp 2 14 13 95,8 
  Vận hành máy xúc 4 32 32 100 
  Vận hành băng tải 6 56 56 100 
2 Nghề khai thác 34       
  Đo áp lực cột thuỷ lực đơn 12 125 119 95 
  Huấn luyện thợ bắn mìn 16 348 335 96 
  Lắp đặt và vận hành giá khung ZH 4 568 556 97 
  Lắp đặt và vận hành giá khung ZHT 2 325 315 96 

 3 Nghề nấu ăn  2 48 48 100 
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp tình hình lao động năm 2013, Phòng Tổ chức – Đào tạo của 
CTCP than Hà Lầm-TKV). 
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Qua số liệu bảng 2, nhóm tác giả giả thấy ngành nghề đào tạo cho lao động của công 
ty chủ yếu là nghề khai thác và cơ điện, trong năm 2013 Công ty đã tổ chức được 34 lớp học 
ngắn hạn cho công nhân kỹ thuật về huấn luyện thợ bắn mìn, do áp thủy lực đơn, lắp đặt và 
vận hành giá khung ZH, ZHT; các lớp học cho công nhân kỹ thuật về vận hành băng tải, máy 
xúc, thiết bị sàng tuyển. Số lượng học viên tham gia lớp học và tỷ lệ học viên tốt nghiệp rất 
cao (trên 95%). Qua số liệu trên cho thấy, lãnh đạo công ty rất quan tâm tới đối tượng lao 
động trực tiếp sản xuất và kiểm soát các lớp và học viên được đào tạo rất nghiêm túc, sát sao. 
c. Chi phí đào tạo cho lao động tại Công ty  

Chi phí đào tạo được Công ty lập kế hoạch tại đầu năm để thực hiện trong cả năm tài 
chính. Ngân sách này được lập theo một quy trình nhất định tùy theo chính sách đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực từng năm của doanh nghiệp. Công ty thường phải thực hiện phân tích 
nhu cầu đào tạo để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo của mình. Chi 
phí đào tạo của Công ty trong giai đoạn 2009-2013 được tập hợp tại bảng 3 dưới đây. 

Bảng 3. Bảng thống kê chi phí đào tạo của Công ty giai đoạn 2009-2013 
ĐVT: triệu đồng                        

Năm  
TT 

Hình thức  
đào tạo 2009 2010 2011 2012 2013 

Tổng 

1 Đại học 115 120 132 175 165 707 
2 Cao đẳng 18 51 51 51 54 225 
3 THCN 21 42 51 102 120 336 
4 Kèm cặp 713 662 764 662 710 3511 
5 Ngắn ngày 356 509 1.629 2.342 2.130 6966 

Tổng số 1.223 1.384 2.627 3.332 3.179 11.745 
(Nguồn: Báo cáo tình hình đào tạo lao động tại Công ty giai đoạn 2009-2013, phòng 

Tổ chức – Đào tạo). 
Qua số liệu bảng 3, cho thấy chi phí đào tạo có xu hướng tăng lên hàng năm, năm 

2012 tăng so với năm 2011 là 25,2 triệu đồng tương ứng tăng 56,25%, duy chỉ có năm 2013 
giảm so với năm 2012 là 10 triệu đồng tương ứng giảm 5,7% do điều kiện sản xuất kinh doanh 
khó khăn và số lượng học viên đào tạo giảm. Điều này thể hiện công tác đào tạo của Công ty luôn 
được sự quan tâm của ban Giám đốc, lãnh đạo doanh nghiệp. 
d. Đánh giá về nội dung, hiệu quả của chương trình đào tạo cho lao động tại Công ty 

Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá về nội dung và hiệu quả của chương trình đào tạo cho 
lao động tại Công ty, đối tượng được lựa chọn phân tích là các lao động trực tiếp sản xuất, vì họ là 
những người quyết định tới năng suất và hiệu quả của quá trình sản xuất sản phẩm. Để đại diện cho 
nhóm đối tượng này tác giả tiến hành lấy mẫu đại diện gồm 101 người lao động, phục vụ cho mục 
đích nghiên cứu gồm: 50 công nhân khai thác – chế biến than, 26 công nhân cơ điện, 25 công nhân 
vận tải. 

* Đánh giá về nội dung chương trình học của Công ty, nhóm tác giả đã tiến hành phân 
tích, đánh giá với câu hỏi: Nội dung chương trình học có giúp ích nhiều cho công việc hiện tại 
và tương lai của Anh/Chị không? Nhóm tác giả đã thu được bảng kết quả sau: 

Bảng 4. Đánh giá nội dung chương trình đào tạo của Công ty 

Mức độ lựa chọn 
Số người lựa 
chọn (người) 

Tỷ lệ trong tổng 
số (%) 

Tỷ lệ trong tổng số 
trả lời (%) 

1. Rất nhiều 18 18 35,5 
2. Chút ít 7 6,6 12,9 
3. Nhiều 26 26,2 51,6 
Tổng số người trả lời 51 50,8 100 
Tổng số người không trả lời 50 49,2  
Tổng số 101 100  
(Nguồn: Khảo sát về đánh giá nội dung CTĐT lao động trong Công ty năm 2014, tác giả). 
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Theo thông tin bảng 4, tác giả thấy nội dung các chương trình đào tạo của Công ty 
tương đối phù hợp. Trong tổng số 50,8% người trả lời được đi học có 35,5% trả lời là nội dung 
chương trình học giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại và tương lai, 51,6% là giúp ích nhiều, 
chỉ có 12,9% là giúp ít và không có ai trả lời là không giúp ích gì. 

* Đánh giá về hiệu quả chương trình đào tạo của Công ty, nhóm tác giả đã tiến hành 
phân tích, đánh giá với câu hỏi: Anh/Chị đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của chương 
trình đào tạo? Nhóm tác giả đã thu được bảng kết quả sau: 

Bảng 5. Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo của Công ty 

Mức độ lựa chọn 
Số người lựa 
chọn (người) 

Tỷ lệ trong tổng 
số (%) 

Tỷ lệ trong tổng 
số trả lời (%) 

1. Rất hiệu quả 26 26,2 51,6 
2. Bình thường 23 23,0 45,2 
3. Chưa hiệu quả 2 1,6 3,2 
Tổng số người trả lời 51 50,8 100 
Tổng số người không trả lời 49 49,2  

Tổng số 101 100  
(Nguồn: Khảo sát về đánh giá hiệu quả CTĐT lao động trong Công ty năm 2014, tác 

giả). 
Qua số liệu bảng 5, tác giả thấy hiệu quả của chương trình đào tạo là cao. Trong tổng 

số 50,8% người trả lời được đi học có tới 51,6% cho là chương trình đào tạo rất hiệu quả, 
45,2% cho là bình thường và chỉ có 3,2% cho là không hiệu quả. 
e. Những nhược điểm và hạn chế cơ bản về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ 
phần than Hà Lầm - TKV 

+ Cơ sở vật chất trong những năm qua tuy đã được các cơ sở đào tạo đã có nhiều cố 
gắng nhưng chưa đáp ứng đủ chỗ ăn, ở và nơi thực tập để rèn nghề cho học viên. Còn thiếu 
nhiều chuyên gia đào tạo có đủ năng lực, kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp và kỹ năng sư 
phạm.    

+ Chất lượng tuyển sinh đầu vào còn thấp, số học sinh tốt nghiệp hệ Trung học cơ sở 
vào học nghề còn đông làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo, khi ra trường chưa đáp 
ứng được bậc thợ đào tạo để bố trí vào các dây chuyền sản xuất chính.  

+ Công tác tuyển sinh đào tạo công nhân lò càng ngày gặp nhiều khó khăn, số lượng 
học sinh tham gia học nghề mỏ hầm lò ngày càng ít. Hiện nay, các doanh nghiệp và các 
trường phải tổ chức tuyển sinh tại vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh gia đình học sinh nghèo 
không đủ điều kiện cho các em ăn học. 

+ Sự phối kết hợp giữa nhà trường với các doanh nghiệp chưa đồng bộ, còn một số 
doanh nghiệp chưa thể hiện rõ vai trò tự chủ nguồn nhân lực của mình, còn phó thác cho các 
trường trong công tác tuyển sinh đào tạo nhân lực. 

+ Mới chỉ bố trí 01 cán bộ chuyên trách làm công tác đào tạo tại CTCP than Hà Lầm, 
cán bộ chưa sâu sát trong việc tham mưu cho lãnh đạo về phương pháp tổ chức, đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng và phù hợp, gây không ít lãng phí về cơ sở vật chất, không tạo 
được nguồn lực chất lượng cao để phục vụ cho sự nghiệp phát triển bền vững của CTCP than 
Hà Lầm.      

+ Việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân lực của doanh nghiệp chưa được chuẩn bị 
tốt. Doanh nghiệp cũng tổ chức những khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cho nhân 
viên nhưng chưa được như mong muốn do chưa áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế 
vào chương trình và nội dung và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.  

+ Doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức và đánh giá đúng những hiệu quả do đào tạo 
mang đến, chưa nhận thức được đầu tư cho đào tạo là đầu tư cho tương lai và phát triển bền 
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vững, do đó vẫn có tư tưởng chưa thực sự xem đào tạo là một giải pháp nâng cao năng lực của 
người lao động nhằm phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. 
3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần than 
Hà Lầm – TKV 
3.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Công ty cần có chiến lược sản xuất kinh doanh trung và dài hạn, trong đó có kế hoạch 
đào tạo nguồn nhân lực:  

Bước 1: xác định loại lao động cần có, số lượng lao động để hoàn thành khối lượng 
công việc theo kế hoạch. 

Bước 2: xây dựng bản tiêu chuẩn công việc của người lao động, trong đó xác định 
những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. 

Bước 3: đánh giá thực hiện công việc định kỳ và đánh giá năng lực hiện tại của người 
lao động. So sánh năng lực hiện tại với yêu cầu công việc trong bản tiêu chuẩn công việc, 
nhằm xác định những thiếu hụt về kỹ năng từ đó xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực. 

Bước 4: xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể của toàn doanh nghiệp trên cơ sở tổng 
hợp nhu cầu đào tạo của từng đơn vị. 
3.2. Hoàn thiện việc thiết kế hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 

Phương pháp đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc: Công ty nên áp dụng cho các kiểu 
đào tạo như: đào tạo bổ sung kỹ năng sử dụng công nghệ khai thác mới, máy móc thiết bị mới 
đưa vào sử dụng, đào tạo lại công nhân tay nghề yếu, đào tạo nghề thứ hai cho công nhân đã 
thành thạo nghề thứ nhất. 

Phương pháp đào tạo theo kiểu học nghề: áp dụng cho những nghề tương đối đơn 
giản như công nhân vận hành tầu điện, công nhân vận hành thiết bị sàng tuyển, điện công 
nghiệp, lái xe cơ giới với tỷ lệ 30% lý thuyết, 70% thực hành. 

Phương pháp tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp: áp dụng đào tạo ban đầu cho các công 
nhân chưa biết nghề, đòi hỏi không cao về tay nghề như: sửa chữa thiết bị, vận hành giá thủy 
lực di động, công nhân khoan nổ mìn. 
3.3. Hoàn thiện việc triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy: Công ty cần phối hợp và giám sát 
với các đơn vị đào tạo lao động về bồi dưỡng nâng cao trình độ sư phạm của giáo viên gồm 
các nội dung: xây dựng chương trình đào tạo, sử dụng các tài liệu chuyên môn, sách hướng 
dẫn giảng dạy, hướng dẫn đánh giá, lập kế hoạch giảng dạy, chuẩn bị giáo án cho bài học, áp 
dụng các hình thức đánh giá, kỹ năng sử dụng máy tính, máy chiếu trong giảng dạy. Giáo viên 
cần sử dụng thành thạo các phương pháp đào tạo, đóng vai trò là người hướng dẫn, dẫn dắt 
quá trình học tập của học viên. Bên cạnh đó, Công ty cần tự tạo nguồn giáo viên trong nguồn 
nhân lực của mình, có chiến lược thu hút những lao động trẻ, có năng lực thâm niên cao, tay 
nghề, kiến thức kỹ năng tốt đồng thời ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý chương trình đào tạo: Công ty cần kết hợp 
với các trường dạy nghề, các chuyên gia tư vấn, kết hợp với các nguồn lực nội bộ để triển 
khai việc rà soát, thẩm định lại chương trình, giáo trình, giáo án, tài liệu tham khảo hiện có, tổ 
chức biên soạn, viết giáo trình, bài giảng mới, các tài liệu hướng dẫn, triển khai đào tạo nguồn 
nhân trong các doanh nghiệp, cẩm nang đào đào tạo giáo viên, tài liệu hỗ trợ học tập và hướng 
dẫn thực hành cho học viên. 
3.4. Hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực 

Nhóm tác giả đề xuất phương án tiến hành đánh giá thường kỳ trên cơ sở đánh giá 
hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ở phạm vi các đơn vị trong doanh nghiệp: 

Cách 1: Bộ chỉ tiêu đánh giá tổng thể và chi tiết kết quả đào tạo nguồn nhân lực của 
doanh nghiệp, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc về năng lực thực hành, thực hiện 
công việc của lao động đã qua đào tạo nghề về kiến thức, kỹ năng, thái độ lao động và khả 
năng phát triển nghề nghiệp.  
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Cách 2: Đánh giá nhanh kết quả đào tạo thông qua sử dụng chỉ tiêu tỷ lệ lao động đào 
tạo hữu ích: 

                                          
trong đó:   

  - tỷ lệ lao động đào tạo hữu ích; 
  - số lao động sử dụng kiến thức được đào tạo vào công việc trong năm; 
  - tổng số lao động được tham gia đào tạo của doanh nghiệp trong năm.   

4. Kết luận và kiến nghị 
Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần than Hà Lầm – TKV cần phải xuất 

phát từ thực tiễn của hoạt động sản xuất kinh doanh và các yêu cầu khách quan của thị trường lao 
động, các cơ sở đào tạo và sự chỉ đạo của TKV. Từ đó sẽ phát huy tối đa tính tự giác và sáng tạo của 
người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh 
cho doanh nghiệp. 

Để thực hiện được nội dung của các giải pháp trên, nhóm tác giả đề xuất một số kiến nghị:  
Thứ nhất, Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo nhằm cân đối lại cơ 

cấu đào tạo các loại lao động, trong đó đặc biệt chú trọng tới lao động kỹ thuật. 
Thứ hai, TKV cần có chiến lược phát triển phát triển theo khu vực phù hợp với công 

nghiệp khai thác than, đầu tư phát triển các trường nghề Mỏ tại các địa phương để tạo nguồn 
lao động. 

Thứ ba, TKV cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện 
cơ sở vật chất đào tạo công nhân lành nghề ngay tại doanh nghiệp, hỗ trợ về kinh phí đào tạo, 
xây dựng cơ sở vật chất… 

Thứ tư, TKV cần có những ràng buộc về nghĩa vụ hợp tác, phối hợp từ phía doanh nghiệp 
đối với hoạt động giáo dục và đào tạo và phát triển của trường, các cơ sở đào tạo chính quy, tại 
chức để nâng cao mức độ đáp ứng công việc vào thực tiễn của học viên sau khi tốt nghiệp. 

Thứ năm, TKV cần hỗ trợ kinh phí cho Viện nghiên cứu, các trường đào tạo trong 
ngành công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam. TKV là đơn vị đầu mối để chỉ đạo cũng như 
giám sát và phối hợp các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước triển khai chương trình phát triển 
nguồn nhân lực cho ngành, với các trường đạy nghề nhằm hỗ trợ và tư vấn cho đào tạo công 
nhân kỹ thuật cho CTCP than Hà Lầm và các thành viên khác thuộc TKV. 
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SUMMARY 
The discussion about  the human resource training in Vinacomin - Ha Lam coal  

Joint Stock Company 
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The article discusses about the human resource training at Vinacomin - Ha Lam coal J.S.C . 
This article introduces three main issues: firstly, the basic theory about the human resources 
training in the companies; Secondly, the analysis and assessment of the human resource 
training at Vinacomin - Ha Lam coal J.S.C to give the main drawbacks; The finally, the 
author will suggest a some soloutions improving effective training at the Ha Lam coal J.S.C 
in the future. The authors also propose recommendations to the State and TKV ensure offer 
solutions as well as discuss practical high. 
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